`Vi Bảo quản hài Ngôi Thánh đường, Quốc v 
Abdullah b. Abdal Aziz al Sau, Quốc vương của Ả-rập 
Sauới, hân hạnh chỉ thị việc xuất bản 
Kinh Qur an với bản địch ý nghĩa nội dung. 


Thiên Kinh 


Qur?an 
và 
Bản dịch ý nghĩa nội 
dung bằng 
Việt ngữ 


Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad 
về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an 


Phân phối miễn phí 
"Bản địch Thiên kinh Qui an bằng Việt ngữ này, 
Do Đức Vua Abỏullah bin Abdul Aziz al-Saud, 
Vị Bảo quản hai ngôi Thánh đường linh thiêng. 
Dăng cúng Allah. Đấng Tối Cao. 
Cấm bán. 


Thiên Kinh 
Qur?an 


và 
Bản dịch ý nghĩa nội dung 
do 


Hassan Bin Abdul Karim chuyển ngữ 
với sự cộng tác của Abdul Halim Ahmed 


Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương 
Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an 
tại Madina, K.S.A.. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ Lượng, Đấng Rất mực Khoan Dung. 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ngài Sheikh Saleh bin Abdul Aziz bia Muhammad al Sheikh Bộ trưởng 
Bộ Islam Vụ, Auqaf, Da'wah và Irshad. 


Mới lời ca tung đều dâng lên Allah, Đấng Chủ Tổ của vũ trụ và muôn loài. 
Allah đã phán trong Kinh sách của Ngài như sau; 
“Một Ánh sáng và Kinh Sách quang minh đã đến với các người" 


Và Phúc lành và Bằng an cho Nabi Muhammad (saw), Vị Thiên Sứ ưu 
hang rong các Sử Giả của Allah. Người có tuyên bố: 

*Tốt nhất trang các người là người học hồi Qur'an và dạy lại cho người khác ` 
Nhằm thi hành lệnh truyền của Quốc Vương Abdullah bin Abdul Aziz al Saud. 


~Xin Allah che chở Ngài-vẻ việc bảo vệ và duy trì Kinh Sách của Allah cũng 
như việc phổ biến và phân phối nó cho các tín hữu Muslim trên thế giồi: 


Bộ lslam Vụ, Auqaf, Da'wah và Irshad của Vương Quốc Ả-rắp Saudi nhãn 
thấy tắm mức quan trọng của việc phiên dịch nội dung Qur an sang các ngôn 
ngữ quan trọng trên th giới hầu giúp người Muslim không thông thao tiếng 
Ả -rập thông hiểu nội dung Qur'an cũng như việc thí hành lời dặn của Thiên 
Sứ bảo phải truyền chuyển cho người khác dẫu là một ayah (câu) nơi ta; 


'Và nhằm phục vụ các đạo hữu Muslim nói tiếng Việt, Trung tâm Ấn loát 
Quốc Vương Fahad tại Madinah Munauwarah rất hài lòng giới thiệu với các 
độc giả nói tiếng Việt bản địch Qur'an bằng Việt ngữ của Hassan Abdul 
Karim đã được Sheikh Abdul Halim Ahmad Nguyễn và Sheikh Muhammad 
Afandi b. Muhammad Yusof đại diện cho Trung tâm Ấn loát duyệt lại. 

Mọi lời ca tụng đểu dâng lên Allah, Đấng đã giúp hoàn tất công trình 
phiên địch to lớn rất hữu ích này cho nhãn loại với niềm hy vọng nhân loại 
sẽ hưởng lợi về việc phiên dịch bất vụ lợi nhằm phục vụ Allah. 

Quả thật, chúng tôi nhân thấy mặc dù hết sức cố gắng phiên dịch Lời Phán 
của Allah trong Qur"an, dịch giả vì tính hữu hạn của con người chỉ có thể 
giúp độc giả hiểu được nội dung của nó chứ không thể dịch hết được ý 
nghĩa của một kiệt tác. 

VÌ thế, chúng tôi hy vọng các độc giả nói tiếng Việt sẽ liên lạc với Trung. 
tâm Ấn loát Quốc Vương Fahad tai Madinah Munauwarah về những 
khuyết điểm khi đọc bản dịch hẳu giúp chúng tôi hoàn chỉnh việc ấn loắt 
trong tương lai, Insha Allah. 

“Allah đã giúp hoàn tất và hưởng dẫn theo con đường ngay chính. Xin Ngài chấp. 
nhân việc làm này của chúng tôi bởi vì Ngài là Đấng hằng Nghe và hằng Biết. 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ Lượng, Đấng Rất mực Khoan Dung 
LỜI MỞ ĐẦU 


Kinh Qur`ãn thường được phiên âm Coran hay Koran bắt nguồn từ 
động từ qara'a của tiếng Ả-râp có nghĩa 'y, hấn đọc" và từ đó 
Qur ăn có nghĩa 'việc tuyên đọc" hay 'một bản văn được đọc ra". 
Thật vậy, Kinh Qur'ãn là Lời phán truyển của Đấng Thượng Đế 
`Allah" đã do Thiên thần Jibrl (Gabriel) mang xuống đọc cho Thiên 
sứ Muhammad (Phúc lành và Bằng an cho Người) để Người đọc lại 
cho nhân loại bằng tiếng Ả-rập. (Q. 26:192-195) Thiên sứ 
Muhammad (Phúc lành và Bằng an cho Người) đã xác nhận mình 
không phải là tác giả của Kinh Qur ăn bởi vì từ thuở ấu thơ cho đến 
khi thụ phong chức Thiên sứ vào lúc 40 tuổi, Người đã không biết 
đọc biết viết (Q. 7:157) và đã không hể đọc một kinh sách hay viết 
một quyển kinh nào từ tay phải của Người. (Q. 26:48) 

Với thể văn xuỗi gieo vẫn độc đáo và nội dung vô cùng phong phú, 
Kinh Qur ăn làm cho người nghe say mê. Nó là một kiệt tác vô địch 
mà không một văn hào hay thì nhãn Ả-rập nào có thể sáng tác nổi 
một tác phẩm tương tự. (Q. 2:23-24) 

Allah phán: “Nếu TA truyền giáng Qur'ãn này lên một quả núi thì 
Ngươi (Muhammad) sẽ thấy nó hạ mình khiêm tốn và nứt ra làm hai 
vì khiếp sợ Allah." (Q. 59:21) 

Kinh Qur`ăn vì thế mang tính chất thiêng liêng khác với một tác 
phẩm bình thường của con người. Từng lời phán (kafimah), từng câu 
kinh (ãyar) của Nó có một giá trị thiêng liêng siêu phàm không thể 
chuyển ngữ sang một thứ tiếng khác. 

Không ai có đủ khả năng dịch nổi một kiệt tác và nhất là Lời phán 
truyền của Allah, Đấng Tạo Hóa. 

Việc chuyển ngữ Kinh Qur'ăn sang tiếng Việt là một việc làm hết 
sức mạo hiểm bởi vì một tôn giáo có những ngôn từ riêng, những tín 
điểu và tín ngưỡng riêng, những cung cách thờ phụng. Tiêng và vì thế 
người ta không thể dùng từ ngữ của một tôn giáo này để dịch các 
ngôn từ của một tôn giáo khác. 


ý nghĩa nội dung của Kinh 
Qur`ăn sang tiếng Việt chứ không phải dịch từng chữ Ả-rập của nó 


Để giúp độc giả tránh hiểu lầm ý nghĩa nội dung của Kinh Qur'ăn, 
chúng tôi giữ nguyên các danh từ riêng của nó như Ai!ah (Đấng 
Thượng Để), Rabb (Đấng đã tạo hóa, Đấng yêu thương, nuôi dưỡng, 
chăm sóc, hướng dẫn, Đấng Chủ Tể đang cai quản vũ trụ và muôn 
loài), saläh (lễ nguyện), zakãh (thuế an sinh giúp đỡ người nghèo), 
siyãm (nhịn chay), iajj (hành hương) v.v... 


Chúng tôi trí ân Bộ Islãm Vụ, Augãf, Da`wah và Irshãd của Vương 
quốc Ả-rập Sau-đi và Trung tâm ấn loát và phát hành Kinh Qur'ãn 
thuộc Quốc vương Fahad tại Madinah Munauwarah đã dành cho 
chúng tôi một cơ hội quí báu để ấn loát và phát hành bản dịch ý 
nghĩa nội dung Kinh Qur'ăn bằng Việt nh của chúng tôi đính kèm 
với nguyên tác Kinh Qur'ãn bằng tiếng Á-rập hấu giúp các tín hữu 


Muslim nói tiếng Việt nắm được nội dung của Kinh Qur'ãn vốn là 
một ánh sáng và chỉ đạo của Allah ban cho nhân loại. 


Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng hằng yêu thương và chăm 
sóc nhân loại, đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công tác phục vụ 
Ngài. Amin 
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Sũrah 1. Al-Fauihah luzu 1 


1- Nhân danh Allah', Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực 
Khoan dungẺ. 


2.- Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb* (Đấng Chủ Tể) của vũ 
trụ và muôn loài"; 


3.- Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung; 

4.- Đức Vua` của Ngày Phán xử” (Cuối cùng). 

5 (Ôi Allah) duy chỉ Ngài chúng tôi thờ phụng và chỉ với riêng 
Ngài chúng tôi cầu xin được giúp đỡ”; 

6.- Xin Ngài hướng dẫn chúng tôi (đi) theo con đường ngay chính: 
T.- Con đường của những người đã được Ngài ban ân”, không ph: 
(con đường của) những kẻ mà Ngài đã giân dữ và (cũng không phải 
là con đường của) những ai lầm đường lạc lối. 


* Allah là tên riêng của Đấng Tạo Hóa, Đấng Thượng Đế 

* Ar-Rahman Ar-Rahim là hai thuộc tính (SiVã:) của Allah. Allah là Đấng rất mực 
Nhân từ Độ lượng đối với tất cả chúng sinh, rất mực Khoan dung Tha thứ đối với 
những ai thể phụng ngài. 

* Rabb là Đấng Tạo hóa, Đấng Yêu thương, Chăm sóc, Nuôi dưỡng, Đấng Thượng, 
Đế, Đấng Chủ Tể đang làm chủ và cai quản tất cả muôn loài muôn vật trong các 
tẳng trời và trái đất 

* “ãlamĩn gồm loài người, loài /inn và tất cả vạn vật giữa ười và đất 

* A#alik là Đức Vua nắm mọi quyển hành xử lý. 

® Dïn là tôn giáo, hay việc phản xử để tường thưởng và trừng phat. Allah là Đức 
'Vua sẽ chủ trì việc xét xử con người vào Ngày Phán xử Cuối cùng. Các Sứ giả của 
Allah hay Thiên sứ đã mang Chỉ thị của Allah đến chỉ dạy loài người rằng chết 
không phải là hết mà họ sẽ được phục sinh trở lại để chịu việc phán xử hành độn, 
tốt và xấu của họ trên thế gian suốt thời gian họ đã sống trên trái đất chiếu theo hị 
sở cá nhân do các thiên thẫn ghí lại trong sổ bộ đời của họ. 

? Sau khi nhận thức Allah là &abb của mình, người Muslim chỉ tôn thờ và phụng sư 
riêng Allah và cẩu xin Ngài giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh. Người Muslim không 
được nhập nhằng giữa Đấng Tạo Hóa Allah và các tạo vật của Ngài. Mọi vật trong 
các tẳng trời và trái đất và giữa trời đất đều là các tạo vật của Allah kể cả loài 
người. Người Muslim không được phép tôn thờ các tạo vật của Allah mà chỉ tôn thờ 
riêng Allah, Đấng Tạo Hóa. Tôn thờ các tao vật của Allah là phạm mốt trọng tội 
mà Allah không bao giờ tha thứ. (Q.4:116) 

* Những người đã được Allah ban ân gốm: l/ Các Ấabi (Vị tiếp thu Mặc khải); 2/ 
các Šiddiqún (Vị yêu chuông Sư thật), 3/ các S&uhadã' (Vị Tự đạo), và 4/ Sảlihún. 
{Vị Hiển lương). (Q.4-69) 
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Sũrah 2. Al-Baqarah 1ưzu 1 


AL-BAOARAH' 
(Con Bò Cái Tơ) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Aljf Lãm. MimẺ. 


2.- Đây là Kinh Sách, không có gì phải ngờ vực cả, (dùng làm) Chỉ 
đạo” cho những người ngay chính sợ Allah:“ 


3.- Những ai tin điểu vô-hình” và chu đáo dâng lễ Salãh” và chỉ dùng 
những vật mà TA (Allah) đã cung cấp; 


4.- Và những ai tin tưởng nơi những điều (mặc khải) đã được ban 
xuống cho Ngươi (Muhammad) và những điều đã được ban xuống 
vào thời trước Ngươi; và họ tin chắc chắn nơi Đời Sau; 


5.- Họ là những người theo đúng sự Dẫn dắt do Rabb (Allah) của họ 
(ban xuống) và là những người sẽ thành đạt. 


' Để tựa cho Chương này lấy từ một đanh từ 'ai-Bagarahˆ nơi câu 67 của nó, 
Phương cách đật tên cho các Chương của Qur'än đều như thế cả. Tức là dùng một 
danh từ của Chương để đặt tên cho nó. VỀ sự tích của al-Baqarah (Con bò cái tơ) 
sẽ để cập sau. G 

? Đây là những chữ cái của mẫu tự Ả-rập. Khi ba chữ cái Alú/. Lãm. Mim. được đặt 
chung với nhau như thế thì được gọi là Äfuaorø'af hay chữ tất Trong Qur ăn, 
muqatta'at Alif. Lãm. Mim. được khởi xướng tại các chương 2, 3, 29, 30, 31, và 32 
Các học giả Muslìm giải thích đó là một phương cách Allah gợi sự chú ý của cử 
toa. Chỉ Allah thôi biết ý nghĩa của nó. 

* Huda là Chỉ đạo hưởng dẫn cụ thể. 

* Muttagïn là những người có Taqwa. Tagwa có nghĩa: 1/ Sợ Allah, 2/ Kiểm hãm 
miệng mỗm, tay chân và tấm lòng khỏi phạm tôi; 3/ từ đó trở thành ngay chính, 
đạo đức, 

* AI-Ghayb có nghĩa là vật, điểu mà con mắt thường không thể nhìn thấy được 
nhưng hiện có, chẳng hạn như Thủỏng đế Allah, Thiên thần, Đời sau, sự Phục sinh, 
Thiên đàng, Hỏa ngục, Định mệnh v.v... và cụ thể như điện tử, nguyên tử v.v 
hiện có nhưng mất thường không thể nhìn thấy. 

Ê Salãh là một nghỉ lễ thờ phụng Allah của người Muslim được cử hành hằng, 
ngày và có tính bất buộc. Nghỉ thức hành lễ Saiãh đã do Thiên sứ 
Muhammad (saw) chỉ dạy cho các tín đổ. Nó gồm các động tác Oiyãm (Đứng 
thẳng người), Rukø' (cúi mình về đằng trước), Sujäd (quì mọp đầu xuống đất) 
Trong mỗi động tác, người dâng lễ phải độc một số câu kinh và lời cầu 
nguyện ngụ ý tần dương Allah và tự nhấc nhở vể mối quan hệ của mình đối 
với Đấng Tạo hóa Allah. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah 1uzu 1 


6.- Quả thật, đối với những kẻ không có đức tin', dù Ngươi có cảnh 
cáo hay không cảnh cáo chúng, điểu đó bằng thừa đối với chúng bởi 
vì chúng nhất định không tỉn gì cả. 


7.- Allah niêm kín tấm lòng của chúng và lấy tấm màn bịt tai và mắt 
của chúng lại; và chúng sẽ chịu một sư trừng phat hết sức to lớn. 


8- Và trong nhân loại có những người nói: "Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah và Ngày (Phán Xử) Cuối cùng” nhưng thật ra chúng không tỉn 
gì cả. 


9.- Chúng dối Allah và những người tin tưởng nhưng thực sự chúng 
chỉ dối bẩn thân mình nhưng chúng không nhận thấy (điều đó). 


10-- Trong lòng của chúng có một chứng bệnh (giả dổi). Allah làm 
cho bệnh tình của chúng thêm trắm trọng và chúng sẽ bị trừng phạt 
đau đớn vì tội nói dối. 


11.- Và khi có lời bảo chúng: “Chớ làm điều ác đức trên trái đất” thì 
chúng đáp: “Chúng tôi chỉ là những người cải thiện cho tốt.” 


12.- Này, chắc chấn chúng là những kẻ ác đức, nhưng chúng không 
nhận thấy (điều đó). 


13- Và khi có lời bảo chúng: “Các ngươi hãy tin tưởng như mọi 
người tin tưởng” thì chúng đáp: "Há chúng tôi tin giống như những. 
kế đẩn độn tn hay sao?" Này, chắc chấn chúng là những kẻ đẩn 
độn, nhưng chúng không biết (đó thôi). 


14- Và khi gặp những ai có đức tn, chúng bảo: "Chúng tôi in 
tưởng." Nhưng khi ở riêng với những tên Shaytãnˆ của bọn chúng, 
chúng bảo: “Chúng tôi theo quí ngài. Chúng tôi chỉ chế giễu họ." 


15.- Allah chế giễu lại chúng và buông cho chúng lang thang vơ vẩn 
trong sự thái quá. 


16 Chúng là những kẻ đã mua lấy sự lẩm lạc thay vì theo Chỉ đạo, 
nhưng cuộc đổi chác của chúng chẳng có lợi gì và chúng cũng không, 
được hướng dẫn đi đúng đường. 


} Kufy, Käfir từ gốc chữ kafara có nghĩa: 1/ Phủ nhận AIlah, phụ ơn; 2/ Phủ nhận 
đức tin, phủ nhận các điểu mặc khải của Allah, không tin gì cả; 3/ Phạm thượng, 
cho rằng Allah mắc phải những thiếu sót, không toàn vẹn v.v 

ˆ Shayãtin (số nhiều của Shaytan). Shayran (Sa-tăng) còn mang một tên gọi khác là 
Tblïs, một tạo vật mà Allah đã tao ra bằng lửa ngọn tức loài 7izn. (Q.55:15) Nó là 
kẻ thù của loài người, chuyên dụ đỗ và dẫn đất họ lạc khỏi Chính đạo của Allah 
tức Islăm. Shayãtĩn ở đây ám chỉ những kẻ xấu, bạn bè của Shaytan. 
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17.- Thí dụ của chúng giống hình ảnh của một người nhúm lên một 
ngọn lửa, và khi ngọn lửa soi sáng mọi vật xung quanh người (nhúm 
lửa), thì Allah lấy mất ánh sáng của chúng, bỏ chúng ở lại trong tăm. 
tối, khiến chúng không nhìn thấy gì cả. 


18.- (Giống kẻ) điếc, câm và mù, chúng sẽ không quay về (với 
Chính đạo). 


19.- Hoặc giống như một lớp mây sắp cho mưa trên trời, trong đó 
vừa là âm u, vừa là sấm sét và tia chớp. Chúng lấy ngón tay bịt tai 
lại để đừng nghe tiếng sấm sét, điếng cả người vì sợ chết. Và Allah 
bao vây những kẻ không có đức tin. 


20.- Tia chớp làm cho chúng lóe mắt không nhìn thấy gì: giống như 
cảnh khi ánh sáng lóe lên, chúng lần mò bước dẫm trong đó; và khi 
trời tối đen như mực thì chúng đứng im một chỗ. Và nếu Allah 
muốn, Ngài sẽ trút đi thính giác và thị giác của chúng bởi vì Allah 
có quyền chỉ phối trên tất cả vạn vật. 

21 Hỡi nhân loại! Hãy thờ phụng Rabb (Allah) của các người, 
Đấng đã tạo các người và những ai trước các người để các người trở 
thành những người ngay chính sợ Allah. 


22.- Đấng đã tạo trái đất như một tấm thảm và bầu trời như một 
chiếc lọng che cho các người và ban nước mưa từ trên trời xuống mà 
Ngài dùng để làm mọc ra cây trái thành thực phẩm cho các người 
(dùng). Bởi thế, chớ dựng, những đối thủ ngang vai` với Allah trong 
lúc các người biết (điều đó). 


23.- Và nếu các người nghỉ ngờ về những điều (mặc khải) mà TA 
(Allah) đã ban xuống cho người bể tôi (Muhammad) của TA thì hãy 
mang đến một Chương (Sãrah)° tương tự như cái của Nó (Qurän) và 
hãy gọi những nhân chứng của các người không phải là Allah đến 
xác nhận nếu các người nói thật. 


24.- Nhưng nếu các người không thể làm được và chắc chắn các 
người không thể làm nổi thì hãy sợ ngọn Lửa mà chất đốt là con 
người và đá được chuẩn bị sẵn cho những kẻ phủ nhận đức tin. 


` Andã4 là những vật, kẻ ngang vai. Allah là Đấng Tuyệt đối, không ai, vật gì có 
thể so sánh ngang vai với Ngài đặng. 

? Sñrah là một chương của Kinh Qur`ăn. Một sữa gồm một số ãyah (số nhiều là ãyär). 
Ãyah có nghĩa là một Dấu hiệu, Dấu ấn, Dấu la. Theo chuyên môn, thì đyah là một câu 
kinh, hay Lời mặc khải của Allah. 4yah được đánh số thứ tự. Kinh Qur'ăn gồm 114 sữrah: 
dài ngắn khác nhau. Sữrah dài nhất gồm 286 ãyah, sũrah ngắn nhất gồm 3 ãyah. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu Ì 


25.- Và hãy báo cho những ai có đức tin và làm việc thiện về việc 
họ sẽ được (Allah) ban thưởng những ngôi Vườn bên dưới có các 
dòng sông chảy. Mỗi lần họ được cung cấp trái cây của chúng làm 
thực phẩm, họ nói: "Đây là những món mà chúng tôi đã được cung 
cấp trước đây.” Và họ sẽ được ban cho những món ăn tương tự, và 
trong đó họ sẽ có những người vợ trong sạch; và sẽ ở trong đó đời đời. 


26.- Quả thật, Allah chẳng có gì e thẹn khi Ngài dùng những thí dụ để so 
sánh cho dù đó là một con muỗi hay một con vật to lớn hơn nó nữa. Bởi vì 
đối với những ai có đức tin thì biết đó là sự thật từ Rabb của họ; ngược lại, 
đối với những ai không có đức tin thì (lấy cớ đó để) nói: *Allah ngụ ý muốn 
gì khi Ngài đưa ra thí dụ so sánh này?” Do nó, Ngài làm cho nhiều người đi 
lạc và do nó, Ngài dất nhiều người đi đúng đường; nhưng Ngài không dùng 
nó để đưa ai đi lạc cả ngoại trừ những kẻ bất tuân vượt quá mức giới hạn: 


27.- Những ai vi phạm Giao Ước" của Allah sau khi đã được phê 
chuẩn và xé làm hai điều Allah ra lệnh cho kết hợp lại và gieo rắc 
điều thối nát trên trái đất. Họ là những kẻ sẽ mất mát. 


28.- Làm sao các người có thể phủ nhận Allah?? trong lúc thấy các 
người đã chết, Ngài làm cho các người sống; rồi Ngài sẽ làm cho. 
các người chết, rỗi sẽ dựng các người sống lại, rồi các người sẽ trở 
về gặp Ngài (để nhận chịu xét xử). 


29.- Ngài là Đấng đã tạo cho các người tất cả mọi vật dưới đất rồi 
hướng về bầu trời Ngài hoàn chỉnh chúng thành bảy tầng trời; và 
Ngài biết hết mọi vật. 


' "Ahd là Thỏa ước, Giao ước. Allah đã giao ước với Thiên Sứ Ibrähïm (Abraham), 
tổ phụ của Ism8ïl (Ishmael) và Ishãq (Isäc) rằng Người và hậu duệ sẽ phải truyền 
bá việc thờ phụng Đấng Allah Duy nhất tức Islăm (Q. 2: 131-132) Nabi Ya'qũb. 
(Gia cốp) tức Isra-ïl, đứa con trai của Nabi Ishãq, cũng đã bảo con cháu của mình 
như thế (Q. 2:133) Nhưng người dân Do thái tức con cháu của Nabi Yaqũb sau này 
bất tuân và nổi loạn. Lúc Thiên sứ Muhammad (saw) dời cư vể Madĩnah, người 
dân Do thái và người dân Ả-rập tại thành phố Madĩnah đã ký kết một thỏa hiệp 
liên mình phòng thủ và tương trợ với người Muslim, cam kết sẽ cùng nhau bắt tay. 
phòng thủ và bảo vệ thành phố Madinah nếu bị kẻ thù của Islăm tấn công. Nhưng 
về sau, người dân Do thái và người dân Ả-rập đạo đức giả đã bội ước và tiếp tay 
cho kẻ thù của Islãm đến tiêu diệt người Muslim. Ngoài ra, người dân Do thái còn tìm 
cách xúi giục người Ả-rập Muslim chia rẽ nhau. (Xem Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq), 

? Ở đây, Allah nhắc nhở con người về lẽ huyển vi của việc tạo hóa. Đầu tiên, con 
người khôn là gì cả, một nh trùng vô nghĩa phất phơ đâu đó chưa có sự sống (xem 
như chết), rồi Allah ban cho y sự sống qua việc y sinh ra đời. Sau một thời gian sống, 
Allah làm cho y chết (qua đời). Rồi vào Ngày Phục sinh, Allah dựng y sống trở lại để 
chịu sự xét xử. Tương tự một hạt giống khô héo không có sự sống, Allah tưới nước 
mưa lên nó, nó nẩy mầm kết thành cây trái. Sau một thời gian sống, trái cây chín già, 
rơi rụng và chết trở lai. Sống và chết, chết và sống kết thành một chu kỳ bất di dịch. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzn l 


30.- Và khi Rabb (Allah) của Ngươi phán bảo các Thiên thần': “TA sẽ 
đặt một Đại diện cho TA” trên trái đất.” (Các Thiên thần) thưa: “Phải 
chăng Ngài đặt một nhân vật sẽ hành động thối nát và làm đổ máu nơi 
đó, trong lúc chúng tôi tán dương ca tụng và thánh hóa Ngài hay sao?” 
(Allah) phán: “TA biết điều mà các ngươi không biết.” 

31.- Và (Allah) dạy Ãdam tên gọi (của) tất cả (vạn vật). Rồi Ngài 
đặt (mọi vậu) ra trước mặt các Thiên thẫn, và phán: “Các ngươi hãy 
cho TA biết tên của những vật này nếu các ngươi chân thật.” 

32.- (Các Thiên thần) thưa: “Quang vinh thay Ngài! Chúng tôi 
không biết điều gì ngoài điều mà Ngài đã dạy chúng tôi. Quả thật, 
duy chỉ Ngài là Đấng Biết hết, Đấng Rất mực Sáng suốt.” 

33.- (Allah) phán: “Này Ädam! Nhà ngươi cho (Thiên thần) biết tên 
gọi của chúng (vạn vậu." Bởi thế, khi (Ãdam) cho (Thiên thần) biết 
tên gọi của chúng (vạn vật), (Allah) phán: “Há TA đã không báo 
cho các ngươi rõ TA biết điều vô hình của các tầng trời và trái đất 
và TA biết điều các ngươi tiết lộ và giấu giếm hay sao?” 

34.- Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) phán cho các Thiên thần; “Hãy 
phủ phục” trước Ãdam!" Bởi thế, chúng phủ phục ngoại trừ IblïsỶ. 
Nó từ chối và ngạo mạn. Và nó trở thành một tên phản nghịch. 


35- Và 7A (Allah) phán (cho Ãdam): “Này Ãdam! Ngươi và vợ của 
Ngươi hãy ở trong Thiên đàng và tha hồ ăn (hoa quả) dỏi dào của nó bất 
cứ nơi nào tùy ý hai ngươi muốn, nhưng chớ đến gần cái 'Cây' này bởi vì 
(nếu ăn trái của nó) hai ngươi sẽ trở thành những kẻ làm điều sai quấy.” 


36.- Nhưng Shaytãn đã làm cho hai (vợ chồng Ãdam) rơi xuống khỏi 
đó (Thiên đàng)” và làm cho hai người rời khỏi (tình trạng sung 
sướng) mà họ đã từng hưởng trong đó. Và 7A phán: “Hãy đi xuống 
(tất cả)! Đứa này sẽ là kẻ thù của đứa kia. Và trên trái đất các ngươi 
sẽ có một nơi ở (tạm) và một cuộc sống (tạm) suốt một thời gian.” 


37.- Sau đó, Ädam học được từ Rabb của Người Lời (Mặc khải) bởi 
vì Ngài xót thương đoái nhìn Người trở lại. Quả thật, Ngài là Đấng 
Hằng Quay lại Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


} Malä-ikah. Xem bảng kê các từ chuyên môn. 

2 Khaliƒah là một Ủy viên, một người Đại diện cho nhà vua hay thượng cấp. Vị 
Khalifah của Allah là Ãdam như được nói ở câu 31 dưới đây. 

} Sajada là quì mọp đầu phủ phục. Sajada ở đây có nghĩa tuân phục. 

* iblix không phải là Thiên thần. Nó thuộc loài /imn (Q.7:12; 55:15) iblrs còn được gọi là 
Shaytän. Ibli tiêu biểu cho sự tự cao tự đại. Shaytän tiêu biểu cho sự lường gạt, lừa dối. 

Š Shaytãn. Xem bảng kê các từ chuyên môn. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu l 


38.- TA (Allah) phán: “Tất cả hãy đi xuống! khỏi đó (Thiên đàng). 
Nhưng nếu có Chỉ đạo? từ TA đến cho các người; ai tuân theo Chỉ 
đạo của TA thì sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

39.- Ngược lại, ai phủ nhận (Chỉ đạo của TA) và cho những Lời Mặc 
khải của TA là điều giả tạo thì sẽ làm bạn với Lửa (của Hỏa ngục) 
và sẽ ở trong đó đời đời. 

40.- Hỡi con cháu của Israel"! Hãy nhớ Ân huệ mà TA (Allah) đã ban 
cho các người và hãy làm tròn Lời Giao ước của các người với TA và TA. 
sẽ làm tròn Lời Giao Ước của TA với các người và chỉ sợ riêng TA thôi. 
4I1.- Và hãy tin tưởng nơi những điều TA ban xuống nhằm xác nhận 
lại những điều đang ở (trong tay) của các người và chớ là người đầu 
tiên phủ nhận (Thông điệp của TA) và chớ bán các Lời Mặc khải 
của TA với một giá nhỏ nhoi; và hãy sợ riêng TA thôi. 

42.- Và chớ trộn lẫn sự thật với sự giả dối và giấu giếm sự thật trong. 
lúc các người biết (điều đó). 

43.- Và hãy dâng lễ Sa!Zh một cách chu đáo và đóng Zak4h (thuế cho 
người nghèo) và cúi đầu cùng với những người cúi đầu (thần phục ngài). 
44.- Phải chăng các ngươi bảo mọi người cư xử đạo đức nhưng tự 
mình quên làm nó đi trong lúc các ngươi đọc rõ Kinh sách (hơn ai)? 
Thế phải chăng các ngươi không hiểu? 

45.- Và hãy cầu xin được giúp đỡ trong niểm kiên nhẫn và với việc 
lễ nguyện Sa/4h; và quả thật điều này rất khó nhưng không mấy khó 
đối với những người hạ mình khiêm tốn (trước Allah): 

46.- Những ai nghĩ rằng họ sẽ gặp Rabb của họ và sẽ trở về gặp 
Ngài (ở Đời sau). 

47.- Hỡi con cháu của Israel! Hãy nhớ Ân huệ mà TA đã ban cho 
các người và (việc) TA ưu đãi các người hơn thiên hạ. 

48.- Và hãy sợ một Ngày mà không một linh hồn nào có thể giúp ích 
được cho một linh hồn nào khác; và sẽ không có một sự can thiệp 
nào được chấp nhận giùm cho nó và sẽ không có một sự bồi thường 
nào được chấp nhận từ nó và họ sẽ không được (ai) giúp đỡ. 


' Mặc dù đã được tha thứ, hai vợ chồng Ãdam vẫn bị Allah trục xuất khỏi Thiên 
đàng theo kế hoạch đã định tức xuống trần làm Khalifah của Allah. (Q.2:30) Iblis 
cũng bị trục xuất luôn cùng với hai vợ chỗng Ãdam. 

? Huda tức sự hướng dẫn cụ thể. Allah hướng dẫn Ãdam bằng lời mặc khải. 

3 Israel là biệt hiệu của Nabi Ya'qũb (Jacob, Gia-cốp). con trai của Nabi Ishäq (lsác) và là chầu 
nội của Nabi Ibrãhim (Abraham). 'Con cháu của Israel" ám chỉ người dân Do thái hiện nay. 


7 


2C AM: đ+ 


Ta nằ 
Ã6<4 “1y PC  GY7 th 
——. 


Z⁄2⁄2‡ 


2/276 
@§ ME lop x0, s28 lD 
2 có  T ÁJg-4z3 5220635 si 
l2 XE tk xỶ Ề 
` Sát ú S ..ã 
Đi Xác j6 56216 TUNG S4 
€ K“4ê6/8z + 2n a4 5 
Sị ¿vú `“. .a 3Ù lệ 
Í SE 2l i2641/ %4bÖcl NẺ 
` À2 Miiose222/SC/ 50L ' 


— 


Sirah 2. Al-Bagarah Juzu 1 


49.- Và hãy nhớ lại khi 7A (Allah) đã cứu các người thoát khỏi đám 
thuộc hạ của Fir'aun'; chúng áp bức các người bằng cực hình tai ác: 
chúng giết con trai của các người và tha mạng cho các phụ nữ của 
các người; và có một sự thử thách lớn lao từ abb của các người 
trong sự việc đó. 


50.- Và hãy nhớ lại khi 7A đã rẽ biển (Hồng hải) ra làm hai (để) cho 
các người (chạy băng qua bờ phía bên kia) và TA đã cứu sống các 
người và đã nhận đám thuộc hạ của Firaun chết chìm (dưới biển) 
trong lúc các người đứng nhìn rõ (cảnh tượng); 


51- Và hãy nhớ lại khi 7A đã hẹn gặp Mũsa trong (thời gian) bốn 
mươi đêm rồi trong thời gian Người vắng mặt, các người đã mang con 
bò con (đúc) ra thờ và các người đã làm một điều hết sức sai quấy. 


3- Rồi sau việc làm (sai quấy) đó, 7A đã lượng thứ cho các người 
để cho các người-có dịp tỏ lòng biết ơn (7A). 


53. Và hãy nhớ lại khi 7A đã ban cho Mũsa Kinh sách và Chuẩn- 
mực (dùng phân biệt Phúc và Tội) để cho các người có cơ hội được 
hướng dẫn (theo Chính đạo). 


54.- Và hãy nhớ lại khi Mũsa đã nói với đám dân của Người: “Này 
hỡi dân ta! Quả thật, các người đã tự làm hại bản thân mình qua 
việc các người đã thờ con bò con; bởi thế hãy quay về sám hối với 
Rabb của các người. Do đó, hãy tự giết (những tên tội lỗi của) các 
người. Điều đó tốt cho các người hơn dưới cái nhìn của Rabb của 
các người.” Tiếp đơ, Ngài quay lại tha thứ cho các người bởi vì quả 
thật Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 

55.- Và hãy nhớ lại khi các người đã nói với Mũsa: “Chúng tôi sẽ 
không bao giờ tin tưởng thầy trừ phi chúng tôi thấy Allah công 
khai.” Vì thế, lưỡi tâm sét đã đánh các người trong lúc các người 
mục kích rõ (cảnh tượng). 

56.- Rồi TA làm cho các người sống lại sau cái chết của các người 
để cho các người còn có địp tạ ơn (Allah). 

57.- Và TA đã đưa lùm mây đến che mát cho các người (nơi sa mạc) và 
TA đã ban Manna và Chim cút xuống cho các người (và phán): “Hãy ăn 
những món (thực phẩm) tốt và sạch mà 7A cung cấp cho các người.” 
(Nhưng họ không hài lòng với các món đó). Và (việc bất mãn của) họ 
không làm thiệt hại 7A; ngược lại, họ tự làm hại bản thân mình mà thôi. 


! Phê-rô là nhà vua của Ai-cập vào thời của Nabi Mũsa (Môi-se). 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu Ì 


58.- Và hãy nhớ lại khi T4 đã phán: “Hãy vào thị trấn (Jerusalem) 
này và ăn tùy thích thực phẩm dỗi dào của nó ở bất cứ nơi nào và 
hãy bước vào cửa với dáng điệu phủ phục và thưa: 'Xin Ngài tha thứ 
cho chúng tôi”, 7A sẽ tha thứ những lỗi lầm của các người và sẽ ân 
thưởng thêm cho những người làm tốt. 


59.- Nhưng những kẻ làm điều sai quấy đã thay đổi Lời (Mặc khải) 
sai với lời đã được truyền xuống cho chúng. Bởi thế, 7A đã ban tai 
họa từ trên trời xuống trừng phạt những kẻ làm điều sai quấy vì tội 
chúng đã bất tuân và vượt quá mức giới hạn. 


60.- Và hãy nhớ lại khi Mũsa cầu xin nước uống cho người dân của 
Người. TA (Allah) phán: “Hãy dùng Chiếc gậy của Ngươi đánh lên 
tảng đá. ” Thế là từ đó phun ra mười hai mạch nước suối (cho mười 
hai bộ lạc của Israel" L). Mỗi bộ lạc đều biết điểm nước của họ. Hãy 
ăn (thực phẩm) và uống (nước) do Allah ban cho và chớ làm điều ác 
đức và thối nát trên trái đất. 


61.- Và hãy nhớ lại khi các người đã bảo Mũsa: “Hỡi Mũsa! Chúng 
tôi không thể tiếp tục cam chịu với một loại thức ăn (này mãi). Bởi 
thế, xin thầy hãy cầu xin Rabb (Allah) của thầy giùm chúng tôi để 
Ngài làm mọc ra từ đất trồng những loại thực phẩm như: rau tươi, 
dưa chuột, tỏi, đậu lãng-t tỉ và hành tây của nó.” (Mũsa) đáp: “Phải 
chăng các người muốn đổi cái tốt lấy cái tệ hay sao? Hãy đi đến bất 
cứ thị trấn nào (của Ai-cập), các người sẽ có được những món mà 
các người đòi hỏi." Và họ đã bị hạ nhục và nghèo khó và tự rước 
vào thân sự Giận dữ của Allah. Sở đĩ như thế là vì họ đã từng phủ 
nhận các Lời Mặc khải của Allah và đã giết các Nabi? của Allah 
không có lý do chính đáng. Như thế là vì họ bất tuân Allah và hằng 
vượt quá mức giới hạn (qui định bởi Allah). 


Israel tức Nabi Ya'qũb (Jacob, Gia-cốp) có 12 người con trai, mỗi người là tù 
trưởng của một bộ lạc (al-Ásbär). (Xem Q. 2:130-140) 
? Nabi là một vị tiếp thu Lời Thiên khải của Allah. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu ] 


62.- Quả thật, những ai tin tưởng (nơi Qurãn) và những ai là người Do thái 
và tín đồ của Ki-Tô giáo và những người Sabian', ai tin tưởng nơi Allah và 
Ngày (Phán Xử) Cuối cùng và làm việc thiện thì sẽ có phần thưởng của họ 
nơi Rabb của họ; và họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

63.- Và hãy nhớ lại khi 7A (Allah) đã nhận lời Giao ước của các 
người và nhấc ngọn núi (tại Sinai) cao khỏi đầu của các người (và 
phán): “Hãy nắm vững những điều 7A đã ban cho các người (trong 
Taurah) và hãy nhớ cho kỹ những điều ghi trong đó để may ra các 
người sẽ trở thành người ngay chính sợ Allah.” 


64.- Rồi sau đó các người quay lưng làm ngơ. Nếu Allah không đặc ân và 
khoan dung thì chắc chắn các người đã trở thành những kẻ mất mát rồi. 


65.- Và các người dư biết ai trong các người là những kẻ vi phạm 
(giới cấm của) Ngày Thứ bảy" (Sabbarh). Bởi thế, TA (Allah) đã 
phán cho chúng: “Hãy thành loài khỉ đáng khinh!” 


66.- Bởi thế, 7A (Allah) đã dùng nó (hình phạt) để làm ngã lòng 
những kẻ sống vào thời đại của chúng và những ai sống sau chúng 
và làm một bài học cho những người ngay chính sợ Allah. 

67.- Và hãy nhớ lại khi Mũsa nói với người dân của Người: “Quả 
thật, Allah ra lệnh cho các ngươi tế một con bò cái tơ.” Họ bảo: 
“Phải chăng thầy mang chúng tôi ra làm trò cười hay sao?" (Mũsa) 
đáp: "Ta xin Allah che chở, chớ để ta thành một người ngu muội.” 


68.- Họ bảo: “Thầy hãy cầu xin Rabb của Thây giùm chúng tôi, cho 
chúng tôi biết rõ nó là gì?" (Mũsa) đáp: “Ngài (Allah) phán: “Nó là 
một con bò cái không già lắm cũng không non lắm, cỡ tuổi trung 
bình. Nào, hãy làm theo điều Ngài ra lệnh.” 


69.- Họ bảo: “Thây hãy câu xin Rabb của Thây giùm chúng tôi, cho 
chúng tôi biết rõ mẫu da của nó là gì” (Mũsa) đáp: "Ngài (Allah) phán: 
“Nó là một con bò cái mầu da vàng hung, làm cho người xem thích thú." 


' Một dân tộc trong quá khứ đã sống tại Mũsal (xứ rắc), tôn thờ Đấng Allah Duy 
nhất (Lã ilãha ¡II Allah) và đọc Az-Zabũr (Thi thiên của Sabian). 

? Tñr-as-Sinin Xem bảng kê các từ chuyên môn. 

3 Người dân Do thái không được phép đánh cá vào Ngày Thứ bảy (Sabbath). Tập tục 
này kéo dài khiến cá biển cảm thấy an toàn lội vào bờ nhô đầu lên khỏi mặt nước vào 
Ngày Thứ bảy. Vào các ngày khác chúng không lội vào bờ vì sợ bị bắt. Đây là một sự 
thử thách đối với những kẻ tham lam. Mặc dẫu được những người ngay chính khuyên 
răn, những kẻ tham lam bất tuân và đã bắt cá vào Ngày Thứ bảy. Vì phạm giới cấm, 
họ đã bị Allah trừng phạt bằng cách biến họ thành loài khỉ. (Q. 7:163~166) 
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Sirah 2. Al-Baqarah Juzu I 


70.- Họ bảo: “Thây hãy cầu xin Rabb của Thây giùm chúng tôi, cho 
chúng tôi biết rõ nó là gì bởi vì đối với chúng tôi các con bò cái đều 
giống nhau, dễ nhầm lẫn. Lần này nếu Allah muốn, chúng tôi sẽ 
được chỉ dẫn đúng đắn.” 


71.- (Mũsa) đáp: “Ngài (Allah) phán: “Nó là một con bò cái không 
bị bắt cẩy đất cũng không dùng để kéo nước vào ruộng, khỏe mạnh 
và nguyên lành (không có gì khiếm khuyết cả)." Họ bảo: “Bây giờ 
Thầy trình bày rõ sự thật.” Và họ đã tế nó nhưng hầu như không, 
muốn làm. 


72.- Và hãy nhớ lại khi các ngươi đã giết một sinh mạng nhưng cãi 
nhau về nó (vụ án mạng). Và Allah đưa ra (ánh sáng) điều (bí ẩn) 
mà các ngươi đã giấu giếm. 

73.- Bởi thế, TA (Allah) đã phán: “Hãy đánh nó (người chết) với 
một bộ phận của nó (con bò cái đã tế).” Bằng cách đó, Allah làm 
cho người chết sống lại (và khai tên của thủ phạm trong vụ án 
mạng) và làm cho các ngươi thấy Dấu lạ của Ngài (Allah) để may 
ra các ngươi hiểu rõ (sự tình của vụ sát nhân). 


74.- Rồi kể từ sau đó, quả tim (tấm lòng) của các ngươi chai cứng lại 
như đá hoặc cứng dữ hơn. Bởi vì, có loại đá từ đó nước suối (sông) 
phun ra và cũng có loại đá nứt làm hai để nước trong đó chảy ra; và 
cũng có những loại đá vì sợ Allah mà rơi xuống. Và Allah không 
làm ngơ trước những điều các ngươi làm. 


75.- (Hỡi những ai có đức tin!) Phải chăng các ngươi nuôi hy vọng 
rằng họ (những người Do thái) sẽ tin tưởng các ngươi hay sao? Và 
chấc chấn một thành phần của họ (Thầy tu Do thái) đã nghe Lời 
phán của Allah rồi cố tình làm hỏng ý nghĩa của nó sau khi đã hiểu 
rõ nó trong lúc họ biết (điều họ làm). 


76.- Và khi gặp những ai có đức tin, họ bảo: “Chúng tôi tin tưởng,” 
Nhưng khi gặp riêng nhau, họ bảo: “Quí vị có cho (những người 
Muslim) biết những điểu mà Allah đã tiết lộ cho quí vị (trong 
Taurah) hay không để họ (người Muslim) có dịp tranh luận với quí 
vị về điều đó trước mặt Rab của quí vị?" Thế phải chăng các người 
không hiểu? 
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Sñrah 2. Al-Baqarah Juzu I 


71.- Và há họ (người Do thái) không biết rằng Allah biết điều họ 
giấu giếm và điều họ tiết lộ? 

78.- Và trong bọn họ có những tên mù chữ không biết Kinh sách là 
gì ngoại trừ điều mong ước hão huyền và chỉ phỏng đoán. 


79,- Bởi thế, khốn nạn cho những ai đã tự tay mình viết Kinh sách 
rồi bảo: “Đây là Kinh sách do Allah (ban xuống)," hầu mang nó đi 
bán với một giá nhỏ nhoi. Bởi thế, khốn nạn cho họ về những điều 
mà bàn tay của họ đã viết ra và khốn nạn cho họ về cái (lợi lộc) mà 
họ đã kiếm được (từ đó). 


80.- Và họ (người Do thái) bảo: “Lửa (của Hỏa ngục) chỉ chạm phải 
chúng tôi trong một số ngày nhất định” Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): “Phải chăng các người đã nhận từ Allah một. lời Giao 
ước bởi vì Allah không bao gIỜ, vi phạm Lời Giao ước của Ngài? 
hoặc phải chăng các người đã đổ thừa cho Allah điều mà các người 
không biết?” 


81- Vâng, ai chuốc tội và tội quấn lấy thân thì chắc chắn sẽ là 
những người bạn của Lửa; họ sẽ ở trong đó đời đời. 


82.- Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ là những 
người Bạn của Thiên đàng, trong đó họ sẽ vào ở đời đời. 


83.- Và hãy nhớ lại khi 7A (Allah) đã nhận Lời Giao ước từ con 
cháu của Israel (phán bảo): "Các ngươi không được tôn thờ ai khác 
mà chỉ (tôn thờ) riêng ¿ Allah thôi và ăn ở tử tế với cha mẹ và bà con 
ruột thịt và các trẻ mổ côi và người thiếu thốn và ăn nói lễ độ với 
mọi người và chu đáo dâng lễ Saiãh và đóng Zakäh; rồi các ngươi 
quay lưng làm ngơ trừ một thiểu số trong các ngươi và các ngươi là 
những kẻ sa ngã (cho đến nay).” 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzn 1 


84.- Và hãy nhớ lại khi 7A (Allah) đã nhận Lời Giao ước của các 
ngươi (phán bảo): “Chớ làm đổ máu của các ngươi và chớ xua đuổi 
nhau ra khỏi nhà cửa của các ngươi rồi các ngươi long trọng xác 
nhận (Lời Giao ước) và các ngươi là nhân chứng (của nó).” 


85.- Rồi cũng chính các ngươi lại giết hại lẫn nhau và xua đuổi một 
thành phần của các ngươi ra khỏi nhà của họ, tiếp tay (cho kẻ thù) 
chống lại họ trong tội lỗi và hận thù; và nếu họ rơi vào tay của các 
ngươi như tù binh thì các ngươi đòi họ chuộc mạng mặc dù các ngươi 
không được phép trục xuất họ. Phải chăng các ngươi chỉ tin một 
phần Kinh sách và phủ nhận phần còn lại? Bởi thế, phần phạt dành 
cho ai trong các ngươi làm điều đó không gì khác hơn là sự nhục 
nhã ở đời này; và vào Ngày Phục sinh, họ sẽ nhận một sự trừng phạt 
khủng khiếp hơn bởi vì Allah không làm ngơ trước những điều các 
ngươi làm. 

86.- Họ là những kẻ đã mua đời này với giá của Đời sau. Bởi thế, 
việc trừng phạt họ sẽ không được giảm nhẹ và họ sẽ không được ai 
cứu giúp. 

87.- Và chắc chắn 7A (Allah) đã ban cho Mũsa' Kinh sách và đã cử 
một loạt các Sứ giả sau Người. 7A đã ban cho 'Ïs&, con trai của 
Maryam những bằng chứng rõ rệt và hỗ trợ Người với Thiên Thần 
Jibril. Phải chăng mỗi lần một Sứ giả (của 74) đến gặp các ngươi 
mang theo điều mà bản thân của các ngươi không thích, các ngươi tỏ 
ra ngạo mạn? Rồi các ngươi cho một số (Sứ giả của 74) nói dối còn 
một số khác thì các ngươi đã giết đi? 


88.- Và họ nói: “Quả tìm của chúng tôi là những cái bọc kín (chứa 
Lời truyền của Allah, chúng tôi không cần thêm điều nào khác).” 
Không, Allah nguyễn rủa họ vì tội không tin của họ. Bởi thế, điều 
mà họ tin tưởng thật là ít. 


' Mũsa là Môi-sẽ 
‡ 'lsa là Giê-su 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 1 


89.- Và khi một Kinh sách từ Allah đến với họ, xác nhận điều họ 
đang giữ (trong Kinh 7aurah và ïnjï!) và mặc dù trước đó họ đã 
hằng cầu nguyện cho được thắng những ai không có đức tin (với sự 
xuất hiện của một vị Nabi) nhưng khi điều mà họ công nhận đúng 
đã đến với họ thì họ lại phủ nhận. Bởi thế, Allah nguyễn rủa những 
kẻ không có đức tin. 

90.- Và tổi tệ thay điều vì nó mà họ đã bán rẻ linh hồn của họ, rằng 
vì lòng đố ky mà họ không tin nơi điều (Mặc khải) do Allah ban 
xuống. (Họ viện cớ nói) rằng đáng lý ra Allah với lòng ưu-ái của 
Ngài nên ban sự Mặc khải xuống cho ai mà Ngài muốn trong số bẩy 
tôi của Ngài (thay vì cho Muhammad). Bởi thế, họ tự chuốc lấy sự 
Giận dữ này đến sự Giận dữ khác (của Allah). Và những kẻ không 
có đức tin sẽ nhận một sự trừng phạt nhục nhã. 


91.- Và khi có lời bảo họ: “Hãy tin tưởng nơi điều Allah ban xuống 
(cho Muhammad),” họ đáp: “Chúng tôi tin nơi điểu đã được ban 
xuống cho chúng tôi (trong 7auräh)”" và họ không tin nơi điều nào. 
khác sau Nó (T7auraäh), trong lúc Nó (Qur an) là sự Thật xác nhận lại 
điểu họ đang giữ. Hãy bảo họ: "Thế tại sao các ngươi đã giết các 
Nabi của Allah trước đây nếu các người thực sự có đức tin?” 


92.- Và chắc chấn Mũsa đã đến gặp các ngươi với những bằng 
chứng rõ rệt rồi sau (khi) Người (đi vắng), các ngươi đã mang con 
bò con (đúc) ra thờ và các ngươi là những kẻ làm điều sai quấy. 


93.- Và hãy nhớ lại khi 7A (Allah) đã nhận Lời Giao ước của các 
ngươi và đã nhấc ngọn núi (ở Sinai) cao khỏi đầu của các ngươi (và 
phán): “Hãy nắm thật vững điều (Mặc khải) mà 7A đã ban cho các 
ngươi và hãy nghe theo (Lời phán). Họ đáp: "Chúng tôi nghe nhưng 
chúng tôi không tuân theo.” Và vì không có đức tin, nên (hình ảnh 
của) con bò con (đúc) đã thấm sâu vào quả tỉm (tấm lòng) của họ. 
Hãy bảo họ: *Tổi tệ thay điều mà đức tin của các ngươi đã sai bảo 
các ngươi (làm) nếu các ngươi tin tưởng (nơi bất cứ điều gì)."” 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Jưzu Ì 


94.- Hãy bảo họ: “Nếu nhà cửa ở Đời sau với Allah chỉ đặc biệt 
dành riêng cho các ngươi chứ không cho ai khác trong nhân loại, thì 
hãy mong cho được chết sớm đi nếu các ngươi nói thật.” 


95.- Và nhất định họ sẽ không bao giờ mong được chết sớm bởi vì 
(họ sợ) những điều (tội lỗi) mà bàn tay của họ đã gởi đi trước và 
Allah biết rõ những kẻ làm điều sai quấy. 


96.- Và chắc chấn Ngươi sẽ thấy trong loài người, họ là những kẻ 
tham sống nhất, (tham sống) hơn cả người dân đa thần. Mỗi một 
người của họ đều ao ước được sống thọ bằng một ngàn năm nhưng 
tuổi thọ đó chẳng cứu được họ thoát khỏi sự trừng phạt của Allah 
bởi vì Allah là Đấng hằng thấy những điều (tội lỗi) mà họ đã làm. 


97.- Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): "Ai là kẻ thù của (Thiên thần) 
Jibrïl bởi vì Người (J¡brïl) mang Nó (Qurãn) xuống đặt vào tấm 
lòng của Ngươi theo phép của Allah? Nhằm xác nhận những điều đã 
được ban xuống trước, vừa là một Chỉ đạo vừa là một Tin mừng cho. 
những người có đức tin. 


98.- Ai là kẻ thù của Allah và của các Thiên thân và của các Sứ giả 
(của Allah) và của (Thiên thần) J¡brï! và của (Thiên thân) Mik4-ïl, 
thì Allah là kẻ thù của những kẻ không có đức tin đó.” 


99.- Và chắc chắn 7A (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Muhammad) 
các Câu kinh rõ rệt nhưng chỉ những kẻ dấy loạn, bất tuân mới 
không tin. 


100.- Phải chăng mỗi lẫn họ giao ước một lời cam kết nào thì một 
thành phần của họ quẩng nó sang một bên? Không, đa số bọn họ 
không có đức tin. 

101.- Và mỗi lần một Sứ giả của Allah đến gặp họ để xác nhận lại 
điều họ đang giữ thì một thành phần của những kẻ đã được ban cho 
Kinh sách (người Do Thái và tín đổ Thiên Chúa giáo) đã quẳng 
Kinh sách của Allah ra sau lưng, làm như họ không hay biết gì cả! 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 1 


102.- Ngược lại, họ nghe theo những điều mà những tên Shayãn đã 
đọc (lệch lạc) về quyền lực của $ulayman. Sulaymän đã không phủ 
nhận đức tin; ngược lại, chỉ những tên Shaytãn mới không tin tưởng: 
Chúng dạy loài người pháp thuật đã được ban xuống cho hai Thiên 
thân Harär và Marir tại Bäbil (Ba-bi-lôn). Nhưng hai (Thiên thần) 
này không đạy (pháp thuật) cho một ai mà không bảo trước: “Chúng 
tôi đây chỉ là một sự cám dỗ (để thử thách quí vị); do đó chớ phủ 
nhận đức tin.” Tuy nhiên, họ vẫn học từ hai vị Thiên thần đó những 
điều (pháp thuật) mà họ dùng để làm chia ly cặp vợ chồng. Và họ 
không hại được một ai trừ phi có phép của Allah. Và họ học hỏi 
điều làm thiệt thân họ chứ không làm lợi gì cho họ. Bởi vì họ biết 
chắc rằng ai mua bán pháp thuật thì sẽ không được hưởng một phần 
(tốt) nào ở Đời sau. Và tôi tệ thay giá cả (iến bạc) vì nó mà họ đã 
bán rẻ linh hồn của họ. Phải chỉ họ biết điều đó! 


103.- Và nếu họ có đức tin và sợ Allah thì chắc chắn phần thưởng từ 
Allah sẽ tốt hơn nhiễu. Phải chí họ biết điểu đó! 


104.- Hỡi những ai có niểm tin! Chớ dùng tiếng Rainã (mà xưng hô 
với Sứ Giả của Allah) mà nên dùng tiếng Unzưrn' (để xưng hô với 
Người) và hãy chú ý nghe Người (dạy). Và những kẻ không có đức 
tin sẽ bị trừng phạt đau đớn (vì tội phạm thượng đối với Sứ giả của 
Allah). 


105.- Những kẻ không có đức tin, dù đó là thành phần của Người 
dân Kinh sách” hay là Người dân đa thân đều không muốn một điều 
tốt nào từ Ñabb (Allah) của các người được ban xuống cho các 
người. Nhưng do lòng Khoan dung của Ngài, Allah chọn người nào 
Ngài muốn (để phục vụ Ngài) bởi vì Allah là Chủ nhân của Thiên 
ân vĩ đại. 


} Rã'inä có nghĩa "hãy lắng nghe chúng tôi" và rø'ina có ý khùng điên, ngu muội". 
Unzurnä có nghĩa hãy đợi chúng tôi. Người dân Do thái vốn có ác cảm với Thiên 
sứ Muhammad (saw) nên đã uốn lưỡi nói ra'ina thay vì rã'inã để nhạo báng Thiên 
sứ. (Q. 4:46) Vì thế, Allah bảo các tín đổ nên dùng tiếng Unzurnä thay cho Rã'inã. 

? Ahl al-Kitäb tức Người dân Kinh sách ám chỉ người dân Do thái và tín đổ Thiên 
chúa giáo. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 1 


106.- Bất cứ một Câu kinh nào 7A (Allah) hủy bỏ hoặc làm cho 
quên đi thì sẽ được TA thay thế bằng một Câu kinh tốt hơn hoặc 
tương đương với nó. Há ngươi (hỡi người!) không biết rằng Allah có 
quyền trên tất cả mọi việc hay sao? 

107.- Há ngươi (hỡi người!) không biết rằng Allah cai trị các tầng 
trời và trái đất hay sao? Và ngoài Ngài ra, các ngươi không có một 
vị Bảo hộ hay một vị Cứu tỉnh nào khác. 


108.- Phải chăng các ngươi muốn vặn hỏi Sứ giả (Muhammad) của 
các ngươi giống như (Sứ giả) Mũsa đã bị (các tín đồ của Người) vặn 
hồi trước đây hay sao? Và ai thay đổi từ chỗ có đức tin sang chỗ 
không tin thì chắc chắn sẽ đi lạc khỏi Chính đạo (s/ãm) êm ả. 


109.- Đa số trong đám Người dân Kinh sách, do lòng ganh tị, muốn 
làm cho các ngươi trở lại (tình trạng) mất đức tin sau khi các ngươi 
đã có đức tin và sau khi họ đã chứng kiến rõ sự thật. Bởi thế, hãy 
lượng thứ và bỏ qua cho họ cho đến khi nào Allah ban hành Mệnh 
lệnh của Ngài xuống. Và quả thật, Allah có toàn quyển định đoạt 
trên tất cả mọi vấn đề. 


110.- Và hãy chu đáo dâng lễ Sal4h và đóng Zakäh và bất cứ điều 
(tốt) nào các ngươi đã gởi đi trước cho bản thân của các ngươi (ở 
Đời sau), các ngươi sẽ tìm thấy nó lại nơi Allah bởi vì chắc chắn 
Allah thấy hết những điều tốt mà các ngươi đã làm. 

111.- Và họ bảo: “Chỉ người Do thái và người theo Thiên Chúa giáo 
mới được vào Thiên đàng.” Đấy chẳng qua là điểu mơ ước (hão 
huyền) của họ. Hãy bảo (họ): “Hãy trưng các bằng chứng của các 
ngươi ra xem nếu các ngươi nói thật.” 

112.- Vâng, bất cứ ai nạp trọn sắc diện của mình cho Allah đồng 
thời là một người làm tốt thì sẽ được phần thưởng nơi Rabb của y. 
Họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 


10592 đãng h 
ñ *. x 


` « “do 2y2 #4ÄI <4 #) 
2) 16612281 J§ 66/1 655:Ä6 ll 
mg #4Á6l2⁄26/64alj2z<<lf26 
QQ144zÄÄ „e2 x2 lê 
378526 Uj2141;0a-6á 54 ẤN 
È111469296ã2.50 ⁄64/ [D 
9⁄£540/40/036%< Ằ 12 s 
sỹc2( 3Ú Á 4z 2Í 6[AYCA| 2ø; lÑ 
SN 252220646 <25/Á1~>Ñb | 
Jứô.+⁄4„—.Áj2660Ä46 lí 
HO HOT áíc4£+l§ + <„Äf l 
#5 20541, sLấo2 2096.206 
4ñ<ïúi6 <¿s4278;65166616j0 
®„ „41444150 s4 Ƒ 


X 


= 


J2. 


⁄ #ì 


~ 


#/\\ 


= 


Sũirah 2. Al-Baqarah Juzu 1 


113.- Và những người Do thái bảo: “Các tín đổ Thiên Chúa giáo 
chẳng dựa vào cái gì (để làm cơ sở); và những, tín đồ Thiên Chúa 
giáo bảo: “Những người Do thái chẳng dựa vào cái gì (để. làm cơ sở) 
trong lúc họ đọc chung một Kinh sách. Tương tự như thế, những kẻ 
không biết gì cũng nói ra lời giống như lời của họ. Nhưng vào Ngày 
Phục sinh, Allah sẽ xét xử giữa bọn họ về những điều họ đã từng 
tranh chấp. 


114.- Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã ngăn cẩn (nơi) Thánh đường của 
Allah không cho tên của Ngài được tụng niệm trong đó và còn tích 
cực tìm cách đập phá chúng (những thánh đường)? Đối với những kẻ 
như thế thì chỉ có cách làm cho chúng sợ khi chúng muốn bước vào 
thánh đường. Chúng sẽ bị hạ nhục ở đời này và sẽ bị trừng phạt 
nặng nề ở Đời sau. 


115.- Và hướng đông và hướng tây là của Allah. Bởi thế, khi các 
ngươi quay mặt về hướng nào thì Allah hiện diện nơi đó. Bởi vì quả 
thật, Allah Bao la, Biết hết (mọi việc). 


116.- Và họ bảo: “Allah có một đứa con trai.” Quang vinh và trong 
sạch thay Ngài! Không, mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là 
(những tạo vật) của Ngài cả. Mọi vật đều thần phục Ngài. 


117.- (Allah là) Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất; và khi Ngài 
quyết định một việc (vậu, Ngài chỉ phán bảo: “Hãy thành” thì nó sẽ 
thành (theo Ý Ngài muốn). 


118.- Và những kẻ không biết gì nói: “Tại sao Allah không trực tiếp 
nói chuyện với bọn ta? hoặc tại sao không có một Lời mặc khải nào 
được mang đến cho bọn ta?" Tương tự như thế, những kẻ (không có 
đức tin) trước họ cũng đã nói ra những lời giống như lời của họ. Tấm 
lòng của họ giống nhau. Chắc chắn 7A (Allah) đã trình bày rõ những 
Lời Mặc khải cho đám người có đức tin vững chắc. 


119.- Và chắc chắn 7A (Allah) cử Ngươi (Muhammad) đến làm một 
người mang Tin mừng và Cảnh cáo bằng sự thật. Và Ngươi sẽ không 
bị chất vấn về (tội lỗi của) những người bạn của Hỏa ngục. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu I 


120.- Và những người Do thái lẫn tín đồ Thiên Chúa giáo sẽ không 
bao giờ hài lòng với Ngươi trừ phi Ngươi theo tín ngưỡng của họ. 
Hãy bảo họ: “Quả thật, Chỉ đạo của Allah mới là sự Hướng dẫn (duy 
nhất và đúng đắn.)” Và nếu Ngươi làm theo điểu mong muốn của 
họ sau khi Ngươi đã tiếp thu sự hiểu biết (về Chỉ đạo của Allah) thì 
Ngươi sẽ không được ai che chở hoặc giúp đỡ để tránh khỏi (sự 
trừng phạt của) Allah. 


121.- Những ai đã được 7A (Allah) ban cho Kinh sách nên đọc Nó 
(Kinh sách) theo lẽ mà Nó phải được đọc, họ sẽ tin nơi Nó. Ngược 
lại, ai không tin nơi Nó thì sẽ là những kẻ mất mát. 

122.- Hỡi con cháu của Israel! Hãy nhớ những Ân huệ mà TA 
(Allah) đã ban cho các người và việc 7A đã ưu đãi các người hơn 
thiên hạ. 


123.- Và hãy sợ một Ngày mà không một linh hồn nào sẽ đến bồi 
cho một linh hồn nào khác và sẽ không có một sự bồi thường nào 
được chấp nhận từ nó và sẽ không có ai được can thiệp giùm cho ai 
và cũng sẽ không có ai giúp đỡ được ai. 


124.- Và hãy nhớ lại khi /brãhim đã được Rabb của Người thử thách 
bằng những Mệnh-lệnh mà Người đã hoàn tất mỹ mãn. (Bởi thế, 
Allah đã) phán: “TA sẽ cử Ngươi làm một nhà lãnh đạo cho nhân 
loại.” (Ibrãhữm kèo nài) thưa: “Và từ con chấu của bể tôi nữa.” 
(Allah) đáp: “Lời hứa của TA không can hệ gì đến những kẻ làm 
điều sai quấy.” 

125.- Và hãy nhớ lại khi 7A (Allah) đã chỉ định Ngôi đền (Ka'bah) 
làm một nơi an toàn cho thiên hạ tới lui thăm viếng và (phán cho 
các khách viếng): “Hãy lấy chỗ đứng của /brãhïm làm địa điểm 
dâng lễ cầu nguyện” và TA đã bắt Ibrähĩm và Ismã'ïl (con trai của 
Người) cam kết phải giữ Ngôi đền của TA cho trong sạch (để khách 
thập phương đến thăm và) đi vòng quanh Nó và cho những người 
lánh trần và cho những người (đến) cúi đầu (thần phục) và cho 
những người đến phủ phục (lễ nguyện). 

126.- Và hãy nhớ lại khi Ibrãhim (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb của 
bể tôi! Xin Ngài làm cho thành phố (Makkah) này an toàn và nuôi 
sống dân cư của nó với hoa quả, (nuôi) người nào trong bọn chúng 
in tưởng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng.” (Allah) phán: 
“Và ai không có đức tin thì TA sẽ cho (y) hưởng thụ ngắn ngủi rồi 
TA sẽ lôi đầu y đến chỗ trừng phạt của Hỏa ngục; và đó là một nơi 
đến cuối cùng tôi tệ nhất.” 
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Sũrah 2. Al-Baqarah 1uzu l 


127.- Và hãy nhớ lại khi Ibrãhữm và Ismã'ïl xây móng của Ngôi đến 
(và cầu nguyện): “Lạy Ñabb chúng tôi! Xin Ngài chấp nhận (việc 
làm này) từ chúng tôi, bởi vì Ngài là Đấng Hằng nghe và Hằng biết 
(hết mọi việc).” 


128.- “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài làm cho chúng tôi thành hai 
người Äwsim (thần phục) Ngài và tạo một Umưnah (Cộng đồng) 
Muslim của Ngài từ con cháu của chúng tôi và chỉ cho chúng tôi 
những nghỉ lễ bắt buộc và lượng thứ cho chúng tôi bởi vì chắc chắn 
Naài là Đấng Hằng Lượng thứ, Rất mực Khoan dung. 


129.- “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài dựng lên trong chúng (con 
cháu của chúng tôi) một Sứ giả (xuất thân) từ chúng. Người sẽ đọc 
các Lời Mặc khải của Ngài cho chúng và sẽ dạy chúng Kinh sách và 
Lẽ Đúng đắn Khôn ngoan; và Người sẽ thanh sạch hóa chúng. Quả 
thật, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Rất mực Sáng suốt.” 


130.- Và chỉ ai tự lừa dối bản thân (linh hồn) mình mới bỏ tín 
ngưỡng của Ibrähim bởi vì 7A (Allah) đã chọn Người (làm một nhà 
lãnh đạo) ở trần gian này; và ở Đời sau chắc chắn Người sẽ ở trong 
hàng ngũ của những người lương thiện. 


131.- Và hãy nhớ lại khi Rabb của Người (Ibrahim) đã phán bảo 
Người: "Hãy thân phục (Ta!)” (Ibrãhim) thưa: “Bề tôi xin nạp mình 
thần phục Rabb (Allah) của vũ trụ và muôn loài.” 


132.- Và Ibrãhïm đã truyền bảo điều đó cho các con của Người; và 
'Ya'qub cũng làm y như thế, dặn các con: “Này các con! Quả thật, 
Allah đã chọn Dĩn (/sãm) cho các con; bởi thế các con chỉ chết 
trong tình trạng các con là những người Muslim (thần phục Allah). 


133.- Phải chăng các ngươi (hỡi con cháu của Israel!) đã chứng kiến 
cảnh Yaqub sắp từ trần khi Người bảo các con của Người: “Các con 
sẽ thờ phụng ai (cái gì) sau (khi) ta (mất?)” (Các con) thưa: “Chúng, 
con sẽ thờ phụng Thượng Đế của cha và Thượng Đế của tổ tiên của 
cha: Ibrahim, Ismãïil và Ishãq, một Thượng Đế Duy-nhất; và chúng 
con là những người Muslim (thần phục Allah).” 


134.- Đó là một Ummah (Cộng đồng) đã vĩnh viễn ra đi. Họ sẽ 
hưởng thành quả mà họ đã làm ra còn các người thì vể phần công 
lao của các người. Các người sẽ không bị chất vấn về những công 
việc mà họ đã làm. 


20 


+ Â⁄2&h\¿+ 
3205“ J2 
=E đc 


za2\Áa6ÖUc 622162006 
6á 12926615066 lý 
S4668<:6l2£2bza6ldlÓÁb z7 lệ 
545Gj2+243 1b 
6/22, A14: 1812226374 zö 

NR „i 2 th 6a n0 eni 

 ..a. 

đó Ea rtossfrfi G 

45975 ÁÍ36 2C 56 <»4„2 

š |ê5⁄222Á;:4;:4<16; 

đlƒ Km sa 

Ä:©l;‡1: 8x4ã6Al 6c: 

nà SA “4s &efÁ4%Á£¬,#2Ä 4181 
| vú đ6-§544s©61< S64 bố, 
9516 söÉŒzöj<4 22⁄2 „=5; 


“ườ= 


`2 


= =—= ` 


Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu Ì 


135.- Và họ nói: “Hãy trở thành người Do Thái hay thành tín đồ 
Thiên Chúa giáo nếu muốn được hướng dẫn.” Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): "Không, (Ta theo) tín ngưỡng của Ibrahim, Hanïƒ (chỉ 
tôn thờ riêng Allah) và Người không phải là một người thờ đa thần.” 
136.- Hãy bảo họ (hỡi người Muslim!): “Chúng tôi tỉn tưởng nơi 
Allah và những điều (Mặc khải) đã được ban xuống cho chúng tôi 
và những điểu đã được ban xuống cho Ibrãhm, và Ismã'ïl và Ishãq 
và Yaqäb và các Bộ lạc (của Israel); và những điều (Mặc khải) đã 
được ban xuống cho ÄZzsa và cho 'sơ và những điều đã được ban 
xuống cho các ẤWab¡ (tiếp thu mặc khải) từ #abb của Họ; chúng tôi 
(người Muslim) không phân biệt kỳ thị một Vị (Nabi) nào trong Họ 
(các Nabi của Allah) và chúng tôi là những người Muslim (thần 
phục Allah). 


137.- Bởi vậy, nếu họ tín tưởng nơi những điều giống với những điều 
đã được ban cho các ngươi (hỡi Muslim!), thì chắc chắn họ đi đúng 
đường. Ngược lại, nếu họ quay lưng làm ngơ, thì chính họ mới là 
những kẻ đã chia rẽ tôn giáo. Và riêng Allah thôi đủ (giúp) Ngươi 
(hỡi Muhammad!) đương đầu với họ, bởi vì Ngài là Đấng Hằng 
nghe và Hằng biết (hết mọi việc). 


138.- Mẫu sắc (tôn giáo) của Allah (là /sizm). Và ai trội hơn Allah 
trong việc nhuộm mẫu (các tín đổ của Ngài?) Và chúng tôi là những 
người thờ phụng Ngài. 


139.- Hãy bảo họ: “Phải chăng quí vị muốn tranh luận với chúng tôi 
về Allah trong lúc Ngài là Rabb của chúng tôi và là Rabb của quí 
vị? Và phần việc của chúng tôi là của chúng tôi còn phân việc của 
quí vị là của quí vị. Và chúng tôi thành tâm với Ngài (Allah). 


140.- Hoặc phải chăng quí vị bảo Ibrähïm, Ismäïil, Ishãq, Ya'qũb và 
các Bộ lạc (của Israel) là những người Do thái hay tín đổ Thiên 
Chúa giáo cả hay sao? Hãy bảo họ: “Phải chăng quí vị biết hơn 
Allah?” Còn ai sai quấy hơn kẻ đã giấu giếm Lời xác nhận của 
Allah (vẻ Sứ giả Muhammad) trong (Kinh sách) mà họ đang giữ? 
Và Allah không làm ngơ trước những điều các ngươi làm. 


141.- Đó là một Umưnah (Cộng đồng) đã qua đời. Họ gặt hái thành 
quả về những điều (thiện) mà họ đã làm ra còn của quí vị thì là điều 
mà quí vị đã làm ra. Quí vị sẽ không bị chất vấn về những điểu mà 
họ đã làm. 
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Sirah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


142.- Những kẻ điên rô trong thiên hạ sẽ nói: “Điều gì đã làm (cho 
những người Muslim này) thay đổi hướng @¡biah' mà họ thường 
quay về đó (để dâng lễ?)” Hãy bảo họ: “Hướng đông và Hướng tây 
là của Allah. Ngài hướng dẫn người nào Ngài muốn đến con đường 
ngay chính.” 


143.- Và 7A (Allah) đã làm cho các người thành một Umưnah: WasaẺ 
(Cộng đồng đúng đắn) để các người trở thành các nhân chứng cho 
nhân loại và Sứ giả (Muhammad) là một nhân chứng cho các người; 
và TA (Allah) đã chỉ định hướng Øiblah mà Ngươi thường quay về 
đó (để dâng lễ) là chỉ để cho 7A (Allah) biết ai là người tuân theo 
Sứ giả (của Allah) với ai là người quay gót chân theo hướng khác. 
Và quả thật đó là một thay đối rất lớn, nhưng không mấy trọng đại 
đối với những ai đã được Allah hướng dẫn (theo Chính đạo). Và 
Allah không làm cho đức tin của các người thành vô nghĩa bởi vì 
Allah rất mực Độ lượng, rất mực Khoan dung. 


144.- Chắc chắn 7A (Allah) thấy Ngươi (Muhammad) ngước mặt lên 
trời (cầu xin Chỉ đạo). Bởi thế, 7A (Allah) hướng Ngươi về phía 
Oiblah làm cho Ngươi hài lòng. Do đó, hãy quay mặt của Ngươi 
hướng về Al-Masjid al-Haram (Thánh đường Linh thiêng tại 
Makkah). Và ở bất cứ nơi nào, các người hãy quay mặt về phía đó 
(để dâng lễ). Và chắc chắn những ai đã được (Allah) ban cho Kinh 
sách đều biết rằng đó là sự Thật do Rabb của họ ban xuống. Và 
Allah không làm ngơ trước những điều họ làm. 


145.- Và chắc chắn rằng nếu Ngươi có mang tất cả các Phép lạ đến 
cho những ai đã được ban cho Kinh sách thấy (hầu thuyết phục họ 
về sự thậu đó, thì nhất định họ sẽ không theo hướng Øiblah của 
Ngươi; và Ngươi cũng sẽ không theo hướng Oiblah của họ; và đôi 
bên không ai theo hướng Ớ¡blah của ai cả. Và sau khi đã rõ sự Thật, 
nếu Ngươi tiếp tục làm theo ý muốn của họ thì rõ ràng Ngươi cố 
tình làm điều sai quấy. 


Ì Øiblah là hướng nhắm về mục tiêu dâng lễ. Trước khi Thiên sứ Muhammad (saw) 
dời cư về Madinah và sau mười sáu tháng định cư tại đó, người Muslim vẫn hướng. 
về Jerusalem để dâng lễ. Sau đó, Allah truyền lệnh cho Thiên sứ đổi hướng Øiblah: 
về Ngôi đến Ka'bah ở Makkah để dâng lễ 

? Wasat có nghĩa chính giữa và đúng đắn. Islãm là một tôn giáo trung dung, đúng 
đấn, không cực đoan. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


146.- Những ai mà 7A (Allah) đã ban cho Kinh sách đều nhìn nhận 
Người (Muhammad) (là Sứ giả của Allah) giống như việc họ nhìn 
nhận con cái của họ vậy, nhưng một số trong bọn họ giấu giếm sự 
thật trong lúc họ biết (điều đó). 


147.- Sự Thật là từ Rabb của Ngươi. Bởi thế, chớ sinh lòng nghỉ ngờ 
(về Nó). 


148.- Mỗi cá nhân (hay cộng đồng) đều có một mục tiêu mà y (hay 
họ) hướng về (để dâng lễ). Do đó, hãy thi đua nhau làm điều lành. 
Bất cứ nơi nào các ngươi ở, Allah sẽ đưa các ngươi đến gặp nhau. 
Bởi vì Allah có quyền chỉ phối trên tất cả mọi việc. 

149.- Và từ bất cứ nơi nào Ngươi khởi hành, hãy quay mặt của 
Ngươi về hướng Masjid-al-Haräm (để dâng lễ). Và chắc chắn đó là 
sự Thật từ Rabb của Ngươi. Và Allah không làm ngơ trước những 
điều các người làm. 


150.- Và từ bất cứ nơi nào Ngươi khởi hành, hãy quay mặt của 
Ngươi về hướng Masjid-al-Haräm (để dâng lễ); và ở bất cứ nơi nào, 
hãy quay mặt của các người hướng về đó (để dâng lễ) để cho thiên 
hạ không còn lý do để tranh chấp với các người (về Øiblah) ngoại 
trừ những ai làm điều sai quấy trong bọn họ. Bởi thế, chớ sợ họ mà 
hãy sợ TA. Và để cho TA hoàn tất Ấn huệ của TA cho các ngươi và 
để cho các ngươi được hướng dẫn đúng Chính đạo; 


151.- Tương tự như việc 7A (Allah) đã cử một Sứ giả xuất thân từ 
các ngươi đến để đọc cho các ngươi các Lời Mặc khải của TA và 
thanh sạch hóa các ngươi và dạy các ngươi Kinh sách (Qur'ãn) và 
Lẽ đúng đắn khôn ngoan' và dạy các ngươi những điều mà các 
ngươi chưa từng biết. 


152.- Bởi thế, hãy nhớ TA; TA sẽ nhớ các ngươi trở lại. Và hãy biết 
ơn TA và chớ phụ ân TA. 


153.- Hỡi những ai có niểm tin! Hãy cầu xin sự giúp đỡ (của Allah) 
trong kiên-ì và lễ-nguyện Saiäh. Bởi vì quả thật, Allah ở với những 
người kiên nhẫn. 


` AI-Hikmah có nghĩa Sunnah lễ lối của Thiên sử và Fiqh giáo luật của Islãm 
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Sũrah 2, Al-Baqarah Juzu2 


154.- Và chớ nói về những ai đã hy sinh tính mạng cho Chính nghĩa 
của Allah (rằng họ đã) chết rồi. Không, (họ vẫn còn) sống nhưng 
các người không nhận thấy (điều đó). 


155.- Và chắc chắn 7A (Allah) sẽ thử thách các người với những 
điều sợ hãi, và đói khát, và việc mất mát tài sản và (thiệt hại) sinh 
mạng và hoa quả (mùa màng), nhưng hãy báo tin mừng cho những 
người kiên nhẫn: 

156.- Những ai khi gặp phải thiên tai sẽ nói: “Quả thật, chúng tôi là 
của Allah và chúng tôi sẽ trở về với Ngài”: 


157.- Họ là những người sẽ nhận Phúc lành và sự Khoan dung của 
Rabb của họ và họ là những người được hướng dẫn (đúng Chính đạo). 


158.- Quả thật, (hai ngọn đổi) Saƒ/ä và Marwah` (tại Makkah) là 
những biểu hiệu của Allah. Do đó, ai làm Hajj hoặc 'Umrah tại Ngôi 
đến (của Allah) thì sẽ không có tội khi đi vòng hai địa điểm đó. Và 
ai tự nguyện làm điểu lành thì quả thật Allah Hằng ghi ơn và Hằng 
biết (việc làm tốt của họ). 

159.- Quả thật, những ai giấu giếm những bằng chứng rõ rệt mà TA 
(Allah) đã ban xuống và (giấu giếm) Chỉ đạo mà 7A đã trình bày rõ 
cho nhân loại trong Kinh sách, thì sẽ bị Allah nguyễn rủa (và thóa 
mạ) và bị cả những người (có quyển) thóa mạ, nguyễn rủa luôn. 
160.- Ngoại trừ những ai biết sám hối và phục thiện và công bố (sự 
Thật) thì sẽ được TA đoái thương tha thứ bởi vì TA là Đấng Hằng 
quay lại Tha thứ, rất mực Khoan dung. 


161.- Bởi vì quả thật những ai phủ nhận đức tin và chết trong tình 
trạng không có đức tin thì sẽ bị cả Allah và Thiên thân và nhân loại 
nguyễn rủa, tất cả; 

162.- Chúng sẽ ở trong (tình trạng bị nguyễn rủa) đó đời đời. Hình 
phạt dành cho chúng sẽ không được giảm nhẹ và chúng sẽ không 
được buông tha. 


163.- Và Thượng Đế của các người là một Thượng Đế Duy nhất. 
Không có Thượng Đế nào khác, duy chỉ Ngài (Allah), Đấng rất mực 
Nhân từ, rất mực Khoan dung. 


Ì Safä và Marwah Xem bảng kê các từ chuyên môn. 
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Sirah 2. Al-Bagarah Juzu 2 


164.- Quả thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất; và (việc) 
luân chuyển ban đêm và ban ngày; và (việc) các chiếc tàu (chở 
hàng hóa) vượt trùng dương làm lợi cho nhân loại; và (việc) Allah 
ban nước mưa từ trên trời xuống nhờ đó Ngài làm cho mảnh đất chết 
khô sống lại; và (việc) Ngài rải tung đủ loại sinh vật khắp mặt đất; 
và (việc) chuyển hướng các luồng gió và luồng mây mà Ngài chế 
ngự giữa trời và đất; (tất cả các việc đó) là những Dấu hiệu cho 
những người biết suy nghĩ. 


165.- Nhưng trong nhân loại có những kẻ đã dựng những đối thủ 
ngang vai với Allah. Họ yêu thương chúng giống với tình thương mà 
họ dành cho Allah. Ngược lại, những ai có đức tin thì yêu thương 
Allah mạnh hơn. Và nếu những ai làm điều sai quấy có thể nhìn 
thấy được (sự thật) thì chúng sẽ không thấy gì ngoài sự trừng phạt 
bởi lẽ tất cả quyển lực đều nằm trong tay của Allah và Allah rất 
nghiêm khắc trong việc trừng trị. 

166.- (Bởi vì) khi đối diện với hình phạt, những kẻ được tuân theo sẽ 
(tuyên bố) vô can đối với những kẻ phục tùng chúng và mọi quan hệ 
giữa đôi bên sẽ bị cắt đứt hết. 


167.- Và những kẻ phục tùng sẽ bảo: “Nếu chúng tôi có cơ hội trở 
lại trần gian, chúng tôi sẽ tuyên bố vô can đối với bọn chúng giống 
như việc bọn chúng đã tuyên bố vô can đối với chúng tôi ngày nay.” 
Allah sẽ cho chúng thấy kết quả của việc làm của chúng chỉ gồm 
những ân hận và nuối tiếc giống như thế. Và chúng sẽ không có 
cách nào thoát ra khỏi Lửa (của Hỏa ngục). 

168.- Hỡi nhân loại! Hãy ăn những thức ăn được cho phép và tốt 
sạch và chớ dẫm theo dấu chân của Shayrän; quả thật nó là kẻ thù 
công khai của các người. 

169.- (Shaytãn) chỉ ra lệnh cho các người làm điều tội lỗi và điều 
khả ố và bắt các người nói về Allah những điều các người không 
biết. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


170.- Và khi có lời bảo họ: 


“Hãy tuân theo điều (Mặc khải) do Allah 
ban xuống,” thì họ đáp: “Không, chúng tôi sẽ theo điều mà chúng 
tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo.” Sao! Ngay cả việc cha 
mẹ của họ không biết gì hoặc không được ai hướng dẫn hay sao? 


171.- Và hình ảnh của những kẻ phủ nhận đức tin có thể so sánh với 
(hình ảnh của) một người (chăn trừu) thét to cho những con vật 
không nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng gọi và tiếng thét. (Chúng 
là những sinh vật) điếc, câm và mù cho nên chúng không hiểu gì. 


172.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy ăn những thức ăn tốt sạch mà 
TA (Allah) đã cung cấp cho các người; và hãy biết ơn Allah nếu các 
người chỉ thờ phụng riêng Ngài. 

173.- (Allah) chỉ cấm các người ăn (thịt của) xác chết, và máu 
(huyếu, và thịt của con heo, và những món mà tên của các thần linh 
khác không phải (tên của) Allah đã được đọc nhắc đến (khi cắt cổ 
chúng). Nhưng ai vì nhu cẩu bắt buộc mà phải dùng những món 
(cấm) đó ngoài ý muốn (của mình) và không quá độ, thì sẽ không bị 
tội. Bởi vì quả thật Allah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 


174.- Quả thật, những ai giấu giếm những điều (mặc khả¡) của Kinh 
sách mà Allah đã ban xuống và dùng Nó để mua bán với một giá 
nhỏ nhoi thì là những kẻ chỉ nuốt Lửa vào bụng. Allah sẽ không nói 
đến chúng vào Ngày phục sinh, cũng sẽ không thanh sạch hóa 
chúng; và chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn. 


175.- Chúng là những kẻ đã mua lấy sự lâm-lạc thay vì theo Chỉ đạo 
đúng đắn và mua lấy hình phạt thay vì sự tha thứ. Thật chúng gan dạ 
lắm mới dám đương đầu với Lửa (của Hỏa ngục!) 


176.- (Sở dĩ) như thế là vì Allah ban Kinh sách xuống bằng sự thật 
và quả thật những ai bất đồng ý kiến về Kinh sách (của Allah) thì 
chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng chia rẽ đạo giáo rộng xa. 
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Sñrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


171.- Đạo đức không phải là các ngươi quay mặt về hướng đông hay 
hướng tây; mà đạo đức là việc ai tin tưởng nơi Allah và Ngày Phán 
xử Cuối cùng, và các Thiên thần, và Kinh sách (của Allah), và các 
Nabi (của Allah), và vì yêu thương Ngài mà bố thí của cải cho bà 
con ruột thịt, và cho những trẻ mồ côi, và những người thiếu thốn, và 
những người lỡ đường, và những người ăn xin, và để chuộc và giải 
phóng những người nô-lệ, và chu đáo dâng lễ Salh và đóng Zakãh 
và hoàn tất lời hứa khi đã hứa, và kiên trì chịu đựng trong nghịch 
cảnh (đói khổ) và thiên tai (bệnh hoạn) và trong thời gian xảy ra 
chiến tranh (bạo động). Họ là những người chân thật và là những 
người ngay chính sợ Allah. 


178.- Hỡi những ai có niềm tin! Luật trả thù (Øisas) về việc giết 
người được qui định như sau: (sinh mạng của một) người tự do đổi 
lấy (sinh mạng của một) người tự do; (sinh mạng của) một người nô- 
lệ đổi lấy (sinh mạng của) một người nô-lệ; một người phụ nữ đổi 
lấy một người phụ nữ; nhưng nếu phạm nhân nào được anh (hay em). 
của nạn nhân lượng thứ cho phần nào, thì hãy làm theo yêu cầu hợp 
lý của y và bổi thường cho nạn nhân một cách tốt đẹp. Đây là sự 
giảm khinh và là sự khoan dung từ Rabb của các ngươi. Bởi thế, sau 
các qui định nêu trên, ai vượt quá mức giới hạn thì sẽ bị trừng trị 
đích đáng. 


179.- Và trong luật Óisãs có việc (cứu) sinh mạng đối với các người, 
hỡi những người hiểu biết! để cho các người trở thành những người 
ngay chính sợ Allah. 


180.- Lệnh truyền cho các người (như sau:) Khi một ai trong các 
người sắp từ trần, nếu y để lại tài sản thì phải lập di chúc cho cha 
mẹ và bà con ruột thịt một cách hợp lý. Đây là bên phận của người 
ngay chính sợ Allah. 


181.- Bởi thế, ai sửa đổi lời di chúc sau khi đã nghe nó thì chỉ riêng 
những người sửa đổi đó mới chịu tội. Bởi vì Allah Hằng nghe và 
Hằng biết hết mọi việc. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


182.- Nhưng người nào sợ có sự thiên vị hoặc tội lỗi từ người để lại 
di chúc rồi đứng ra giàn xếp giữa những người liên hệ thì sẽ không 
mang tội. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

183.- Hơi ,những, ai có niềm tin! Nhịn chay theo chế độ (Siyãm') 
được truyền xuống cho các ngươi như đã được truyền xuống cho 
những người trước các ngươi để các ngươi (rèn luyện) sự khắc kỷ và 
trở thành người ngay chính sợ Allah. 


184.- (Nhịn chay) trong một số ngày ấn định. Nhưng ai trong các 
ngươi mắc bệnh hoặc đi xa nhà thì sẽ nhịn bù lại cho đủ số ngày đã 
thiếu về sau. Nhưng đối với những ai có khả năng kiêng cữ (nhưng 
rất chật vật trong việc nhịn chay vì già yếu), thì có thể chuộc tội 
bằng cách nuôi ăn (từng ngày) một người thiếu thốn. Nhưng người 
nào tự nguyện (bố thí) làm tốt, thì điều đó tốt cho y hơn. Tuy nhiên, 
thực hiện việc nhịn chay 'Siyãm' tốt cho các ngươi hơn nếu các ngươi 
biết (giá trị của nó). 


185.- Tháng Ramadan là tháng trong đó (Kinh) Qưrãn được ban 
xuống làm Chỉ đạo cho nhân loại và mang bằng chứng rõ rệt về Chỉ 
đạo và Tiêu chuẩn (phân biệt Phúc và Tội). Bởi thế, ai trong các 
ngươi chứng kiến (hoặc có mặt tại nhà) tháng đó thì phải nhịn chay 
1§iyãm' trọn tháng; và ai bị bệnh hoặc đi xa nhà thì phải nhịn bù lại 
số ngày đã thiếu về sau. Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi và 
không muốn gây khó khăn cho các ngươi. (Ngài muốn các ngươi) 
hoàn tất số ngày (nhịn chay) ấn định và muốn cho các ngươi tán 
dương sự Vĩ đại của Allah (7akbi?) về việc Ngài đã hướng dẫn các 
ngươi và để cho các ngươi có dịp tạ ơn Ngài. 


186.- Và khi bẩy tôi của TA hỏi Ngươi (Muhammad) về TA, (hãy 
bảo. 9 họ) TA ở gần. TA đáp lại lời cầu xin của người nguyện cầu khi 
y cầu xin TA. Ngược lại, họ cũng phải đáp lại (Lời gọi của) TA và 
tin tưởng nơi TA để may ra họ được hướng dẫn đúng đường. 


` Siyãm có nghĩa kiêng cử, hãm mình và được qui định nơi câu 187 ở dưới 
? Takbir gồm việc đọc lớn 'Allahu Akbar` (Allah Vĩ đại) 
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Sũrah 2. Al-Baqarah 1uzu 2 


187.- Cho phép các ngươi được ăn nằm với vợ ban đêm suốt thời 
gian nhịn chay 'Siyãm'. Họ là y-phục của các ngươi và các ngươi là y 
phục của họ. Allah biết điều các ngươi thường lén lút với nhau. Do 
đó, Ngài đoái thương quay lại tha thứ cho các ngươi. Bởi thế, bây 
giờ các ngươi được phép chung chạ với họ, nhưng hãy cố gắng thực 
hiện điểu Allah đã ra lệnh cho các ngươi, và hãy ăn và uống (ban 
đêm) cho đến khi các ngươi thấy rõ sợi chỉ trắng của buổi rạng đông 
tách khỏi sợi chỉ đen của nó, rồi hoàn tất việc nhịn chay (theo chế 
độ 'Siyãm') cho đến lúc đêm xuống. Và không được ăn nằm với vợ 
trong thời gian các ngươi lánh trần tu tỉnh trong thánh đường. Đó là 
những giới cấm quy định bởi Allah. Do đó, chớ vi phạm chúng. 
Allah trình bày những Lời Mặc khải của Ngài cho nhân loại đúng 
như thế để may ra họ trở thành người ngay chính sợ Allah. 


188.- Và chớ gian lận ăn nuốt tài sản của các ngươi lẫn nhau, và chớ. 
dùng nó để hối lộ các quan toà hầu các ngươi có thể ăn không một 
phần tài sản của nhân loại một cách tội lỗi trong lúc các ngươi biết 
điều đó. 


189.- Họ hỏi Ngươi vẻ những vâng trăng lưỡi liểm. Hãy bảo họ: 
“Chúng là những thời điểm cho nhân loại (ghi đếm thời gian) và 
(cho) việc làm Hajj. Đạo đức không phải là đi vào nhà bằng cửa 
sau! mà đạo đức là ai sợ Allah. Và hãy đi vào nhà bằng những cửa 
chính (của nó), và hãy sợ Allah để cho các ngươi có thể thành công. 


190.- Và vì Chính Nghĩa của Allah? hãy đánh trả những kẻ đã đánh 
các ngươi (trước) nhưng chớ vượt quá mức giới hạn bởi vì quả thật 
Allah không thương những kẻ phạm giới. 


Ì Người Ả-rập tiền Islãm kiêng vào nhà bằng các cửa chính nhất là vào thời gian 
làm Hajj hay sau thời gian đó. Islãm sửa đổi tập tục này. 
? ƑTsabiillah có nghĩa theo con đường của Allah. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah 1uzu 2 


191.- Và hãy giết chúng nơi nào các ngươi bắt được chúng và đánh 
(đuổi) chúng ra khỏi nơi mà chúng đã đuổi các ngươi ra đi bởi vì 
quấy nhiễu nghiêm trọng hơn giết chóc. Nhưng chớ đánh chúng 
trong Thánh đường Linh thiêng (Al-Mfasjid-al-Haräm tại Makkah) 
trừ phi chúng đánh các ngươi trong đó. Và nếu chúng đánh các 
ngươi thì hãy giết chúng lại. Đó là quả báo dành cho những kẻ 
không có đức tin. 

192.- Nhưng nếu chúng ngưng chiến thì (nên biết rằng) Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


193.- Và ,hãy tiếp tục đánh chúng cho đến khi nào chấm dứt việc 
quấy nhiễu. Và chúng sẽ hoàn toàn thần phục Allah. Do đó, nếu 
chúng ngưng chiến thì sẽ không còn mối hiểm thù nào đối với chúng 
nữa ngoại trừ những kẻ làm điều sai quấy. 


194.- Tháng cấm ky là tháng cấm ky (cho cả đôi bên Äsim và 
Kãƒir) và có Luật trả đũa (Q¡sãs) về những điều cấm ky. Bởi thế, ai 
vi phạm (những giới cấm) nhằm lấn át các ngươi, thì hãy lấn át trở 
lại như thế. Và hãy sợ Allah, và hãy biết rằng Allah ở cùng với 
những người sợ Allah. 


195.- Và hãy chỉ dùng (tài sản của các ngươi) cho Chính nghĩa của 
Allah, và chớ để cho bàn tay (keo kiệ) của các ngươi xô đẩy các 
ngươi đến chỗ tự hủy và hãy làm tốt bởi vì quả thật Allah yêu 
thương những người làm tốt. 


196,- Và \ hãy hoàn tất việc làm #12j và 'Umrah dâng lên Allah. 
Nhưng nếu các ngươi bị cản trở (trong việc này) thì hãy gởi một con 
Vật tế Ý đến tế (nếu có khả năng), và các ngươi không được cạo đầu 
cho đến khi con vật tế đã đến chỗ tế. Nhưng nếu ai trong các ngươi 
bị bệnh hoặc ngứa da đầu (cần phải cao) thì phải chịu phạt bằng 
cách nhịn chay 'Siyãm' hoặc bố thí (cho người nghèo) hoặc dâng một 
con vật tế. Bởi thế, khi các ngươi bình thường trở lại, ai muốn tiếp 
tục làm 'Ưmrah nhập chung với #14jj (tức Hajj af-Tamattu' và al- 
Oirän), thì phải dâng một con vật tế nếu có khả năng. Nhưng ai 
không có khả năng (dâng một con vật tế) thì phải nhịn chay 'Siyãm' 
ba (03) ngày trong thời gian làm Zajj và bảy (07) ngày sau khi trở 
về nhà; như vậy là đủ mười (10) ngày tất cả. Đấy là điều kiện dành 
cho người nào mà gia đình không ở (trong vùng tiếp cận) Thánh 
đường Linh thiêng (AI-Masjid-al-Haram tại Makkah). Và hãy sợ 
Allah, và hãy biết rằng Allah trừng phạt rất nghiêm khắc. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


197.- (Việc làm) Hajj diễn ra trong những tháng' được biết rõ. Bởi 
thế, ai thực hiện việc làm #aÿ/ trong những tháng đó thì không được 
dâm dục, không được hung ác, không được cãi vã trong thời gian 
làm Haÿ. Allah biết điều tốt các ngươi làm. Và hãy mang theo thức 
ăn trong thời gian xa nhà, nhưng lương thực tốt nhất là lòng thành 
kính sợ Allah. Và hãy sợ TA, hỡi những người hiểu biết! 


198.- Các ngươi không mắc tội nếu các ngươi tìm kiếm thiên lộc của 
Rabb (Allah) của các ngươi (qua việc mua bán đổi chác trong thời 
gian làm Hajj). Nhưng khi các ngươi vội vã rời (thung lũng) 'Ara/ät 
(để đi Muzdaljfah), hãy tán dương Allah tại Ngôi đến linh thiêng 
(Mash'ar-il-Haram ở Muzdalifah). Và hãy tán dương? Allah đúng 
theo (cách) Ngài đã chỉ dẫn cho các ngươi bởi vì quả thật trước đây 
các ngươi là những kẻ lầm đường lạc lối. 


199.- Rồi hãy vội vã rời khỏi (Mwzđalifah) nơi mà mọi người vội vã 
bỏ đi và hãy cầu xin Allah tha thứ. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, 
Rất mực Khoan dung. 


200.- Do đó, khi các ngươi đã hoàn tất các nghỉ lễ (Manasik của 
Haj), thì hãy tán dương Allah đúng như cách các ngươi đã tán 
dương cha mẹ của các ngươi (trước đây) hoặc tán dương (Allah) 
mạnh hơn. Nhưng trong nhân loại có người cầu nguyện thưa: “Lạy 
Rabb chúng tôi! Xin (Ngài) ban cho chúng tôi (Ân sủng) ở đời này!” 
Và họ sẽ không được phần nào cả ở Đời sau. 

201.- Và trong họ, cũng có người cầu nguyện: “Lạy Rabb chúng tôi! 


Xin Ngài ban cho chúng tôi phần tốt ở đời này và phần tốt ở Đời sau 
và cứu vớt chúng tôi khỏi hình phạt của Lửa (Hỏa ngục!)” 


202.- Họ là những người sẽ được (Allah) ban phần thưởng về những 
việc tốt mà họ đã làm ra. Và Allah rất nhanh trong việc thanh toán 
(thưởng phạt). 


Ì Các tháng Shauwal, Zulqa'dah và Zul Hijah tức tháng 10, 11 và 12 âm lịch Islãm. 
? Zikr có nghĩa tưởng nhớ, tụng niệm, tán dương. 
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Sirah 2. Al-Bagarah Juzu 2 


203.- Và hãy tấn dương Allah vào những Ngày (7ashria) ấn định!. 
Nhưng ai vội vã ra về ' trong, vòng hai ngày thì không phải tội, và ai 
nhất định ở lại (cho hết những Ngày 7ashzĩ4) thì cũng không có tội 
nhất là đối với người nào sợ Allah. Và hãy sợ Allah, và hãy biết 
rằng các ngươi sẽ được tập trung đưa về gặp Ngài trở lại (để chịu 
xét xử ở Đời sau). 

204.- Và trong nhân loại có hạng người mà lời nói về (đời sống) trần 
gian này làm cho Ngươi trầm trổ, và y còn mang Allah ra làm chứng 
cho những điều nằm trong lòng của y trong lúc y lại là một tên tranh 
chấp hung hãn nhất. 

205.- Nhưng khi bỏ đi, y vội vã đi làm chuyện ác đức trên trái đất, 
phá hoại mùa màng và giết hại gia súc. Và chắc chắn Allah không 
chấp nhận việc ác đức. 


206.- Và khi có lời bảo y, 'Hãy sợ Allah', thì tính ngạo mạn của y 
làm y phạm tội. Bởi thế, y xứng đáng đi vào Hỏa ngục, và chắc chắn 
Hỏa ngục là nơi nghỉ xấu xa nhất. 


207.- Ngược lại, trong nhân loại có hạng người chịu bán mình để 
làm hài lòng Allah. Và Allah Rất mực Độ lượng với bẩy tôi của 
Ngài. 

208- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy gia nhập Islăm một cách trọn 
vẹn? và chớ dẫm theo bước chân của Shaytãn bởi vì nó là kẻ thù 
công khai của các ngươi. 


209.- Nhưng nếu các ngươi sa ngã sau khi đã chứng kiến những bằng 
chứng rõ rệt thì nên biết rằng Allah Toàn năng, Rất mực Sáng suốt. 
210.- Phải chăng họ chỉ còn đợi Allah được Thiên thần tháp tùng 


xuống gặp chúng trong bóng mây và vấn để (do đó) sẽ được giải 
quyết? Bởi vì mọi vấn đẻ đều được trình lên cho Allah quyết định. 


` Ba ngày: thứ 11, 12 và 13 của tháng Zul-Hijah. 
? Kaffah = hoàn toàn, trọn vẹn cả đức tin lẫn hành động, cả lời nói lẫn việc làm, 
không giả dối. Thực hiện trọn vẹn các giáo luật của Islãm. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzn 2 


211.- Hãy hỏi con cháu của Israel xem có bao. nhiêu Dấu hiệu rõ rệt 
mà 7A (Allah) đã ban cho họ? Và ai thay ‹ đổi Ân huệ của Allah sau 
khi đã tiếp thu nó, thì nên biết Allah rất nghiêm khắc trong việc 
trừng trị. 


212.- Đời sống trần tục này xinh đẹp (và hấp dẫn) đối với những kẻ 
không có đức tin. Chúng chê cười những người có đức tin nhưng 
(chúng không biết việc) những người ngay chính sợ Allah sẽ ở bên 
trên chúng vào Ngày Phục sinh. Và Allah sẽ cung cấp vô số thiên 
lộc cho người nào mà Ngài muốn (cho). 


213.- (Ban đầu) nhân loại chỉ là một Cộng đồng (Umnah). Sau đó 
(vì họ lẫm lạc nên) Allah dựng lên các M4b¡ (xuất thân từ họ) làm 
những vị vừa mang tìn mừng vừa báo tin dữ, và (Allah) gởi cùng với 
Họ những Kinh sách bằng sự Thật để Họ dựa vào đó mà xét xử nhân 
loại về những vấn để (nhân loại) thường tranh chấp nhau. Nhưng 
không ai tranh chấp nhau trong đó ngoại trừ những kẻ đã được 
(Allah) ban cho Kinh sách (bởi vì) sau khi tiếp thu (những Lời giáo 
huấn) rõ rệt, do lòng đố ky và muốn áp bức kẻ khác (nên chúng đâm 
ra tranh chấp đó thôi). Bởi thế, Allah, với sự chấp thuận của Ngài, 
đã dẫn dắt những ai có đức tin đến với Chân lý về những điều chúng 
thường tranh chấp nhau. Và Allah hướng dẫn người nào Ngài muốn 
đến Con đường ngay chính (của 7s/ãm). 


214.- Hoặc phải chăng các người nghĩ rằng các người sẽ vào Thiên 
đàng trong lúc các người chưa hề từng trải những thử thách tương tự 
(những thử thách) mà những người đã qua đời trước các ngươi đã 
nếm? Họ đã từng kinh qua nghịch cảnh và hoạn nạn và họ dao động 
(tỉnh thân) đến nỗi Sứ giả (Muhammad) và những tín đổ sát cánh với 
Người đều phải than: "Chừng nào sự cứu giúp của Allah mới đến?" 
Này! Sự cứu giúp của Allah chắc chắn ở sát bên (các ngươi đó!) 


215.- Họ hỏi Ngươi, vật gì họ phải chỉ dùng vào việc bố thí? Hãy 
bảo họ: “Bất cứ vật gì các ngươi chỉ ra từ tài sản của các ngươi, thì 
là cho cha mẹ và bà con ruột thịt và trẻ mồ côi và người thiếu thốn 
và người lỡ đường. Và bất cứ vật nào các ngươi tiêu ra từ tài sản của 
các ngươi thì quả thật Allah biết rõ hết. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


216.- Lệnh chiến đấu đã được truyền xuống cho các ngươi và đó là 
điểu mà các ngươi không thích. Có lẽ các ngươi ghét điều mà chính 
nó lại tốt cho các ngươi và có lẽ các ngươi thích điều mà chình nó 
lại xấu cho các ngươi. Allah biết (giá trị của nó) trong lúc các ngươi 
không biết. 

217.- Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về việc chiến đấu trong những 
tháng cấm ky. Hãy bảo họ: "Chiến đấu trong tháng cấm ky là một 
(vi phạm) trọng đại. Nhưng dưới cái nhìn của Allah thì việc cẩn trở 
thiên hạ không cho theo Chính đạo của Allah, việc phủ nhận Ngài, 
và việc (cấm thiên hạ đến thờ phụng tại) Thánh đường Linh thiêng 
(ở Makkah) cũng như việc trục xuất dân cư của nó ra khỏi (thánh 
địa) (tất cả điều đó) còn trọng đại hơn (việc chiến đấu trong tháng 
cấm ky). Bởi vì (dùng bạo lực để) quấy nhiễu nghiêm trọng hơn 
việc giết chóc. Và chúng sẽ không ngưng đánh các ngươi cho đến 
khi nào chúng làm cho các ngươi bỏ đạo của các ngươi nếu có khả 
năng. Và ai trong các ngươi bỏ đạo và chết trong tình trạng không 
có đức tin thì là những người mà việc làm sẽ trở thành vô nghĩa ở 
đời này lẫn Đời sau. Và họ sẽ là những người Bạn của Lửa (Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời." 


218.- Quả thật, những ai có đức tin và những ai di-cư và chiến đấu 
cho Chính nghĩa của Allah là những người hy vọng sẽ được Allah 
khoan dung bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


219.- Họ hỏi Ngươi về việc uống rượu và cờ bạc. Hãy bảo họ: 
“Trong hai điểu đó vừa có một tội lớn vừa có một vài mối lợi cho 
nhân loại, nhưng tội của hai thứ đó lớn hơn mối lợi của chúng.” Họ 
lại hỏi Ngươi phải chỉ dùng cái gì để (làm việc thiện). Hãy bảo họ: 
“Vật còn lại (sau khi thỏa mãn những nhu câu cân thiết,)” Allah 
trình bày cho các ngươi những Lời Mặc khải của Ngài đúng như thế. 
để cho các ngươi suy nghĩ lại; 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


220.- (Về ảnh hưởng của chúng) ở đời này và Đời sau. Họ hỏi Ngươi về tình 
trạng của các đứa trẻ mô côi. Hãy bảo họ: “Cải thiện (đời sống) cho chúng là 
điều tốt nhất, và nếu các ngươi hợp tác làm ăn với chúng thì (hãy xem) chúng 
như là anh em của các ngươi bởi vì Allah biết ai là kẻ thối nát so với người 
lương thiện. Và nếu Allah muốn thì Ngài thừa sức làm cho các ngươi gặp 
hoạn nạn khó khăn. Bởi vì quả thật, Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt. 


221.- Và chớ kết hôn với các phụ nữ thờ đa-thần cho đến khi nào họ có 
đức tin (nơi Allah) bởi vì một phụ nữ nô-lệ có đức tỉn tốt hơn một người 
phụ nữ thờ đa thần dẫu rằng họ quyến rũ các ngươi. Và chớ kết hôn (con 
gái của các ngươi) cho những người đàn ông thờ đa-thân cho đến khi nào 
chúng có đức tin (nơi Allah) bởi vì một người nô-lệ nam có đức tin tốt 
hơn một người đàn ông thờ đa thân dẫu rằng chúng quyến rũ các ngươi. 
Những người thờ đa thần này mời các ngươi đến với Lửa (của Hỏa ngục) 
trong lúc Allah kêu gọi các ngươi đến Thiên đàng và sự Tha thứ theo 
phép của Ngài. Và (Allah) trình bày rõ các Lời Mặc khải của Ngài cho. 
nhân loại để họ có thể ghi nhớ (việc hôn nhân). 


222.- Họ hỏi Ngươi về kinh kỳ của phụ nữ. Hãy bảo họ: “Nó là một 
sự ô-nhiễm. Bởi thế, hãy xa phụ nữ (người vợ) trong thời gian có 
kinh kỳ và chỉ đến gần họ khi nào họ sạch sẽ. Do đó, khi họ (tắm 
gôi) sạch sẽ rồi, các ngươi có thể đến với họ lúc nào, nơi nào như 
Allah đã chỉ thị cho các ngươi. Quả thật, Allah yêu thương những 
người năng sám hối và những người giữ mình sạch sẽ. 


223.- Vợ của các ngươi là một miếng đất trồng cho các ngươi. Do đó, 
hãy đến gần mảnh đất trồng của các ngươi tùy lúc và theo cách mà các 
ngươi muốn, nhưng hãy chuẩn bị tư tưởng trước cho bản thân của các 
ngươi (khi đến với họ). Và hãy sợ Allah, và biết rằng các ngươi sẽ gặp 
Ngài trở lại (ở Đời sau), và hãy báo tin lành cho những người có đức tin. 


224.- Và chớ mang (Lên của) Allah ra làm bình phong chống chế cho 
những lời thể (trống rỗng) của các ngươi để các ngươi không làm 
việc đạo đức, và không sợ Allah và không hòa giải mọi người, bởi vì 
Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (hết mọi việc các ngươi làm). 


} Hanh là một miếng đất dùng trồng trọt. Allah ví người vợ như một miếng đất trồng, 
người chồng như một anh nông phu. Nếu muốn có hoa mâu tốt, anh nông phu phải vun 
sới miếng đất cho tốt để gieo hạt. Đất tốt cho ra trái tốt. Tuy nhiên cày bừa cũng phải 
theo phương pháp và theo mùa, miếng đất vì thế mới cho ra trái tốt và nhiều. Tương tự 
như thế, vợ chồng phải biết thương yêu chìu chuộng lẫn nhau mới sinh ra các đứa con tốt, 
lành mạnh. Thiên sứ có dạy lời cầu nguyện trước khi hai vợ chỗng ăn nằm với nhau. 
'Biwmillah! Allahummna Jannib nash-Shaytana wa jannibish-shaylana mã raäaqtana' 
(Nhân danh Allah! Cầu xin Allah giữ chúng tôi xa khỏi Sa-tăng và giữ Sa-tăng xa khỏi 
con cái mà Ngài ban cho chúng tôi.) ~Sahih Bukhari; Sahih Muslim. 
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Sũrah 2. Al-Bagarah Juzu 2 


225.- Allah sẽ không gọi các ngươi đến hỏi về những điều vô nghĩa 
trong lời thể của các ngươi mà Ngài sẽ gọi các ngươi đến hỏi về 
những điều mà quả tim (tấm lòng) của các ngươi đã cố ý làm ra; và 
Allah Hằng Tha thứ và Hằng Chịu đựng (với bầy tôi của Ngài). 

226.- Đối với những ai thể thốt sẽ không ăn nằm với vợ nữa (I12), 
thời gian chờ đợi (cho họ suy nghĩ và quyết định) là bốn tháng. 
Nhưng nếu họ quyết định trở lại (với vợ) thì chắc chấn Allah Tha 
thứ và Khoan dung (cho họ); 


221-- Và nếu họ nhất định ly dị (vợ), thì quả thật Allah Hằng Nghc 
và Hằng Biết (điều đó). 


228.- Và những người vợ ly dị, vì quyền lợi của bản thân, nên ở vậy 
trong ba (tháng) kinh kỳ. Và họ không được giấu (bào thai) mà 
Allah đã tạo trong bụng của họ nếu họ tin tưởng nơi Allah và Ngày 
sau. Và người chồng của họ có quyền ưu tiên lấy họ trở lại trong 
thời gian đó nếu hai người chịu hòa với nhau. Và theo lẽ công bằng, 
các bà vợ có quyền (đòi hỏi người chồng chu cấp...) tương đương với 
quyền (mà người chồng đã dùng để) đối xử với họ (như trung thành 
và kính trọng chồng...); tuy nhiên người đàn ông (có trách nhiệm) 
trội hơn người đàn bà một bậc; bởi vì Allah Toàn Năng, Rất mực 
Sáng suốt (khi qui định quyền hạn giữa nam và nữ). 


229.- Việc ly-dị chỉ được cho phép (tuyên bố) hai lẫn. Sau đó, 
(chồng) giữ (vợ) lại một cách tử tế hoặc trả tự do (cho vợ) một cách 
tốt đẹp. Và các ngươi không được phép lấy lại bất cứ tiền cưới nào 
mà các ngươi đã tặng cho vợ, ngoại trừ trường hợp đôi bên sợ không 
thể giữ được những giới hạn (qui định) bởi Allah. Nhưng nếu các 
ngươi sợ đôi bên không thể giữ được những giới hạn của Allah, thì 
đôi bên không mắc phải tội vể phần tặng vật mà bà vợ dùng để 
chuộc sự tự do của mình. Đây là những giới hạn qui định bởi Allah. 
Do đó, chớ vi phạm chúng. Và ai vì phạm những giới hạn của Allah 
thì là những kẻ làm điều sai quấy. 


230.- Do đó, nếu người chồng đã ly-dị vợ, thì bà vợ sẽ không còn 
hợp pháp cho ông chồng cũ nữa trừ phi người vợ kết hôn với một 
người khác; sau này nếu ông chồng mới (này) ly dị bà ta thì hai vợ 
chồng (cũ) sẽ không mắc tội nếu họ thuận tái hợp với nhau và nếu 
họ nghĩ rằng họ có thể tôn trọng những giới hạn của Allah. Đó là 
những giới hạn mà Allah trình bày cho những người hiểu biết. 
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Sñrah 2. Al-Bagarah Juzu 2 


231.- Và khi các ngươi ly-dị vợ và họ sắp hoàn tất thời hạn ở vậy 
(1ddah) thì, hoặc giữ họ lại một cách tử tế hoặc trả tự do cho họ một 
cách tốt đẹp; và chớ giữ họ lại để làm khổ họ, làm thế các ngươi sẽ 
phạm tội. Và ai làm thế, thì thật sự sẽ làm hại bản thân (linh hồn) 
mình; và chớ mang các Lời Mặc khải của Allah ra làm điều bỡn cợt, 
và hãy nhớ Ân huệ của Allah đã ban cho các ngươi trong Kinh sách 
và điều đúng đắn khôn ngoan mà Ngài dùng để khuyên bảo các 
ngươi; và hãy thành kính sợ Allah, và nên nhớ rằng chắc chắn Allah 
biết hết mọi việc. 


232.- Khi các ngươi ly-dị vợ và họ hoàn tất thời hạn ở vậy ('1ddah) 
của họ, chớ cản họ tái hôn với người chồng cũ nếu đôi bên thuận tái 
hợp một cách tốt đẹp. Đó là điều dùng để khuyên bảo những ai 
trong các ngươi tin tưởng nơi Allah và Ngày sau. Điều đó trong sạch 
và sạch sẽ cho các ngươi bởi vì Allah biết (Phúc và Tội) trong lúc 
các ngươi không biết. 


233.- Những bà mẹ ly-dị sẽ cho con bú sữa (mẹ) suốt hai năm tròn 
đối với người (cha) nào muốn cho con họ bú vú mẹ đủ thời hạn, 
nhưng người cha (của đứa con) phải chịu mọi phí tổn về ăn uống và 
may mặc cho các bà mẹ một cách tử tế. Mỗi linh hôn chỉ bị bắt làm 
việc tuỳ theo khả năng của nó; không bà mẹ nào bị làm khổ vì đứa 
con của bà, cũng không người cha nào bị làm khổ vì đứa con của 
ông ta. Và đối với người thừa kế, trách nhiệm cũng sẽ như thế. 
Nhưng nếu đôi bên (vợ chồng ly-dị) tham khảo ý kiến lẫn nhau và 
thỏa thuận thôi cho con bú sữa mẹ thì hai người không mắc tội nếu 
các ngươi tìm được một bà vú nuôi cho đứa con của các ngươi; và 
các ngươi không mắc tội nếu các ngươi tặng bà vú nuôi (tiền quà) 
mà các ngươi đã đồng ý tặng họ một cách lịch thiệp. Và hãy sợ 
Allah, và hãy nhớ rằng Allah thấy rõ những điều các ngươi làm. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


234.- Và những ai trong các ngươi chết bỏ vợ lại, các goá phụ này vì 
quyền lợi của bản thân sẽ phải ở vậy (/ddah) bốn tháng và mười 
ngày. Do đó, khi họ hoàn tất thời hạn ở vậy, các ngươi không có tội 
về việc họ tự giải quyết bản thân của họ một cách biết điều. Và 
Allah Hằng Quen thuộc với những điều các ngươi làm. 


235.- Và các ngươi không có tội nếu các người gián tiếp ngỏ lời đính 
hôn với các phụ nữ hoặc giữ kín trong lòng các ngươi. Allah biết 
rằng các ngươi sẽ tưởng nhớ các nàng ấy, nhưng chớ lén lút hứa hẹn 
với họ trừ phi các ngươi nói ra lời lẽ phong nhã lịch thiệp và chớ 
nhất quyết ràng buộc việc thành hôn cho đến khi nào mãn hạn qui 
định của nó; và hãy biết rằng Allah biết điều nằm trong tâm hồn 
của các ngươi. Do đó, hãy thận trọng giữ mình đối với Ngài, và hãy 
biết rằng Allah Hằng Tha thứ, Hằng Chịu đựng (với các ngươi). 


236.- Các ngươi không có tội nếu ly-dị vợ trước khi động phòng 
hoặc chưa định cho họ một phần tặng vật nào; và hãy tặng các bà 
một món quà tặng (Mahz) thích hợp, người giầu tùy theo phương 
tiện của mình, người nghèo tùy theo phương tiện của mình, một món 
quà tặng có tính bắt buộc đối với những người làm tốt. 


237.- Và nếu các ngươi ly dị vợ trước khi động phòng nhưng sau khi 
đã định cho họ một phần quà tặng thì phân nửa của tặng vật mà các 
ngươi đã định cho họ không còn là của các ngươi nữa trừ phi các bà 
từ khước nhận nó hoặc từ khước bởi người đàn ông mà sự ràng buộc 
hôn nhân nằm trong tay của họ (người giám hộ). Và hãy nhớ rằng từ 
khước (phân nửa của tặng vật) gần với việc sợ Allah. Và chớ quên 
đối xử độ lượng giữa các ngươi với nhau. Bởi vì Allah thấy rõ những 
điều các ngươi làm. 
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Sũrah 2. Al-Bagarah Juzu 2 


238.- Hãy chăm sóc và giữ vững các lễ nguyện Šaiawir, nhất là 
cuộc lễ chính giữa (lễ 'Asz); và đứng (dâng lễ) trước Allah với tinh 
thần sùng kính hoàn toàn; 


239.- Nếu các ngươi sợ (địch tấn công) thì hãy dâng lễ trong tư thế 
đi bộ hoặc trong tư thế cưỡi trên lưng con vật; nhưng khi các ngươi 
được bình yên trở lại, hãy (dâng lễ) tưởng nhớ Allah theo cách mà 
Ngài đã dạy các ngươi, điều mà các ngươi không biết trước đó. 

240.- Và những ai trong các ngươi chết bỏ vợ ở lại (trần gian) thì 
nên lập di chúc cho các quả phụ bằng một năm cấp dưỡng và không 
được trục xuất họ ra khỏi nhà; nhưng nếu họ bỏ đi, thì các ngươi 
không có tội về điều họ tự giải quyết bản thân của họ một cách biết 
điều. Và Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt (trong việc quy định 
đó). 


241.- Và các bà vợ ly dị được hưởng một số tiền cấp dưỡng có tính 
bắt buộc đối với những người ngay chính sợ Allah. 


242.- Allah trình tí rõ các Lời Mặc khải của Ngài đúng như thế để 
cho các ngươi có thể hiểu được (những giới hạn do Ngài qui định). 


243.- Há Ngươi không để ý đến hằng ngàn người vì sợ chết mà bỏ 
nhà cửa của họ ra đi hay sao? Allah đã phán với họ: “Hãy quyết tử!” 
rồi Ngài làm cho họ sống trở lại: Quả thật, Allah rất mực Nhân từ 
với loài người, nhưng đa số nhân loại phụ ơn (Ngài). 

244.- Và hãy chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah, và nên biết rằng 
quả thật Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 

245.- Ai là người sẽ cho Allah mượn một món vật (mượn) tốt, thì 
Ngài sẽ trả lại gấp đôi và nhiều hơn nữa? Bởi vì Allah (là Đấng) 
ban ít hay ban nhiều (bổng lộc) và các ngươi sẽ được đưa về gặp 
Ngài trở lại (ở Đời sau). 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


246.- Há Ngươi không để ý đến vấn để của những vị cầm đầu trong 
hàng ngũ của con cháu của Israel sau thời đại của Mũsa hay sao khi 
họ nói với một vị Wab¡ (tên Samuel) của họ như sau: “Hãy chỉ định 
một vị vua cho chúng tôi để (Người lãnh đạo) chúng tôi chiến đấu 
cho Chính nghĩa của Allah?” (Nabi ấy) đáp: “Biết đâu các ngươi sẽ 
không chiến đấu khi lệnh (chiến đấu) được truyền xuống cho các 
ngươi!” (Họ) bảo: “Tại sao chúng tôi không chiến đấu trong lúc 
chúng tôi lẫn con cháu của chúng tôi đã bị trục xuất ra khỏi nhà cửa 
của chúng tôi?” Nhưng khi lệnh chiến đấu được truyển xuống cho 
họ thì họ đào nhiệm ngoại trừ một thiểu số. Và Allah biết rõ những 
kẻ sai phạm. 


247.- Và Nabi (Samuel) của họ đã bảo họ: “Allah đã chỉ định Talur 
làm vua của các ngươi." Họ đáp: "Làm sao ông ta có thể làm vua 
cai trị chúng tôi trong lúc chúng tôi xứng đáng hơn ông ta. Hơn nữa, 
ông ta cũng không được giầu sang phú quí mà?” (Nabi của họ) đáp: 
“Quả thật, Allah đã chọn ông ta qể lãnh đạo các ngươi và ban cho. 
ông ta kiến thức dổi dào và thể lực hơn người. Và Allah ban quyển 
hành cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah Bao quát (hết mọi việc) 
và Hiểu biết (hết mọi vấn đề). 


248.- Và Vị Nabi của họ bảo tiếp: “(Sẽ có) một Dấu hiệu (xác nhận) 
vương quyển của ông ta là các ngươi sẽ nhận được một cái rương 
chứa thánh-vật tượng trưng cho sự thanh bình do 8abb (Allah) của 
các ngươi ban xuống và cả những thánh-vật mà gia đình của Mũsa 
và gia đình của Harũn đã để lại do những Thiên thần mang đến. Quả 
thật, trong sự việc đó, có một Dấu hiệu cho các ngươi nếu các ngươi 
có đức tin. 
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Sũrah 2. Al-Baqgarah Juzu 2 


249.- Bởi thế, khi 7aizr ra quân đi chiến đấu, (Talñt) bảo (binh 
tướng): “Chắc chắn Allah sẽ thử thách các ngươi với (nước của) một 
con sông. Ai uống nước sông đó thì sẽ không là người của ta; và ai 
không uống, thì sẽ là người của ta trừ phi người nào uống từng hớp 
từ lòng bàn tay của mình.” Nhưng họ (không nghe lời và) đã uống 
nước sông đó ngoại trừ một số rất ít. Bởi thế, khi họ băng qua sông, 
(Talũt) với những ai có đức tin cùng theo Người lên tiếng: “Ngày 
nay chúng ta không đủ sức c đương đầu với Jfữr và đoàn quân của y. 
Tuy nhiên, những ai nghĩ rằng bề nào họ cũng phải gặp Allah trở lại, 
đã lên tiếng: “Có bao nhiêu lần một lực lượng nhỏ có thể đánh bại 
một lực lượng lớn với sự cho phép c của Allah? Bởi vì Allah ở cùng 
với những người kiên cường bất khuất. 


250.- Và khi họ tiến quân lên đương đầu với JZlữr và đoàn quân của 
y, họ (cầu nguyện) thưa: "Lạy Ñabb chúng tôi! Xin Ngài xối lên 
chúng tôi (tnh thần) kiên trì nhẫn nại và làm cho bàn chân của 
chúng tôi vững chắc và giúp chúng tôi đánh thắng những kẻ ngoại 
giáo không tin.” 

251.- Bởi thế, với sự chấp thuận của Allah, họ đánh tan (địch quân) 
và Dãwid đã giết chết Jđlữr và Allah đã ban cho Người (Dãwi4) 
quyền bính và lẽ đúng đắn khôn ngoan và dạy Người điều mà Ngài 
muốn. Và nếu Allah không dùng mội | nhóm người này để chặn đứng 
một nhóm người kia thì trái đất sẽ rối loạn và thối nát. Nhưng chắc 
chắn Allah Rất mực Nhân từ Đô lượng với thiên hạ. 


252.- Đấy là những Lời Mặc khải của Allah. 7A đọc chúng cho 
Ngươi (Muhammad) bằng sự thật. Và thật sự Ngươi là một trong các 
Sứ giả (của Allah). 
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Siũrah 2. Al-Baqarah 1Juzu 3 


253.- Đó là các Sứ giả (của Allah); TA đã ưu đãi một số người này 
hơn một số người nọ. Trong họ, có người Allah nói chuyện trực tiếp, 
và nâng cao cấp bậc danh dự; và 7A đã ban cho 'ïsa, con trai của 
Maryam, những bằng chứng rõ rệt và hỗ trợ Người với Rúh al-Quảus 
(Thiên thần Jibri); và nếu Allah muốn thì những người sống sau 
(thời đại của các Thiên sứ) đã không chiến tranh lẫn nhau sau khi đã 
chứng kiến những bằng chứng rõ rệt (của Allah) nhưng họ bất đồng 
ý kiến với nhau, bởi thế trong họ có một số người tin tưởng và có 
một số không tin. Và nếu Allah muốn thì họ đã không chiến tranh 
lẫn nhau, nhưng Allah đã làm bất cứ điều gì Ngài muốn. 


254.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy chỉ dùng tài sản mà 7A (Allah) 
đã cung cấp cho các ngươi (để làm việc thiện) trước khi xảy ra Ngày 
mà sẽ không có việc mua bán đổi chác, sẽ không có tình bạn hữu 
(bao che cho nhau) và cũng sẽ không có sự can thiệp nào (được 
chấp thuận). Và những kẻ không có đức tin là những kẻ làm điều sai 
quấy. 

255.- Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài (Allah), 
Đấng Hằng sống, Đấng Tự hữu và Nuôi dưỡng vạn Vật. Ngài không 
buồn ngủ, cũng không ngủ. Mọi vật trong các tổng ứưr i 
đều là (những tạo vật) của Ngài. Ai là người có thể can thiệp được 
với Ngài nếu ! không, có phép của Ngài? Ngài biết điều xảy ra trước 
họ và điểu xảy ra sau họ. Họ không thể bao quát được sự hiểu biết 
của Ngài vể bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho họ 
biết. Ngai vàng (Kưrsi) của Ngài bao trùm cả các tầng trời và trái 
đất, và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi mệt bởi vì 
Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Chí Đại. 


256.- Không có việc cưỡng bách (tín ngưỡng) trong lãnh vực tôn 
giáo. Chắc chấn Chân lý và Lẽ phải bao giờ cũng khác biệt với điều 
ngụy tạo và sự sai lạc. Bởi thế, ai phủ nhận Tà thần và tin tưởng nơi 
Allah, thì chắc chắn sẽ nắm vững chiếc cán (hay sợi dây cứu rỗi) 
không bao giờ đứt. Bởi vì Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi 
việc). 
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Sñrah 2. Al-Baqarah 1uzu 3 


257- Allah là Đấng Bảo hộ của những người có đức tin. Ngài đưa 
họ từ tăm tối ra ánh sáng. Ngược lại, các chủ nhân của những kể 
không có đức tin là những tên Tà thần. Chúng dắt họ từ chỗ ánh 
sáng xuống cõi âm u. Những người này sẽ làm bạn với Lửa (của 
Hỏa Ngục). Trong đó, họ sẽ ở đời đời. 


258.- Hẳn Ngươi (Muhammad) không suy ngẫm về một kẻ' đã tranh 
luận với Ibrãhĩm về Rabb của Người bởi vì Allah đã ban cho y 
quyền bính hay sao? Khi Ibrahïm bảo y: *Rabb của tôi là Đấng ban 
sự sống và gây sự chết.” (Y) đáp: "Ta cũng (có quyền) ban sự sống 
và làm cho chết vậy.” Ibrãhïim đáp: “Nhưng Allah (#abb của tôi) 
làm cho mặt trời mọc từ hướng đông, thế ngài làm cho nó mọc từ 
hướng tây đi (nếu ngài có khả năng?)” Bởi thế, kể không có đức tin 
đó đâm ra lúng túng (vì đuối lý). Và Allah không hướng dẫn đám 
người làm điều sai quấy. 


259.- Hoặc như ai đó đã đi ngang qua một thị trấn hoang tàn, nhà 
cửa sụp đổ. Y bảo: "Làm sao Allah phục sinh lại thị trấn này sau khi 
nó đã chết (thế này?) Bởi thế, Allah làm cho y chết một trăm năm 
rồi dựng y sống lại. (Allah hỏi y): "Nhà ngươi ở lại đó bao lâu?” Y 
thưa: "Bể tôi ở lại đó một ngày hay một buổi gì đó.” (Allah) bảo y: 
“Không nhà ngươi ở lại đó một trăm năm. Thế hãy nhìn thức ăn và 
thức uống của nhà ngươi, chúng chẳng tỏ dấu hiệu gì mục rã cả; và 
hãy nhìn con lừa của nhà ngươi. và 7A lấy ngươi làm một Dấu hiệu 
cho nhân loại; và nhà ngươi hãy nhìn những khúc xương xem 7A đã 
dựng và sắp xếp chúng, rồi 7A lấy thịt bao chúng trở lại như thế 
nào? Bởi the” khi y nhận thức được thực tại, y vội thưa: “Bề tôi biết 
quả thật Allah có quyền trên tất cả mọi vật.” 


Ì Vua Namrud 


? Am chỉ hoặc 1/ Ezekiel; 2/ Nehemiah; và 3/ Ezra (Edras). 


4 


man. 
X41 lở 
Xe: \fÁ*Z5 2.201 \ í 

2L 


#642048 55 / 
NEG.” 62x .n độ 


`7 


c ặS 


) 
I()) 
\ 
) 


Sg(440U „32 NET li: 

kỆ St +)90-erf Ädấ 

= Já-@654 l 

ố z620@f@z §£ = Ệ 

= đai dc €cÑbz⁄4 54212 lễ 

h J5 HC Ệ 25/,l646xE 818, 

AI Š„WN lÑ-.#& $64c63V la4co02⁄2 lN 
56/64 PIN COP E2 sömke Ki , 


ZI6N 


= : 


2S 


Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 3 


260.- Và hãy nhớ lại khi Ibrahïm thưa (với Allah): “Lạy Rabb của bể 
tôi! Xin Ngài cho bể tôi thấy việc Ngài làm cho người chết sống lại 
như thế nào?" (Allah) phán bảo (Ibrahïm): '*Hẳn nhà ngươi không tin 
(việc phục sinh) hay sao?” (Ibrãhïm) thưa: “Bẩm không phải thế, 
nhưng để cho bể tôi được yên tâm (về việc đó.)” (Allah) phán: “Hãy 
bắt bốn con chim, tập luyện cho chúng xu hướng về ngươi (cột 
chúng lại và bẩm chúng thành từng mảnh), rồi đặt thịt bầm của 
chúng tại mỗi ngọn đồi, rồi gọi chúng, chúng sẽ bay nhanh đến với 
ngươi. Và hãy biết rằng Allah Toàn Năng, Toàn Trí (đủ khả năng và 
sự hiểu biết để làm mọi việc). 


261.- Hình ảnh của những ai chỉ dùng ‹ của cải của họ cho Chính 
nghĩa c của Allah giống như một hạt lúa trổ ra bảy bông lúa, mỗi bông, 
lúa trổ ra một trăm hạt lúa. Allah tăng nó nhiều cho người nào Ngài 
muốn bởi vì Allah Rộng rãi Bao la và Biết (hết mọi việc). 


262.- Những ai chỉ dùng của cải của họ cho Chính nghĩa của Allah 
rồi không kèm theo lời nhắc khéo vể sự rộng rãi của mình cũng 
không làm tổn thương danh dự của người khác, thì sẽ nhận phẩn 
thưởng của họ nơi Rabb của họ. Họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không 
buồn phiền. 

263.- Lời nói tử tế và sự tha thứ tốt hơn của bố thí kèm theo việc 
làm tổn thương danh dự của người khác bởi vì Allah rất mực Giâu có 
(không thiếu thốn chỉ), hằng Chịu đựng (với bẩy tôi của Ngài). 


264.- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ làm cho việc bố thí của các 
ngươi thành vô nghĩa bằng cách nhắc khéo vể lòng rộng rãi của 
mình và với lời lẽ làm tổn thương danh dự của người khác giống như 
(việc làm của) những kẻ chỉ dùng của cải của mình phô trương cho 
thiên hạ thấy chứ không tin tưởng nơi Allah và Ngày sau. Bởi vì 
hình ảnh của một người như thế giống hình ảnh của một tẳng đá trơn 
láng có một lớp bụi phủ bên trên; khi mưa rào đổ lên nó, (nước 
mưa) quét sạch lớp bụi ấy đi bỏ nó nằm trơ trọi một mình. Họ sẽ 
không định đọat được gì về những vật mà họ đã thu hoạch. Và Allah 
không hướng dẫn một dân tộc không có đức tin. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 3 


265.- Và hình ảnh của những ai chi dùng của cải của họ nhằm làm 
hài lòng Allah và để củng cố tâm hồn của họ thêm vững chắc giống 
như một ngôi vườn được tọa lạc trên một gò đất cao và phì nhiêu; 
khi mưa rào tuôn lên nó, nước mưa làm tăng vụ mùa gấp đôi; nhưng 
nếu không có mưa rào thì mưa rươi cũng đủ làm cho nó tăng trưởng. 
Và Allah thấy rõ điều các ngươi làm. 


266.- Trong các ngươi, há ai muốn có một ngôi vườn chà là và vườn 
nho có mạch nước chảy bên dưới với đủ loại trái cây bên trong được 
dành sẵn cho y, nhưng khi y đến tuổi già, con cái của y hãy còn thơ 
dại, rỗi một trận gió nóng như lửa ào đến đốt cháy ngôi vườn và tàn 
phá nó đi hay không? Allah trình bày rõ những Lời Mặc khải của 
Ngài đúng như thế để may ra các ngươi ngẫm nghĩ lại (về việc bố 
thí của các ngươi). 


267.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy chỉ dùng những món vật tốt mà 
các : ngươi đã thu hoạch được (để bố thí) và những vật mà 7A đã sản 
xuất cho các ngươi từ đất đai; và chớ tìm vật nào xấu của nó mà tiêu 
ra (cho người khác), vật mà chính các ngươi cũng không muốn nhận 
trừ phi các ngươi nhắm mắt làm ngơ; và hãy biết rằng Allah rất mực 
Giầu Có (không thiếu chỉ), Rất đáng Ca tụng. 


268.- Shaytän hăm dọa (làm cho) các ngươi trở thành nghèo khó và 
bắt các ngươi làm điều thô bỉ trong lúc Allah hứa tha thứ và làm cho 
các ngươi phát đạt với thiên lộc của Ngài. Bởi vì Allah Rộng rãi Bao 
la, Biết. Hết (mọi việc). 

269.- (Allah) ban sự thông thái khôn ngoan cho người nào Ngài 
muốn. Và ai được Ngài ban cho sự thông thái khôn ngoan thì chắc 
chắn là được ban cho muôn vàn cái tốt. Và không ai tiếp thu được sự 
giác ngộ ngoại trừ những người hiểu biết. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzn 3 


270.- Và quả thật Allah biết (không sót) một vật gì mà các ngươi chỉ 
ra (để bố thí) hoặc một lời thể nào các ngươi đã thể thốt. Và những 
kẻ làm điều bất công sẽ không được ai giúp đỡ. 

271.- Nếu các ngươi công bố vật bố thí của các ngươi cho thiên hạ 
biết, điều đó cũng tốt thôi. Ngược lại, nếu các ngươi giấu kín và trao 
nó đến tận tay của người nghèo, điều đó tốt cho các ngươi hơn, 
(việc từ thiện) sẽ xóa đi khỏi các ngươi một số tội lỗi. Và Allah Rất 
Am tường về những điều (tố) các ngươi đã làm. 

272.- (Hỡi Muhammad!) Không phải Ngươi hướng dẫn họ theo 
Chính đạo mà Allah (là Đấng) hướng dẫn người nào mà Ngài muốn, 
theo Chính đạo. Và bất cứ món (vật bố thí) tốt nào các ngươi tiêu ra 
thì chính bản thân (linh hồn) của các ngươi sẽ hưởng lợi (về nó); và 
các ngươi tiêu ra như thế là chỉ để làm cho Allah hài lòng mà thôi. 
Và bất cứ vật tốt nào các ngươi tiêu ra, nó sẽ được trả lại cho các 
ngươi đẩy đủ và các ngươi sẽ không bị đối xử thiệt thòi một mảy 
may nào. 


273.- (Của bố thí là dành) cho người nghèo, những ai vì Chính nghĩa 
của Allah đã bị hạn chế trong việc đi đây đó trên mặt đất (để tìm kế 
sinh nhai); những kể kém hiểu biết thấy tư cách khiêm tốn của họ 
tưởng rằng họ đầy đủ không cần gì khác; Ngươi (hỡi Sứ giả!) có thể 
nhận biết hoàn cảnh của họ qua (những nét đặc biệt) trên gương mặt 
của họ; họ không trơ trẽn xin xỏ và quấy rây thiên hạ. Bởi thế, bất 
cứ vật tốt nào các ngươi tiêu ra cho họ, chắc chắn Allah biết rõ nó. 


274.- Những ai chỉ dùng tài sản của họ đêm và ngày (vào việc từ 
thiện) một cách kín đáo hay công khai, sẽ nhận phần thưởng của họ 
nơi Rabb (Allah) của họ; họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn 
phiền. 
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Sñrah 2. Al-Baqarah Juzu 3 


275.- Những ai ăn (lấy) tiền lời cho vay (Ri») sẽ không đứng vững 
trừ phi đứng như một kẻ đã bị Sñayzãn sờ mó và làm cho điên cuồng. 
Sở dĩ như thế là vì họ nói: “Thương mại có khác gì với việc cho vay 
lấy lãi đâu.” Nhưng Allah cho phép buôn bán và cấm cho vay lấy 
lãi. Bởi thế, ai đã nhận được lệnh cảnh cáo của Allah và ngưng (cho 
vay lấy lãi) thì sẽ được (Allah) tha thứ về quá khứ của y; và công 
việc của y sẽ được trình lên cho Allah quyết định. Ngược lại, ai tái 
phạm thì sẽ là Bạn của Lửa (Hỏa Ngục); trong đó, họ sẽ vào ở đời 
đời. 

276.- Allah xóa bỏ (định chế) '¿bZ' (cho vay lấy lãi) và làm phát 
đạt Hi bố thí (Sađaaah); và Allah không thương những kẻ phụ ơn 
và tội lỗi. 


271.- Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện, và chu đáo 
dâng lễ Sal4h và trả Zakah thì sẽ nhận phần thưởng của họ nơi Rabb 
của họ; họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 


278.- Hỡi những ai có niềm tin! Nếu các ngươi là những người có 
đức tin thật sự thì hãy sợ Allah và bỏ phân còn lại của tiền lời cho 
VaY. 


279.- Nhưng nếu các ngươi không thi hành thì hãy coi chừng chiến 
tranh từ Allah và Sứ giả của Ngài; nếu các ngươi hối cải thì sẽ được 
tiền vốn của các ngươi trở lại. Chớ đối xử bất công với người khác 
và các ngươi sẽ không bị đối xử bất công trở lại. 


280.- Và nếu người thiếu nợ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, hãy gia 
hạn cho y cho đến khi y cảm thấy nhẹ gánh lo (trong việc trả nợ); 
nhưng nếu các ngươi bố thí (tiền nợ) cho họ, thì điểu đó tốt nhất cho. 
các ngươi, nếu các ngươi biết. 


281.- Và hãy sợ Ngày mà các ngươi sẽ được đưa về gặp Allah trở lại 
(để chịu xét xử). Rồi mỗi linh hồn sẽ được trả lại đây đủ vẻ những 
điều (tội lỗi) mà nó đã phạm và họ sẽ không bị đối xử bất công. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah. Juzu 3 


282.- Hơi những ai có niềm tin! Khi các ngươi giao dịch mượn tiền 
bạc của nhau trong một thời hạn ấn định, hãy viết nó xuống thành 
giấy tờ và hãy gọi một người biên chép đến ghi chép những điều kết 
ước giữa đôi bên một cách vô tư và công bằng; người biên chép 
không được từ chối viết theo điều mà Allah đã dạy y. Bởi thế, hãy 
để cho y viết. Và người mắc nợ đọc ra số nợ; y phải sợ Allah, Rabb 
của y; và y không được bớt một tí nào số nợ của y; nếu người mắc 
nợ không được sáng suốt (về tỉnh thẳn), hoặc yếu ớt hoặc không có 
khả năng đọc nó thì người giám hộ của ông ta đọc số nợ ấy một 
cách vô tư và công bằng; và hãy gọi hai người đàn ông của các 
ngươi đến làm chứng; nhưng nếu không có hai người đàn ông thì 
chọn một người đàn ông và hai người đàn bà của các ngươi đến làm 
chứng; mục đích là nếu một trong hai nữ nhân chứng đó nhầm lẫn, 
người nọ sẽ nhắc lại người kia; và những nhân chứng không được từ 
chối khi được mời. Và chớ ái ngại viết nó thành văn dù số nợ nhỏ 
hay lớn đến kỳ hạn của nó. Đối với Allah, điều đó công bằng hơn, 
chính xác hơn khi đưa ra bằng chứng và thích hợp hơn trong việc 
chận đứng điều nghỉ ky lẫn nhau; ngoại trừ trường hợp mua bán tại 
chỗ giữa các ngươi với nhau thì các ngươi không phạm tội nếu 
không viết thành văn bản và hãy gọi nhân chứng đến làm chứng khi 
các ngươi thương lượng buôn bán. Và chớ hại người biên chép lẫn 
nhân chứng, và nếu các ngươi hại họ thì quả thật đó là một hành 
động hung ác nơi các ngươi. Và hãy sợ Allah bởi vì Allah dạy các 
ngươi (làm tốt) và Allah Hằng Biết mọi việc. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 3 


283.- Và nếu các ngươi đi xa (nhà) và không tìm ra một người biên 
chép thì một lời hứa danh dự với tín vật (có thể làm bảo chứng thay 
cho tờ giao kèo). Nhưng nếu một trong các ngươi tín nhiệm lẫn nhau 
mà giao cho người kia giữ tín vật thì người thụ ủy phải làm tròn 
trách nhiệm của anh ta (bằng cách giao hoàn tín vật lại cho chủ 
nhân của nó) và hãy để cho y sợ Allah, Rabb của y; và y không 
được giấu giếm bằng chứng. Và ai giấu giếm bằng chứng thì quả 
thật tấm lòng của y vương tội, bởi vì Allah Biết rõ điểu các ngươi 
làm. 


284.- Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là (tạo vật) của 
Allah cả. Và nếu các ngươi bộc lộ hay giấu kín điều nằm trong lòng 
của các ngươi, thì Allah sẽ gọi các ngươi đến hỏi về điều đó. Bởi 
thế, Ngài sẽ tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kẻ nào 
Ngài muốn bởi vì Allah có quyển định đọat trên tất cả mọi vật. 


285.- Sứ giả (Muhammad) tín tưởng nơi điểu (mặc khải) đã được 
ban xuống cho Người từ Rabb của Người và những người có đức tin 
(cũng tin tưởng như Người). Tất cả đều tin tưởng nơi Allah, và các 
Thiên thần của Ngài, và các Kinh sách của Ngài, và các Sứ giả của 
Ngài. (Họ nói): “Chúng tôi không phân biệt và kỳ thị một vị nào 
trong các Sứ giả của Ngài.” Và họ thưa: "Chúng tôi nghe và vắng 
lời. Xin Ngài tha thứ cho chúng tôi, hỡi Rabb chúng tôi, bởi vì bị 
nào chúng tôi cũng phải trở về gặp lại Ngài (ở Đời sau).” 


286.- Allah không bắt một linh hồn vác gánh năng (trách nhiệm) quá 
khả năng của nó. Nó hưởng (phúc) về điều tốt mà nó đã làm ra và 
chịu phạt về tội mà nó đã gây ra. (Lời cầu nguyện của những tín đổ 
sẽ là): “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng bắt tội chúng tôi nếu 
chúng tôi quên hay nhầm lẫn. Lạy Rabb chúng tôi xin Ngài đừng bắt 
chúng tôi vác gánh nặng giống (gánh năng) mà Ngài đã đặt lên 
những người trước chúng tôi. Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng 
bắt chúng tôi vác gánh nặng vượt quá khả năng của chúng tôi. Xin 
Ngài lượng thứ và khoan hồng chúng tôi. Ngài là Đấng Bảo hộ che 
chở chúng tôi, bởi thế xin Ngài yểm trợ chúng tôi thắng những kẻ 
không có đức tin.” 
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AL-IMRAN 
(Gia Đình Al-'Imrăn) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1 Alij Lãm. Mim. 
2.- Allah! Không có Thượng Đế nào khác, duy chỉ Ngài (là Thượng 
Đế), Đấng Hằng sống, Đấng Tự hữu và Nuôi dưỡng vạn vật. 


3.- Ngài ban Kinh sách (Qur ăn) xuống cho Ngươi (Muhammad!) để 
xác nhận lại điều (mặc khải) đã được ban xuống trước Nó (Qur an); 
và Ngài đã ban Kinh 7auräh (cho Mũsa) và Kinh Tn/ï! (cho 'Isa), 


4.- Trước đây, để làm một Chỉ đạo cho nhân loại và Ngài đã ban Chuẩn 
mực (Furqãn) xuống (để phân biệt phúc và tội). Quả thật, những ai phủ 
nhận các Lời mặc khải của Allah thì sẽ nhận một sự trừng phạt khủng 
khiếp; và Allah là Đấng Toàn Năng, nắm việc trừng phạt. 


5.- Quả thật, Allah là Đấng mà bất cứ vật gì ở dưới đất hay trên trời 
đều không thể giấu giếm khỏi Ngài đặng. 


6.- Ngài là Đấng đã nắn tạo các người trong dạ con (của các bà mẹ) 
như thế nào tùy theo Ngài muốn. Không có Thượng Đế nào khác 
duy chỉ Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 


7- Ngài là Đấng đã ban Kinh sách (Ợurän) xuống cho Ngươi 
(Muhammad!) trong đó có những câu cụ thể rõ ràng (4yãt Muhkamat). 
Chúng là nên tảng của Kinh sách trong lúc những câu khác thì đề cập tổng 
quát các vấn đề (4yãt Muiashabihär). Bởi thế, những ai trong lòng có ý 
tưởng lệch lạc thì tuân theo những câu nói tổng quát của nó mà tìm cách gây 
chia rẽ và giải thích ý nghĩa (ra%wi!) của nó. Và chỉ riêng Allah thôi biết rõ ý 
nghĩa thật sự của nó. Và những người có trình độ hiểu biết vững chắc đều 
thưa: “Chúng tôi tin nơi nó; toàn bộ của nó xuất phát từ Rabb (Allah) chúng 
tôi." Và chỉ những người hiểu biết mới nấm được lời nhắc nhở (của Qur ăn). 
8.- (Họ thưa): “Lạy Rabb chúng tôi! Xin đừng làm cho tấm lòng của 
chúng tôi nghiêng ngả và lạc hướng sau khi Ngài đã hướng dẫn 
chúng tôi và xin ban cho chúng tôi Hồng ân từ Ngài bởi vì quả thật 
Ngài là Đấng Hằng Ban bố.” 

9.- “Lạy Rabb chúng tôi! Không một chút nghi ngờ nào, quả thật, 
Ngài sẽ cho tập trung nhân loại vào một Ngày (Phán xử). Quả thật, 
Allah không bao giờ thất hứa cả.” 
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10.- Quả thật, những ai không có đức tin (là những kẻ mà) tài sản 
cũng như con cái đông đảo của chúng sẽ không giúp ích gì được cho 
chúng thoát khỏi (sự trừng phạt của) Allah. Và chúng sẽ thành chất 
đốt cho Lửa (của Hỏa ngục). 


11.- (Chúng) giống như đám thuộc hạ của Ƒir'aun và của những kẻ 
trước chúng. Chúng phủ nhận các Lời mặc khải của 7A (Allah), bởi 
thế Allah bắt phạt chúng về tội lỗi của chúng. Và Allah trừng phạt 
(chúng) rất nghiêm khắc. 


12.- Hãy bảo những kẻ không có đức tin: “Các người sẽ sớm bị đánh 
bại và sẽ bị tập trung lùa vào Hỏa ngục. Và đó là một nơi nằm nghỉ 
xấu xa nhất.” 


13.- Chắc chắn các ngươi (hỡi người, Do thái!) đã có một Dấu hiệu 
trong việc hai đoàn quân giao chiến (tại Badr'): Một đoàn quân 
chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah và đoàn quân kia không có 
đức tin (chống lại “Allah). Chính mắt của chúng thấy rõ quân số của 
chúng đông hơn gấp đôi. Nhưng Allah trợ lực người nào Ngài muốn 
với sự cứu trợ của Ngài. Quả thật, trong sự việc đó là một bài học 
cho những người có cái nhìn thấu suốt. 


14.- Nhân loại thường đam mê những thú vui từ phụ nữ, và con cái, 
và kho tàng vàng bạc chất đóng, và giống ngựa tốt, và gia súc, và 
đất đai trồng trọt tốt. Đó là sự hưởng thụ của đời sống trần tục này 
trong lúc Allah có nơi Ngài một nơi trở về tốt đẹp hơn (những thứ 
đó). 

15.- Hãy bảo họ: “Há ta sẽ cho các ngươi biết vể phần thưởng tốt 
hơn những lạc thú đó hay chăng? (rằng) những ai sợ Allah thì sẽ có 
nơi Rabb của họ những Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các 
dòng sông chảy, nơi mà họ sẽ vào ở đời đời với các bà vợ trong sạch 
và sẽ được Allah hài lòng. Và Allah thấy rõ các bầy tôi (của Ngài)." 


† Một địa danh nằm về phía nam của thành phố Madinah khoảng 150 cây số, nơi đã 
xẩy ra trận chiến lừng danh đầu tiên giữa 313 người Muslim và khoảng 1000 người 
'Quraish ngoại giáo đưa đến chiến thắng của người Muslim. 
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16.- Những ai (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi 
thực sự tin tưởng. Xin Ngài tha thứ tội lỗi của chúng tôi cho chúng 
tôi và giải cứu chúng tôi thoát khỏi sự trừng phạt của Lửa (Hỏa 
ngục).” 

17.- Những người kiên nhẫn chịu đựng (mọi bất trắc), những người 
chân thật (trong lời nói và việc làm), những người thành tâm sùng, 
kính (Allah), những ai chỉ dùng (tài sản cho Chính nghĩa của Allah), 
những người cầu xin (Allah) tha thứ (tội lỗi) vào lúc tỉnh sương. 


18.- Allah xác nhận và các Thiên thần và những người hiểu biết đều 
làm chứng rằng quả thật không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ 
có Ngài, Đấng duy trì nền công lý. Không có Thượng Đế nào khác 
cả duy chỉ có Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 


19.- Quả thật, Chính đạo (Di) đối với Allah là Islãm. Và những ai 
đã được ban cho Kinh sách cũng không tranh chấp nhau về nó; 
ngược lại, chỉ từ sau khi tiếp thu được sự hiểu biết, họ mới đâm ra 
ganh tị lẫn nhau. Và ai phủ nhận các Lời mặc khải của Allah thì quả 
thật Allah rất nhanh trong việc thanh toán (xử phạt). 


20.- Bởi thế, nếu những kẻ không có đức tin tranh luận với Ngươi 
(Muhammad!), hãy bảo họ: “Ta đã tự dâng hiến mình cho Allah 
(trong 7s/Zm) và những ai theo ta (cũng làm thế). Và hãy bảo những 
ai đã được ban cho Kinh sách và những kẻ thất học (Ummiyyn): 
“Hãy theo /siãm.” Do đó, nếu họ theo /sãm thì chắc chắn họ được 
hướng dẫn; ngược lại nếu họ quay bỏ đi thì nhiệm vụ của Ngươi chỉ 
là truyền đạt (thông điệp của Allah). Và Allah thấy rõ bây tôi của 
Nài. 

21.- Quả thật, , những, ai phủ nhận các Lời mặc khải của Allah và đã 
giết các Nabi' bất phân ( đạo lý và giết những ai trong nhân loại ra 
lệnh việc đối xử công bằng thì hãy báo cho họ biết về một sự trừng 
phạt đau đớn. 


22.- Họ là những kẻ mà việc làm trên thế gian này sẽ tan biến mất; 
và ở Đời sau họ sẽ không được ai cứu giúp. 


† Nabiyyin (các Nabi) tức các vị tiếp thu Lời thiên khải của Allah. 
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23.- Há Ngươi (Muhammad) không nhìn thấy những kẻ đã được ban 
cho một phần của Kinh sách hay sao? Họ được mời đến với Kinh 
sách (Quy ấn) của Allah để được giải quyết mối tranh chấp giữa họ 
với nhau, rồi một thành phẩn của họ bỏ đi, không buồn lưu ý đến 
(việc giải hoà). 

24.- Sở dĩ như thế là vì họ nói: “Lửa (của Hỏa ngục) sẽ chạm phải 
thân mình chúng tôi chỉ trong một số ngày ấn định." Và những điều 
mà họ đã bịa đặt ra trong tôn giáo của họ đã đánh lừa họ. 

25.- Thế họ sẽ xử sự ra sao khi 74 (Allah) sẽ cho tập trung họ lại 
vào một Ngày nhất định sẽ xảy ra, không có gì phải ngờ vực cả. Và 
mỗi người (linh hồn) sẽ được trả lại đây đủ về điều (phúc và tội) mà 
y đã thu hoạch? Và họ sẽ không bị đối xử thiệt thòi. 


26.- Hãy bảo: "Lạy Allah, Đức Vua nắm mọi quyền hành! Ngài ban 
quyền hành cho người nào Ngài muốn, và thu hỗi quyển hành từ kẻ 
nào Ngài muốn; Ngài ban vinh dự cho người nào Ngài muốn và hạ 
nhục kẻ nào Nài. muốn. Mọi điều tốt, đều do Tay của Ngài cả. Quả 
thật, Ngài có quyền trên tất cả mọi vật. 


27.- "Ngài làm cho ban đêm nhập vào ban ngày và làm cho ban 
ngày nhập vào ban đêm; Ngài đưa cái sống ra từ cái chết và đưa cái 
chết ra khỏi cái sống. Và Ngài cung dưỡng một cách vô kể người 
nào Ngài muốn.” 


28.- Những người có đức tin chớ nên nhận những kẻ không có đức 
tin làm người bảo hộ của mình thay vì những người có đức tin, và ai 
làm thế thì sẽ không còn liên hệ gì với Allah nữa ngoại trừ trường 
hợp các người sợ hiểm họa do chúng gây ra. Và Allah khuyên các 
người nên thận trọng với chính Ngài (Allah) bởi vì mục tiêu trở về 
cuối cùng là Allah. 

29.- Hãy bảo họ: "Dù các ngươi có giấu giếm hay tiết lộ điểu gì 
nằm trong lòng của các người, Allah biết rõ cả, bởi vì Ngài biết hết 
mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất. Và Allah có quyển 
chỉ phối trên tất cả mọi vật.” 
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30.- Vào Ngày mà mỗi người (linh hồn) sẽ đối diện với điều phúc 
mà nó đã làm và với điều tội mà nó đã phạm, thì người (linh hồn) 
đó sẽ ao ước phải chi y được xa tội lỗi đó một khoảng cách thật xa. 
Và Allah cảnh cáo các người về Ngài. Và Allah Rất mực Nhân từ 
với bẩy tôi của Ngài. 

31.- Hãy bảo (họ, hỡi Muhammad!): “Nếu các người thực sự yêu 
thương Allah, thì hãy theo Ta, Allah sẽ yêu thương các người (trở 
lại) và tha tội cho các người bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mực 
Khoan dung. 


32.- Hãy bảo tiếp: “Hãy vâng lệnh Allah và Sứ giả (của Allah).” 
Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì quả thật Allah không yêu thương những 
kẻ không có đức tin (nơi Ngài). 

33.- Quả thật, Allah đã chọn Zđđam và WMủh và gia đình (dòng dõi) 
của Jbrãhim và gia đình của 'Emrãn hơn thiên hạ. 


34.- Con cháu lẫn nhau (trong các dòng họ đó). Và Allah Hằng nghe 
và biết (mọi việc). 


35.- Khi bà vợ của 'Jmrãn (cầu nguyện) thưa: "Lạy Rabb của bề tôi! 
Quả thật, bể tôi xin hiến (đứa con) trong bụng của bể tôi cho Ngài 
để đặc biệt phụng sự Ngài; xin Ngài nhận (sự hiến dâng này) của bể 
tôi bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe và Biết mọi việc.” 


36.- Bởi thế, sau khi hạ sanh, bà ta thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Bể 
tôi đã hạ sanh một đứa con gái,- và Allah biết rõ đứa con mà bà đã 
hạ sanh,- và con trai không như con gái, và bề tôi đặt tên cho Nữ là 
Maryam và bễ tôi giao Nữ và con cái của Nữ cho Ngài để Ngài bảo 
vệ (chúng) tránh xa $hay/ãn phản nghịch, đáng bị đánh đuổi đi nơi 
khác.” 


37.- Do đó, Rabb của Nữ (Maryam) đã chấp nhận Nữ một cách tốt 
đẹp và làm cho Nữ trưởng thành xinh đẹp và giao Nữ cho Zakariya 
(Zacharias) chăm sóc. Mỗi lần Zakariya đi vào phòng tu của Nữ 
(Maryam) (để chăm sóc Nữ), Người thấy thực phẩm bên cạnh Nữ. 
(Zakariya) hỏi: “Hỡi Mfaryam! Nữ có thức ăn này từ đâu?” 
(Maryam) đáp: “Thức ăn này do Allah ban cho.” Quả thật, Allah 
cung dưỡng vô kể cho người nào Ngài muốn.” 
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Sirah 3. ÃI-Imran 1uzu 3 


38.- Tức thời Zakariya cầu nguyện Rabb của Người, thưa: "Lạy Rabb 
của bề tôi! Xin Ngài rủ lòng thương ban cho bề tôi một đứa con tốt (và 
có hiếu) để nối dòng. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe lời câu xin.” 


39.- Bởi thế, Thiên thân gọi Người trong lúc Người đứng dâng lễ (và cầu 
hy trong phòng tu, bảo: “Quả thật, Allah báo cho Ngươi tin mừng 
(việc Ngài ban cho Ngươi một đứa con trai) Yahyã, để xác nhận một 
Lời phán! từ Allah, (Yahya) vừa là một nhà lãnh đạo quí phái, vừa là một 


người trong sạch vừa là một vị Wab¡ của những người lương thiện. 


40.- (Zakariya) thưa: "Lạy Rabb của bể tôi! Làm sao bể tôi sẽ có 
con trai trong lúc bể tôi tuổi đã già và vợ thì lại hiếm hoi nữa?” 
(Allah) đáp: “Allah làm điều gì Ngài muốn đúng như thế." 


41.- (Zakariya) thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài ban cho bể tôi 
một Dấu hiệu." (Allah) phán: "Dấu hiệu của Ngươi sẽ là (việc) 
Ngươi sẽ không nói chuyện được với mọi người trong ba ngày mà 
chỉ ra dấu thôi. Và hãy tụng niệm Rabb của Ngươi cho thật nhiều và 
Tasbïh? (tán dương) Ngài vào buổi tối và vào buổi sáng." 


42.- Và (hãy nhớ) khi các Thiên thần bảo (Nàng Maryam): "Hỡi 
Maryam', Quả thật, Allah đã chọn Nàng, và tẩy sạch Nàng và chọn 
Nàng (để phụng sự Ngài) hơn những phụ nữ khác trong thiên hạ.” 


43.- Hỡi Maryam! “Hãy dốc lòng thờ phụng Rabb của Nàng, và hãy 
phủ phục và cúi đầu thân phục (trước Allah) cùng với những người 
cúi đầu thần phục.” 


44.- Đây là phân của các tin lành thuộc cõi vô hình mà 7A (Allah) đã mặc 
khải cho Ngươi (hỡi Muhammad!) Ngươi không có mặt với họ khi họ dùn, 

quẻ xin xăm để chọn ai là người của họ sẽ đứng ra chăm sóc Maryam'; 
Người cũng không có mặt với họ khi họ tranh luận với nhau về (vấn để này). 


45.- (Hãy nhớ) khi các Thiên thân bảo (Nàng Maryam): “Hỡi 
Maryam! Quả thật, Allah báo cho Nàng tin mừng về một Lời phán 
từ Ngài: Tên của Người là Masih" 'Ĩsa (Giê-su), con trai của 
Maryam, (Người) sẽ được vinh danh ở đời này và Đời sau và sẽ 
thuộc thành phần của những người ở kế cận Allah." 


` Kalimah (Lời phán) *Kun ƒayakun' (Hãy thành thì nó thành như thế) 
* Tasbïh tức đọc "Subhanallah" (Quang vinh thay Allah!) 
? Vào năm đó, Bani Israel tức con cháu của Israel đã trải qua một nạn đói trầm 
trọng khiến cho Zakariya không đủ sức chăm sóc Maryam nữa, nên họ đã quyết 
định rút thăm xem ai là người có thể cáng đáng công việc này. Chiếc xăm rơi nhằm 
phải urayj, một người thợ mộc tuyệt dục của Bani Israel. 

Masrh theo tiếng Ả-rập và Hebrew (Do thái) có nghĩa là xoa dẫu hay mỡ mục 
đích để phong chức cho ai. Tiếng Hy-lạp là Christ 
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Sirah 3. Äl-Imran 1uzu 3 


46.- “Người sẽ nói với dân chúng lúc còn ấu thơ! và lúc trưởng thành 
và sẽ là một người lương thiện.” 

47.- (Maryam) thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Làm sao bể tôi sẽ có con 
trong lúc không một người đàn ông nào chạm đến mình của bể tôi?” 
(Allah) phán: “(Sự việc sẽ xảy ra) đúng như thế! Allah tạo hóa bất 
cứ vật gì Ngài muốn. Khi Ngài quyết định một việc, Ngài chỉ phán: 
"Hãy Thành!' Thì nó sẽ thành như thế.” 

48.- Và Ngài (Allah) sẽ dạy Người ('Ïsa) Kinh sách, và Lẽ đúng đắn 
khôn ngoan và Kinh Tauräh và Kinh In/Tl. 


49.- Và (bổ nhiệm Người làm) một Sứ giả cho con cháu của Israel 
(với bức thông điệp): “Ta đến với các ngươi với một Dấu hiệu từ 
Rabb của các ngươi. Ta sẽ lấy đất sét nắn thành hình một con chim 
cho các ngươi, tiếp đó Ta sẽ hà hơi vào nó, thế là nó sẽ trở thành 
một con chim (thật sự) theo Phép của Allah. Và Ta sẽ chữa lành 
những người mù bẩm sinh và chữa lành những người mang bệnh cùi 
và Ta làm cho người chết sống lại theo Phép của Allah và Ta sẽ cho 
các ngươi biết món (thực phẩm) nào các ngươi có thể dùng và món 
nào các ngươi có thể dự trữ trong nhà. Quả thật, trong sự việc đó là 
một Dấu hiệu cho các ngươi nếu các ngươi có đức tin; 


50.- Và để xác nhận lại những điều (mặc khải) của Kinh Tauräh đã 
được ban xuống trước Ta và giải tỏa một số những giới cấm đã ràng 
buộc các ngươi trước đây. Và Ta đến gặp các ngươi với một Bằng 
chứng từ Rabb của các ngươi, bởi thế hãy thành tâm sợ Allah và 
tuân theo Ta. 


51.- Quả thật, Allah là #abb của Ta và là Rabb của các ngươi. Bởi 
thế, hãy tôn thờ Ngài. Đây là Chính đạo.” 


52.- Bởi thế, khi 'Ïsa nhận thấy sự bất tín của họ, Người lên tiếng 
hỏi: “Ai là người sẽ giúp Ta phục vụ Allah?" Các Tông-đổ thưa: 
“Chúng tôi là những người hậu thuẫn cho Allah. Chúng tôi tin tưởng 
nơi Allah, và tự xác nhận chúng tôi là những người Ä/wsiim (thần 
phục Allah).” 


 Nabi 'Ïsa (Giê-su) đã nói được tiếng người khi hãy còn nằm trong chiếc nôi. 
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Sũrah 3. ÃI-Imran 1uzu 3 


53.- "Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng nơi điều mà Ngài đã 
ban xuống và chúng tôi tuân theo Sứ giả (*Ïsa). Bởi thế, xin Ngài ghi 
(tên của) chúng tôi cùng với các chứng nhân của sự Thật.” 


54.- Và chúng (những kẻ không tin) mưu định (hãm hại Tsa) và 
Allah cũng hoạch định. Và Allah là Đấng Hoạch định Siêu việt. 


55.- (Hãy nhớ) khi Allah phán: “Hỡi 'Ïsa! TA sẽ làm cho Ngươi qua 
đời! và sẽ mang Ngươi lên cùng với TA và TA sẽ tẩy sạch Ngươi 
khỏi (lời vu cáo của) những kẻ không có đức tin và làm cho những 
ai theo Ngươi cao hơn những kẻ không có đức tin cho đến Ngày 
Phục sinh. Rồi các ngươi sẽ được đưa về gặp TA trở lại và TA sẽ 
phân xử giữa các ngươi về những điều mà các ngươi thường tranh 
chấp nhau.” 


56.- “Còn đối với những ai không tin, thì TA sẽ trừng phạt chúng 
bằng một sự trừng phạt khủng khiếp ở đời này lẫn Đời sau và chúng 
sẽ không được ai giúp đỡ cả." 


57.- Và đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, (Allah) sẽ trả 
cho họ đẩy đủ phần thưởng của họ. Và Allah không yêu thương 
những kẻ làm điều sai quấy. 


58.- Đó là những Lời mặc khải mà 7A (Allah) đọc cho Ngươi (hỡi 
Muhammad!) với lời nhắc nhở sáng suốt. 


59.- Đối với Allah, trường hợp của 'Ïs (Giê-su) giống trường hợp 
của Ãdam. Ngài (Allah) tạo Người từ đất bụi, rồi phán cho Người: 
'Hãy Thành' và Người thành như thế. 


60.- (Đấy là) sự Thật (đến) từ Rabb của Ngươi (hỡi Muhammad!). 
Bởi thế, Ngươi chớ sinh lòng nghỉ ngờ. 


61.- Bởi thế, nếu có ai tranh luận với Ngươi về điểu này sau khi 
Ngươi đã tiếp thu được mọi sự hiểu biết liên hệ thì hãy bảo họ: 
“Hãy mời đến đây. Hãy gọi tập họp con trai của chúng tôi và con 
trai của quí vị, và phụ nữ của chúng tôi lẫn phụ nữ của quí vị, bản 
thân của chúng tôi và bản thân của quí vị rồi để chúng ta thật lòng 
cầu nguyện - rồi xin Allah giáng lời nguyễn rủa của Ngài lên mình 
những kẻ nói dối”.” 


` Nabi 'Ïsa (Giê-su) đã không bị giết hay đóng đinh trên thập tự giá. (Q.4:157) 

? Năm thứ 9 Hijr, một phái bộ Thiên chúa giáo của Najran đến yết kiến Thiên sứ tại 
Madinah và đã trao đổi với Thiên sứ quan điểm của họ về Nabi 'sa. Họ nói: 1/ Giê su là 
Thượng Đế bởi vì Người phục sinh được người chết, chữa lành người bệnh phong cùi và 


37 


= D1427 N 
Ị S25 ;€5.3 z4 ⁄⁄4';~sz sự là 
` c I405s§4(os;2wÃ Ấ 462 Ạ 
đỊ 2518522,<efÂx6ä⁄4,z01 
E== `... ... 


) CẺ set RarV = mút 6S 

bÁ sá6/;-e2—Í 46 <¿2 |) 
N 214546/x5i82~e s54 ÍD 
”) v2 ao (266,6 lễ 


„ kSitE)Ivsd-<f 3ì a8 Ð\ đế lj 


E- `... 
d| x9 6/256Á-41554 4147 l 
$654%522554z865g62„5e-Ÿ 


Sũrah 3. ÃI-Imran 1uzu 3 


62.- Câu chuyện này hoàn toàn thật và chỉ do một Thượng Đế Duy 
nhất (Allah) ban xuống. Và quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng, 
Đấng Rất mực Sáng suốt. 

63.- Nhưng nếu họ quay bỏ đi, thì quả thật Allah là Đấng biết rõ (ý 
đồ của) những kẻ ác đức. 

64.- Hãy bảo họ: "Hỡi Người dân Kinh sách! Hãy đến cùng với một 
Lời phán giống nhau giữa chúng tôi và quí. vị rằng chúng ta chỉ thờ 
phụng riêng Allah thôi, và chúng ta không tổ hợp bất cứ ai (cái gì) với 
Ngài (Allah), và không ai ¡ giữa chúng ta sẽ thờ các vị chủ tể nào khác 
ngoài Allah cả.” Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo họ: “Hãy chứng 
thực rằng chúng tôi là những người Ä⁄øs/im (thần phục Allah.)” 


65.- Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người tranh luận về 
1brahim (nói Ibrähïm là người Do thái hay là người theo Thiên Chúa 
giáo) trong lúc (các người biết) Kinh Tauräh và Kinh /nựï! chỉ được 
ban xuống sau Người mà thôi. Thế các người không hiểu hay sao? 


66.- À phải rồi! Các người là những kẻ quen thói tranh luận về 
những điều mà các người không có một chút hiểu biết nào. Thế tại 
sao các người tranh luận về điểu.mà các người không biết một tí gì? 
Và Allah biết (sự Thậ trong lúc các người không biết. 


61.- Ibrãhïm không là một người Do thái cũng không là một tín đồ 
Thiên Chúa giáo. Người là một người Muslim #zmïƒ (chỉ tôn thờ 
Allah) và không là một người thờ đa thân. 


68.- Quả thật, trong nhân loại, người gần /bzãhữm nhất là những ai 
tuân theo Người, và Mab¡ (Muhammad) này và những ai có đức tin. 
Và Allah là Đấng Bảo hộ của những người có đức tin. 


69.- Một phần tử của Người dân Kinh sách mong làm cho các ngươi 
lạc đạo nhưng chúng tự làm cho mình lạc đạo trong lúc chúng không 
nhận thấy (điều đó). 

70.- Hi Người dân Kinh sách! Tại sao các người phủ nhận các Lời 
Mặc khải của Allah trong lúc các người xác nhận (chúng)? 


thông báo điều vô hình. (Q.3:49); 2/ Giê-su là con trai của Thượng Đế bởi vì Người có mẹ 
nhưng không có cha; 3/ Giê-su là vị thứ ba trong ba ngôi (Cha, con và thánh thần) bởi vì 
Thượng Đế phán 'Chúng tôi tạo hóa. chúng tôi làm v.v... Để đáp lại lập luận của họ, 
Allah đã mặc khải các câu 45-63 của Chương al-'Imrăn này cho Thiên sứ. Cuối cùng, 
Allah yêu câu họ thành tâm cầu nguyện xin Allah giáng lời nguyễn rủa của Ngài lên đầu. 
những kẻ nói dối. Phái đoàn Thiên chúa giáo của Najran đã không làm theo yêu cầu và 
xin cáo lui. (Xem Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq) 
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71~ Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người lấy điều gian dối 
để che đậy sự Thật và giấu giếm sự Thật trong lúc các người biết 
(điều đó)? 

72.- Một thành phân của Người dân Kinh sách bảo (nhau): “Hãy tin 
nơi điều (mặc khải) được ban xuống cho những ai có đức tin vào. đầu 
ngày và phủ nhận nó vào cuối ngày, (làm thế) may ra họ (người 
Muslim) có thể trở lại (việc không tin tưởng) 


73.- “Và chỉ tin ai là người theo đạo của quí vị." Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): “Quả thật, Chỉ đạo đúng đắn nhất là Chỉ đạo của 
Allah. (Phải chăng các người sợ) rằng một người nào đó sẽ được 
(Allah) ban cho điều giống như điểu đã được ban cho các người 
hoặc (sợ) họ sẽ tranh luận với các người trước mặt Rabb của các 
người? Hãy bảo họ: "Quả thật, mọi Thiên ân đều do bàn Tay của 
Allah cả. Ngài ban nó cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah Rộng 
rãi Bao la, Biết hết mọi việc.” 

74.- Do lòng Khoan dung của Ngài, (Allah) chọn người nào Ngài 
muốn (để phục vụ Ngài) bởi vì Allah là Chủ nhân của Thiên ân Chí 
đại. 


75.- Và trong đám Người dân Kinh sách, có người, nếu Ngươi giao 
cho y giữ một đóng vàng, thì y sẽ sẵn sàng trả lại cho Ngươi và 
trong họ có kẻ, nếu Ngươi giao cho y giữ một đồng bạc đi nữa, thì y 
cũng sẽ không trả lại cho Ngươi trừ phi Ngươi đứng đó đòi mãi. Sở 
dĩ như thế là vì họ bảo: “Chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách 
đối xử của những kẻ thất học.” Và họ nói dối rồi đổ thừa cho Allah 
trong lúc họ biết. 

76.- Vâng! Ai giữ đúng lời hứa của mình và sợ Allah thì quả thật 
Allah yêu thương những người ngay chính sợ Allah. 

T1.- Quả thật, những ai bán Lời Giao Ước của Allah và Lời thể của 
họ với một giá nhỏ nhoi thì sẽ không được hưởng một phần nào ở 
Đời sau và Allah sẽ không buồn nói đến họ cũng sẽ không nhìn mặt 
họ vào Ngày Phục sinh, và Ngài sẽ không tẩy sạch họ, và họ sẽ chịu 
một sự trừng phạt đau đớn. 
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78.- Và quả thật, một thành phần của họ đã bóp méo Kinh sách với 
miệng lưỡi của họ (khi đọc kinh) làm cho các người tưởng lầm đó là 
điều nằm trong Kinh sách trong lúc đó không phải là điểu nằm trong 
Kinh sách, và họ bảo đó là điều do Allah ban xuống nhưng thực sự 
đó không phải là điều do Allah ban xuống và họ nói dối rồi đổ thừa 
cho Allah trong lúc họ biết. 


79.- Không một người nào được Allah ban cho Kinh sách và Luật 
đạo và Sứ mạng Truyền giáo rồi bảo nhân loại: "Hãy trở thành bây 
tôi của ta thay vì của Allah. Ngược lại, (y phải nói:) "Hãy là bẩy tôi 
ngoan đạo (của Allah)” bởi vì các người đã từng dạy Kinh sách và 
các người đã trao giổi học hỏi nó.” 


80.- Và y cũng không được buộc các người tôn các Thiên thần và 
các Nabi lên làm chúa tể. Phải chăng y bắt các người phủ nhận đức 
tin sau khi các người đã trở thành người Mwsiim (thần phục Allah)? 


81.- Và (hãy nhớ) khi nhận lời Giao ước của các Mai, Allah phán: 
“TA (Allah) ban cho các ngươi Kinh sách và Lẽ Sáng suốt Khôn 
ngoan, rồi một Sứ giả (của TA) đến gặp các ngươi để xác nhận lại 
điều các ngươi đang giữ; các ngươi phải tin nơi Y và giúp đỡ Y”, 
(Allah) phán (hỏi): "Các ngươi có đồng ý và nghiêm túc nhận điều 
này làm một Giao ước của TA với các ngươi hay không? (Các Nabi) 
thưa: "Chúng tôi đồng ý.” (Allah) phán: “Thế các ngươi hãy xác 
nhận đi và TA cùng xác nhận với các ngươi.” 


82.- Bởi thế, ai quay bỏ đi sau đó thì là những kẻ dấy loạn, bất tuân. 


83.- Phải chăng họ muốn tìm một cái gì khác hơn Dïn của Allah 
(việc thần phục Allah) trong lúc bất cứ ai trong các tầng trời và trái 
đất, dù muốn hay không, đếu phải thần phục (Ngài) trong 7s/ãm và 
họ sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại? 
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84.- Hãy bảo họ, (hỡi Muhammad!): “Chúng tôi tin tưởng nơi Allah 
và nơi điểu (mặc khải) đã được ban xuống cho chúng tôi và điều đã 
được ban xuống cho brãhĩm và ismãï! và Ishãq và Ya'qñb và cho 
các Bộ lạc (của Israel) và điều (mặc khải) đã được ban xuống cho 
Mũsa và 'Ïsa và các Nabi (của Allah) từ Rabb của họ. Chúng tôi 
không kỳ thị phân biệt một ai trong họ (các Nabi của Allah) và 
chúng tôi là người Muslim thần phục Ngài (Allah). 

85.- Và ai tìm kiếm một đạo nào khác hơn /siãm thì điều (ước 
muốn) đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp thuận, và ở Đời 
sau y sẽ là một trong những kẻ bị thua thiệt. 

86.- Làm sao Allah có thể hướng dẫn một đám người phủ nhận đức 
tin sau khi họ đã tin tưởng và sau khi đã xác nhận rằng Sứ giả 
(Muhammad) là sự Thật và sau khi đã chứng kiến những Bằng 
chứng rõ rệt? Và Allah không hướng dẫn một đám người làm điều 
sai quấy, 

87.- Họ là những kể mà phần thưởng sẽ gồm lời nguyễn rủa của 
Allah, và của các Thiên thần và của nhân loại, tất cả. 

88.- Họ sẽ ở trong (sự nguyễn rủa) đó đời đời. Hình phạt dành cho 
họ sẽ không được giảm nhẹ và họ sẽ không được dung tha. 


89.- Ngoại trừ những ai biết hối cải và sửa mình sau đó, thì (sẽ thấy) 
quả thật Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


90.- Quả thật, những ai chối bỏ đức tin sau khi đã tin tưởng rồi càng 
ngoan cố không tin, thì sự ăn năn hối cải của họ sẽ không bao giờ 
được chấp nhận. Và họ là những kẻ hoàn toàn lạc đạo. 


91.- Quả thật, những ai chối bỏ đức tin và chết trong tình trạng 
không có đức tin dù đất có đầy vàng được mang đến chuộc tội cho. 
một người nào đó của họ, thì sự chuộc tội đó sẽ không bao giờ được 
(Allah) chấp nhận. Họ là những kẻ sẽ chịu một sự trừng phạt đau 
đớn và sẽ không được ai giúp đỡ cả. 
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92.- Các người sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo đức trừ phi các 
người chỉ dùng (cho Chính nghĩa của Allah) những vật mà các người 
yêu thích nhất; và bất cứ vật gì các người tiêu ra, Allah biết rõ cả. 


93.- Tất cả các loại thực phẩm (khả thủ theo luật của /siZm) đều khả 
thủ cho con cháu của Israel ngoại trừ thực phẩm nào mà Israel tự 
cấm mình trước khi Kinh Taưzãh được ban xuống. Hãy bảo (con 
cháu của Israel): “Các ngươi hãy mang Kinh Tauräh ra đây và hãy 
đọc nó lên nếu các người nói thật.” 


94.- Bởi thế, kể từ sau đó, ai bịa đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah, thì là những kẻ làm điều sai quấy. 


95.- Hãy bảo họ: “Allah nói sự thật. Bởi thế, hãy theo tín ngưỡng 
của Ibrähïm, Haniƒ (tôn thờ chỉ riêng Allah) và Người không là một 
người thờ đa thần. 


96.- Quả thật, Ngôi-đển đầu tiên được chỉ định cho nhân loại (để thờ 
phụng Allah) là cái tại 8akkah (Makkah), đẩy phúc đức và là chỉ 
hướng cho thiên hạ. 


97.- Nơi đó có những Dấu hiệu rõ ràng: Chỗ đứng (Magãm) của 
lbrähim; và ai đi vào đó (Makkah) sẽ được an toàn. Và việc đi làm 
Hajj dâng lên Allah tại Ngôi đến (Ka'bah) là một bổn phận đối với 
người nào trong nhân loại có đủ khả năng tìm đường đi đến đó; và ai 
không có đức tin thì (nên biết) quả thật Allah Rất mực Giầu có, Độc 
lập với thiên hạ. 


98.- Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người phủ 
nhận các Lời mặc khải của Allah trong lúc Allah chứng kiến mọi 
việc các người làm?” 


99.- Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người cẩn 
trở ai có đức tin không cho theo Chính đạo của Allah, và tìm cách 
làm cho nó cong queo trong lúc các người là nhân chứng (xác nhận 
sự thật)? Nhưng Allah không làm ngơ trước những điều các người 
làm. 


100.- Hỡi những ai có niểm tin! Nếu các ngươi nghe theo một thành 
phần của những ai đã được ban cho Kinh sách, họ sẽ làm cho các 
ngươi không còn tin tưởng nữa sau khi đã có đức tin. 
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101.- Và làm sao các ngươi có thể chối bỏ đức tin trong lúc các Lời 
mặc khải của Allah được đọc ra để nhắc các ngươi và vị Sứ giả (của 
Allah) đang sống cùng với các ngươi? Và ai nắm vững (Thông điệp 
của) Allah thì chắc chắn sẽ được hướng dẫn đúng Chính đạo. 


102.- Hỡi những ai có niểm tin! Hãy sợ Allah theo lẽ mà Ngài phải 
được khiếp sợ và chỉ chết trong tình trang các người là những người 
JMuslim (thân phục Allah). 


103.- Và hãy cùng nhau nắm vững sợi dây (Isizm) mà Allah đã 
giăng ra cho các người và đừng chia rẽ nhau, và hãy nhớ Ấn huệ 
của Allah đã ban cho các người khi các người hãy còn là kẻ thù của 
nhau, nhưng Ngài đã kết hợp trái tỉm (tấm lòng) của các người trở 
lại. Bởi thế, do Ân huệ của Ngài, các người đã trở thành anh em với 
nhau, và (rước đó) các người đang ở trên bờ hố lửa (chiến tranh) 
nhưng Ngài đã cứu các người ra khỏi (tình trạng) đó. Allah trình bày 
rõ các Lời mặc khải của Ngài cho các người như thế để may ra các 
người được hướng dẫn (đúng đường). 


104.- Và hãy để cho một tập thể từ các người vùng lên đi mời gọi 
thiên hạ đến với điều tốt và bảo họ làm điều thiện và cản họ làm 
điều ác. Và đó là những người sẽ thành đạt, 


105.- Và đừng trở thành như những ai đã chia rẽ (tôn giáo) và tranh 
chấp lẫn nhau sau khi đã tiếp thu các bằng chứng rõ rệt; và họ là 
những kẻ sẽ nhận một sự trừng phạt vô cùng to lớn. 


106.- Vào một Ngày khi một số gương mặt sẽ sáng rỡ và một số 
gương mặt sẽ tối sầm. Bởi thế, đối với những ai có gương mặt tối 
sầm, (sẽ có lời này): “Có phải các người đã chối bỏ đức tin sau khi 
đã tin tưởng? Thôi hãy nếm sự trừng phạt về tội các người đã chối 
bỏ đức tin.” 


107.- Và đối với những ai có gương mặt sáng rỡ, thì sẽ được Allah 
khoan dung và họ sẽ ở trong đó (Thiên đàng) đời đời. 


108.- Đó là các Lời mặc khải của Allah mà 7A (Allah) đã đọc ra cho. 
Ngươi (Muhammad) bằng sự thật. Và Allah không muốn cho thiên 
hạ gặp điều bất công nào. 
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109.- Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Allah cả. Và mọi việc sẽ được trình lên cho Allah (quyết định). 


110.- Các ngươi (hỡi Muslim!) là một Cộng đồng (Ummah) được gây 
dựng (để làm gương) cho nhân loại. Các ngươi ra lệnh làm điều 
thiện và cấm chỉ làm điều ác và các ngươi tin tưởng nơi Allah. Và 
(bây giờ) nếu Người dân Kinh sách tin tưởng (như các ngươi) thì 
điều đó tốt cho họ hơn. Trong họ có một số tin tưởng nhưng đa số là 
những kẻ dấy loạn, bất tuân. 


111.- Họ sẽ không bao giờ hãm hại được các ngươi, mà chỉ quấy rầy 
chút ít thôi. Và nếu chúng có đánh các ngươi thì chúng cũng sẽ quay 
lưng bỏ chạy, rồi chẳng được ai cứu giúp. 


112.- Niễm sỉ nhục sẽ đuổi theo họ bất cứ nơi nào họ cư ngụ trừ phi 
nhận được sự cam kết từ Allah và từ nhân loại. Họ tự chuốc lên 
mình sự giận dữ của Allah và tự đón lấy sự khốn nạn. Sở dĩ như thế 
là vì họ đã phủ nhận các Lời mặc khải của Allah và đã giết các 
Nabi bất phân phải trái. Sở dĩ như thế là vì họ đã bất tuân và đã vượt 
quá mức giới hạn. 


113.- Không phải họ đều giống nhau cả. Trong số Người dân Kinh 
sách, có một nhóm đứng đọc các Lời mặc khải của Allah thâu đêm 
và phủ phục Allah. 


114.- Họ tin tưởng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và ra 
lệnh làm điều thiện và cấm chỉ làm điều ác. Họ thi đua làm điều 
lành; và là những người lương thiện. 


115.- Và bất cứ điểu tốt nào mà họ làm sẽ không bao giờ bị (Allah) 
bác bỏ bởi vì Allah là Đấng Hằng biết những người ngay chính sợ 
Allah. 
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Sũrah 3. Äl-Imran Juzu 4 


116.- Quả thật, những ai không có đức tin thì tài sản cũng như con 
cái (đông đảo) của họ sẽ chẳng giúp được họ tránh khỏi (sự trừng 
phạt của) Allah. Và họ sẽ là những người bạn của Lửa (của Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời. 

117.- Thí dụ về những vật mà họ chỉ dùng ở trần gian này có thể ví 
như một luông gió cực kỳ giá buốt bay đến tàn phá mùa màng của 
một đám người tự hủy hoại linh hồn của mình cho nên họ đã tàn phá 
nó. Không phải Allah hãm hại họ mà chính họ đã tự làm hại bản 
thân mình. 

118.- Hỡi những ai có niểm tin! Chớ kết thân với ai ngoài các người 
ra, họ (kẻ thù) không bỏ lỡ cơ hội làm cho các người hư hỏng. 
Chúng chỉ muốn cho các người gặp đau khổ. Chắc chắn điều ác độc 
đã xuất hiện trên cửa miệng của họ, nhưng điều hiểm độc nằm trong 
lòng của họ còn dữ dần hơn. 7A (Allah) trình bày rõ các Lời mặc 
khải cho các người (để các người để phòng), nếu các người chịu suy 
ngẫm. 

119.- Ô này! Các ngươi là những người thương xót họ nhưng họ 
không thương xót các ngươi, và các ngươi tin tưởng toàn bộ Kinh 
sách (wz/Zn). Và khi gặp các ngươi, họ bảo: “Chúng tôi tin tưởng.” 
Nhưng khi ở riêng ra thì họ phát giận các ngươi đến nỗi đã hậm hực 
cắn những đầu ngón tay của họ. Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): 
“Tức lắm thì hãy chết đi!” Quả thật, Allah biết điều (bí ẩn) nằm 
trong lòng (của họ). 


120.- Nếu các người gặp điều lành thì chúng tức tối; và nếu các 
người gặp hoạn nạn thì chúng vui cười hớn hở về tai nạn đó. Và nếu 
các người kiên nhẫn và sợ Allah thì mưu kế hiểm độc của chúng 
chẳng hại gì được các người, bởi vì quả thật Allah tóm thâu hết mọi 
việc chúng làm. 


121.- Và (hãy nhớ vào một buổi nọ) khi Ngươi (hỡi Sứ giả!) ra khỏi 
nhà từ sáng sớm để đi bố trí tín đổ vào vị trí chiến đấu (tại Uhu'). 
Và Allah Hằng nghe và Hằng thấy (hết mọi việc). 


! Một ngọn núi ở Madinah, nơi đã xẩy ra trặn chiến lừng danh gọi là trận chiến 
Uhud đưa đến việc thất bại của người Muslim do lỗi của các xạ thủ đã bất tuân 
lệnh của Thiên sứ bỏ vị trí chạy đi thu hoạch chiến lợi phẩm do địch để lại. Địch 
quân lợi dụng kẻ hở trên đã dùng ky binh đánh bộc hậu làm cho người Muslim chết 
và bị thương, bỏ hàng ngũ chạy tần loạn. (Xem Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq). 
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Sũrah 3. ÃI-Imran Juzu 4 


122.- (Hãy nhớ) khi hai đội quân (của bộ lạc Banu Sama Khazraj và 
bộ lạc Banu Harithah) thuộc lực lượng của các người có tư tưởng 
hèn nhát (muốn bỏ ngũ) trong lúc Allah là Đấng Bảo vệ cho hai đội 
quân đó. Và những người có đức tin nên tin cậy mà phó thác cho 
Allah. 


123.- Và chắc chắn Allah đã giúp các người (chiến thắng) tại Badr 
trong lúc các người chỉ gồm một đội quân vô vọng. Bởi thế, hãy sợ 
Allah để may ra các người có dịp đáp ân (Allah). 


124.- (Hãy nhớ) khi Ngươi bảo các tín đồ: “Không đủ cho các £ người 
hay sao việc Rabb của các người gởi ba ngàn Thiên thần xuống để 
tăng cường cho các người?” 


125.- Vâng, nếu các người kiên trì và sợ Allah, và nếu chúng (địch 
quân) bất thần tấn công các người thì Rabb của các người sẽ tăng 
cường cho các người năm ngàn Thiên thân mang dấu hiệu đặc biệt. 


126.- Allah làm điểu đó chỉ để báo tin mừng cho các người và làm 
cho các người yên tâm với nó. Và mọi thắng lợi đều do Allah, Đấng 
Toàn Năng và Sáng suốt (quyết định tất cả). 


127.- (Làm thế) để Ngài tiêu diệt một thành phân của những ai 
không có đức tin hoặc hạ nhục chúng, bởi thế chúng trở về thất bại, 


128.- Hoàn toàn không phải là công việc của Ngươi (mà là của 
Allah), hoặc Ngài (Allah) tha thứ cho chúng hoặc trừng phạt chúng 
bởi lẽ chúng là những kẻ làm điều sai quấy, 


129.- Bởi vì mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là 
của Allah cả. Ngài tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt 
kẻ nào Ngài muốn. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


130- Hỡi những ai có niễm tin! Chớ cho vay lấy lãi (Rib2) gấp đôi 
hoặc nhiễu hơn; ngược lại hãy sợ Allah để may ra các người được 
thịnh vượng. 

131.- Và hãy sợ Lửa (của Hỏa ngục) được chuẩn bị sẵn cho những 
kẻ không có đức tin. 

132.- Ngược lại, hãy vâng lệnh Allah và Sứ giả (của Allah) để may 
ra các ngươi được khoan dung. 
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Sirah 3. Ä]-Imran Juzu 4 


133.- Và hãy nhanh chóng câu xin sự Tha thứ từ Rabb của các người 
và (cầu xin) Thiên đàng mà khoảng rộng bằng các tầng trời và trái 
đất gộp lại, được chuẩn bị cho những người ngay chính sợ Allah: 


134.- Những ai tiêu dùng (cho Chính nghĩa của Allah) lúc giầu cũng, 
như lúc nghèo, đồng thời kiểm hãm được cơn giận và lượng thứ cho 
người, bởi vì Allah yêu thương những người làm tốt; 


135.- Và những ai khi đã phạm một điều thô bỉ hoặc làm hại bản 
thân mình liền tưởng nhớ Allah và cầu xin Ngài tha tội; và ai có thể 
tha tội nếu không phải là Allah? Và họ không tái phạm điều sai 
quấy mà họ đã làm. 


136.- Phân thưởng dành cho những người như thế sẽ gồm sự Tha thứ 
của Rabb của họ và những Ngôi-vườn bên dưới có các dòng sông 
chảy, nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời. Và tuyệt hảo thay phần thưởng 
dành cho những người làm việc (tốt). 


137.- Chắc chắn những lẻ lối xử thế (sưnan) tương tự đã ra đi trước 
các ngươi. Bởi thế, hãy đi du lịch trên trái đất để xét xem kết cuộc 
của những kẻ phủ nhận sự thật đã xẩy ra như thế nào. 


138.- (Qur ấn) này là lời tuyên bố công khai cho nhân loại, một Chỉ 
đạo và Lời giáo huấn cho những người ngay chính sợ Allah. 


139.- Và chớ yếu lòng cũng chớ buôn phiển, bởi vì các ngươi sẽ 
chiến thắng nếu các ngươi thực sự có đức tin. 


140.- Nếu các người bị tổn thất thì chắc chắn đám người (ngoại đạo) 
kia cũng bị tổn thất tương tự như thế, Đó là những ngày (thử thách) 
mà TA (Allah) cho xoay vần giữa nhân loại. Và để cho Allah biết ai 
trong các người là những người thật sự có đức tin và để Ngài thu 
nhận những người tử đạo trong các người, bởi vì Allah không yêu 
thương những kẻ làm điều sai quấy. 
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Sữrah 3. ÃI-Imran Juzu 4 


141.- Và để Allah thanh lọc những ai thực sự có đức tin và tiêu diệt 
những kẻ không có đức tin. 

142.- Há các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ vào Thiên đàng trong lúc 
Allah chưa (thử thách để) biết ai trong các người là người đã chiến 
đấu hãng say (cho Chính nghĩa của Ngài) và kiên cường nhẫn nại? 


143.- Và chắc chắn các ngươi mong được chết (tử đạo) trước khi gặp 
nó (cái chết); nay, các ngươi thấy rõ nó trong lúc các ngươi đứng, 
nhìn (trận chiến). 


144.- Và Muhammad chỉ là một Sứ giả (của Allah). Nhiều sứ giả đã 
qua đời trước Người. Nếu Người chết hoặc bị giết thì các người sẽ 
quay gót bỏ chạy hay sao? Và ai quay gót bỏ chạy, thì y sẽ không 
bao giờ làm cho Allah thiệt thòi cả. Ngược lại, Allah sẽ trọng 
thưởng những người biết ơn. 


145.- Và không một người nào tự nhiên chết nếu không có phép của 
Allah theo tuổi thọ đã được ghi sẵn. Và ai muốn phần thưởng ở trần 
gian, 7A (Allah) sẽ ban nó cho y. Và ai muốn phần thưởng ở Đời 
sau, TA sẽ ban nó cho y. Và TA sẽ thưởng những người biết ơn. 


146.- Và có bao nhiêu Nabi cùng với nhiều tín đổ ngoan đạo đã 
chiến đấu (cho Chính nghĩa của Allah?) Nhưng họ không sờn lòng 
nhụt chí, không tỏ ra yếu đuối và buông xuôi khi gặp hoạn nạn trên 
con đường chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah. Và Allah yêu 
thương những người kiên cường nhẫn nại. 

147.- Và họ đã không thốt ra lời nào khác ngoài lời này: “Lạy Rabb 
chúng tôi! Xin Ngài tha tội cho chúng tôi và (bỏ qua) những điều 
quá đáng (mà chúng tôi đã phạm) trong việc làm của chúng tôi và 
xin Ngài củng cố bàn chân của chúng tôi thêm vững chắc và giúp 
chúng tôi thắng được những kẻ không có đức tin." 


148.- Bởi thế, Allah đã ban cho họ phần thưởng ở đời này và phần 
thưởng ưu việt ở Đời sau bởi vì Allah yêu thương những người làm 
tốt. 
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Sirah 3. Äl-Imran Juzu 4 


149.- Hỡi những ai có niễm tin! Nếu các người nghe theo những kẻ 
không có đức tin, thì chúng sẽ làm cho các người quay gót tháo lui, 
và vì thế các người sẽ bỏ về thua thiệt. 

150.- Không! Allah là Đấng Bảo Hộ của các người và là Đấng Cứu 
Giúp Ưu Việt. 

151.- TA sẽ làm cho những kẻ không có đức tin kinh hãi trong lòng 
bởi vì chúng tổ hợp với Allah những kẻ (thần linh) mà Ngài đã 
không ban cho một chút thẩm quyển nào; nhà ở của chúng (người 
thờ đa thần) sẽ là Lửa (của Hỏa ngục); và nhà ở của những kẻ làm 
điều sai quấy thật là xấu xa. 


152.- Và chắc chắn Allah đã thực hiện đúng lời hứa của Ngài với 
các người khi các người gần đánh bại chúng (tại Uhu4) với sự chấp 
thuận của Ngài cho đến lúc các người không còn tự chủ nữa và đâm 
cãi nhau về mệnh lệnh (của Sứ giả của Allah) và không chấp hành. 
nó sau khi Ngài (Allah) trưng bày cho các người thấy các món 
(chiến lợi phẩm) mà các ngươi thèm muốn. Trong các người, có 
người ham muốn đời sống trần tục này nhưng cũng có người mong 
muốn Đời sau; rồi Ngài (Allah) đưa đẩy các người xa chúng (kẻ thù) 
hầu thử thách các người. Và chắc chắn Ngài (Allah) đã lượng thứ 
cho các người bởi vì Allah Rất mực Nhân từ đối với những người có 
đức tin. 

153.- (Hãy nhớ) khi các người (hoảng hốt) cắm đầu chay lên đổi cao 
và không quay nhìn đến một ai bên cạnh và Sứ giả (của Allah) từ 
đầng sau lớn tiếng gọi các người trở lại vị trí (chiến đấu). Bởi thế, 
Ngài (Allah) bắt các người nếm từ mùi đau khổ này đến mùi đau 
khổ khác để cho các người không còn luyến tiếc về món (chiến lợi 
phẩm) đã thoát khỏi tay của các người và để cho các người quên đi 
(tai họa) đã rơi nhằm phải các người bởi vì Allah Hằng Am tường 
những điều các người đã làm. 
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154.- Rồi sau cơn hoạn nạn đó Ngài (Allah) đã ban an-ninh cho các 
người. Bởi thế, một nhóm của các người ngủ thiếp đi và một nhóm 
khác hãy còn tư lự về thân phận của họ rồi đâm ra nghĩ không đúng 
về Allah, lối suy nghĩ (thoái hóa) của Thời kỳ Ngu muội (trước 
Islăm). Họ nói: “Há chúng tôi đã không có ý kiến gì trong công việc 
này Hay sao?” Hãy bảo họ: "Công việc này hoàn toàn thuộc vể 
Allah.” Họ giấu nơi mình điều (bất mãn) mà họ không dám tiết lộ ra 
cho Ngươi biết. Họ bảo nhau: “Nếu chúng mình có ý kiến trong 
công việc này, thì chúng mình đâu đến nỗi bị giết nơi đây.” Hãy bảo 
họ (hỡi Sứ giả!): “Dẫu cho các ngươi có ở tại nhà thì những ai đã tới 
số chết, nhất định sẽ bước ra ngoài để đi đến chỗ chết." (Làm thế) 
để Allah thử thách cái (đức tin) nằm trong lòng của các người và để 
tẩy sạch cái (căn bã tội lỗi nằm) trong trái tim của các người bởi vì 
Allah Hằng biết (điều bí mật) nằm trong lòng (của các người). 


155.- Quả thật, những ai trong các người quay lưng (đào tẩu) vào 
ngày hai đoàn quân (Muslừn và Kafir) chạm trần (tại Uhu4), thì chỉ 
Shaytân làm cho họ sa ngã vì những điều (tội lỗi) mà họ đã phạm 
nhưng chắc chắn Allah Hằng Lượng thứ cho họ. Quả thật, Allah 
Hằng Tha thứ, Hằng Chịu đựng (với bây tôi của Ngài). 


156.- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ (cư xử) như những ai không có 
đức tin và nói về các anh em (Muslim) khi họ ra đi (truyền giáo) xa 
trên mặt đất hoặc ra đi tham chiến như sau: “Giá họ ở lại với chúng 
mình thì đâu đến nỗi bị chết hoặc bị giết.” Chắc chắn Allah biến 
điểu đó thành một nguồn ân hận trong lòng của họ bởi vì chính 
Allah (là Đấng) ban sự sống và gây cho chết (chứ không phải tự họ 
muốn). Và Allah thấy rõ những điều các ngươi đã làm. 


157.- Và nếu các ngươi bị giết hoặc chết cho Chính nghĩa của Allah 
thì chấc chấn sự Tha thứ và Khoan Dung của Allah sẽ tốt hơn những 
món mà chúng góp nhặt. 
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158.- Và nếu các ngươi chết hoặc bị giết thì bể nào các ngươi cũng 
sẽ được đưa về gặp lại Allah. 


159.- Bởi thế, với lòng Khoan dung của Allah, Ngươi (hỡi Sứ giả!) 
nên đối xử hiển hòa với họ. Và nếu Ngươi khắt khe và cứng rắn với 
họ, thì họ sẽ bỏ Ngươi đi tản mác khắp nơi. Bởi thế, hãy lượng thứ 
cho họ và cầu xin Allah tha thứ cho họ và tham khảo ý kiến với họ 
trong công việc (chung). Bởi thế, khi đã lấy quyết định rồi, thì hãy 
phó thác cho Allah bởi vì quả thật Allah yêu thương những người tin 
cậy và phó thác (cho Ngài). 


160.- Nếu Allah giúp các người thì không ai có thể thắng các người 
nổi, và nếu Ngài bỏ rơi các người thì sau Ngài ai là vị có thể giúp 
các người (chiến thắng)? Bởi thế, những người có đức tin nên tin cậy 
mà phó thác cho Allah. 


161.- Và không một Nabi nào được phép giấu trộm chiến lợi phẩm; 
và ai giấu trộm một vật gì, thì y sẽ mang vật giấu đó ra trình bày 
(trước Allah) vào Ngày Phục sinh. Rồi mỗi người sẽ được trả lại đầy 
đủ về điều mà y đã thu hoạch và họ sẽ không bị đối xử bất công. 

162.- Há một người tuân theo niểm hài lòng của Allah giống với 


một người tự chuốc lấy sự Giận dữ của Allah và nhà ở của y là Hỏa 
ngục hay sao? Và đó là một nơi đến cuối cùng xấu xa nhất. 


163.- Đối với Allah, họ có cấp bậc khác nhau, bởi vì Allah thấy rõ 
những điều họ làm. 


164.- Chắc chắn Allah gia ân nhiều cho những người có đức tin khi 
Ngài dựng lên trong họ một Sứ giả xuất thân từ họ để đọc cho họ 
các Lời mặc khải của Ngài và tẩy sạch họ và dạy họ Kinh sách và 
Lẽ đúng đắn khôn ngoan trong lúc trước đây họ là những người hoàn 
toàn lầm lạc. 


165.- Phải chăng khi các người bị thiệt hại nặng (tại Uhwđ) mặc dầu 
trước đó (tại Badr) các người đã đập (kẻ thù) bằng một đòn mạnh 
gấp hai (đòn các ngươi đã bị tại Uhud), các người than thở, nói: "Tai 
họa này từ đâu đến?” Hãy bảo họ: ““Tai họa này do bản thân của các 
người gây ra." Bởi vì thật ra Allah có quyển chỉ phối trên tất cả mọi 
Việc. 
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166.- Và tai họa rơi nhằm phải các người vào ngày hai đoàn quân 
(Muslin, và Kafir) đụng độ nhau (tại Uñhuđ) là do sự chấp thuận của 
Allah để cho Ngài biết rõ những người có đức tin. 


167.- Và để Ngài biết ai chơi trò đạo đức giả, và có lời bảo chúng: 
“Hãy đến chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah hoặc phòng thủ 
(thành phố Madinah) thì chúng đáp: “Giá chúng tôi biết chắc có một 
trận giao tranh (giữa ta và địch) thì chúng tôi đã tòng quân với quí vị 
rồi.” Ngày đó chúng tiếp cận với sự không tin hơn là sự tin tưởng, 
bởi vì miệng của chúng nói ra điều không có trong lòng của chúng. 
Và Allah biết rõ những điều (giả dối) mà chúng giấu giếm. 


168.- Những ai nói về các anh em (Muslim) của mình trong lúc 
chúng ngồi yên tại nhà: “Phải chỉ họ nghe lời của chúng mình thì 
đâu đến nỗi phải bị giết.” Hãy bảo chúng (hỡi Sứ giả!): “Nếu các 
ngươi nói đúng sự thật, thì hãy xoay cái chết đi khỏi mình của các 
ngươi thử xem?” 


169.- Và chớ nghĩ rằng những ai hy sinh vì Chính nghĩa của Allah đã 
chết. Không, họ vẫn còn sống với Rabb của họ và được cung dưỡng 
(đây đủ). 

170.- Họ vui hưởng thiên lộc mà Allah đã ban cấp. Họ được tin vui 
về những ai còn ở lại sau nhưng chưa nhập đoàn chung với họ rằng 
họ (những người tử đạo) sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 


171.- Họ hoan hỉ với tin vui về ân huệ và thiên lộc của Allah và 
rằng quả thật Allah không làm mất phần thưởng của những người có 
đức tin: 


172.- Những ai đã đáp lại lời g9i của Allah và của Sứ giả (của 
Allah) sau khi mang thương tích' (tại Uñwđ); dành cho những ai làm 
tốt và sợ Allah sẽ là một phần thưởng to lớn. 


173.- Những ai mà người ta đã nói với họ: “Quả thật, những người 
(ngoại đạo) tập trung đến tấn công qúi vị. Bởi thế, hãy sợ chúng.” 
Nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm đức tin của họ bởi vì họ đã nói: 
“Allah đủ giúp chúng tôi (chống lại kẻ thù) bởi vì Ngài là Đấng Bảo 
Trợ Ưu Việt.” 


! Trận Uhud xẩy vào ngày thứ bẩy. Ngày hôm sau, Thiên sứ tập trung những người 
Muslim tham chiến vào ngày hôm trước để rượt theo đánh đuổi địch, nhưng địch đã 
bỏ đi xa. (Xem Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq.) 
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174.- Và họ đã trở về nhà với ân huệ và thiên lộc của Allah. Họ đã 
không gặp điều rủi ro nào; và họ làm theo sự hài lòng của Allah. Và 
Allah có vô vàn thiên lộc vĩ đại. 


175.- Chỉ Shaytän mới xúi giục các người sợ bạn bè của nó; bởi thế 
chớ sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah) nếu các ngươi là những người 
có đức tin. 

176.- Và chớ để cho những ai lao đầu vào vòng không tin tưởng làm 
cho Ngươi buồn. Tuyệt đối chúng không bao giờ hại được Allah, 
ngược lại Allah không muốn cho chúng hưởng một phần lộc nào ở 
Đời sau. Và chúng sẽ chịu một sự trừng phạt to lớn. 


171.- Quả thật, những ai dùng đức tin để mua lấy sự không tin, thì 
tuyệt đối sẽ không bao giờ hại được Allah (với việc làm của mình). 
Ngược lại, chúng sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 


178.- Và những ai không có đức tin chớ nghĩ rằng việc 7A gia hạn 
cho chúng là tốt cho bản thân của chúng. Việc 7A gia hạn cho chúng 
là chỉ để cho chúng chồng chất thêm tội lỗi; và chúng sẽ chịu một sự 
trừng phạt nhục nhã. 


179.- Allah sẽ không để cho những người có đức tỉn ở mãi trong 
hoàn cảnh mà các ngươi hiện đang sống cho đến khi nào Ngài tách 
biệt điểu ô-uế ra khỏi điều tốt sạch. Và Allah không là Đấng tiết lộ 
cho các người biết những bí mật của cõi vô-hình; ngược lại, Allah 
chọn người nào Ngài muốn trong số các Sứ giả của Ngài (để tiếp thu 
điều bí mật đó). Bởi thế, hãy tin tưởng nơi Allah và các Sứ giả của 
Ngài. Do đó, nếu các ngươi tin tưởng và sợ Allah thì các người sẽ 
được một phần thưởng rất lớn. 


180.- Và những ai keo kiệt ôm lấy phần thiên lộc mà Allah đã ban 
cấp chớ nên nghĩ đó là điều tốt cho họ. Không, việc đó chỉ xấu cho 
họ thôi. Tài sản mà họ hà tiện ôm giữ sẽ sớm được mang ra treo 
lủng lắng nơi cổ của họ vào Ngày Phục sinh. Bởi vì di sản của các 
tâng trời và trái đất đều là của Allah cả; và Allah Rất Am tường về 
những điều các người làm. 
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181.- Chắc chắn Allah đã nghe lời tuyên bố của những kẻ đã nói: 
“Quả thật, Allah nghèo và chúng tôi giầu.” Chắc chắn 7A sẽ cho ghi 
lời chúng đã nói và việc chúng đã giết các vị Wabi không có lý do 
chính đáng và TA sẽ phán: “Hãy nếm sự trừng phạt của sự thiêu 
đốt.” 


182.- Sở dĩ như thế là vì điều (tội lỗi) mà bàn tay của các người đã 
gởi đi trước và bởi vì Allah không bao giờ đối xử bất công đối với 
bầy tôi (của Ngài). 

183.- Những ai đã nói: “Quả thật, Allah đã giao ước với chúng tôi 
bảo chớ nên tin tưởng một sứ giả nào trừ, phi người mang đến cho 
chúng tôi một vật tế mà lửa sẽ cháy bén'." (Hỡi Sứ giả!) hãy bảo 
chúng: “Chắc chắn trước ta, đã có những vị sứ giả được phái đến 
gặp các người với những bằng chứng rõ rệt và với điểu mà các 
ngươi đang nói đến, nhưng tại sao các ngươi đã giết Họ nếu các 
ngươi chân thật?” 


184.- Bởi thế, nếu chúng cho Ngươi nói dối thì chắc chắn chúng 
cũng đã phủ nhận những vị sứ giả trước Ngươi đã đến gặp chúng với 
những bằng chứng rõ rệt và với Kinh điển (zubữr) và Kinh sách làm 
sáng tỏ (vấn để). 


185.- Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết. Và chỉ vào Ngày 
Phục sinh các ngươi mới được đền bù lại trọn vẹn phân công lao của 
các người. Bởi thế, ai được bốc đi xa khỏi Lửa (của Hỏa ngục) và 
được thu nhận vào Thiên đàng thì chắc chắn sẽ thành đạt. Và đời 
sống trần gian này chỉ là một sự hưởng thụ đây dối trá. 


186.- Chắc chắn các ngươi sẽ bị thử thách vẻ tài sản lẫn sinh mạng 
của các ngươi. Và chắc chắn các ngươi sẽ nghe lắm điều phiển não 
từ những kẻ đã được ban cho Kinh sách trước các ngươi và từ những 
kẻ thờ đa-thần. Tuy nhiên, nếu các ngươi kiên nhẫn và sợ Allah thì 
quả thật đó là một quyết định rất lớn lao. 


† Vật tế do Nabi Mũsa và Harũn dâng lên Allah đã được chấp nhận qua việc một 
ngọn lửa bén cháy vật tế, (Levi ký 9:23-24) Vật tế của Abel (Habil) đứa con trai 
của Nabi Adam cũng đã được Allah chấp nhận giống như thế. (Sáng thế ký, 4:3-8) 
Mặc dù chứng kiến những bằng chứng rõ rệt, Bani Israel vẫn chống đối và không 
tin tưởng và đã giết các Thiên sứ. 
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187.- Và (hãy nhớ) khi Allah đã nhận Lời Giao ước của những kẻ đã 
được ban cấp Kinh sách (với lời phán): "Các ngươi hãy công bố. nó 
(điều nói về Sứ giả Muhammad) cho nhân loại và không được giấu 
giếm nó,” thì chúng (không ngại) quảng nó ra sau lưng và bán nó 
với một giá nhỏ nhoi; và xấu xa thay điều mà chúng đã bán ra. 


188.- Ngươi chớ nghĩ rằng những ai hí-hửng với lợi lộc mà chúng 
mang về và yêu thích việc thiên hạ ca ngợi mình về những điều mà 
chúng đã không làm,- Ngươi chớ nghĩ rằng chúng sẽ an toàn thoát 
khỏi hình phạt (của Allah); ngược lại chúng sẽ bị trừng phạt đau 
đớn. 


189.- Bởi vì Allah nắm quyển thống trị các tầng trời và trái đất; và 
Allah có quyền chỉ phối trên tất cả mọi việc. 


190.- Quả thật, trong việc tạo hóa các tâng trời và trái đất và trong 
việc luân chuyển của ban đêm và ban ngày là những Dấu hiệu cho 
những người hiểu biết: 

191.- Những ai tưởng nhớ Allah lúc đứng, lúc ngổi và lúc nằm 
nghiêng một bên và nghiển ngẫm (về sự mẫu nhiệm) trong việc tạo 
hóa các tầng trời và trái đất (đến nỗi phải thốt lên): "Lạy Rabb 
chúng tôi! Ngài đã không tạo hóa (mọi thứ) này vô mục đích. Quang 
vinh và trong sạch thay Ngài! Xin Ngài giải cứu chúng tôi thoát khỏi 
sự trừng phạt của Lửa (Hỏa ngục). 

192.- “Lạy Rabb chúng tôi! Rõ thật Ngài! Ai mà bị Ngài cho vào. 
Hỏa Ngục, thì chắc chắn sẽ bị Ngài hạ nhục. Và những kẻ làm điều 
sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ. 


193.- “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã nghe lời gọi của một vị 
mời (chúng tôi) đến với Đức tin, bảo (chúng tôi): 'Các ngươi hãy tin 
tưởng nơi Rabb của các ngươi, bởi thế chúng tôi đã tin tưởng. Lạy 
Rabb chúng tôi! Xin Ngài tha tội cho chúng tôi và xóa bỏ những 
việc làm xấu xa của chúng tôi cho chúng tôi và bắt hồn chúng tôi (ra 
đi) cùng với những người đạo- đức. 

194.- “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài ban cho chúng tôi điểu mà 
Ngài đã hứa với chúng tôi qua (trung gian của) các vị Sứ giả của 
Ngài và đừng hạ nhục chúng tôi vào Ngày Phục sinh. Bởi vì, Ngài 
không bao giờ thất hứa trong lời hứa của Ngài.” 
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Sñrah 3. ÃI-Imran 1uzu 4 


195.- Do đó, Rabb của họ đã đáp lời cầu nguyện của họ, phán bảo: 
"TA sẽ không làm phí mất công lao của bất cứ người làm việc nào 
trong các người, dù là nam hay nữ, người này và người kia. Bởi thế, 
những ai đã di-cư và bị xua đuổi ra khỏi nhà cửa của họ và chịu 
hoạn nạn đau khổ vì Chính nghĩa của TA, đã anh dũng chiến đấu và 
bị giết thì chắc chấn TA sẽ xóa bỏ tội lỗi của họ cho họ và thu nhận 
họ vào những Ngôi-vườn bên dưới có các dòng sông chảy, một phần 
thưởng xứng đáng từ Allah; và Allah, có nơi Ngài những phân 
thưởng tốt nhất.” 

196.- Ngươi chớ bị mắc lừa bởi việc đi lại hí hửng trên mặt đất của 
những kẻ không có đức tin. 

197.- (Đó chỉ là) một sư hưởng thụ tạm bợ; rồi nhà ở của chúng sẽ là 
Hỏa ngục; một nơi nằm nghỉ thật vô cùng tôi tệ. 

198.- Ngược lại, những ai sợ Rabb của họ thì sẽ được hưởng những 
Ngôi-vườn bên dưới có các dòng sông chảy, nơi mà họ sẽ vào đó ở 
đời đời, một sự chiêu đãi từ Allah và cái (phần thưởng) nơi Allah 
còn tốt hơn nữa dành cho người đạo đức. 


199.- Và quả thật, trong số Người dân Kinh có người tin tưởng nơi 
Allah và điều (mặc khải) đã được ban cho các ngươi và điều (mặc 
khải) đã được ban cho họ, hạ mình khiêm tốn trước Allah. Họ không 
bán các Lời mặc khải của Allah với một giá nhỏ nhoi; họ là những 
người mà phân thưởng sẽ ở nơi Rabb của họ. Quả thật, Allah rất 
nhanh trong việc tính sổ (thưởng phạt). 


200.- Hỡi những ai có đức tin! Hãy tuyệt đối kiên nhẫn và kiên 
quyết và hãy sợ Allah để may ra các người được phát đạt. 


76 


ấy dag2 ‹ DỤ Q20: Me 5 
' 261220 J#„4'Ẵ - 


n 


si 2⁄2< 


tootielilape4 I 


} 


l4 
- 
it) 
ề 
đồ) 


` kg Pa 2) 1601099626; `, 
7 TP Ti " 
D) t5 ƒS057c127- 


hư 


S| 06222 DĐ SN) 
{ 2£ p9 


` k=Ec`4/2. 30:3 củ;Øg la2o 


Sũrah 4. An-Nisä" 1uzu 4 


AN-NISA' 
(Phụ nữ) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1- Hỡi nhân loại! Hãy sợ Rabở (Allah) của các người, Đấng đã tạo 
các người từ một người duy nhất (Ãdam) và từ Người tạo ra người 
vợ (Hauwä) của Người và từ hai người (vợ chồng), (Allah) rải ra vô 
số đàn ông và đàn bà (trên khắp mặt đất). Và hãy sợ Allah, Đấng 
mà các người đòi hỏi (quyền hạn) lẫn nhau và hãy (kính trọng) 
những dạ conÌ bởi vì quả thật Allah Hằng Theo dõi các người. 


2- _ và hãy trả lại cho các trẻ mỗ côi tài sản của chúng (khi chúng đến 
tuổi trưởng thành). Và chớ tráo vật dụng xấu (của các người) đổi lấy vật 
dụng tốt (của chúng). Và chớ ăn bớt tài sản của chúng (bằng cách nhập 
chung lại) với tài sản của các người. Bởi vì đó là một trọng tội. 

3.- Và nếu các người sợ không thể đối xử công bằng với các con 
(gái) mồ-côi, hãy cưới những người phụ nữ (khác) mà các người vừa 
ý hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn. Nhưng nếu các người sợ không thể 
(ăn ở) công bằng với họ (vợ) thì hãy cưới một bà thôi hoặc người 
(phụ nữ) nào ở dưới tay (kiểm soát) của các người”. Điều đó thích hợp 
cho các người hơn để may ra (vì thế) các người tránh được bất công. 


4.- Và hãy tăng cho các người vợ tiển cưới bắt buộc (Mahz) của họ. 
Nhưng nếu họ vui lòng tặng lại một phần nào cho các người, thì hãy 
hoan hỉ hưởng nó một cách bổ ích. 


5.- Và chớ giao cho các (đứa trẻ mổ côi) kém hiểu biết tài sản của 
các người mà Allah đã giao cho để quản lý và làm phương tiện cấp 
dưỡng (chúng); ngược lại hãy dùng nó để cung dưỡng và may mặc 
chúng và dùng lời lẽ nhã nhặn mà ăn nói với chúng. 


6.- Và hãy trắc nghiệm các đứa trẻ mồ côi cho đến lúc chúng đến 
tuổi kết hôn. Nếu các người nhận thấy chúng đã trưởng thành vững 
chắc, hãy giao tài sản của chúng lại cho chúng và chớ tiêu phí nó 
nhanh chóng sợ rằng chúng mau lớn khôn (mà đòi lại), và người 
(giám hộ) nào giảu, nên hãm mình (tránh tiêu pha nó); ngược lại 
người (giám hộ) nào nghèo, hãy tiêu dùng nó một cách vừa phải. 
Bởi thế, khi các người giao tài sản của chúng lại cho chúng, hãy mời 
người khác đến làm chứng cho chúng; và Allah đủ đảm trách việc ghi sổ. 


` Arhãm số nhiều của rahim (Rahim=dạ con, tử cung, mối quan hệ thân tộc, bà con) 
? Nữ tù binh hay nữ nô-lệ 
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Sũrah 4. An-Nisã" Juzu 4 


7.- Người đàn ông được hưởng một phần của gia tài do cha mẹ và bà 
con gần để lại; và người đàn bà được hưởng một phần của gia tài do 
cha mẹ và bà con gần để lại; dù gia tài đó ít hay nhiễu - chia phần 
đều có tính nhất định. 


8.- Và lúc chia gia tài, nếu có mặt của bà con gần và trẻ mổ côi và 
người nghèo tại đó thì hãy cung cấp cho họ một phần nào của (gia 
tài), và nói năng với họ lời lẽ nhã nhăn. 


9.- Và những ai (đứng ra chia gia tài) nên sợ trong lòng giống như sợ 
cho chính bản thân mình rằng mai hậu cũng sẽ để lại con cái thơ dại 
không ai chăm sóc giống như thế, thì nên sợ Allah và nói năng lời lẽ 
nghiêm túc. 

10.- Bởi vì quả thật, những ai ăn bớt tài sản của trẻ mổ côi một cách 
bất chính thì chẳng khác nào nuốt lửa vào bụng. Và họ sẽ sớm bị 
nướng trong lửa ngọn (của Hỏa ngục). 


11.- Allah ra lệnh cho các người vể việc con cái của các người 
hưởng gia tài (như sau): phần của con trai bằng hai phần của con 
gái. Nhưng nếu chỉ có con gái và số con gái nhiều hơn hai, thì phần 
của tất cả các con gái là hai phần ba (2/3) của gia tài để lại; và nếu 
chỉ có một đứa con gái thì phân của nữ là phân nửa (1/2) gia tài để 
lại. Nếu người chết có con, thì cả cha lẫn mẹ mỗi người được hưởng 
một phần sáu (1/6) của gia tài để lại. Nhưng nếu (người chết) không 
có con và chỉ có cha mẹ là thừa kế, thì người mẹ được hưởng một 
phân ba (13) của gia tài để lại. Nếu người chết có đông anh chị em 
thì người mẹ được hưởng một phần sáu (1/6) của gia tài để lại. Việc 
phân chia gia tài này sẽ được thực hiện sau khi đã thi hành xong 
những điểu ghỉ trong di chúc và sau khi trả hết nợ nẵn nếu có. Các 
người không biết giữa cha mẹ và con cái ai là người gần nhất trong, 
việc hưởng lộc, cho nên Allah định phần như thế (cho các người) bởi 
vì quả thật Allah Rất mực Hiểu biết và Rất mực Sáng suốt. 
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Sũrah 4. An-Nisã" Juzu 4 


12.- Và các người được hưởng phân nửa (1/2) gia tài của các bà vợ 
để lại nếu không có con. Nhưng nếu có một đứa con, thì các người 
được hưởng một phần tư (1⁄4) của gia tài để lại sau khi thực hiện 
xong những điều ghi trong di chúc và trả hết nợ. Và các người vợ sẽ 
được hưởng một phần tư (1⁄4) của gia tài để lại nếu các người không, 
có con; nhưng nếu các người có con, thì họ sẽ hưởng một phần tám 
(1/8) của gia tài mà các người để lại sau khi thực hiện xong những 
điều ghi trong di chúc và trả hết nợ. Và nếu người chết, dù là nam 
hay nữ, để lại gia tài nhưng không có con cái hay cha mẹ để thừa. 
hưởng mà chỉ có một người anh (hay em) trai hoặc một người chị 
(hay em) gái, thì người anh (hay em) trai hoặc người chị (hay em) 
gái còn sống đó, mỗi người (trong hai) sẽ hưởng một phần sáu (1/6) 
của gia tài; nhưng nếu số anh chị em đông hơn một người thì phần 
của họ là một phần ba (1/3) của gia tài sau khi thực hiện xong những 
điều ghi trong di chúc hoặc trả hết nợ nần miễn sao những người 
thừa kế không bị thiệt thòi. Đó là điểu lệnh do Allah ban xuống. Và 
Allah Hằng biết, Hằng Chịu đựng (với bẩy tôi của Ngài). 


13.- Đó là những giới hạn qui định bởi Allah. Và ai vâng lệnh Allah 
và Sứ giả của Ngài thì sẽ được chấp nhận vào Thiên đàng bên dưới 
có các dòng sông chảy, để vào ở trong đó đời đời; và đó là một sự 
thành tựu vĩ đại. 


14.- Ngược lại, ai không vâng lệnh Allah và của Sứ Giả của Ngài và 
vi phạm các giới hạn của Allah thì sẽ sa Hỏa ngục và ở trong đó đời 
đời và sẽ hứng chịu một sự trừng phạt nhục nhã. 
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Sũrah 4. An-Nisã' Juzu 4 


15.- Bất cứ người vợ nào của các người phạm tội thông gian hãy đưa 
ra bốn người của các người đến làm chứng để buộc tội họ. Nếu họ 
thú tội, hãy nhốt họ trong nhà cho đến khi họ mệnh chung hoặc 
Allah sẽ mở cho họ một lối thoát khác. 


16.- Và nếu hai người (đàn ông và đàn bà) trong các người phạm tội 
thông gian, thì hãy phạt cả hai thật nặng. Nhưng nếu họ sám hối và 
sửa mình, thì hãy bỏ mặc hai người bởi vì quả thật Allah Hằng quay 
lại Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


17.- (Nên nhớ rằng) Allah chỉ chấp nhận việc hối cải của những ai vì 
ngu muội mà phạm tội rồi nhanh chóng sám hối sau đó. Allah sẽ tha 
thứ cho những người như thế bởi vì Allah là Đấng Hằng Biết, Rất 
mực Sáng suốt. 


18.- Việc hối cải không có hiệu quả đối với những ai tiếp tục phạm 
tội cho đến khi một người của họ sắp chết, y mới nói: "Bây giờ tôi 
hối cải.” (Việc hối cải) cũng không có kết quả đối với những ai chết 
trong tình trạng không có đức tin. Đối với những người này, 7A 
(Allah) đã chuẩn bị sẵn một sự trừng phạt đau đớn. 


19.- Hỡi những ai có niềm tin! Các người không được phép cưỡng 
bức vợ để thừa hưởng gia tài của họ, cũng không được giam (hành 
hạ) họ để lấy lại một phần nào tiền cưới (Mahr) mà các người đã 
tặng họ ngoại trừ trường hợp họ công khai phạm tội thông gian; 
ngược lại hãy sống chung với họ một cách tử tế bởi vì nếu các người 
ghét họ thì có lẽ các người ghét một (sinh) vật mà Allah đã ban 
nhiều cái tốt lành. 
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§ñrah 4. An-Nisãa" 1uzu 4 


20.- Và nếu các người muốn lấy người vợ sau thay cho người vợ 
trước và các người đã tặng mỗi bà một đóng vàng (làm quà cưới) thì 
các người không được phép lấy lại một tí nào cả. Phải chăng các 
người muốn lấy lại của cải bằng cách vu oan hoặc làm nên tội công 
khai? 


21.- Làm sao các người có thể (nhắm mắt) lấy lại của cải đó trong 
lúc các người đã ăn nằm với nhau và họ đã nhận từ các người một 
lời giao ước long trọng (khi thành hôn)? 


22.- Và chớ cưới phụ nữ nào mà người cha của các người đã cưới 
làm vợ ngoại trừ trường hợp đã lỡ xảy ra (trong quá khứ) bởi vì đó là 
một điều ô-nhục và là một tập tục đáng ghê tởm. 


23.- Cấm các người (lấy làm vợ các phụ nữ sau đây:) mẹ, con gái, 
chị (em) ruột, cô, đì, cháu (gọi bằng bác hay chú, hay ông), mẹ nuôi, 
chị (em) nuôi cùng bú một vú, mẹ vợ, con ghẻ dưới quyền giám hộ 
của các người và là con gái của người vợ mà các người đã ăn nằm, 
nhưng nếu con ghẻ đó là con gái của người vợ mà các người chưa ăn 
nằm thì các người không có tội nếu lấy chúng; con dâu (vợ của con 
ruột); (cấm lấy) hai chị em ruột cùng một lúc ngoại trừ trường hợp 
đã lỡ xảy ra (trong quá khứ). Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực 
Khoan dung. 
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Sũrah 4. An-Nisã" Juzu 5 


24.- Và (cấm các người lấy) các phụ nữ đã có chồng ngoại trừ 
(những nữ tù binh) nằm trong tay của các người. Đó là lệnh (cấm) 
của Allah đối với các người. Ngoại trừ những người phụ nữ vừa kể, 
các phụ nữ khác đều hợp pháp cho các người (để lấy làm vợ) miễn 
sao các người kiếm vợ bằng cách dùng tài sản của các người để cưới 
hỏi đàng hoàng chứ không được gian dâm (hay ngoại tình). Bởi việc 
các người hưởng lạc từ họ, hãy tặng họ phần tiền cưới (Mahr) bắt 
buộc của họ. Nhưng nếu sau khi lễ vật (Mahr) đã được qui định, các 
người thỏa thuận (thay đổi nó) thì các người sẽ không có tội. Quả 
thật, Allah rất Biết, rất Sáng suốt. 


25.- Và ai trong các người không có phương tiện cưới hỏi các nữ tín 
đổ tự do (không phải là nữ nô-lệ) thì hãy cưới các cô gái nô-lệ có 
đức tin nằm trong tay của các người, bởi vì Allah biết rõ đức tin của 
các người: các người thuộc chung một cộng đồng (Muslim). Do đó, 
hãy cưới các cô ấy với sự chấp thuận của chủ nhân của họ và tặng 
họ phần lễ vật (Mahz) của họ một cách biết điều xem họ như phụ nữ 
được cưới hỏi đàng hoàng chứ không như đàn bà ngoại tình cũng 
không như tình nhân vụng trộm; bởi thế khi họ đã thành vợ (chồng), 
nếu họ phạm tội thông gian thì hình phạt dùng xử lý họ chỉ bằng 
phân nửa hình phạt dùng xử lý các phụ nữ tự do. Điều kiện (cho 
phép) này là dành cho ai trong các người sợ phạm tội (ngoại tình 
nếu không lập gia đình). Và (hãy biết rằng) hãm mình khắc kỷ tốt 
hơn cho các người. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


26.- Allah muốn trình bày rõ cho các người lẻ lối xử thế của những 
người (đạo đức) trước các người hầu hướng dẫn và tha thứ cho các 
người bởi vì Allah Rất mực Hiểu Biết, Rất mực Sáng suốt 
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Srah 4. An-Nisã" 1uzu 5 


27.- Và Allah muốn quay lại tha thứ cho các người nhưng những kẻ 
làm theo dục vọng muốn cho các người sa ngã dữ dội. 


28.- Allah muốn làm nhẹ gánh nặng (tội lỗi) cho các người bởi vì 
con người được tạo ra vốn yếu đuối (dễ sa vào vòng tình ái vụng 
trộm). 

29.- Hỡi những ai có niểm tin! Chớ ăn không tài sản của các người 
lẫn nhau bằng sự gian lận trừ phi do sự đồng ý mua bán giữa các 
người với nhau; và chớ tự hủy (hoặc giết hại lẫn nhau). Quả thật, 
Allah Hằng Khoan dung cho các người. 


30.- Và ai làm điểu đó với hận thù và bất công, thì sẽ sớm bị TÁ 
(Allah) ném vào Lửa (của Hỏa ngục), và việc (trừng phạt) đó rất dễ 
đối với Allah, 


31,- Nếu các người tránh được những (tội) lớn mà các người được 
lệnh cấm, 7A sẽ xoá đi khỏi các người những điều tội lỗi (nhỏ) và 
đưa các người vào (Thiên đàng) bằng lối vào hết sức vinh dự. 


3⁄2.- Và chớ ham muốn những thứ mà Allah dùng để ưu đãi người 
này hơn người nọ. Đàn ông hưởng phần (kết quả) mà họ đã kiếm 
được và đàn bà hưởng phẩn (kết quả) mà họ đã kiếm được; và hãy 
cầu xin Allah về thiên lộc của Ngài bởi vì Allah Hằng Biết hết mọi 
VIỆC. 

33.- Và TA đã chỉ định cho từng người ai là người thừa kế hưởng gia 
tài của cha mẹ hay thân thuộc để lại. Và đối với những người (Di-cư 
từ Makkah) mà các người đã nắm tay thể thốt với nhau, hãy cho họ 
phần qui định của họ bởi vì Allah làm chứng cho tất cả mọi việc. 
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S0rah 4. An-Nisã" Juzu 5 


34.- Người đàn ông là trụ cột (của gia đình) trên đàn bà bởi vì Allah 
ban cho người này sức lực hơn người kia và bởi vì họ chỉ dùng tài 
sản của họ vào việc cấp dưỡng gia đình. Do đó, người đàn bà đức 
hạnh nên phục tùng chỗng và trông coi (nhà cửa) trong lúc chồng 
vắng mặt với sự giúp đỡ và trông chừng của Allah; và đối với các bà 
(vợ) mà các người sợ họ thất tiết và bướng bỉnh, (trước hết) hãy 
cảnh cáo họ, (kế đó) từ chối ăn nằm với họ, và (cuối cùng) đánh họ 
(nhẹ tay); bởi thế, nếu họ chịu nghe theo các người thì chớ kiếm 
chuyện (tẩy rà) với họ bởi vì Allah Rất Tối Cao, Rất Vĩ Đại. 


35.- Và nếu các người sợ hai (vợ chồng) thôi nhau, hãy mời một vị 
trọng tài của gia đình bên chồng và một vị trọng tài của gia đình bên 
vợ đến hòa giải. Nếu hai đằng muốn hòa thuận, thì Allah sẽ giải hòa 
hai người trở lại bởi vì Allah Biết hết và rất Quen thuộc với mọi 
ViỆc. 

36.- Hãy thờ phụng Allah và tuyệt đối chớ tổ hợp bất cứ cái gì (ai) 
với Ngài, và hãy ăn ở tử tế với cha mẹ, và bà con ruột thịt, và trẻ 
mô côi, và người thiếu thốn, và (đối xử tử tế) với xóm giểng gần và 
xóm giểng xa, và với bạn bè bên cạnh và với người lỡ đường xa, và 
với (tù binh) nằm trong tay của các người bởi vì quả thật Allah 
không yêu thương những kẻ tự phụ, khoe khoang: 


37.- Những ai hà tiện và xúi giục thiên hạ hà tiện (như mình) và 
giấu giếm thiên lộc mà Allah đã ban cho họ; và 7A đã chuẩn bị cho 
những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhục nhã. 
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Sũrah 4. An-Nisã' Juzu 5Š 


38.- Và những ai tiêu dùng tài sản của họ phô trương cho thiên hạ 
thấy chứ không tin tưởng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng; 
và ai kết bạn với Shayrãn thì đó là một người bạn xấu nhất! 

39.- Và họ có điều chỉ thiệt thồi nếu họ tin tưởng nơi Allah và tin 
nơi Ngày (Phán xử) Cuối cùng và tiêu dùng (thiên lộc) mà Allah đã 
ban cho họ (để làm việc thiện)? Và Allah biết họ rất rõ. 


40.- Quả thật, Allah không hể làm một điều bất công nào dù có nhỏ 
bằng hạt cải đi nữa. Và nếu có một điều phúc lành nào, Ngài sẽ 
nhân nó lên gắp đôi (cho họ) và ban cho từ Ngài một phần thưởng 
rất lớn. 


41.- Thế sự việc sẽ ra sao khi 7A đưa ra từ mỗi cộng đồng một nhân 
chứng và 7A sẽ đưa Ngươi (hỡi Muhammad!) ra làm một Nhân 
chứng đối chất với đám người (không có đức tin) này? 


42.- Vào Ngày (Phán xử) đó những ai không có đức tin và bất tuân 
Sứ giả (của Allah) sẽ ao ước cho mặt đất được lấp bằng bên trên họ 
bởi vì họ sẽ không thể giấu giếm khỏi Allah một câu chuyện (gian 
đối) nào. 


43.- Hỡi những ai có niểm tin! Chớ đến gần việc lễ nguyện Saläh 
khi các người bị choáng váng (say rượu) trừ phi (ứnh táo trở lại và) 
biết điểu các người đang nói ra; cũng chớ (dâng lễ) trong tình trạng 
dơ bẩn ngoại trừ trường hợp các người đang trên đường đi xa (ngang 
qua một thánh đường), trừ phi các người tắm rửa sạch sẽ; và nếu các 
người bị bệnh hoặc đang trên đường đi xa hoặc ai trong các người từ 
nhà vệ sinh đi ra hoặc các người đã chung đụng (ăn nằm) với vợ 
nhưng không tìm ra nước (để hoàn tất nghi thức tẩy sạch), thì hãy 
đến chỗ đất (hay cáU sạch, dùng nó lau mặt và hai cánh tay của các 
người (theo thủ tục tẩy sạch 'Tayammum') bởi vì quả thật Allah Độ 
lượng Tha-thứ (cho các người). 


44.- Há Ngươi (Muhammad'!) không lưu ý đến những kẻ đã được 
ban cho một phần của Kinh sách, chúng đã mua lấy sự lầm lạc và 
muốn các người sẽ lạc đạo (như chúng)? 
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Sũrah 4. An-Nisã" Juzu 5 


45.- Nhưng Allah biết rõ kẻ thù của các người và Allah đủ sức làm 
một Vị Che-chở và Allah đủ sức làm một Đấng Giúp-đỡ (các người 
chống lại chúng). 


46.- Trong số những ai là người Do thái, c t số đã cố ý làm sai 
lệch ý nghĩa của những lời nói. Chúng nói: “§aminã wa 'asaynã 
(Chúng tôi nghe nhưng không vâng lời), và nói: “lsma' ghayra 
musmalin" (Hãy nghe nhưng nghe khác đi) và nói: “Rđinã” văn lưỡi 
của chúng để nhạo báng tôn giáo (Islãm); nhưng nếu chúng nói: 
“Sami nã wa atanÄ" và “lsma"” và "Unzwrnä” thì tốt cho chúng hơn 
và thẳng thắn hơn. Nhưng Allah nguyễn rủa chúng vì tội xúc phạm 
của chúng. Bởi thế, chỉ một số ít bọn chúng tin tưởng mà thôi. 


47.- Hỡi những ai đã được ban cho Kinh sách! Hãy tin tưởng nơi 
điều (mặc khải) mà 7A đã ban xuống (cho Muhammad) xác nhận lại 
điều (mặc khải) đang nằm (trong tay của) các người trước khi 7A 
thay đổi bộ mặt của các người và quay chúng (bộ mặt) ra sau lưng 
và nguyễn rủa chúng giống như việc TÁ đã nguyễn rủa những kẻ đã 
vi phạm (giới cấm của) Ngày Thứ bảy (Sabbarh) bởi vì Mệnh lệnh 
của Allah phải được thi hành. 


48.- Quả thật, Allah không tha thứ tội tổ hợp những thần linh cùng 
với Ngài nhưng tha thứ (tội) nào khác với (tội) đó cho người nào 
Ngài muốn; và ai tổ hợp những thần linh với Allah thì chắc chắn đã 
tự chuốc lấy một tội rất lớn. 


49.- Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ đã tự cho 
mình trong sạch hơn người hay sao? Không, chỉ Allah mới tẩy sạch 
được người nào Ngài muốn và chúng sẽ không bị xử lý bất công một 
tí nào. 


50.- Hãy xem! Chúng đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah như 
thế nào! Bởi thế, việc đó đủ là một tội công khai rồi. 

51.- Há Ngươi (Sứ giả!) không lưu ý đến những kẻ đã được ban cho 
một phần Kinh sách? Chúng tin tưởng nơi pháp thuật (Jib:) và Tà- 
thắn (Taghuz) và chúng nói với những kẻ không có đức tin rằng họ là 
những người được hướng dẫn đúng đường hơn là những người 
(Muslim) có đức tin. 
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Sũrah 4. An-Nisäa' Juzu 5 


52.- Họ là những kẻ đã bị Allah nguyễn rủa; và ai đã bị Allah 
nguyễn rủa thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y một người 
giúp đỡ nào. 


53.- Phải chăng chúng có một phần vương quyền? Nếu quả thật như 
thế thì chúng sẽ không bao giờ cho người ta một tí nào cả. 


54.- Hoặc phải chăng chúng ganh tị với người ta vể Đặc ân mà 
Allah đã ban cho họ? Nhưng chắc chắn 7A đã ban cho dòng dõi của 
Ibrähim Kinh sách và Lẽ đúng đắn khôn ngoan và ban cho họ một 
vương quốc rộng lớn. 


55.- Nhưng trong chúng (người Do thái và tín đổ Thiên Chúa giáo), 
có người tin tưởng nơi Người (Muhammad) và có người quay mặt 
lánh xa Người; và Hỏa ngục có đủ lửa ngọn (để đốt chúng). 


56.- Quả thật, những ai phủ nhận các Lời mặc khải của TA sẽ sớm bị 
TA ném vào Lửa (của Hỏa ngục); mỗi lần lớp da của chúng bị 
nướng chín, 7A cho thay lớp da mới để chúng tiếp tục nếm Hình 
phạt (của Lửa). Quả thật, Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt. 


57.- Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ sớm 
được 7A cho vào những Ngôi-vườn (Thiên đàng) bên dưới có các 
dòng sông chảy để ở trong đó suốt đời; trong đó họ sẽ có những 
người bạn đời trong sạch; và 7A sẽ đưa họ đến nghỉ ngơi dưới tàn 
cây mát rượi. 


58.- Quả thật, Allah ra lệnh cho các người phải giao hoàn tín vật 
(amänah) về lại cho chủ nhân của nó và khi các người xét xử người 
ta, hãy xét xử với sự công bằng. Quả thật, tuyệt hảo thay điều mà 
Allah dùng để khuyên dạy các người. Quả thật, Allah là Đấng Hằng 
Nghe và là Đấng Hằng Thấy (mọi việc). 

59.- Hỡi những ai có đức tin! Hãy tuân mệnh Allah và tuân lệnh Sứ 
giả (của Allah) và (tuân theo) những (viên chức) có thẩm quyển 
trong các người. Nhưng nếu các người bất đồng ý kiến về điều gì, 
hãy quay về tham khảo Allah và Sứ giả (của Allah)' nếu các người 
tin tưởng nơi Allah và nơi Ngày (Phán Xử) Cuối Cùng. Đó là lối giải 
thích tốt nhất và đúng đắn nhất. 


' Qur'ãn của Allah và Hadĩth (hay Sunna) của Rasul Allah (Thiên sứ). 
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§ũrah 4. An-Nisã" Juzu 5 


60.- Há Ngươi (Muhammad') không lưu ý.đến những kẻ đã xác 
nhận việc chúng tin nơi điều (mặc khải) đã được ban xuống cho 
Ngươi và nơi điều đã được ban xuống (vào thời) trước Ngươi hay 
sao? Chúng muốn nhờ Tà-thần (Täghữr) xét xử công việc của chúng 
trong lúc chúng được lệnh phải tẩy chay (Tà-thẫn). Và Shayrän 
muốn dắt chúng lạc đạo rất xa. 


61.- Và khi có lời nhắc chúng: “Hãy đến (nghe) điều Mặc khải do 
Allah ban xuống và đến gặp Sứ giả (của Allah), Ngươi thấy những 
tên đạo đức giả quay mặt lánh xa Ngươi, dang ra thật xa. 


62.- Thế thì sự việc sẽ ra sao khi chúng gặp phải tai họa do hậu quả 
của những việc (tội lỗi) mà bàn tay của chúng đã gởi đi trước cho 
chúng? Rồi chúng đến gặp Ngươi thể thốt nhân danh Allah nói: 
“Quả thật, chúng tôi chỉ muốn điều lành và sự hòa thuận mà thôi.” 


63.- Chúng là những kẻ mà Allah biết rõ những điều (thối nát) nằm 
trong lòng của chúng. Bởi thế, hãy lánh xa chúng, nhưng hãy cảnh 
cáo chúng và nói với chúng lời lẽ thấm thía vào tim gan của chúng. 


64.- Và TA cử một Sứ giả đến chỉ là để cho (dân chúng) tuân theo 
với sự chấp thuận của Allah. Nhưng nếu trường hợp chúng làm hại 
tâm hồn của chúng, rồi đến gặp Ngươi để nhờ Ngươi xin Allah tha 
thứ và Sứ giả (của Allah) xin Allah tha thứ cho chúng, thì chúng sẽ 
thấy Allah Hằng Quay lại Tha thứ, Rất mực Khoan dung (đối với 
bẩy tôi của Ngài). 

65.- Nhưng không, nhân danh Rabb của Ngươi, chúng chỉ thật lòng 
tin tưởng khi nào chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra phân xử về điều 
chúng đang tranh chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng 
về quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục. 
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Sirah 4. An-Nisã` Juzu 5 


66.- Và nếu 7A ra lệnh cho chúng, “Hãy hy sinh tính mạng hoặc bỏ 
nhà cửa ra đi (chinh chiến,") thì chỉ một số ít trong bọn chúng làm 
theo; và nếu chúng làm theo điều yêu cầu thì chắc chắn điều đó tốt 
và vững chắc hơn (về đức tin); 


67.- Và trong trường hợp đó TA sẽ tự tay ban cho chúng một phần 
thưởng rất lớn. 


68.- Và chắc chắn 7A sẽ hướng dẫn chúng theo đúng Chính đạo. 


69.- Và ai vâng lệnh Allah và Sứ giả (của Allah) thì sẽ là cùng hội 
cùng thuyền với những người đã được Allah ban cho Ân huệ trong 
hàng ngũ của các Mai, và của các người yêu chuộng sự Thật, và 
của các anh hùng tử đạo và của các người hiển lương. Thật tuyệt 
hảo thay hội đoàn gồm các vị đó! 


70.- Đó là Thiên ân của Allah. Và Allah biết đủ hết mọi việc. 


71.- Hỡi những ai có niểm tin! Hãy để cao cảnh giác và chuẩn bị 
cẩn thân khi các người xuất quân ra trận từng nhóm hay toàn đội. 


72.- Và quả thật, trong các người, có người chậm trễ đằng sau (khi 
xuất quân). Bởi thế, nếu chẳng may các người gặp hoạn nạn, thì hắn 
nói ngay: "Chắc chấn Allah đã đặc ân cho tôi khi tôi không có mặt 
với họ.” 


73.- Ngược lại, nếu các người gặp điều may mắn do Allah ban cấp 
thì chắc chắn hắn sẽ nói ra điều làm như giữa các người và hắn 
chẳng có một chút quan hệ tình cảm nào cả. Hắn nói: “Thật đáng 
tiếc! Phải chỉ tôi có mặt với họ thì tôi sẽ chiến thắng vẻ vang.” 

74.- Bởi thế, hãy để cho những ai bán đời sống trần tục này đổi lấy 
Đời sau, chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah. Và ai chiến đấu cho 
Chính nghĩa của Allah, dù bị giết hay chiến thắng, thì sẽ sớm được 
TA ban cho một phần thưởng rất lớn. 
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Sũrah 4. An-Nisä" Juzn 5 


75.- Và điều gì cẩn các người không đi chiến đấu cho Chính nghĩa 
của Allah để bênh vực cho những người đàn ông, đàn bà và trẻ thơ 
cô thế bị áp bức, cho những người đã cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb 
chúng tôi! Xin Ngài cứu chúng tôi ra khỏi thị trấn này, dân cư của 
nó là những kẻ áp bức bất công và xin Ngài dựng lên một Người 
bảo-hộ để bảo vệ và một Vị cứu tỉnh để giúp đỡ chúng tôi!” 


T6.- Những ai có đức tin thì chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah; 
ngược lại, những ai phủ nhận đức tin thì chiến đấu cho Tà-thần 
(Täghữt); bởi thế, hãy chiến đấu chống bạn bè của Shayrãn bởi vì 
quả thật, mưu kế của Shayrän yếu kém. 


T1.- Há Ngươi không lưu ý đến những kẻ đã được bảo hãy ngưng tay 
chiến đấu và dâng lễ nguyện S$ai4h một cách chu đáo và đóng 
'Zakãh'? Nhưng sau đó khi lệnh chiến đấu được truyền xuống cho 
chúng thì này! Một thành phần của bọn chúng sợ người ta như sợ 
Allah hoặc sợ dữ hơn nữa. Chúng than: “Lạy Rabb chúng tôi! Tại 
sao Ngài bắt chúng tôi đi chiến đấu? Sao Ngài không buông tha cho 
chúng tôi sống đến lúc mãn hạn sắp tới?" Hãy bảo chúng: “Đời sống 
trần gian này ngắn ngủi trong lúc đời sống Ngày sau tốt hơn cho 
người ngay chính sợ Allah và các người sẽ không bị đối xử bất công 
một tí nào. 


78.- "Bất cứ nơi nào các người ở, cái chết sẽ đến bắt các người dù 
có ở trong các thành lũy kiên cố đi nữa!” Và khi gặp một điều lành, 
chúng nói: “Điều (lành) này do Allah ban cho.” Ngược lại, khi gặp 
điều chẳng lành, chúng nói: “Điều (dữ) này do Ngươi (Muhammad) 
gây ra.” Hãy bảo chúng: “Mọi chuyện đều do Allah (quyết định) 
cả," thế đám người này gặp điều gì vậy? Hầu như chúng không hiểu 
bất cứ câu chuyện gì! 


79.- (Này hỡi người!) Nếu ngươi gặp điều lành thì đó là do Allah 
ban cho. Ngược lại, nếu ngươi gặp điều dữ thì đó là tự mình làm ra. 
Và TA chỉ cử Ngươi (Muhammad!) làm một Sứ giả (để mang Thông 
điệp) đến cho nhân loại. Và Allah đủ làm một Nhân chứng. 
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Sñrah 4. An-Nisã` 1uzu 5 


80.- Ai vâng lời Sứ giả (của Allah) thì là tuân mệnh Allah. Và ai 
(bất tuân) quay bỏ đi, thì TA không phái Ngươi (Muhammad) đến để 
canh gác chúng. 

8I.- Và chúng nói: "Vâng lời” nhưng khi đi khuất mặt Ngươi, một 
thành phân trong bọn chúng ban đêm bàn tính làm điều khác với 
điểu mà Ngươi đã nói với chúng. Allah cho ghi chép điều chúng âm 
mưu ban đêm. Bởi thế, hãy lánh xa chúng và hãy phó thác cho Allah 
và Allah đủ làm một Đấng Thọ Lãnh (sắp đặt công việc được giao 
phó). 

82.- Tại sao chúng không chịu nghiền ngẫm về (Kinh) Qur'ãn? Nếu 
là từ một Đấng nào khác Allah thì chấc chắn chúng sẽ tìm thấy 
trong đó nhiều mâu thuẫn. 


83.- Và khi thấy có tin tức liên hệ đến nền an-ninh công cộng hoặc 
có điều gì sợ sệt chúng phổ biến nó ra ngoài. Nếu chúng báo cáo nó 
lên Sứ giả (của Allah) hoặc lên giới chức có thẩm quyền, thì những 
người có khả năng sẽ điều nghiên và biết tin tức đó từ đâu đến. Và 
nếu Allah không nhân từ và khoan dung thì tất cả các người, ngoại 
trừ một số ít, đã theo Shaytän rồi. 


84.- Bởi thế, hãy chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah. Ngươi chỉ 
chịu trách nhiệm cho bản thân của Ngươi. Nhưng hãy động viên tỉnh 
thần của những người có đức tin. Có lẽ Allah sẽ chặn đứng sức 
mạnh của những kẻ ngoại đạo bởi vì Allah mạnh hơn tất cả về sức 
lực và về sự trừng phạt. 

85.- Ai can thiệp bằng một sự can thiệp tốt thì sẽ có phần trong đó; 
ngược lại ai can thiệp bằng một sự can thiệp tội lỗi thì sẽ chịu trách 
nhiệm trong đó. Bởi vì Allah là Đấng Giám Sát tất cả mọi việc. 

86.- Và khi các người được chào hỏi lịch thiệp, hãy đáp lại bằng lời 
chào tốt hơn hoặc ít ra bằng lời chào tương tự. Bởi vì quả thật, Allah 
là Đấng tính sổ tất cả các vấn đề. 
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Siirah 4. An-Nisã" Juzu 5 


87.- Allah! Không có Thượng Đế nào khác, duy chỉ Ngài (là Thượng 
Đế). Ngài sẽ tập trung các người trở lại vào Ngày Phục sinh mà 
không có gì phải ngờ vực cả. Và ai thật hơn Allah về Lời tuyên bố? 


88.- Tại sao các người chia rẽ nhau thành hai nhóm chỉ vì (vấn để 
của) những tên đạo đức giả trong lúc Allah lật đổ chúng vì những 
điểu (gian ác) mà chúng đã gây ra? Phải chăng các người muốn 
hướng dẫn những kẻ mà Allah đánh lạc hướng hay sao? Và ai mà 
Allah đánh lạc hướng thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y 
một con đường (ngay chính). 


89.- Chúng chỉ mong cho các người phủ nhận đức tin giống như việc 
chúng phủ nhận đức tin để cho đôi bên bằng nhau. Bởi thế, chớ nhận 
ai trong bọn chúng làm người đỡ đầu ngoại trừ trường hợp vì chính 
nghĩa của Allah mà chúng di cư (đến Madinah với các người). 
Nhưng nếu chúng bội giáo, hãy bắt và giết chúng nơi nào các người 
tìm ra chúng. Và chớ nhận ai trong bọn chúng làm người đỡ đầu hay 
giúp đỡ. 

90.- Ngọai trừ những ai gia nhập nhóm (đồng minh) mà các người đã 
ký một hiệp ước (hoà bình) với họ hoặc những ai đến gặp các người 
với thiện tâm muốn cẩu hoà hoặc không chiến tranh với người dân 
ngoại đạo của chúng. Và nếu Allah muốn, Ngài sẽ thừa sức làm cho 
chúng có ưu thế hơn các người. Nhưng nếu chúng rút lui xa các 
người, không đánh các người và để nghị hoà bình với các người thì 
Allah sẽ không cho các người lý do nào để (chiến tranh) chống lại 
chúng. 

91.- Các người sẽ thấy có những người khác (bọn chúng) muốn được 
sống yên ổn với các người và với người dân ngoại đạo của họ nữa. 
Nhưng mỗi lần bị lôi cuốn vào vòng thù nghịch, họ liền bội ước. Bởi 
thế, nếu họ không chịu rút lui xa các người, không đưa ra để nghị 
hòa bình cũng không chịu ngưng chiến thì hãy bắt và giết họ nơi nào 
các người tìm ra họ. Trường hợp của những người này, 7A ban cho 
các người thẩm quyên trừng phạt họ. 
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Sũrah 4. An-Nisãa" 1Juzu 5 


92.- Một người có đức tin không được giết hại một người có đức tin 
khác trừ phi vì lầm lỗi. Và người nào vì lỗi lầm đã giết một người có 
đức tin thì phải phóng thích một người nô-lệ có đức tin và bổi thường 
nhân mạng cho gia đình người chết trừ phi vì nhân đạo họ từ chối 
nhận tiền bồi thường đó. Nhưng nếu người chết thuộc đám dân đang 
thù nghịch với các người và y là một người có đức tin thì việc phóng. 
thích một người nô-lệ có đức tin là đủ. Nhưng nếu nạn nhân là người 
thuộc đám dân mà các người đã ký một hiệp ước (hòa bình) với họ 
thì phải trả cho gia đình của nạn nhân tiển bổi thường nhân mạng 
cùng với việc phóng thích một người nô lệ có đức tin. Đối với phạm 
nhân nào không có phương tiện để bồi thường thì phải nhịn chay 
'§iyãm' hai tháng liên tục như là một phương cách tạ tội do Allah 
truyền xuống bởi vì Allah Hằng Biết, Rất mực Sáng suốt. 


93.- Và ai cố tình giết một người có đức tin thì sẽ bị phạt Hỏa ngục 
nơi mà hắn sẽ vào ở suốt đời trong đó. Và Allah sẽ giận dữ hắn, và 
nguyễn rủa hắn và chuẩn bị cho hắn một sự trừng phạt khủng khiếp. 


94.- Hỡi những ai có đức tin! Khi các người ra đi chiến đấu cho 
Chính nghĩa của Allah, hãy cân nhắc sự việc cho kỹ và chớ đáp lại 
bất cứ ai chào các người bằng lời này: “Anh không là một người có 
đức tin”; chỉ mong tìm lợi lộc của đời sống trần gian này. Ngược lại, 
Allah có vô số chiến lợi phẩm nơi Ngài cho các người. (Nên nhớ 
rằng) trước đây các người lâm vào hoàn cảnh đúng như thế, rồi 
Allah đã đặc ân cho các người; bởi thế, hãy cân nhắc cho kỹ (trước 
khi ra quân) bởi vì Allah Hằng Am tường mọi việc các người làm 
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Sũrah 4. An-Nisã' Juzn 5 


95.- Trong số những người có đức tin, ngoại trừ các phế binh, thì 
người ở lại nhà không ngang bằng với người ra đi chiến đấu cho 
Chính nghĩa của Allah, hy sinh cả tài sản lẫn sinh mạng của họ. 
Allah đặc ân cấp bậc cao cho những người hy sinh tài sản lẫn sinh 
mạng của họ để thánh chiến (cho Allah) hơn những người ở lại nhà 
dẫu rằng Allah hứa ban điều tốt cho tất cả (những ai có đức tin). Và 
Allah ban đặc ân cho những ai tòng quân thánh chiến hơn những 
người ở lại nhà bằng một phần thưởng rất lớn; 


96.- Cấp bậc cao từ Ngài, cùng với sự Tha thứ và sự Khoan dung 
(của Ngài). Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


97.- Quả thật, những ai mà Thiên thần bắt hồn cho chết trong lúc họ 
tự làm hại bản thân mình thì (Thiên thần) sẽ bảo: “Đâu là điều kiện 
của các ngươi?” Họ đáp: “Chúng tôi cô thế và bị áp bức trên mặt 
đất." (Thiên thần) bảo: “Thế đất đai của Allah không đủ rộng để 
cho các ngươi di cư (đi lánh nạn) hay sao?" Đối với những người như 
thế, nhà ở của họ là Hỏa ngục, một nơi đến cuối cùng rất xấu xa! 


98.- Ngọai trừ đàn ông, đàn bà và trẻ thơ thật sự yếu đuối và cô thế 
không có phương tiện (để di cư) cũng không được ai dẫn đường đi 
lánh nạn: 


99,- Thì đối với những người này, may ra Allah sẽ tha thứ cho họ bởi 
vì Allah Hằng Lượng thứ, Rất mực Khoan dung. 


100.- Và ai di-cư vì Chính Nghĩa của Allah thì sẽ tìm thấy trên trái 
đất có nhiều chỗ tị nạn, bao la. Và ai vì Allah và Sứ giả của Ngài 
mà bỏ nhà cửa ra đi tị nạn rồi chết nửa đường thì chắc chắn Allah sẽ 
chịu trách nhiệm về việc tưởng thưởng họ bởi vì Allah Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 


101.- Và khi di chuyển xa trên trái đất, các người không mắc tội nếu 
rút ngắn việc dâng lễ Saiãh vì sợ những kẻ không có đức tin có thể 
tấn công các người và quả thật những kẻ không có đức tin là kẻ thù 
công khai của các người. 
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Sũrah 4. An-Nisä" 1uzn 5 


102.- Và khi Ngươi (Muhammad) ở cùng với họ (Muslim), Ngươi 
hãy đứng chủ lễ để hướng dẫn họ, và để cho một thành phần của họ 
cùng đứng dâng lễ với Ngươi mang theo vũ khí của họ. Bởi thế, khi 
họ đã lễ xong, để họ rút lui về đằng sau (giữ an ninh) và để cho số 
người còn lại chưa lễ bước đến cùng dâng lễ với Ngươi; và dặn họ 
nên để phòng và mang theo vũ khí cùng với họ. Những kẻ ngoại đạo 
chỉ mong cho các người lơ là về vũ khí và hành trang hầu thừa cơ 
đánh úp các người một trận. Các người không có tội nếu các người 
để vũ khí sang một bên (để đi dâng lễ) vì nước mưa làm cho bất tiện 
hay vì đau ốm. Tuy nhiên, nên để phòng cẩn thận. Quả thật, Allah 
đã chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhục 
nhã. 

103.- Và khi các người đã hoàn tất cuộc lễ Sal4h, hãy tưởng nhớ 
Allah (ở các tư thế) đứng, ngồi và nằm nghiêng một bên. Bởi thế, 
khi các người được an toàn (không còn sợ nguy hiểm nữa) hãy lễ 
nguyện bình thường trở lại bởi vì lễ nguyện Salãh được truyền 
xuống cho những người có đức tin (phải thi hành) vào những giờ 
giấc qui định. 

104.- Và chớ trì trệ trong việc đuổi bắt địch. Nếu các người đau đớn 
thì chúng cũng bị đau đớn như các người. Nhưng các người đặt hy 
vọng nơi Allah điều mà chúng không có niểm hy vọng nào. Và 
Allah Hằng Biết, Rất mực Sáng suốt. 


105.- Quả thật, 7A (Allah) đã ban cho Ngươi (Muhammad) Kinh 
sách (Qur'ăn) bằng sự thật để Ngươi dùng xét xử giữa nhân loại về 
điều mà Allah đã chỉ cho Ngươi thấy. Và chớ bênh vực cho những 
kẻ bội phản. 
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Sñrah 4. An-Nisãa" 1uzu 5 


106.- Và Ngươi hãy cầu xin Allah tha thứ. Quả thật, Allah Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 


107.- Và chớ bênh vực thay cho những kẻ đã phản bội bản thân (linh 
hồn) mình bởi vì quả thật Allah không yêu thương những kẻ phần 
bội, tội lỗi. 

108.- Chúng tìm cách trốn khỏi người ta, nhưng chúng không thể 
trốn thoát khỏi Allah đặng bởi vì Ngài có mặt với chúng khi chún; 
mưu định kế hoạch ban đêm bằng những lời nói mà Ngài không thể 
chấp nhận. Và Allah là Đấng tóm thâu tất cả mọi điều chúng làm. 
109.- À này! Đây là những kẻ mà các người có thể bênh vực giùm 
cho ở đời này nhưng ai có thể bênh vực giùm cho chúng trước Allah 
vào Ngày Phục sinh và ai là kẻ sẽ thụ lãnh việc làm (tội lỗi) của 
chúng? 

110.- Và ai làm điều tội lỗi hoặc làm hại bản thân mình rồi câu xin 
Allah tha thứ thì sẽ thấy Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


111.- Và ai phạm tội thì chỉ bản thân y lãnh tội. Bởi vì Allah Biết 
hết, Rất mực Sáng suốt. 


112.- Và ai phạm lỗi hoặc phạm tội rồi đổ thừa cho một người vô tội 
thì chấc chắn sẽ mang vào mình tội vu cáo và tội lỗi hiển nhiên. 


113.- Và nếu Allah không đặc ân và khoan dung cho Ngươi (hỡi Sứ 
giả!) thì chắc chắn một nhóm của bọn chúng đã quyết định làm cho 
Ngươi lạc hướng nhưng chúng tự làm cho mình lạc hướng mà thôi. 
Và chúng không thể hại được Ngươi một tí nào cả bởi vì Allah đã 
ban cho Ngươi Kinh sách và lẽ sáng suốt khôn ngoan và dạy Ngươi 
điều mà Ngươi đã không từng biết trước đây. Và Đặc ân Allah ban 
cho Ngươi thật là vĩ đại. 
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Sũrah 4. An-Nisã` Juzu 5 


114.- Đa số những cuộc mật đàm của chúng không có điều gì tốt cả 
trừ phi ai đó truyền lệnh thực thi việc bố thí hoặc làm điều lành 
hoặc hòa giải giữa nhân loại (thì cuộc mật đàm ấy được cho phép). 
Và ai làm các điều đó chỉ mong làm cho Allah hài lòng thì chắc 
chắn sẽ được 7A (Allah) ban cho một phần thưởng rất lớn. 


115.- Và ai còn tranh cãi và chống đối Sứ giả (của Allah) sau khi 
Chỉ đạo hướng dẫn đã được trình bày rõ cho y và đi theo (con 
đường) khác với con đường của những người có đức tin, thì 7A 
(Allah) sẽ bổ mặc y đi theo cái mà y đã quay về và 7A sẽ nướng y 
trong Hỏa ngục, một nơi đến cuối cùng rất xấu xa. 

116.- Quả thật, Allah không tha thứ việc tổ hợp (ai, cái gì) cùng với 
Ngài (Allah) nhưng tha thứ điều gì khác hơn điều đó cho người nào 
Ngài muốn. Và ai tổ hợp (ai, cái gì) cùng với Allah thì chắc chắn là 
lạc đạo, lạc rất xa. 


117.- Chúng (người ngoại đạo tại Makkah) chỉ cầu nguyện những nữ 
thần thay vì Ngài (Allah). Chúng không cầu nguyện ai khác ngoài 
tên Shaytän phản nghịch! 

118.- Allah nguyễn rủa nó (Shayrän) bởi vì nó đã nói: “Tôi sẽ bắt đi 
từ bẩy tôi của Ngài một phần qui định; 

119.- Và tôi sẽ đắt chúng đi lạc đạo, xúi giục chúng theo đuổi những 
thèm muốn sai lẫm và ra lệnh cho chúng; bởi thế, chúng cắt tai gia 
súc; và tôi sẽ truyền lệnh cho chúng, bởi thế chúng thay đổi sự tạo 
hóa của Allah.” Và ai nhận Shayrãn làm kẻ đỡ đầu thay vì Allah thì 
chắc chắn sẽ hoàn toàn thua thiệt công khai. 

120.- Nó (Shayrän) hứa với chúng, và xúi IP chúng thèm muốn 
điều sai lầm và $hayrãn chỉ hứa với chúng điều gian dối. 

121.- Chúng là những kẻ mà nhà ở sẽ là Hỏa ngục và sẽ không tìm 
được một lối thoát nào để thoát ra khỏi đó. 
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Sũrah 4. An-Nisã" Juzu 5 


122.- Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện, 7A (Allah) sẽ 
sớm chấp nhận họ vào các Ngôi-vườn (Thiên đàng) bên dưới có các 
dòng sông chảy để vào ở trong đó đời đời bởi vì Lời hứa của Allah 
là sự Thật. Và ai thật hơn Allah trong Lời hứa? 


123.- Không phải theo ước muốn của các ngươi cũng không phải 
theo mong muốn của Người dân Kinh sách (mà lời hứa của Allah sẽ 
thể hiện); ai làm nên tội thì sẽ lãnh đủ về tội đó; và ngoài Allah ra, 
y sẽ không tìm được một người đỡ đầu hay một vị cứu tỉnh nào giúp 
đỡ y được cả. 


124.- Và bất cứ ai làm điều thiện, dù là nam hay nữ, và là một người 
có đức tin thì sẽ vào Thiên đàng và sẽ không bị đối xử bất công một 
tí nào. 


125.- Về tôn giáo, ai tốt hơn người dâng trọn bản thân mình cho 
Allah đổng thời là một người làm tốt và theo tín ngưỡng của 
Ibrähïm, Hanƒ (tôn thờ chỉ riêng Allah)? Và Allah nhận /brãhïm làm 
một người bạn tâm giao. 


126.- Nhưng mọi vật trong các tâng trời và mọi vật dưới đất đều là 
(tao vậU của Allah cả. Và Allah là Đấng Tóm thâu hết tất cả mọi 
vật. 

127.- Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về phụ nữ. Hãy bảo (họ): “Allah 
đã nghị định cho các ngươi về họ (phụ nữ) và các điều lệnh đã được 
đọc ra cho các ngươi trong Kinh sách liên quan đến các phụ nữ mổ 
côi mà các ngươi không chịu tặng phần (tiền cưới) bắt buộc đã được 
qui định cho họ nhưng lại muốn kết hôn với họ; và về các đứa bé cô 
thế (bị áp bức), thì các ngươi vì lẽ công bằng phải đứng ra bênh vực 
các đứa bé mồ côi; và bất cứ việc tốt nào các ngươi làm Allah đều 
biết rõ cả, 
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Sñrah 4. An-Nisa' 1uzu 5 


128.- Và nếu người vợ sợ người chồng đối xử tàn tệ hoặc bỏ rơi, thì 
hai đằng không có tội nếu chịu hòa giải với nhau; và hòa giải luôn 
luôn là (một giải pháp) tốt. Nhưng lòng tham đã có sẵn nơi bản thân 
của mỗi người. Tuy nhiên, nếu các ngươi làm tốt và sợ Allah thì quả 
thật Allah Rất Am tường về những điều các ngươi đã từng làm. 


129.- Và không bao giờ các ngươi có thể đối xử công bằng với các 
bà vợ mặc dầu các ngươi rất muốn. Bởi thế, chớ hoàn toàn nghiêng 
hẳn (về một bà và bỏ rơi bà khác) như là phạt treo bà ta. Bởi thế, 
nếu các người giải hòa và sợ Allah thì (các người sẽ thấy) quả thật 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


130.- Và nếu hai vợ chồng nhất định thôi nhau thì Allah sẽ làm cho 
đôi bên giầu có với thiên lộc của Ngài. Và Allah Bao la, Rất mực 
Sáng suốt. 

131.- Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Allah cả. Và chắc chắn 7A (Allah) đã ra lệnh cho những ai đã được 
ban cho Kinh sách trước các ngươi và cả các ngươi nữa (hỡi 
Muslim!) hãy sợ Allah (trong mọi giao dịch). Nhưng nếu các ngươi 
phủ nhận thì quả thật mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất 
đều là của Allah cả. Và Allah Rất mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng. 
132.- Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Allah cả. Và Allah đủ sức thọ lãnh và sắp xếp tất cả các công việc. 
133.- Hỡi nhân loại! Nếu (Allah) muốn, Ngài thừa sức tiêu diệt các 
người và mang một loại (tạo vật) khác đến thay thế các người. Bởi 
vì Allah thừa Quyền lực làm điều đó. 

134.- Ai muốn phần thưởng của đời này thì Allah có với Ngài phần 
thưởng của đời này lẫn Đời sau. Và Allah Nghe và Thấy (hết mọi 
việc). 
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§ñrah 4. An-Nisã" Juzu 5 


135.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy hiên ngang bênh vực nền công 
lý như là nhân chứng cho Allah dẫu điều đó có nghịch với bản thân 
của các người, nghịch với cha mẹ và bà con của các người, và dẫu 
cho y giầu hay nghèo thì Allah vẫn kế cận hai người đó (hơn các 
người). Bởi thế, chớ làm theo điều ham muốn của các người sợ rằng 
các người có thể, lệch lạc. Nếu các người quay đi hoặc xa lánh (sự 
Thật) thì nên biết rằng Allah Rất Am tường điều mà các ngươi đã 
làm. 

136.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tin tưởng nơi Allah và Sứ giả 
của Ngài và Kinh sách (Qưr'ãn) mà Ngài đã ban xuống cho Sứ giả 
của Ngài và Kinh sách mà Ngài đã ban xuống trước đây. Và ai phủ 
nhận Allah và các Thiên thần của Ngài, và các Kinh sách của Ngài 
và các Sứ giả của Ngài và Ngày Phán xử Cuối cùng thì chắc chắn là 
lạc đạo, lạc rất xa. 


137.- Quả thật, những ai tin tưởng, rồi chối bỏ đức tin, rồi lại tin, rồi 
lại chối bỏ đức tin rồi càng ngoan cố không tin thì chắc chắn Allah 
sẽ không tha thứ cho họ cũng không hướng dẫn họ theo Chính đạo 
(Isiam). 


138.- Hãy báo tin cho những người đạo đức giả về một sự trừng phạt 
đau đớn đang chờ đợi chúng: 


139.- Những ai nhận những kẻ ngoại đạo làm người đỡ đầu thay vì 
những người có đức tin. Phải chăng họ muốn tìm quyền vinh nơi 
chúng? Bởi vì quả thật, mọi thứ quyền vinh đều là của Allah cả. 


140.- Và chắc chắn đã có lệnh truyền cho các ngươi (hỡi Muslim) 
trong Kinh sách rằng khi các ngươi nghe các Lời Mặc khải của 
Allah bị phủ nhận hay bị chế giễu, thì chớ ngôi chung với bọn chúng 
trừ phi chúng chuyển sang câu chuyện khác; trong trường hợp đó, 
các ngươi sẽ như chúng. Quả thật, Allah sẽ tập trung tất cả những 
tên đạo đức giả và những kẻ không có đức tin vào trong Hỏa ngục, 
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Sũrah 4. An-Nisã` Juzu 5 


141.- Những kẻ đang dòm ngó các ngươi. Bởi thế, khi Allah ban cho. 
các ngươi một thắng lợi nào, chúng bảo (các ngươi): “Chúng tôi 
không về phe của quí vị hay sao?” Và nếu những kẻ không có đức 
tin đạt một phần (thắng lợi) nào thì chúng bảo: “Há chúng tôi không 
nắm ưu thế hơn quí vị và che chở quí vị khỏi tay của những người tin 
tưởng hay sao?” Nhưng Allah sẽ xét xử giữa các ngươi vào Ngày 
Phục sinh (để biết ai là người chân thật và ai là kẻ gian dối). Và 
không bao giờ Allah mở đường cho những kẻ không có đức tin thắng 
những người có đức tin. 

142.- Quả thật, những tên đạo đức giả tìm cách lừa dối Allah nhưng 
chính Ngài đã đánh lừa chúng (vào cạm bẫy của chúng). Và khi 
chúng đứng dậy để dâng lễ, chúng đứng lên một cách uể oải, chỉ 
muốn phô trương cho thiên hạ thấy, và chỉ tưởng nhớ Allah chút ít 
thôi. 


143.- Chúng do dự giữa bên này và bên nọ, không dứt khoát theo 
phía bên nào. Và ai mà Allah đánh lạc hướng thì Ngươi sẽ không 
bao giờ tìm được cho y một con đường. 


144.- Hỡi những ai có đức tin! Chớ nhận những kẻ không có đức tin 
làm người đỡ đầu thay vì những người có đức tin. Phải chăng các 
ngươi muốn giao cho Allah một thẩm quyền để trừng phạt các ngươi 
hay sao? 

145.- Quả thật, những tên đạo đức giả sẽ ở tận đáy cùng của hố Lửa 
(Hồa ngục) và Ngươi sẽ không tìm được cho chúng một vị cứu tỉnh 
nào. 

146.- Ngoại trừ những ai biết ăn nãn hối cải và sửa mình và bám 
chấc vào Allah và dâng tôn giáo của họ hoàn toàn cho Allah thì sẽ 
được liệt vào hàng ngũ của những người có đức tin. Và Allah sẽ sớm 
ban cho những người có đức tin một phân thưởng vĩ đại. 

147.- Allah sẽ được lợi gì do việc trừng phạt các người nếu các 
người biết ơn và tin tưởng? Không, Allah Hằng Ghi công các người 
và Biết (hết mọi việc). 
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Sũrah 4. An-Nisa' 1uzu 6 


148.- Allah không thích việc mang lời lẽ xấu xa (tội lỗi) ra la lối 
giữa công chúng ngoại trừ trường hợp một người bị áp bức. Và Allah. 
Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 

149.- Nếu các người phô trương hay giấu giếm một việc làm tốt 
hoặc lượng thứ (cho người) một tội phạm thì (các người sẽ thấy) quả 
thật Allah Hằng Lượng thứ, Rất mực Quyền năng. 

150.- Quả thật, những ai phủ nhận Allah và các vị Sứ giả của Ngài 
và muốn phân cách Allah với các vị Sứ giả của Ngài và nói: "Chúng 
tôi tin một số (Sứ giả) và phủ nhận một số khác,” và muốn chọn một 
lối đi chính giữa cái đó. 

151.- Chúng là những kẻ không tin tưởng nơi sự Thật và 7A (Allah) 
đã chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhục 
nhã. 

152.- Ngược lại, những ai tin tưởng nơi Allah và các Sứ giả của Ngài 
và không kỳ thị phân biệt một vị (Sứ giả) nào của (Allah) thì 7A 
(Allah) sẽ sớm ban cho họ phần thưởng của họ. Và Allah Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 


153.- Người Dân Kinh sách yêu câu Ngươi (Muhammad) mang từ 
trên trời xuống một Kinh sách cho họ. Nhưng chắc chắn họ đã yêu 
cầu ẤMsa đưa ra một điều (Phép lạ) lớn hơn cái đó nữa, bởi lẽ họ đã 
bảo (Mữsa): “Hãy mang Allah đến cho chúng tôi thấy công khai,” 
thì liền đó lưỡi tâm sét (của Allah) đã đánh họ gục xuống bất tỉnh vì 
điều sai quấy của họ; rồi sau đó họ còn mang con bò con (đúc) ra 
thờ sau khi đã chứng kiến những bằng chứng rõ rệt. Mặc dù thế TA 
(Allah) vẫn lượng thứ cho điều đó. Và TA đã ban cho Ä⁄Zsa một 
thẩm quyền rõ rệt (của một Sứ giả của Allah). 

154.- Do lời giao ước của họ, 7A (Allah) đã dựng ngọn núi (Tir) cao 
khỏi đầu họ. Và (vào một dịp khác) 7A (Allah) đã phán cho họ: 
“Hãy bước vào cửa mọp đầu thân phục;” và (một lần nữa) TA 
(Allah) đã phán cho họ: “Chớ vi phạm lệnh cấm vào Ngày Thứ Bảy 
(Sabbath) và TA (Allah) đã nhận từ họ một sự giao ước long trọng. 
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Sñrah 4. An-Nisa" Juzu 6 


155.- Nhưng vì họ bội ước qua việc họ phủ nhận các Dấu hiệu của 
Allah, qua việc họ đã giết hại các Mabi (của Allah) không có lý do 
chính đáng; qua họ nói: “Quả tim của chúng tôi được bọc kíi 
Không, Allah đã niêm kín tấm lòng của họ về tội không tin. Bởi thế, 
đức tin của họ rất mỏng manh. 


156.- Và vì họ phủ nhận đức tin và dùng lời lẽ nặng nể để vu-oan 
cho Maryam; 


157.- Và vì họ đã nói: “Chúng tôi đã giết chết Masïh 'Ïsa, con trai 
của Maryam, tức Sứ giả của Allah;” và thực ra họ đã không giết 
chết Người ('Isa) cũng không đóng đinh Người trên cây thánh giá 
mà là một sự kiện tương tự đã được trình bày qua cho họ. Và quả 
thật, những ai bất đồng ý-kiến về việc (sát hại 'Isa)) hoàn toàn nghỉ 
ngờ về sự kiện đó; họ không hiểu biết chắc chắn việc đó, ngược lại 
chỉ nhắm mắt phỏng chừng mà thôi. Và chắc chắn họ đã không giết 
chết Người (*Isa). 


158.- Không, Allah đã đưa Người (*Isa) lên cùng với Ngài. Bởi vì 
Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt. 


159.- Và chỉ Người dân Kinh sách tin tưởng nơi Người trước khi xảy 
ra cái chết của Người (*Isa). Và vào Ngày Phục sinh, Người sẽ là 
nhân chứng đối chất lại với họ (trước Allah). 


160.- Và vì những việc làm sai quấy của người Do thái nên 7A 
(Allah) đã cấm họ dùng một số thực phẩm tốt và sạch đã được chấp 
thuận cho họ; và vì việc họ đã cản trở đa số nhân loại theo Con 
đường của Allah; 


161.- Và vì họ lấy tiền lãi cho vay (Ribđ) mà họ đã bị cấm thu trước 
đó; và vì họ đã ăn cướp tài sản của thiên hạ một cách bất chính; cho 
nên 7A (Allah) đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ không có đức tin trong 
bọn họ một sự trừng phạt đau đớn. 


162.- Tuy nhiên, những người nào của họ có một cơ sở hiểu biết 
vững chắc và có đức tin thì đều tin tưởng nơi điều (Mặc khải) đã 
được ban xuống cho Ngươi (Muhammad) và điểu đã được ban 
xuống vào thời trước Ngươi và (đặc biệt) những người dâng lễ 
nguyện Šazi4: một cách chu đáo và đóng Zakäh và tin tưởng nơi 
Allah và Ngày Phán xử Cuối cùng thì là những người mà 7A (Allah) 
sẽ ban cho một phần thưởng rất to lớn. 
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Sirah 4. An-Nisa' Juzu 6 


163.- Quả thật, 7A (Allah) đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad!) 
giống như việc TA đã mặc khải cho Mữh và cho các Nabi sau Người; 
và TA đã mặc khải cho Ibrãhïm và IsmaTl và Ishäq và Ya'qäb và các 
Bộ lạc (của Israel); và cho 'Ïsa và Ayyữb và Yữnus và Hãrữn và cho 
3ulayman; và TA đã ban cho Dawnd (Kinh) Zabär (Thi thiên). 


164.- Và trước đây, một số Sứ giả, TA (Allah) đã kể lại câu chuyện 
của Họ cho Ngươi; và một số khác 7A đã không kể lại cho Ngươi 
biết câu chuyện của Họ. Và Allah phán bảo trực tiếp với Mzsa. 


165.- Các vị Sứ giả vừa làm người báo tin lành và cảnh cáo để cho 
nhân loại không còn dựa vào lý do nào khác để khiếu nại với Allah 
sau khi các vị Sứ giả đó (đã được phái đến với họ). Và Allah Toàn 
Năng, Rất mực Sáng suốt. 


166.- Và Allah xác nhận điểu (Mặc khải) mà Ngài đã ban xuống 
cho Ngươi (Muhammad); Ngài ban Nó (Qưz'ãn) xuống từ Kiến thức 
của Ngài; và các Thiên thần cũng xác nhận như thế; nhưng riêng 
Allah thôi cũng đủ làm chứng (cho việc này.) 


167.- Quả thật, những ai không có đức tin và cẩn trở (thiên hạ) theo 
Con đường của Allah thì chắc chắn là lạc đạo, lạc rất xa. 


168.- Quả thật, những ai không có đức tin và làm điều sai quấy thì 
chấc chắn sẽ không được Allah tha thứ cũng không được Ngài hướng, 
dẫn theo con đường nào, 


169.- Ngoài con đường dẫn họ đến Hỏa ngục, nơi mà họ sẽ vào ở 
đời đời trong đó; và (việc) đó chẳng mấy gì khó khăn đối với Allah. 


170.- Hỡi nhân loại! Chắc chắn Sứ giả (Muhammad) đến với các 
người mang theo sự Thật từ Rabb (Allah) của các người; bởi thế, 
việc tin tưởng nơi Người là một điều tốt cho các người. Và nếu các 
người phủ nhận thì quả thật mọi vật trong các tầng trời và trái đất 
đều là của Allah cả. Và Allah Biết hết, Thông suốt hết. 
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Sũrah 4. An-Nisã" Juzu 6 


171.- Hỡi Người dân Kinh sách! Chớ tỏ ra thái quá trong tôn giáo 
của các người và chỉ nói sự thật về Allah. A⁄asïh 'Ïsa con trai của 
Maryam chỉ là một Sứ giả của Allah và là Lời phán (Hãy Thành) 
mà Ngài truyền xuống cho Ä⁄aryam và là một Tinh thần (Rzh) từ 
Ngài (Allah). Bởi thế, hãy tin tưởng nơi Allah và các Sứ giả của 
Ngài. Và chớ nói 'Ba' (ngôi). Từ bỏ (tư tưởng đó) tốt cho các người 
hơn. Chỉ Allah là Thượng Đế Duy nhất. Ngài quá Siêu việt về việc 
có một đứa con trai! (Vì rằng) mọi vật trong các tầng trời và mọi vật 
dưới đất đều là (tạo vật) của Ngài cả. Và riêng Allah thôi đủ làm 
một Đấng Thọ Lãnh sắp đặt tất cả các công việc (không cần đến 
một đứa con trai nào để giúp Ngài). 


172.- Masih ('Isa) không có gì phải ái ngại khi làm một người tôi 
của Allah; các Thiên thần kế cận (Allah) nhất cũng không ái ngại 
làm điểu đó. Và ai tỏ ra ái ngại không muốn phụng sự Ngài và tỏ 
thái độ ngạo mạn thì sẽ bị Ngài tập trung đưa vắchấu Ngài. 

173.- Còn đối với những ai có đức tin và làm việc thiện thì Ngài 
(Allah) sẽ sớm trả lại cho họ đầy đủ phần công lao của họ và còn 
ban thêm thiên lộc của Ngài nữa. Ngược lại, đối với những ai miệt 
thị và tỏ ra ngạo mạn thì sẽ bị Ngài phạt bằng một hình phạt đau 
đớn và ngoài Allah ra họ sẽ không tìm được một Đấng Bảo Hộ hay 
một Vị Cứu Tỉnh nào (để giúp đỡ họ). 

174.- Hỡi nhân loại! Một Bằng chứng xác thực từ Rabb (Allah) của 
các người đã đến với các người bởi vì 7A đã ban xuống cho các 
người một ánh sáng rõ rệt. 


175.- Bởi thế, đối với những ai tin tưởng nơi Allah và bám chắc vào 
Ngài thì sẽ sớm được Ngài khoan dung và ưu ái và sẽ được hướng 
dẫn theo con đường ngay chính để trở về với Ngài. 
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Sũrah 5. AI-Mã-idah Juzu 6 


176.- Họ hỏi Ngươi (hỡi Muhammad) về một quyết định pháp lý. 
Hãy bảo họ: *Allah đã chỉ dẫn cho các ngươi về việc hưởng gia tài 
của một người không có cha mẹ và con cái như sau: nếu người quá 
vãng không có con mà chỉ có một người chị (hay em gái) thì người 
này được hưởng phân nửa (1/2) gia tài do y để lại. Nhưng nếu người 
chị (hay em gái) chết đi nhưng không có con thì anh (hay em) trai sẽ 
là người thừa kế của chị (hay em gái) đó; còn nếu người chết có hai 
chị (em) gái còn sống thì hai người này sẽ được hưởng hai phần ba 
(2/3) của gia tài mà y để lại; và nếu có anh (em) trai lẫn chị (em) 
gái còn sống thì phần của nam bằng hai phẩn của nữ. Allah giải 
thích rõ điều này cho các người sợ rằng các người sai lạc. Và Allah 
Hằng Biết hết mọi việc.” 


AL-MÃ-IDAH : 
(Chiếc Bàn Thực Phẩm) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hỡi những ai có niểm tin! Hãy làm tròn (tất cả) các nghĩa vụ 
(Uạñ4'). Cho phép các người dùng (thịt) của tất cả các gia súc bốn 
chân ngoại trừ những con nào đã được công bố cho các người nhưng 
không được phép dùng thịt của các con thú săn trong suốt thời gian 
hãm mình làm /7a/j (trong vùng Thánh điạ của Äakkah). Quả thật, 
Allah phán quyết điểu gì Ngài muốn. 


2.- Hỡi những ai có niểm tin! Chớ xúc phạm các biểu hiệu (Sha'4-ir) 
của Allah cũng chớ vi phạm những tháng cấm ky và chớ phạm đến 
những (con vật tế có mang) tràng hoa cũng chớ quấy rây các du khách 
tới lui thăm viếng Ngôi đền thiêng (Ka'bah) mong kiếm thiên lộc và 
sự hài lòng của Rabb (Allah) của họ. Và khi chấm dứt tình trạng hãm 
mình (của việc làm Haj) các người được. phép đi săn (thú); và chớ để 
cho việc thù ghét một đám người đã (có lần) cản trở các người không 
cho vào Thánh đường Linh thiêng (tại Makkah) thúc đẩy các ngươi 
đến chỗ phạm giới. Ngược lại, hãy giúp đỡ nhau trong đạo đức và sợ 
Allah và chớ tiếp tay cho nhau gây tội ác và hận thù. Hãy sợ Allah. 
Quả thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 


1 'Uañd có nghĩa là nghĩa vụ, bổn phân, khế ước, lời hứa, giao ước v.v... Ở đây 
Allah nhấn mạnh đến các điều lệnh mà con người đã giao ước với Ngài 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 


3.- (Allah) cấm các người dùng (thịt của) xác chết, và máu (huyết), 
và thịt của con heo, và món vật cúng cho ai khác không phải là 
Allah; và (thịt của) những con vật bị văn (hay thắt cổ chết; và 
những con vật bị đập chết, và những con vật bị rơi trên cao xuống 
chết; và những con vật bị húc chết (bằng sừng); và những con vật bị 
các con thú dữ ăn một phần trừ phi các người làm cho sạch (bằng 
cách cắt cổ chúng theo đúng nghỉ thức); và những món vật cúng trên 
bàn thờ (hay trên đá); và cấm các người chia phẩn bằng cách xin 
xăm. Tất cả các thứ đó đều ô-uế. Ngày nay, những kẻ không có đức 
tín tuyệt vọng về (việc phá họai) tôn giáo của các người. Bởi thế, 
chớ sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah). Ngày nay, TA đã hoàn chỉnh 
tôn giáo của các người cho các người và hoàn tất Ân huệ của TA 
cho các người và đã chọn Islãm làm tôn giáo của các người. Nhưng 
ai vì quá đói (bắt buộc phải ăn các món cấm đó) chứ không cố tình 
pham giới thì quả thật Allah Hằng Tha thứ và Khoan dung (cho họ). 


4.- Họ hỏi Ngươi đâu là những món (thực phẩm) họ được phép dùng. 
Hãy bảo họ: “Các người được phép dùng các món (ăn) tốt và sạch. 
Và những con thú (hay chim) săn mà các con thú đi săn do các 
người huấn luyện theo phương cách do Allah đã dạy cho các người 
đã bắt được. Bởi thế, hãy ăn thịt của con vật mà chúng đã bắt được 
cho các người nhưng hãy nhắc tên của Allah lên nó. Và hãy sợ 
Allah. Quả thật, Allah rất nhanh trong việc xét xử. 


Š.- Ngày nay, các người được phép dùng các món (thực phẩm) tốt và 
sạch. Thực phẩm của những người đã được ban cho Kinh sách được 
chấp thuận (77ziã) cho các người (dùng) và thực phẩm của các 
người được chấp thuận (Hai2I) cho họ (dùng). Các người được phép. 
cưới các trinh nữ tự do có đức tin (không phải là nữ nô lệ) và cả các 
trinh nữ tự do trong số người dân đã được ban cho Kinh sách vào 
thời kỳ trước các người với điều kiện các người phải tặng họ phần 
tiền cưới bắt buộc (Mahr) với mục đích nhận họ làm vợ chứ không 
vì ham muốn tình dục cũng không nhận họ làm tình nhân vụng trộm. 
Và ai phủ nhận đức tin thì việc làm của y sẽ không có kết quả; và ở 
Đời sau y sẽ là một kẻ thua thiệt. 
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Sũrah 5. Al-Ma-idah Juzu 6 


6.- Hỡi những ai có niểm tin! Khi các người đứng dây để đi dâng lễ 
Salah hãy rửa mặt và (hai) tay của các người đến cùi chỏ và lau 
vuốt đầu (mash" )\ của các người (với nước) và rửa hai bàn chân đến 
tận mắt cá. Và nếu các người không được sạch (do việc chăn gối) thì 
phải tẩy sạch toàn thân (bằng cách tắm 'ghzs”); và nếu các người bị 
bệnh hoặc trên đường đi xa hoặc, sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh 
hoặc sau khi chung đụng (lamasa`) với vợ nhưng không tìm ra nước 
(để tẩy sạch) thì hãy đến chỗ đất (hay cát) sạch, dùng nó lau mặt và 
tay của các người (đến cùi chỏ) theo thủ tục 'Tayyammum'; Allah 
không muốn gây khó khăn cho các người; ngược lại Ngài muốn tẩy 
sạch các người và hoàn tất Ân huệ của Ngài cho các người để cho 
các người có thể tạ ơn. 


7.- Và hãy nhớ Ân huệ của Allah đã ban cho các người và (nhớ) lời 
giao ước mà các người đã giao ước với Ngài khi các người thưa: 
“Chúng tôi nghe và tuân lệnh;” và hãy sợ Allah. Quả thật, Allah 
biết hết điều thẩm kín trong lòng (của các người). 

8.- Hỡi những ai có niểm tin! Hãy vì công lý mà hiên ngang đứng 
làm nhân chứng cho Allah. Và chớ để cho lòng hận thù đối với một 
đám người thôi thúc các người hành động bất công. Hãy công bằng: 
điểu đó gần với lòng sùng kính Allah. Hãy sợ Allah. Quả thật, Allah 
rất Am tường mọi điều các người làm. 


9.- Allah hứa tha thứ và ban một phần thưởng vĩ đại cho những ai tỉn 
tưởng và làm việc thiện. 


! Mash = lau, chùi. Theo chuyên môn, masah có nghĩa lau vuốt da đâu với nước 
sạch trong lúc làm thủ tục tẩy sạch (wwd') trước khi dâng lễ Saläh. 

3 Jamasa = chạm, đụng. Theo chuyên môn ở đây amasa có nghĩa giao hợp, ăn nằm 
với vợ. 
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Sũrah 5. AI-Mã-idah Juzu 6 


10.- Còn những ai không có đức tin và phủ nhận các Lời mặc khải 
của TA (Allah) thì sẽ trở thành người bạn của Hỏa ngục. 


11.- Hỡi những ai có niểm tin! Hãy nhớ Ân huệ của Allah đã ban 
cho các người khi một đám người có ý định giăng tay của chúng đến 
hãm hại các người nhưng Ngài (Allah) đã giữ tay của chúng khỏi 
các người. Bởi thế, hãy sợ Allah; và những người có đức tin nên tin 
tưởng mà phó thác cho Allah. 


12.- Và chắc chắn Allah đã nhận lời giao ước của con chấu của 
Israel và đã bổ nhiệm mười hai vị lãnh đạo của họ); xong Allah 
phán: “TA ở cùng với các ngươi nếu các ngươi thường xuyên dâng 
lễ 'Salãh' và đóng 'Zakãh' và tin tưởng nơi các Sứ giả của TA và trợ 
lực Họ và cho Allah mượn một món 'mượn' tốt thì chắc chấn TA sẽ 
xóa tội cho các ngươi và đưa các ngươi vào những Ngôi-vườn bên 
dưới có các dòng sông chảy; nhưng sau đó nếu ai trong các ngươi 
phủ nhận đức tin thì chắc chắn sẽ lạc khỏi con đường bằng phẳng 
(của Is/ãm). 

13.- Nhưng vì họ đã bội ước nên 7A (Allah) đã nguyễn rủa họ và 
làm chai cứng tấm lòng của họ. Họ đã đổi vị trí của Lời phán (của 
Allah trong Kinh sách); Họ đã bỏ bớt một phần của bức Thông điệp 
(của Allah); bởi thế, Ngươi sẽ thấy họ không ngưng gian lận ngoại 
trừ một số ít; nhưng hãy lượng thứ và bỏ qua cho họ. Quả thật, Allah 
yêu thương những người làm tốt. 


* Xem Cựu ước, Xuất Ê-gip-tô ký chương 19 câu 7-8. Qur'ãn, Chương 2 câu 63. 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah 1uzn 6 


14.- Và trong số những người đã tự gọi mình là tín đổ Thiên Chúa 
giáo (Nasar3), TA (Allah) đã nhận lời giao ước của họ nhưng họ đã 
bỏ quên một phần của bức Thông điệp đã được ban cho họ nên 7A 
(Allah) đã khơi dậy ác cảm và hận thù giữa họ với nhau cho đến 
Ngày Phục sinh và Allah sẽ sớm báo cho họ biết điều (sai quấy) mà 
họ đã thực hiện. 


15,- Hỡi Người dân Kinh sách! Chắc chấn Sứ giả (Muhammad) của 
TA đến gặp các người trình bày rõ cho các người nhiều điều mà các 
người đã từng giấu giếm trong Kinh sách (của các người) và lướt 
qua nhiều điều (không cần để cập nữa). Chắc chắn, một ánh sáng và 
một Kinh sách quang minh từ Allah đã được gởi đến cho các người. 


16.- Allah dùng Nó (Qwr'ăn) để hướng dẫn tất cả những ai tuân theo 
sự Hài lòng của Ngài hầu đi theo con đường an bình (của Islam) và 
đưa họ rời khỏi tăm tối để bước ra ánh sáng theo sự chấp thuận của 
Ngài và hướng dẫn họ theo con đường ngay chính. 


17.- Chắc chắn là không có đức tin những ai nói rằng Allah là A/asïh 
(sa), con trai của Maryam. Hãy bảo họ: "Thế thì ai có quyển cản 
trở Allah nếu Ngài muốn tiêu diệt ẤMasïh ('Isa) lẫn người mẹ của 
Người và bất cứ ai trên trái đất này?" Bởi vì Allah nắm quyền thống 
trị các tầng trời và trái đất và mọi vật giữa trời đất. Ngài tạo hóa bất 
cứ vật gì Ngài muốn. Và Allah có quyển chỉ phối trên tất cả mọi 
vật. 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 


18.- Và người Do thái lẫn tín đồ Thiên Chúa giáo đều nói: “Chúng 
tôi là các đứa con đáng yêu của Allah.” Hãy bảo họ: “Nếu thế, thì 
tại sao Ngài (Allah) bắt phạt các ngươi vì tội lỗi của các ngươi?” 
Không, các ngươi là những người phàm trong loài người mà Ngài đã 
tạo; Ngài tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kẻ nào 
Ngài muốn bởi vì Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất 
và vạn vật giữa trời đất. Và Ngài là mục tiêu trở về cuối cùng (của 
tất cả). 

19.- Hỡi Người dân Kinh Sách! Chắc chắn Sứ giả (Muhammad) của 
TA (Allah) đã đến gặp các người để giải thích rõ sự việc sau một 
thời gian tạm ngưng phái các Sứ giả (của 74); bởi vì các người có 
thể nói: “Không có một người mang tin lành và báo tin dữ nào đến 
gặp chúng tôi cả.” Vì thế một người vừa mang tin lành vừa làm việc 
cảnh cáo đến gặp các người. Bởi vì Allah có quyển trên tất cả mọi 
việc. 

20.- Và (hãy nhớ) khi Mzsa bảo người dân của Người: "Hỡi dân ta! 
Hãy nhớ Ân huệ của Allah đã ban cho các ngươi khi Ngài đã bổ 
nhiệm trong các ngươi các Nabi và làm cho các ngươi thành vua 
(chúa) và ban cho các ngươi (Ân phúc) mà Ngài đã không hể ban 
cho một ai khác trong thiên hạ.” 


21.- "Hỡi dân ta! Hãy vào Thánh địa mà Allah đã chỉ định cho các 
ngươi và chớ quay trở lui bởi vì làm thế các ngươi sẽ trở thành 
những kẻ thua thiệt.” 


22.- Họ đáp: “Hỡi Mũsa! Quả thật, nơi đó có một dân tộc sức mạnh 
phi thường; và thực sự chúng tôi sẽ không bao giờ tiến vào (thánh 
địa) được trừ phi chúng rời khỏi nơi đó. Bởi thế, nếu chúng ra đi thì 
chúng tôi sẽ vào.” 

23.- (Nhưng) trong số những người sợ Allah có hai người đã được 
Allah ban ân (tên Yñsha' và Kalab) vội lên tiếng: “Nào, hãy tấn 
công chúng vào cổng (chính); bởi thế khi nào quí vị vào cổng được 
thì chắc chắn quí vị chiến thắng, và hãy phó thác cho Allah nếu quí 
vị có đức tin thực sự.” 
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Sũrah 5. AI-Mã-idah Juzu 6 


24.- Và họ nói tiếp: “Hỡi Mũsa! Chúng tôi sẽ không bao giờ vào 
trong ấy đặng nếu chúng còn ở trong đó. Bởi thế, thầy và Rabb của 
thẫy hãy vào tấn công chúng trước, chúng tôi ngồi đợi ở đây.” 


25.- (Mũsa) thưa: "Lạy Rabb của bề tôi! Bề tôi chỉ kiểm soát được 
bản thân của bể tôi và người anh của bể tôi thôi! Xin Ngài tách rời 
hai anh em của bể tôi ra khỏi đám loạn thân này!” 


26.- (Allah) phán: “Thế thì nó (Thánh địa) sẽ bị cấm đối với họ trong 
vòng bốn mươi (40) năm. (Suốt thời gian này) họ sẽ đi lang thang khắp 
nơi trên trái đất. Bởi thế, Ngươi chớ than van cho đám loạn thân này.” 


21- (Høi Muhammad') Hãy đọc cho họ nghe đúng sự thật câu chuyện 
về hai đứa con trai' (Qäbïl và ì Habi) của Âdam khi chúng dâng lễ vật 
(lên Allah); nhưng Ngài chỉ chấp nhận từ một đứa và không chấp nhận từ 
đứa kia. (@ãbï!) bảo (đứa em): “Chắc chắn tao sẽ giết mày." (H4bïl) 
đáp: “Allah chỉ chấp nhận từ những người ngay chính sợ Allah.” 


28.- “Nếu anh nhất định giăng tay ra giết tôi thì tôi sẽ không giãng tay 
ra giết anh trở lại bởi vì tôi sợ Allah, Rabb của vũ trụ và muôn loài.” 


29.- “Thực ra tôi muốn anh lãnh cả tội của tôi lẫn tội của anh. Vì thế 
anh sẽ làm bạn với Lửa (của Hỏa ngục), và đấy là phần thưởng dành 
cho những ai làm điều sai quấy”. 


30.- Bởi thế, ý nghĩ vị kỹ muốn giết em của hắn làm cho hắn cảm 
thấy thích thú. Do đó, hắn đã giết đứa em của hắn. Vì thế hắn đã trở 
thành một người thua thiệt. 


31.- Sau đó Allah gởi một con quạ đến cào đất để chỉ cho hắn 
(Qäbïl) thấy cách chôn xác của đứa em của hắn. (Thấy thế) hắn than: 
“Ta thật khốn nạn! Há ta không bằng con qua này hay sao đến nỗi ta 
không biết cách chôn xác của em ta? Thế rồi hắn đâm ra hối hận. 


* Nabi Ädam có hai đưá con trai Qabïl và Hãbïl (tức Cain và Abel trong Kinh 
Thánh) Qãbïl là anh trai và Häbïl là em trai. Qãbïl có một đưa em gái sinh đôi cùng 
với mình và Häbïl cũng có một đứa em gái sinh đôi với mình. Nabi Ädam truyền 
cho hai đứa con trai kết hôn chéo ngang với chị và em gái tức Qãbïl kết hôn với đứa 
em gái sinh đôi cùng với Habl. và ngược lại HãbïI với người chị gái sinh đôi cùng 
với Qabïl. Qãbïl bất tuân lệnh cha, chỉ muốn kết hôn với đứa em sinh đôi cùng với 
mình. Thấy thế, Nabi Ãdam bảo hai đứa con dâng lễ vật lên Allah để Ngài quyết 
định. Hãbïl dâng một con trừu tơ béo bổ và Qãbïl dâng một chùm thóc xấu. Một 
ngọn lửa đáp xuống bén cháy lễ vật của Hãbïl nhưng không bén đến lễ vật của 
Qäbïl. Tức giận, Qãbï bảo đứa em: “Tao sẽ giết mày đăng mày khỏi lấy em tao." 
Hãbrl đáp: "Allah chỉ chấp nhận từ những người ngay chính sợ Ngài" Ở đây, Qãbïl 
tiêu biểu cho người dân Kinh sách và Hãbï tiêu biểu cho người dân Muslim. 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 


32.- Bởi lý do đó, nên 7A (Allah) đã quyết định cho con cháu của 
Israel như sau: ai giết một người (vô tội) trừ phi (giết) một tên sát 
nhân hay một kẻ phá hoại trên trái đất, thì như là hắn đã giết toàn 
thể nhân loại; và ai cứu sống một sinh mạng, thì như là hắn đã cứu 
sống toàn thể nhân loại. Và chắc chắn các Sứ giả của 7A (Allah) đã 
đến gặp họ với những bằng chứng rõ rệt rồi sau đó đa số bọn họ vẫn 
hành động thái quá trên mặt đất!. 


33.- Hình phạt dùng trừng trị những kẻ tạo chiến tranh chống lại 
Allah và Sứ giả của Ngài và nỗ lực gây phá họai trên trái đất chỉ có 
việc: hoặc xử tử, hoặc đóng đinh trên thập tự giá hoặc chặt tay này. 
và chân kia hoặc trục xuất ra khỏi lãnh thổ. Đó là hình phạt nhục 
nhã dành cho chúng ở thế gian này; và ở Đời sau chúng sẽ chịu một 
sự trừng phạt vĩ đại; 

34.- Ngoại trừ những ai biết ăn năn sám hối trước khi các ngươi 
(Muslim) chỉnh phục chúng. Nhưng hãy biết Allah Hằng Tha thứ, 
Rất mực Khoan dung. 


35.- Hỡi những ai có niểm tin! Hãy sợ Allah và tìm phương cách 
hướng về Ngài và chiến đấu cho Chính nghĩa của Ngài để may ra 
các người được thành đạt. 

36.- Quả thật, những kẻ không có đức tin dẫu cho họ có tất cả mọi 
thứ trên trái đất và có gấp đôi thứ đó để chuộc tội hầu khỏi bị trừng 
phạt vào Ngày Phục sinh thì nó sẽ không được chấp nhận từ họ và 
họ sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 
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Sũrah 5. Al-Ma-idah Juzu 6 


37.- Họ mong muốn được thoát ra khỏi Lửa (của Hỏa ngục) nhưng 
họ sẽ không thoát ra khỏi đó đặng và họ sẽ chịu một sự trừng phạt 
triển miên. 

38.- (Đối với) người nam hay nữ trộm cắp, hãy chặt tay của họ như 
là một sự phạt đền về tội mà họ đã phạm, một biện pháp từ Allah 
nhằm làm ngã lòng (kẻ trộm cắp). Và Allah Toàn Năng, Rất mực 
Sáng suốt. 

39.- Nhưng ai biết ăn nãn hối cải và sửa mình sau khi làm điều sai 
quấy thì quả thật Allah quay lại tha thứ cho y. Quả thật, Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


40.- Há Ngươi không biết rằng quyền thống trị các tầng trời và trái 
đất thuộc về Allah hay sao? Ngài trừng phạt kẻ nào Ngài muốn và 
tha thứ cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah có quyền chỉ phối vạn 
vật. 


41.- Hỡi Sứ giả (Muhammad)! Chớ đâm lo buôn cho những ai thi 
đua nhau chạy vào vòng không tin tưởng trong số những kẻ đã nói: 
“Chúng tôi tin tưởng” trên đầu môi chót lưỡi nhưng tấm lòng của 
chúng không có đức tin. Và những ai là người Do thái, chúng nghe 
theo điều gian dối, chúng nghe theo đám người khác chẳng hề đến 
tiếp xúc với Ngươi; chúng thay đổi lời nói khỏi vị trí của nó; chúng. 
nói: “Nếu quí vị được ban cho điều này thì hãy tiếp thu nó, ngược 
lại nếu quí vị không được ban cho, thì hãy cảnh giác!” Và người nào 
mà Allah muốn thử thách thì Ngươi sẽ hoàn toàn bất lực trong việc 
cứu hắn thoát khỏi hình phạt của Allah. Đó là những kẻ mà Allah 
không muốn tẩy sạch tấm lòng của chúng. Chúng sẽ bị hạ nhục trên 
trần thế, nhưng ở Đời sau chúng sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn. 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 


42.- (Chúng thích) nghe theo điều gian dối, (thích) ăn các món bị 
cấm. Bởi thế, nếu chúng đến yết kiến Ngươi thì hoặc phân xử giữa 
bọn chúng hoặc từ chối tiếp chúng. Và nếu Ngươi từ chối tiếp 
chúng, thì chúng chẳng hại gì được Ngươi. Và nếu Ngươi phân xử 
bọn chúng thì hãy xét xử một cách công bằng. Quả thật, Allah yêu 
thương người (xét xử) công bằng. 


43.- Nhưng tại sao chúng đến nhờ Ngươi phân xử trong lúc chúng đã 
có Kinh Tauräh trước mặU (Bởi vì) trong Kinh (Tauräh) đã có sẵn 
Mệnh lệnh của Allah; rồi sau việc (phân xử) đó, chúng lật lọng bởi 
vì chúng là những kẻ tuyệt đối không tin gì cả. 


44.- Quả thật, 7A (Allah) đã ban Kinh Taưräh xuống (cho Mũsa) 
trong đó có sẵn Chỉ đạo và ánh sáng (cho con cháu của Israel) mà 
các Nabi tức các vị thần phục Allah (trong Islãm), các thầy tu Do 
thái, các tiến sĩ luật Do thái đã dùng (Kinh Tauräh) để xét xử những 
ai là người Do thái bởi vì các vị đó được giao cho nhiệm vụ bảo 
quần Kinh sách của Allah đồng thời làm chứng cho nó. Bởi thế, chớ 
sợ người mà hãy sợ TA (Allah) và chớ bán các Lời mặc khải của TA. 
với một giá nhỏ nhoi; và ai không xét xử theo điều Allah đã ban 
xuống thì đó là những kẻ không có đức tin. 


45.- TA (Allah) đã ra lệnh cho họ trong (Taurah): “Mạng đền mạng, 
mắt đến mắt, mũi đển mũi, tai đến tai, răng đến răng và thương tích 
đến bằng thương tích theo luật công bằng.” Nhưng ai vì nhân đạo bỏ. 
qua việc trả thù thì đó là cách xóa tội cho hắn; và ai không xét xử 
theo điều Allah đã ban xuống thì đó là những kẻ làm điều sai quấy. 


H5 


62224 AE 


©9284 


đi 
NỊ # 


Tn 


thê Jeg 3 / 
Goø£ b3E-de V820 Š 
ñủ z9 666s4;2-4siái á s65 
AI Cá 6m2. Zád\2z414á 2 
PÌ .ứz) -ÍJ5@02, ái 
# 22//5:su4 3:2) ; lễ 
n Kéo MẠI WET- HE Tiện ( Ẳ 
lớI 2-8191 „ấ„(0206602g0Á „eo 
| --bÁ- EM 50 me kh | 


} 


* 


Sũrah 5. Al-Mã-idah 1uzu 6 


46.- Và TA (Allah) đã cử 'Ïsa, con trai của Mfaryam nối gót Họ (các 
Nabi tiền bối) đến để xác nhận lại các điều (mặc khải) trong Kinh 
Tauräh đã được ban xuống trước thời kỳ của Người và TA đã ban 
cho Người Kinh rựi trong đó có Chỉ đạo và ánh sáng để xác nhận 
lại điều đã có trước nó trong Kinh 7auräh. (Kinh in/!) vừa là một 
Chỉ đạo vừa là Lời cảnh cáo cho những người sợ Allah. 


47.- Và hãy để người dân của Kinh /n/i! xét xử theo điều (mặc khải) 
mà Allah đã ban xuống. Và ai không xét xử theo điều mà Allah đã 
ban xuống thì là những kẻ dấy loạn. 


48.- Và TA (Allah) đã ban cho Ngươi (hỡi Muhammad'!) Kính sách 
(Our'än) bằng sự Thật, xác nhận lại các điều (mặc khải) trong Kinh 
sách trước Nó (@,rãn) và giữ gìn nó' (Kinh Sách cũ) cho được 
nguyên vẹn. Bởi thế, Ngươi hãy xét xử theo điểu Allah đã ban 
xuống và chớ làm theo điều ham muốn của họ nghịch với Chân lý 
mà Ngươi đã tiếp thu. 7A (Allah) đã qui định cho từng (Sứ giả) trong 
các ngươi một hệ thống luật pháp (Shir'ah) và một lễ lối (Minhaj). 
Và nếu Allah muốn, Ngài thừa sức làm cho các ngươi thành một 
Cộng đồng (Ummmah) duy nhất nhưng (Ngài không làm thế) là vì 
Ngài muốn thử thách các ngươi với điều mà Ngài đã ban cho các 
ngươi. Bởi thế, hãy thi đua làm điều thiện. Tất cả các ngươi sẽ được 
đưa về gặp Allah trở lại rồi Ngài sẽ cho các ngươi biết kết quả vẻ 
các vấn để mà các ngươi đã từng tranh chấp. 


49.- Và Ngươi hãy xét xử họ theo điều Allah đã ban xuống và chớ 
làm theo ý muốn của họ và hãy coi chừng họ e rằng họ sẽ quyến dụ 
Ngươi làm theo điều nghịch với một phần trong các điều lệnh mà 
Allah đã ban xuống cho Ngươi; nếu họ từ chối thì nên biết rằng 
Allah chỉ muốn trừng phạt họ về một số tội lỗi của họ. Và quả thật, 
đa số nhân loại là những kẻ dấy loạn. 


50.- Phải chăng họ mong được xét xử theo luật lệ của Thời kỳ ngu 
muội? Và ai (là Đấng) xét xử tốt hơn Allah cho đám người có đức 
tin? 


Ì Muhaymin mang nhiều nghĩa: giữ gìn, trông chừng, làm chứng, duy trì, giương 
cao. Qur`ãn mang hai mục đích: 1/ xác nhận những điều lệnh trong các kinh sách 
cũ; 2/ giữ gìn nội dung của các kinh sách cũ 
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Sñrah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 


51.- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ kết thân với người Do thái và tín 
đổ Thiên Chúa giáo. Họ là đồng minh bảo vệ lẫn nhau. Và ai trong 
các người (Muslim) quay về kết thân với họ thì là người của họ. Quả 
thật, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. 


52.- Bởi thế, Ngươi thấy những kẻ mang trong lòng một chứng bệnh 
(giả dối) lăng xăng tới lui giữa bọn họ, nói: “Chúng tôi sợ gặp phải 
điều chẳng lành.” Do đó, giả sử Allah ban cho một thắng lợi hoặc 
một quyết định nào khác từ Ngài thì họ sẽ vô cùng hối tiếc về những 
điều mà họ đã giấu giếm trong lòng. 

53.- Và những người có đức tin sẽ nói: “Phải chăng đây là những kẻ 
đã thể thốt bằng lời thể mạnh bạo nhất nhân danh Allah rằng họ sẽ 
luôn luôn sát cánh với các anh?” Việc làm của họ sẽ vô ích bởi thế 
họ sẽ trở thành những kẻ thua thiệt. 
54.- Hỡi những ai có niểm tin! Nếu ai trong các người bỏ đạo của 
mình thì Allah sẽ đưa một đám người mà Ngài sẽ yêu thương và họ 
sẽ yêu thương Ngài đến, họ sẽ hạ mình khiêm tốn trước những 
người có đức tin nhưng lại khất khe với những kẻ không tin; họ 
chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah và không bao giờ sợ lời trách 
móc của những kẻ hay chỉ trích. Đó là Thiên ân mà Allah ban cho 
người nào Ngài muốn. Và Allah Rộng rãi Bao la, Biết hết (tất cả). 


55.- Bạn hữu đỡ đầu thật sự của các người chỉ là Allah và Sứ giả của 
Ngài và những người có đức tin, những ai chu đáo dâng lễ Saläh, và 
đóng Zakãh và cúi đầu thần phục (Allah); 


56.- Và ai quay về kết bạn với Allah và Sứ giả của Ngài và những ai 
có đức tin thì là nhập đảng của Allah; họ sẽ đắc thắng vẻ vang. 


57.- Hỡi những ai có niểm tin! Chớ nhận những ai trong số những kẻ 
đã được ban cho Kinh sách trước các người và những kẻ không có 
đức tin đã mang đạo giáo của các người ra chế giễu và bổn cợt làm 
người đỡ đầu của các người. Và hãy sợ Allah nếu các người thực sự 
có đức tin. 
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Sñrah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 


58.- Bởi vì khi các người lớn tiếng gọi nhau đến dâng lễ, chúng 
mang điều đó ra chế giễu và bỡn cợt; sở dĩ như thế là vì chúng là 
một đám người không hiểu gì cả. 

59.- Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Phải chăng các người 
phá rối bọn ta chỉ vì bọn ta tin tưởng nơi Allah và điều (mặc khải) 
đã được ban xuống cho bọn ta và điều đã được ban xuống trước đây 
và đa số các người làm loạn và bất tuân?” 


60.- Hãy bảo họ: “Há ta có nên báo cho các người biết về một điều 
còn tàn tệ hơn cái đó liên quan đến việc trừng phạt từ Allah hay 
chăng?" Những kẻ mà Allah đã nguyễn rủa, đã giận dữ, những kẻ 
trong bọn chúng mà Allah đã biến thành khỉ và heo và là bây tôi 
của Tà-thần (7ãghữt). Những kẻ này rất tôi tệ về chỗ ở và lạc xa 
con đường bằng phẳng (của Islãm). 


61.- Và khi đến tiếp xúc với các ngươi (Muslim) họ nói: “Chúng tôi 
tin tưởng.” Và chắc chắn họ nhập đạo bằng sự không tin và sẽ ra 
khỏi đạo cũng bằng lối đó. Nhưng Allah biết rõ những điều họ giấu 
giếm. 


62.- Và Ngươi thấy đa số bọn họ lao mình vào vòng tội lỗi và hiểm 
thù và ăn các món bị cấm. Những điều mà họ làm thật là xấu xa. 


63.- Tại sao các thấy tu Do thái (Rabbi) và các vị tiến sĩ luật 
(Ahbär) của họ không cản bọn họ thốt ra điều tội lỗi và cấm họ ăn 
các thứ bị cấm? Điều mà họ thực hiện thật hết sức xấu xa! 


64.- Người Do thái nói: “Bàn Tay của Allah bị xích chặt lại.” Tay 
của bọn họ mới bị xích lại và họ bị nguyễn rủa vì lời phạm thượng 
của họ. Không, hai Tay của Ngài mở rộng. Ngài chi dùng thiên lộc 
của Ngài như thế nào tùy Ý Ngài muốn. Và chắc chấn điều mà 
Rabb của Ngươi ban xuống cho Ngươi càng làm cho bọn họ thêm 
thái quá và chống đối mãnh liệt. Và 7A (Allah) đã khiến cho bọn họ 
ác cảm và hận thù lẫn nhau cho đến Ngày Phục sinh. Mỗi lần họ 
khơi ngọn lửa chiến tranh lên thì Allah liễn dập tắt nó. Và họ tân lực 
phá hoại cho thối nát trên trái đất, nhưng Allah không yêu thương 
những kẻ thối nát hay phá hoại. 
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Sũrah 5. AI-Mã-idah 1Tuzu 6 


65.- Nếu Người dân Kinh sách tin tưởng và sợ Allah, thì chắc chấn 
TA (Allah) sẽ xoá bỏ tội lỗi của họ và chấp nhận họ vào các ngôi 
vườn hạnh phúc. 


66.- Nếu họ tuân hành (điều lệnh trong) Tauräh và Injïl và thì hành 
tất cả các điều lệnh từ Rabb của họ ban xuống thì chắc chắn họ sẽ 
hưởng (vô số) thiên lộc từ bên trên và từ bên dưới (chân của) họ. 
Trong họ, có một tập thể tuân theo Chính đạo, còn đa số thì làm 
điều thối nát (tội lỗi). 


67.- Hỡi Sứ giả (Muhammad!) Hãy truyền đạt những điều mà Rabb 
của Ngươi đã ban xuống cho Ngươi. Nếu Ngươi không thi hành thì 
là Ngươi không truyền đạt Thông điệp của Ngài. Và Allah sẽ bảo vệ 
Ngươi khỏi bị người (ám hại). Bởi vì quả thật, Allah không dẫn dắt 
đám người không tin tưởng. 


68.- Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Các người chẳng có gì 
để làm cơ sở trừ phi các người dựa vào Kinh Taưräh và Injï! và tuân 
hành tất cả các điểu (mặc khải) mà Ẩabb của các người đã ban 
xuống.” Và chắc chắn tất cả các điều (mặc khải) mà Rabb của 
Ngươi (Muhammad) đã ban xuống cho Ngươi càng làm cho bọn họ 
thêm thái quá và chống đối mãnh liệt. Bởi thế, Ngươi chớ than van 
giùm cho đám người không có đức tin. 

69.- Quả thật, những ai có đức tin và những ai là người Do thái và 
người Sabian và tín đổ Thiên Chúa giáo: (nói chung) ai tin nơi Allah 
và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và làm việc thiện thì sẽ không lo sợ 
cũng sẽ không buồn phiền. 

70.- Chắc chắn 7A (Allah) đã nhận lời giao ước của con cháu của 
Israel và phái các Sứ giả (của 7A) đến với họ. Mỗi lần một Sứ giả 
(của 7A) đến gặp họ với điều (lệnh) trái nghịch với ý muốn của họ, 
thì một số (Sứ giả) đã bị họ cho là giả mạo, và một số khác thì bị họ 
giết chết. 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah 1uzu 6 


71.- Và họ nghĩ sẽ không có sự trừng phạt (Firaah) nào cả, cho nên 
họ giả mù và giả điếc; rồi Allah quay lại tha thứ cho họ; rồi họ lại 
tiếp tục giả mù, giả điếc; nhưng Allah thấy rõ điều họ làm. 


72.- Chắc chắn là không có đức tin những ai nói: “Äasïh (*Isa), con 
trai của Maryam, là Allah.” Ngược lại, chính Masih ('Isa) đã nói: 
“Hỡi con cháu của Israel! Hãy tôn thờ Allah, Rabb của Ta và là 
Rabb của các ngươi.” Quả thật, ai tổ hợp thần linh cùng với Allah thì 
chắc chấn sẽ bị cấm vào Thiên đàng và chỗ ở của y sẽ là Lửa (của 
Hỏa ngục). Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp 
đỡ cả. 


73.- Chắc chắn là không có đức tin những ai nói: “Quả thật, Allah là 
vị thứ ba trong Ba (ngôi).” Bởi vì về Thượng Đế thì chỉ có một 
Thượng Đế duy nhất. Và nếu họ không chịu ngưng nói điều (phạm 
thượng) đó thì chắc chắn những kẻ không có đức tin trong bọn họ sẽ 
gặp phải một sự trừng phạt đau đớn. 


74.- Thế tại sao họ không chịu tạ tội với Allah và xin Ngài tha thứ? 
Bởi vì Allah Hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 


75.- Masih ('lsa), con trai của Ä/aryam, chỉ là một Sứ giả (của 
Allah); nhiều Sứ giả (của Allah) đã qua đời trước Người. Mẹ của 
Người là một phụ nữ chân thật. Cả hai (mẹ và con) đều ăn thực 
phẩm (như mọi người). Hãy xem, 7A (Allah) đã giải thích rõ các Lời 
mặc khải của 7A (Allah) cho họ như thế nào! Rồi hãy xem, họ tránh 
né sự thật như thế nào! 


76.- Hãy bảo họ: “Phải chăng các người tôn thờ những kẻ không có 
quyển hãm hại cũng chẳng làm lợi gì cho các người? Và Allah là 
Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi vật). 


T1.- Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Chớ tỏ ra phi lý và thái 
quá trong tôn giáo của các người, không đúng với sự Thật cũng chớ 
nghe theo đám người lạc đạo trước đây bởi vì chúng đã dắt nhiều 
người đi lạc và tự chúng cũng đã lạc khỏi con đường bằng phẳng 
(của Islăm). 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 


78.- Những kẻ không có đức tin trong số con cháu của Israel đã bị 
Dãwñd và 'Ïsa, con trai của Maryam, nguyễn rủa từ cửa miệng của 
hai người. Như thế là vì họ bất tuân và tiếp tục phạm giới. 


79.- Họ không cấm nhau làm điều ác đức mà họ đã từng làm. Và 
những điều mà họ làm thật là tội lỗi. 
80.- Ngươi thấy đa số bọn họ kết bạn với những kẻ không có đức tin 
(để chống lại người Muslim). Tổi tệ thay điểu mà tâm hồn của họ 
đã xúi giục và gởi đi trước cho họ khiến Allah giận dữ họ và họ sẽ 
bị ở trong sự trừng phạt đó mãi mãi. 


81.- Và nếu họ tin tưởng nơi Allah và Nabi (Muhammad) và những 
điểu đã được ban xuống cho Người thì họ sẽ không kết bạn với 
những kẻ không có đức tin, nhưng đa số bọn họ là những kẻ dấy 
loạn, bất tuân. 


82.- Ngươi sẽ thấy người Do thái và những người thờ đa thần là 
những người thù hằn những người có đức tin dữ dằn nhất; và chắc 
chấn Ngươi sẽ thấy có quan hệ tình cảm gần gủi nhất với những 
người có đức tin là những ai nói: “Chúng tôi là tín đồ Thiên Chúa 
giáo (Nasärđ)." Sở dĩ như thế là vì trong họ có các bậc thức-giả 
(@issĩs) và các bậc chân-tu (Ruhbän) và họ không kiêu căng. 

83.- Và khi họ nghe điều (mặc khải) đã được ban xuống cho Sứ giả 
(Muhammad), Ngươi thấy mắt của họ nhòa lệ vì sự Thật mà họ 
công nhận. Họ thưa: "Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng, xin 
Ngài ghi tên của chúng tôi cùng với các chứng nhân (của sự Thật). 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah Juzu 7 


84.- “Và tại sao chúng tôi lại không tin tưởng nơi Allah và nơi sự 
Thật đã đến với chúng tôi? Bởi vì chúng tôi hy vọng Rabb của chúng 
tôi sẽ chấp nhận chúng tôi gia nhập hội đoàn của những người hiển 
lương.” 

85- Và vì lời cầu nguyện của họ mà Allah đã thưởng họ Thiên 
đàng, bên dưới có các dòng sông chảy để làm nơi cư ngụ vĩnh viễn. 
Và đó là phần thưởng dành cho những người làm tốt. 


86.- Ngược lại, những ai không có đức tin và cho các Lời mặc khải 
của 7A (Allah) gian dối thì sẽ trở thành cư dân của Lửa (Hỏa ngục). 


87.- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ cấm dùng các món sạch và tốt 
mà Allah đã cho phép các người dùng nhưng chớ quá độ bởi vì quả 
thật Allah không yêu thương những người quá độ. 


88.- Và hãy ăn các món được phép dùng và tốt sạch mà Allah đã 
cung cấp cho các người. Nhưng hãy sợ Allah, Đấng mà các người tin 
tưởng. 

89.- Allah sẽ không bắt phạt các người về những lời thể trống, tổng 
ngược lại Ngài bắt phạt các người về các lời thể nghiêm trọng. Để 
chuộc tội, phải nuôi ăn mười (10) người nghèo theo cân lượng trung 
bình mà các người dùng để nuôi gia đình hoặc phải may mặc cho họ 
hoặc giải phóng một người nô-lệ. Nhưng ai không có phương tiện thì 
phải nhịn chay 'S¿yZm' ba ngày liên tục. Đó là cách chuộc tội cho 
các lời thể nghiêm trọng mà các người đã phạm. Hãy coi chừng lời 
thể của các người. Allah giải thích rõ các Lời mặc khải của Ngài để 
may ra các người biết tạ ơn. 


90.- Hỡi những ai có niềm tin! Uống rượu và cờ bạc và thờ cúng trên 
bàn thờ bằng đá và dùng tên bắn để làm quẻ xin xăm là điểu khả ố 
(Rjs), việc làm của Shayrãn. Hãy từ bỏ nó (việc làm khả ố đó) để 
may ra các người được phát đạt. 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah 1uzu 7 


91.- Shayrän chỉ muốn tạo ác cảm và hận thù giữa các người qua 
việc uống rượu và bài bạc và cản trở các người tưởng nhớ Allah và 
việc dâng lễ Saläh. Thế các người không chịu ngưng hay sao? 


92.- Hãy tuân lệnh Allah và vâng lời Sứ giả (Muhammad). Và hãy 
thận trọng (để tránh phạm tội). Bởi thế, nếu các người làm ngơ thì 
nên biết rằng nhiệm vụ của Sứ giả của 7A chỉ là truyền đạt (Thông 
điệp của Allah) một cách rõ rằng. 


93.- Những ai có đức tin và làm việc thiện không mắc tội về món 
thực phẩm mà họ đã dùng (trong quá khứ) khi họ giữ mình khỏi 
phạm tội và họ tin tưởng và làm việc thiện; rồi họ giữ mình khỏi 
phạm tội và tin tưởng rồi giữ mình khỏi phạm tội và làm tốt bởi vì 
Allah yêu thương những người làm tốt. 

94.- Hỡi những ai có niểm tin! Chắc chắn Allah sẽ thử thách các 
người bằng con thú săn nằm trong tằm tay và chiếc lao săn bắn của 
các người để Allah biết ai là người sợ Ngài, Đấng Vô Hình. Bởi thế, 
ai phạm giới sau đó thì sẽ bị trừng phạt đau đớn. 


95.- Hỡi những ai có niểm tin! Chớ giết thú săn trong lúc các người 
đang trong tình trạng hãm mình (làm ;2jj trong Thánh địa của 
Makkah); và ai trong các người cố tình giết nó thì phải bị phạt đền 
bằng một con thú nuôi tương đương với con thú (săn) đã bị giết, 
chọn trong đàn gia súc, dưới sự giám sát của hai người công bằn; 
trong các người và được dắt đến (Ngôi-đển) Kabah để làm vật tế; 
hoặc có thể chuộc tội bằng cách nuôi ăn một người nghèo hoặc bằng 
cách nhịn chay '$iyđm' tương đương với việc nuôi ăn đó mục đích để 
cho hắn nếm mùi phạt đền; Allah lượng thứ về việc đã qua; nhưng 
ai tái phạm thì sẽ bị Allah trừng phạt bởi vì Allah Toàn Năng, nắm 
trọn việc phạt đền. 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah Juzu 7 


96.- Các người được phép bắt các loại hải sản dùng làm thực phẩm: 
đó là nguồn lương thực cho các người và cho khách bộ hành của sa 
mạc nhưng các người không được phép giết thú săn trên bộ trong lúc 
các người đang trong tình trạng hãm mình (làm H4/j); và hãy sợ 
Allah, Đấng mà các người sẽ được tập trung trở lại (để chịu sự xét 
xử). 

97.- Allah làm cho Kaah, Ngôi đền thiêng, thành một chỗ đứng 
(dâng lễ) cho nhân loại, và các tháng linh (để cúng tế) và các con 
vật tế và (các con vật mang) tràng hoa để làm dấu (phân biệt). Như 
thế để cho các ngươi biết rằng Allah biết mọi trong các tầng 
trời và mọi việc dưới đất; và rằng Allah biết hết mọi việc. 


98.- Nên biết rằng Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt và 
rằng Allah Rất mực Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


99.- Nhiệm vụ của một Sứ giả (của Allah) chỉ là truyền đạt (Thông 
điệp của Ngài). Nhưng Allah biết rõ điều các người tiết lộ và điều 
các ngươi giấu giếm. 


100.- Hãy bảo họ: “Vật bẩn thỉu và vật tốt sạch không có giá trị ngang 
nhau, dẫu rằng vô số vật bẩn thỉu làm cho Ngươi trầm trồ; bởi thế hãy 
sợ Allah, hỡi những ai thông hiểu, để các ngươi có thể phát đạt.” 


101.- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ hỏi vặn những điều, nếu được 
trình bày rõ cho các người, sẽ làm cho các người thêm thắc mắc. 
Nhưng nếu các người hỏi về các vấn để trong thời gian Kinh Óưr ấn 
đang được ban xuống thì chúng (các vấn để) sẽ được trình bày rõ 
cho các người. Allah luợng thứ cho các người vể vấn để đó. Và 
Allah Hằng Tha thứ, Hằng Chịu đựng (với các người). 


102.- Chắc chắn trước các người đã có người đặt những câu hỏi 
tương tự và cũng vì thế họ đã mất niểm tin. 


103.- Allah đã không đặt ra các điều (mê tín) như Bahirah'; hoặc Sã- 
ibah hoặc Wasilah hoặc Ham. Chính những kẻ không có đức tin mới đặt 
điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah; và đa số bọn chúng không hiểu gì. 


` Bahirah là một con lạc đà cái mà sữa chỉ để dành cúng các tượng thần, không ai được 
phép vắt, hay con lạc đà có chiếc tai bị chẻ làm hai; x$Z'/bah là một con lạc đà cái 
được thả lỏng đi ăn cỏ tự do để dành cúng cho các thần linh và không được dùng để 
chuyên chở, Wasilah là một con lạc đà cái được thả lỏng để cúng cho các thần linh bởi 
vì lần đầu nó đã hạ sanh một con lạc đà cái con và lần thứ hai cũng thế; và Ham là một 
con lạc đà tơ chưa thiến không bị bắt làm việc sau một vài lẫn giao hợp dành để cúng, 
các thần linh vào thời kỳ trước khi Islãm được thiết lập trên bán đảo Ả-rập. 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah. 1uzu 7 


104.- Và khi được nhắc: “Hãy đến tiếp thu điều mặc khải do Allah 
ban xuống và hãy đến gặp Sứ giả (Muhammad,)” thì họ đáp: “Phong 
tục mà chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo đủ cho chúng 
tôi rồi." Sao! Ngay cả việc cha mẹ của họ không biết gì cũng không 
được hướng dẫn hay sao? 

105.- Hỡi những ai có niễểm tin! Các người chịu trách nhiệm về bản 
thân của các người. Dẫu cho ai đó có lạc đạo đi nữa thì việc đó 
chẳng hại gì đến các người miễn sao các người đi đúng đường là đủ. 
Tất cả các người sẽ về trình diện Allah trở lại, xong Ngài sẽ cho các 
người biết về mọi điều các người đã từng làm. 


106.- Hỡi những ai có niềm tin! Khi một người (Muslim) của cộng 
đồng các người sắp từ trần trong lúc y muốn lập di chúc thì hai 
người công minh của các người hoặc người khác (không thuộc cộng 
đồng của các người) sẽ đứng ra làm chứng nếu các người đang đi xa 
trên trái đất và các người không thể tránh khỏi cái chết. Nếu các 
người nghỉ ngờ (lòng thành thật của họ) thì hãy giữ hai người làm 
chứng lại sau cuộc lễ $aiãh và yêu cầu họ thể nhân danh Allah nói 
như sau: “Chúng tôi không bán lời khai của chúng tôi bằng một giá 
tiền nào dẫu cho người thụ hưởng là người bà con gần của chúng tôi 
và chúng tôi sẽ không giấu giếm bằng chứng mà chúng tôi đã cam 
hạ với Allah bởi vì trong trường hợp đó chúng tôi sẽ là những kẻ tội 
lỗi." 


107.- Nhưng nếu khám phá ra việc hai người làm chứng đó phạm tội 
(khai man) thì hai người khác chọn trong số bà con gần nhất có 
quyển đòi hỏi việc hưởng gia tài của người chết, đứng ra thế chỗ 
của hai người phạm tội trên, và yêu cầu họ thể nhân danh Allah, 
như sau: “Chúng tôi xác nhận lời khai của chúng tôi thật hơn lời 
khai của hai người trước và chúng tôi không vi phạm sự thật bởi vì 
trong trường hợp đó chúng tôi sẽ là những kẻ làm điều sai quấy.” 
108.- Hy vọng rằng cách đó sẽ làm cho lời khai của họ xác thực 
hoặc ít ra làm cho họ sợ việc có thể lời khai sau này sẽ được chấp 
nhận và bác bỏ lời khai trước của họ. Nhưng hãy sợ Allah và chịu 
nghe (lệnh của Ngài) bởi vì Allah sẽ không dẫn dắt đám người bất 
tuân hay chống đối. 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah Tuzn 7 


109.- Vào một Ngày Allah sẽ tập họp tất cả các Sứ giả (của Ngài) 
xong Ngài hỏi Họ: “Đâu là điều mà các ngươi đã được trả lời?” Họ 
đồng thưa: “Chúng tôi không biết gì. Quả thật, Ngài, chỉ riêng Ngài 
biết điều vô hình (bí mậ).” 

110.- Lúc đó Allah sẽ phán: “Hỡi 'Ïsa, con trai của Maryam! Hãy 
nhớ Ân huệ của TA đã ban cho Ngươi và Mẹ của Ngươi khi TA đã 
hỗ trợ Ngươi với Rữh al-Qudus (Thiên thần Iibrïl) để Ngươi có thể 
nói chuyện được với thiên hạ lúc ấu thơ và lúc trưởng thành; và việc 
TA đã dạy Ngươi Kinh sách và Lẽ thông thái khôn ngoan và Kinh 
Tauräh và Kinh Injïl; và việc Ngươi đã lấy đất sét nắn thành hình 
một con chim theo phép của TA, xong Ngươi hà hơi vào nó khiến nó 
thành một con chim thật sự với sự chấp thuận của TA; và việc Ngươi 
chữa lành người mù bẩm sinh và người mang bệnh cùi theo sự chấp 
thuận của TA; và việc Ngươi làm cho người chết sống lại với sự 
chấp thuận của TA; và việc TA cẩn con cháu của Israel không cho 
sát hại Ngươi khi Ngươi trưng các bằng chứng rõ rệt cho họ thấy bởi 
vì những kẻ không có lòng tin trong bọn họ lên tiếng: "Đây chỉ là trò 
ảo thuật hiển hiện!” 


111.- Và lúc TA mặc khải cho các tông đồ (của '7sa) phán bảo: “Hãy 
tin tưởng nơi TA và các Sứ giả của TA," họ đồng thưa: “Chúng tôi 
đã tin tưởng. Xin Ngài chứng thực giùm chúng tôi là những người 
Muslim.” 


112.- (Hãy nhớ) lúc các tông đổ lên tiếng, thưa: “Hỡi 'Ïsa, con trai 
của Maryam, có thể nào Rabb (Allah) của ngài gởi từ trên trời 
xuống cho chúng tôi một chiếc bàn đầy thực phẩm?” ('Ïsa) bảo: 
“Hãy sợ Allah nếu các ngươi là những người có đức tin.” 


113.- (Các tông đô) thưa: “Chúng tôi chỉ ao ước được ăn thực phẩm 
của (chiếc bàn ấy) để cho thỏa lòng khao khát của chúng tôi và để 
cho chúng tôi biết rằng ngài đã nói sự thật với chúng tôi và để cho 
chúng tôi trở thành nhân chứng cho nó.” 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah Juzu 7 


114.- 'Ĩsa, con trai của Maryam liền cầu nguyện: “Lạy Allah, Rabb 
chúng tôi! Xin Ngài gởi từ trên trời xuống cho chúng tôi một chiếc 
bàn đầy thực phẩm để làm một bàn tiệc mừng cho chúng tôi - cho 
người đâu tiên và cho người cuối cùng của chúng tôi - và là một 
Phép mầu từ Ngài; và xin Ngài cung dưỡng chúng tôi bởi vì Ngài là 
Đấng Cung dưỡng Ưu việt.” 

115.- Allah phán: “TA sẽ gởi nó xuống cho các ngươi. Nhưng nếu ai 
trong các ngươi không tin tưởng sau đó thì sẽ bị TA phạt bằng một 
hình phạt mà TA chưa hể dùng để phạt một người nào khác trong 
thiên hạ.” 


116.- Và (hãy nhớ) lúc Allah sẽ bảo: Hỡi 'Ïsa, con trai của Maryam! 
Có phải Ngươi đã nói với nhân loại: “Hãy nhận Ta và Mẹ của Ta 
làm hai Thượng Đế bên cạnh Allah? ('Ïsa) sẽ thưa: “Ngài thật quang 
vinh và trong sạch! Bể tôi không bao giờ có thể nói được điều mà 
bể tôi không có quyển nói. Nếu bể tôi có nói ra điều đó thì chắc 
chấn Ngài đã biết nó. Ngài biết hết mọi điều trong tâm tư của bể tôi 
trong lúc bể tôi không biết một tí gì nơi Ngài. Quả thật, Ngài, chỉ 
riêng Ngài thôi mới biết rõ điều vô hình. 

117.- “Bể tôi chỉ nói với họ điều nào mà Ngài đã ra lệnh cho bể tôi 
(đó là:) 'Hãy thờ phụng Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của Ta và là 
Rabb của các ngươi.' Và bể tôi là một nhân chứng đối với họ trong 
suốt thời gian bể tôi còn sống với họ; bởi thế khi Ngài đưa bể tôi lên 
cùng với Ngài, thì Ngài là Đấng Trông chừng họ và Ngài làm chứng, 
cho tất cả mọi việc. 

118.- “Nếu Ngài trừng phạt họ thì bể nào họ vẫn là bẩy tôi của 
Ngài; và nếu Ngài tha thứ cho họ thì quả thật Ngài vẫn là Đấng 
Toàn Năng, Đấng Sáng suốt.” 

119.- Allah sẽ phán: “Đây là Ngày mà người chân thật sẽ hưởng kết 
quả về sự trung thực của mình: họ sẽ được hưởng các Ngôi vườn 
(Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông chảy mà họ sẽ vào đó sống 
đời đời. Allah sẽ hài lòng với họ và họ sẽ toại nguyện với Ngài. Đó 
là một thắng lợi vĩ đại. 

120.- Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất và vạn vật 
giữa trời đất. Và Ngài có toàn quyền chi phối mọi việc. 
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Sữrah 6. Al-An'ãm 1uzu 7 


AL-AN'ĂM 
(Gia Súc) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã tạo các tầng trời và 
trái đất và đã làm ra cái u-tối và ánh-sáng, thế mà những kẻ phủ 
nhận đức tin lại dựng những đối tượng ngang vai với Rabb (Allah) 
của họ. 


2.- Ngài là Đấng đã tạo các người từ đất sét rồi qui định (cho mỗi 
người) một thời hạn (tuổi thọ.) Nhưng Ngài còn giữ nơi Ngài một 
hạn kỳ khác. Rồi các người sinh lòng nghỉ ngờ (về sự Phục sinh). 


3.- Và Ngài | là Allah (đang ngự trị) trong các tầng trời và trái đất, 
Ngài biết điều bí mật và điều công khai của các người. Và Ngài biết 
điều (tốt và xấu) mà các người đã làm ra. 


4.- Và không một Dấu hiệu nào trong các Dấu hiệu của Rabb của họ. 
đến với họ mà họ lại không quay mặt làm ngơ. 


5.- Bởi thế, chắc chắn họ phủ nhận sự Thật khi nó đến với họ. 
Nhưng họ sẽ sớm biết tin tức về những điều mà họ thường chế giễu. 


6.- Há họ không thấy việc TA (Allah) đã hủy diệt trước họ bao nhiêu 
thế hệ mà 7A đã định cư trên trái đất hay sao? TA đã định cư họ 
trên trái đất không như TA đã định cư các ngươi. 7A đã ban nước 
mưa xối xả từ trên trời xuống cho họ và tạo các dòng sông, chảy bên 
dưới họ, nhưng 7A đã tiêu diệt họ vì những tội lỗi của họ và đã cho. 
sinh sản những thế hệ khác (để thay thế họ). 


7.- Nếu TA (Allah) có ban xuống cho Ngươi một Kinh sách (viết) 
trên các miếng da thuộc mà họ có thể sờ với bàn tay của họ thì chắc 
chắn những kẻ không có lòng tin sẽ nói: "Đây chỉ là một trò ảo 
thuật hiển hi 


8.- Và họ nói: “Tại sao không phái một thiên thần xuống cho Y 
(Muhammad)?" Và nếu TA phái một thiên thần xuống thì vấn để đã 
được giải quyết xong rồi đâu có còn việc gia hạn cho họ. 
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Sũrah 6. Al-An'äm Juzu 7 


9- Và nếu TA có làm cho Y (Sứ giả) thành một thiên thần thì 7A 
vẫn phải làm cho Y thành một người phàm. Và 7A làm cho họ lúng 
túng thêm về điều đang làm cho họ lúng túng. 

10.- Và chắc chắn các Sứ giả trước Ngươi (Muhammad) đã bị chế 
giêu nhưng chung cuộc điểu mà họ thường chế giễu sẽ bao vây 
những ai đã chế giêu lại trong đó. 


11.- Hãy bảo họ: “Hãy đi du lịch trên trái đất rồi xét xem kết cuộc 
của những kẻ phủ nhận Chân lý đã xẩy ra như thế nào.” 


12.- Hãy hỏi họ: “Mọi vật trong các tầng trời và trái đất là của ai?” 
(Nếu họ không trả lời thì) hãy bảo họ: “Của Allah” Ngài tự qui định 
cho mình lòng Khoan dung. Mục đích để Ngài sẽ tập trung các 
người trở lại vào Ngày Phục sinh, mà không có gì phẩi ngờ vực cả. 
Chỉ những ai đánh mất linh hồn mới không tin tưởng. 

13.- Mọi vật ẩn mình vào ban đêm và ban ngày đều là của Allah cả. 
Và Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi vật). 

14.- Hãy bảo họ: "Há Ta sẽ phải nhận ai khác làm Đấng Bảo hộ 
ngoài Allah, Đấng đã sáng tạo các tầng trời và trái đất hay sao? Và 
Ngài là Đấng Nuôi dưỡng (vạn vật) chứ không được ai nuôi. Hãy 
bảo họ: “Ta (Muhammad) được lệnh phải là người đầu tiên thần 
phục Allah (trong 7s/ãm.) và không được là một người thờ đa thân. ” 


15.- Hãy bảo họ: “Ta sợ hình phạt vào một Ngày (Xét xử) Vĩ đại 
nếu Ta bất tuân Rabb (Allah) của Ta.” 


16.- Vào Ngày đó, ai không bị phạt thì chắc chắn là được (Allah) 
khoan dung. Và đó là một sự thành tựu rạng rỡ. 

17- Và nếu Allah giáng hình phạt lên ngươi (hỡi người) thì ngoài 
viên không ai có thể thu nó lại được; và nếu Ngài ban cho ngươi 
điều lành thì Ngài có quyền chỉ phối mọi việc. 

18.- Và Ngài là Đấng Tối Thượng ở bên trên các bây tôi của Ngài; 
và Ngài là Đấng Rất mực Sáng suốt, Đấng Am tường mọi việc (vật). 
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Sũrah 6. Al-An"ãm Juzu 7 


19.- Hãy bảo họ: “Cái gì (có giá trị) lớn nhất trong bằng chứng?” 
Hãy bảo họ: “(Việc) Allah làm chứng giữa Ta và các người (là lớn 
nhất.) Và Qur°ãn này đã được mặc khải cho Ta hầu dùng cảnh cáo 
các người và bất cứ ai mà nó có thể tiếp xúc. Phải chăng các người 
đã chứng nhận có những thần linh bên cạnh Allah hay sao?” Hãy 
bảo họ: “Ta không thể xác nhận như thế được.” Hãy bảo họ: “Chỉ 
Ngài (Allah) là Thượng Đế Duy nhất. Và Ta vô can về những điều 
mà các người đã tổ hợp với Ngài.” 

20.- Những ai đã được 7A (Allah) ban cho Kinh sách đều nhìn nhận 
Người (là Sứ giả của Allah) giống như việc họ nhìn nhận con cái của 
họ vậy; những ai đánh mất linh hồn mới không tin ấy thôi. 


21.- Còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điểu nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah hoặc phủ nhận các Lời Mặc khải của Ngài? Và thật sự những 
kẻ làm điều sai quấy sẽ không bao giờ phát đạt. 

22.- Và vào một Ngày 7A (Allah) sẽ tập trung tất cả bọn chúng trở 
lại và rồi 7A sẽ hỏi những ai đã tổ hợp thân linh (cùng với 7A): 
“Đâu là các thần linh của các ngươi mà các ngươi đã xác nhận?” 


23.- Rồi chúng không nại được lý do nào để chạy tội ngoài lời xin 
xỏ này: "Xin thể với Allah, ®abb chúng tôi, chúng tôi không phải là 
những kẻ thờ đa thần.” 


24.- Thấy không! Chúng đã tự dối lòng mình như thế nào! Và điều 
gian dối mà chúng đã bịa đặt ra đã bỏ chúng đi biệt dạng. 


25.- Và trong bọn chúng có một số (giả vờ) nghe Ngươi đọc. Nhưng 
TA (Allah) lấy tấm màn bao kín quả tỉm của chúng lại đến nỗi 
chúng không hiểu Nó (Qur ấn); và chúng cảm thấy nặng tai; và nếu 
chúng có thấy từng Dấu hiệu nào, chúng cũng sẽ không tin tưởng. 
(Tệ) đến mức khi đến tiếp xúc với Ngươi, chúng chỉ muốn gây sự 
với Ngươi; những kể không có đức tin thường nói: *(Owz'ãn) này 
chẳng qua là chuyện cổ tích của người cổ xưa!” 


26.- Và chúng cấm người khác nghe Nó (Qưz'ãn) còn chúng thì dang 
ra xa. Và làm thế, chúng chỉ tự hủy hoại bản thân (linh hồn) của 
chúng nhưng chúng không nhận thấy điều đó. 

27.- Và nếu Ngươi có thể thấy được cảnh chúng sẽ bị bắt đứng trên 
Lửa (của Hỏa ngục), chúng sẽ than: “Thật khổ thân chúng tôi! Nếu 
chúng tôi được trở về trần gian thì (lần này) chúng tôi sẽ không phủ 
nhận các Dấu hiệu của Rabb của chúng tôi và chúng tôi sẽ trở thành 
những người tin tưởng.” 
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Sirah 6. Al-An'ãm Juzu 7 


28.- Không, những điều mà chúng đã từng giấu giếm. trước đây sẽ 
hiện rõ cho chúng thấy. Và nếu chúng được đưa trở vệ trần gian thì 
chắc chắn chúng cũng sẽ tái phạm điều đã từng bị cấm, bởi vì quả 


thật chúng là những kẻ nói dối. 


29.- Và (đôi lúc) chúng nói: “Quả thật, không có đời sống nào khác 
ngoài đời sống trần gian này và chúng tôi sẽ không được phục sinh 
trở lại.” 


30.- Và nếu Ngươi có thể thấy được cảnh chúng sẽ bị bắt đứng trước 
mặt Rabb (Allah) của chúng, Ngài sẽ phán: “Há điều này không 
thực ư?” Chúng sẽ thưa: "Dạ thưa vâng, Lạy Rabb chúng tôi!” Ngài 
sẽ phán: "Thế thì hãy nếm sự trừng phạt vì tội các ngươi đã phủ 
nhận đức tin.” 


31.- Chắc chắn sẽ thua thiệt những ai phủ nhận việc gặp gỡ Allah (ở 
Đời sau) mãi cho đến lúc Giờ (Tân-thế) đột ngột xảy đến cho họ, thì 
họ mới than: “Thật khổ thân chúng tôi về điều chúng tôi thường lơ 
đểnh,” và họ mang trên lưng gánh nặng (tội lỗi) của họ. Há gánh 
nặng (tội lỗi) không tổi tệ hay sao? 


32.- Và cuộc sống trần tục này chỉ là trò chơi và giải trí. Và chắc 
chấn nhà-ở ở cõi Đời sau sẽ tốt nhất cho những ai sợ Allah. Thế các 
người không hiểu điều đó ư? 


33.- 7A (Allah) biết lời họ nói ra làm cho Ngươi đau buồn. Bởi vì 
thật ra họ không cho Ngươi nói đối; ngược lại, những kẻ làm điều 
sai quấy cãi lại các Lời Mặc khải của Allah thôi. 


34.- Và chắc chắn các Sứ giả trước Ngươi đã từng bị phủ nhận. 
Nhưng Họ đã kiên nhẫn chịu đựng về những điều đã bị bài bác và sự 
ngược đãi cho đến khi sự cứu trợ của 7A đã đến với Họ. Và không ai 
có thể làm thay đổi được Lời phán (và Quyết định) của Allah. Và 
chắc chắn Ngươi đã tiếp thu được tin tức phấn khởi về các Sứ giả 
(tiền nhiệm Ngươi). 

35.- Và nếu Ngươi cảm thấy khó khăn trước sự cự tuyệt của họ thì 
với khả năng của Ngươi, hãy tìm một cái lỗ chui xuống dưới đất 
hoặc bắt một cái thang đi lên trời để mang xuống cho họ một Dấu-lạ 
(để thuyết phục họ.) Và nếu Allah muốn, Ngài sẽ thừa sức tập trung 
họ lại và hướng dẫn họ theo Chính đạo. Bởi thế, Ngươi chớ cư xử 
như một người ngu muội (đâm ra thối chí và mất kiên nhẫn) 


131 


A2185 4g 


_ 


` ao Ủ686/ £7 T \ 
5685461466449 1uảgi z 
£ mẻ 1, 


2N 


1+? .. „3 tzaPtcễ HỆ2 


s) Azji 1azi491„0e&¿ 5 Y2 § 


} 


3,2 


ứ —.. 4 š⁄©66x⁄22664š S 
` pc) t2)6@65/866/z644bất 6# lÚ 
°Ì z441⁄25 128(,666á6,Ä áị lề 
NI ¿4.64404145148054 | 
XS) 6@5/-ã2 =“.... Ẻ 
l| ~ x4 =  ..a an AI 
Ô ¿2,26 6421 „616J6; 21226 | 


Sũrah 6. Al-An`ãm. Tuzu 7 


36.- Chỉ những ai thành tâm nghe (Øur'ãn) mới đáp lại (Lời gọi của 
Allah). Còn đối với người chết, Allah sẽ dựng họ sống lại rồi họ sẽ 
được đưa trở về trình diện Ngài. 


37.- Và họ nói như sau: “Tại sao không có một Phép lạ nào từ Rabb 
của Y (Muhammad) được ban xuống cho Y?” Hãy bảo họ: “Thật ra 
Allah thừa sức ban xuống một Phép lạ nhưng đa số bọn họ không 
biết (Phép lạ đó ngụ ý gì.)” 


38.- Và không có một loại thú vật nào (sống) trên trái đất cũng 
không có một loại chim chóc nào bay được bằng hai cánh mà không 
sống (kết đoàn) thành cộng đồng giống như các người. 7A (Allah) đã 
không bỏ sót một điều nào trong quyển Sổ (Định luật) rồi cuối cùng 
chúng sẽ được đưa về gặp Rabb (Allah) của chúng trở lại. 


39.- Và những ai phủ nhận các Dấu hiệu của 7A (Allah) thì (chẳng 
khác nào) như kẻ điếc và câm, và chìm sâu trong tăm tối. Allah 
đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và dắt đi đúng đường người nào 
Ngài muốn. 

40.- Hãy hỏi họ: “Các người hãy suy nghĩ cho kỹ và trả lời cho thật, 
rằng nếu hình phạt của Allah hoặc Giờ (Tận thế) bất ngờ xảy đến 
cho các người thì ngoài Allah, ai là Đấng mà các người sẽ gọi cầu 
cứu?” 

4I.- Không, chỉ một mình Ngài các người van cẩu; và nếu Ngài 
muốn, Ngài sẽ bốc đi khỏi các người điều (nguy khốn) mà các người 
van xin Ngài và các người sẽ quên mất hết điều (hay thần linh) mà 
các người đã tổ hợp với Ngài. 


42.- Và chắc chắn trước Ngươi, 7A (Allah) đã cử phái các Sứ giả 
đến với các cộng đổng và 7A đã phạt các cộng đồng đó với nỗi khó 
khăn và buồn phiển mục đích để cho họ hạ mình khiêm tốn 

43.- Nhưng tại sao họ không chịu hạ mình thần phục khi họ gặp nỗi 
buồn phiển mà 7A giáng lên họ; ngược lại trái tim của họ chai đi và 
Shaytãn đã làm cho hành động (tội lỗi) của họ tỏ ra hoa mĩ đối với 
họ; 

44.- Bởi thế, khi họ quên bằng lời cảnh cáo mà họ đã nhận, TA 
(Allah) mở toang cho họ mọi cánh cửa (phổn vinh) về mọi vấn để 
cho đến lúc họ chỉ biết khoe khoang về các tiện nghi mà họ đã được 
ban cho thì lúc đó 7A bắt phạt họ một cách bất ngờ khiến họ lặng 
câm tuyệt vọng. 
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Sũrah 6. Al-An`äm Juzu 7 


45.- Gốc rễ của những kẻ làm điều sai quấy vì thế bị cắt đứt hết. Và 
mọi ca tụng đều thuộc về Allah, Rabb của vũ trụ và muôn loài. 


46.- Hãy bảo họ: "Các người hãy nghĩ kỹ xem, nếu Allah lấy mất đi 
thính giác (cái nghe) và thị giác (cái thấy) của các người và niêm 
kín quả tìm (tấm lòng) của các người lại thì ai là Thượng Đế ngoài 
Allah có thể phục hổi chúng cho các người? Xem đó, TA đã giải 
thích rõ ràng các Lời Mặc khải cho họ như thế nào, vậy mà họ vẫn 
quay bỏ đi. 

47.- Hãy bảo họ: “Các người hãy nghĩ kỹ xem, nếu hình phạt của 
Allah hoặc bất ngờ hoặc công khai xảy đến cho các người thì chỉ 
đám người làm điều sai quấy mới bị tiêu diệt thôi hay sao? 


48.- TA (Allah) đã cử các Sứ giả đến chỉ để làm công tác báo trước 
(tin lành) và cảnh cáo (về tin dữ); bởi thế ai tin tưởng và sửa mình 
thì sẽ không lo sợ và cũng sẽ không buồn phiển. 


49.- Ngược lại, những ai phủ nhận các Dấu hiệu của 7A thì sẽ bị 
trừng phạt vì tội bất tuân và đã vượt quá mức giới hạn. 


50.- Hãy bảo họ: “Ta đã không nói với các ngươi rằng Ta giữ các 
kho-tàng của Allah, và Ta cũng không biết điều vô-hình và Ta cũng 
không nói với các ngươi Ta đây là một Thiên thân. (Ta đã nói), 'Ta 
chỉ tuân theo điều (lệnh) đã được mặc khải cho Ta' Hãy hỏi họ: “Há 
người mù và người sáng mắt bằng nhau hay sao? Thế tại sao các 
người không chịu suy ngẫm (về điều đó).” 

51.- Và hãy dùng Nó (Qưr'ãn) để cảnh cáo những ai sợ việc sẽ bị 
tập trung trước mặt &abb (Allah) của họ, (rằng) sẽ không có một 
người bảo vệ hay một người can thiệp nào ngoài Ngài có thể giúp 
đỡ họ được. Mục đích để cho họ sợ Allah mà giữ mình khỏi phạm 
tội. 

52.- Và không được xua đuổi những ai cầu nguyện Rabb của họ vào 
buổi sáng và buổi tối, mong gặp mặt Ngài. Ngươi không chịu tội 
giùm cho họ về bất cứ điều gì và họ cũng không chịu tội giùm cho 
Ngươi về bất cứ điều gì; bởi thế nếu Ngươi xua đuổi họ thì Ngươi sẽ 
trở thành một người làm điều sai quấy. 
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Sñrah 6. Al-An`"ãm Juzu 7 


53.- Và TA (Allah) đã dùng một số người này để thử thách một số 
người kia để họ có dịp nói: “Phải chăng những người này đã được 
Allah đặc ân trong bọn mình?” Há Allah không biết ai là người biết 
ơn hay sao? 


54.- Và khi những ai tin tưởng nơi các Dấu hiệu của 7A (Allah) đến 
gặp Ngươi thì hãy chào họ, bảo: “Mong các người được bằng-an! 
Rabb (Allah) của các người đã tự qui định cho mình lòng khoan 
dung tha thứ: rằng quả thật ai vì ngu muội mà lỡ lầm phạm tội rồi ăn 
năn sám hối và sửa mình sau đó thì quả thật Ngài (Allah) Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 


55.- Và TA (Allah) đã trình bày các Lời Mặc khải đúng như thế để 
cho con đường của những kẻ tội lỗi được phơi bày ra công khai. 


56.- Hãy bảo họ: “Ta bị cấm tôn thờ những kẻ mà các người cầu 
nguyện ngoài Allah.” Hãy bảo tiếp: `*Ta sẽ không làm theo ý muốn 
riêng tư của các người. Nếu Ta nghe theo các người thì chắc chắn 
Ta sẽ lạc đạo và Ta sẽ không còn là một người được hướng dẫn 
nữa.” 


57.- Hãy bảo họ: '“Ta dựa vào một bằng chứng rõ rệt từ Rabb (Allah) 
của Ta nhưng các người lại phủ nhân nó. Cái (hình phạt) mà các 
người muốn giục nó xảy ra tức khắc không nằm nơi Ta. Mọi phán 
quyết đều thuộc về Allah cả. Ngài tuyên bố sự thật. Và Ngài là 
Đấng Quyết định Ưu việt.” 


58.- Hãy bảo họ: “Nếu cái (hình phạt) mà các người thúc giục cho 
mau xảy đến nằm nơi Ta thì việc tranh chấp (phải trái) giữa Ta với 
các người đã được giải quyết xong rồi. Nhưng Allah biết rõ những 
kẻ làm điều sai quấy." 


59.- Mọi chìa khóa (hay kho tàng) của cõi vô hình đều nằm nơi Ngài 
(Allah), chỉ riêng Ngài biết rõ chúng. Bởi vì Ngài biết rõ mọi vật 
trên đất liễn và dưới biển cả. Và không một chiếc lá nào rụng mà 
Ngài không biết cũng không một hạt giống nào chôn sâu dưới cái u- 
tối của đất đai mà Ngài không biết; cũng không có cái xanh tươi hay 
cái khô héo nào mà lại không được ghi sẵn trong một quyển sổ 
(định mệnh) rõ ràng. 
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Sñrah 6. Al-An'ãm Juzu 7 


60.- Và Ngài (Allah) là Đấng cho bắt hỗn của các người vào ban 
đêm và Ngài biết rõ điều (tốt và xấu) mà các người đã làm ban 
ngày. Rồi vào ban ngày Ngài đánh thức các người dậy trở lại để cho 
các người sống hết tuổi thọ ấn định; rồi cuối cùng các người sẽ được 
đưa về giao lại cho Ngài rồi Ngài sẽ báo cho các người biết về mọi 
điều các người đã làm. 

61.- Và Ngài (Allah) là Đấng Tối Thượng chỉ phối bây tôi của Ngài. 
Và Ngài cử các vị Canh gác (Thiên thần) theo trông chừng các 
người cho đến khi một trong các người đối diện với cái chết, thì các 
Thiên sứ (Thiên thần) của 7A sẽ bắt hồn y và chúng sẽ không chểnh 
mắng trong công tác (bắt hồn). 

62.- Rồi (tất cả các linh hồn) sẽ được đưa trở về trình diện Allah, 
Đấng Chủ nhân thật sự của họ. Chắc chắn Ngài nắm mọi phán 
quyết và rất nhanh trong việc xét xử. 

63.- Hãy bảo họ: "Ai đã cứu các người ra khỏi chỗ u-tối nguy hiểm 
của đất liền và biển cả khi các người khiêm tốn và kín đáo van vái 
Ngài cứu mạng. (Các người đã nguyện trong lòng:) “Nếu Ngài cứu 
hy tôi được thoát hiểm thì chắc chắn chúng tôi sẽ là những người 
biết ơn?" 


64.- Hãy bảo họ: "Chính Allah đã cứu các người ra khỏi các chỗ 
nguy hiểm đó và khỏi mọi họan nạn khác rồi các người lại tổ hợp kẻ 
khác cùng với Ngài (trong việc thờ phụng). 


65.- Hãy bảo họ: Ngài (Allah) có toàn quyền gởi thiên tai từ trên 
cao xuống hoặc từ dưới chân lên cho các người và bao phủ các 
người với nạn xung đột bè phái và làm cho các người nếm mùi tân 
khổ của sự sát phạt lẫn nhau.” Hãy xem, 7A đã giải thích các Lời 
mặc khải bằng nhiều cách để may ra các người có thể hiểu được 
(Thông điệp). 

66.- Và người dân của Ngươi phủ nhân Nó (Quz°ấn) trong lúc Nó là 
chân lý. Hãy bảo họ: “Ta không phải là người thọ lãnh (trách 


nhiệm) cho các người. 
67.- Mỗi lời cáo thị đều cẩn một thời gian ấn định (để cho nó thể 
hiện). Rồi đây các người sẽ sớm biết (sự thật). 

68.- Và khi Ngươi thấy những kẻ đâm đầu cãi nhau một cách vô ích 
về các Lời mặc khải của TA, hãy lánh xa họ cho đến khi họ đổi sang 
câu chuyện khác. Nếu Shayrãn làm cho Ngươi quên việc đó thì sau 
khi nhớ lại, chớ ngồi chung với những kẻ làm điều sai quấy. 
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§ñrah 6. Al-An'ãm Juzu 7 


69.- Và mặc dầu những ai sợ Allah không chịu trách nhiệm về hành 
động của họ nhưng hãy nhắc nhở họ để may ra họ sẽ trở thành người 
ngay chính sợ Allah. 

70.- Và chớ bận tâm về những kẻ đã lợi dụng tôn giáo của họ để 
làm một trò chơi và giải trí bởi vì cuộc sống trần tục này đã lừa dối 
họ. Nhưng hãy dùng Nó (Øwrãn) mà nhắc nhở họ bởi vì một linh 
hồn có thể tự hủy về những tôi lỗi mà nó đã phạm. Nó sẽ thấy rằng 
chẳng có một người bảo hộ hay một người can thiệp nào ngoài Allah 
có thể giúp đỡ nó nổi. Và nếu nó có dâng mọi thứ tương đương (với 
tội) để xin chuộc mạng thì cũng sẽ không được chấp nhận từ nó. 
Những người này là những kẻ đã tự hủy hoại bản thân mình vì 
những tội lỗi mà họ đã làm. Họ sẽ được cho uống một loại nước sôi 
nóng bỏng và bị trừng phạt đau đớn vì tội tiếp tục không tin tưởng. 


71.- Hãy bảo họ: “Há chúng tôi sẽ phải cầu nguyện ngoài Allah 
những vật không làm lợi cũng chẳng hãm hại được chúng tôi và 
chúng tôi sẽ phải quay gót bỏ đạo sau khi Allah đã hướng dẫn chúng 
tôi hay sao? Giống như kẻ đã bị các tên Shayrãn lừa gạt và dắt đi 
lang thang ngơ ngác trên trái đất, bạn bè của hắn gọi hắn đến với 
Chỉ đạo, nói: "Hãy đến với chúng tôi.” Hãy bảo họ: “Chỉ đạo của 
Allah là Chỉ đạo đúng đắn nhất. Và chúng tôi được lệnh phải nạp 
mình thần phục Đấng Chủ Tể (Rabð) của vũ trụ và muôn loài; 


72.- “Và phải dâng lễ nguyện Saläh một cách chu đáo và sợ Ngài,” 
bởi vì Ngài là Đấng mà các người sẽ được tập trung đưa vẻ trình 
điện. 


73.- Và Ngài (Allah) là Đấng đã vì Chân lý mà tạo ra các tầng trời 
và trái đất. Và vào Ngày mà Ngài sẽ phán: 'Hãy Thành' thì nó sẽ 
Thành (theo Lời Ngài Phán). Lời Phán của Ngài là sự Thật. Và Ngài 
nắm mọi quyển hành vào Ngày mà tiếng còi (Phục sinh) sẽ được 
thổi lên. Ngài biết điều bí mật (vô-hình) và điều công khai (hữu 
hình) bởi vì Ngài là Đấng Rất mực Sáng suốt, Biết hết (tất cả). 
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Sũrah 6. Al-An'ãm. Juzu 7 


74.- Và (hãy nhớ) khi ïbrãhïm thưa với Äzar, phụ thân của Người 
như sau: “Phải chăng cha đã nhận các hình tượng này làm những 
thần linh? Con thấy cha và người dân của cha lầm lạc rõ ràng.” 


75.- Và TA (Allah) đã chỉ cho /brãhữm thấy việc cai quản các tầng 
trời và trái đất để cho Người trở thành một người vững lòng tin. 


76.- Bởi thế, khi màn đêm bao phủ lấy Người, Người thấy một vì 
sao. Người thốt lên: "Đây là Rabb (Đấng Chủ tể) của ta.” Nhưng khi 
thấy sao lặn, Người tự bảo: “Ta không thích các vật hay lặn.” 


71.- Nhưng khi thấy mặt trăng ló lên sáng ngời, Người tự bảo: “Đây 
là Rabb của ta." Nhưng khi thấy vẫn trăng lặn mất, Người tự bảo: 
“Nếu Rabb của ta không hướng dẫn thì chắc chắn ta sẽ bị lâm lạc.” 


78.- Nhưng khi thấy mặt trời mọc lên rạng rỡ, Người tự bảo: “Đây là 
Rabb của ta, vị này lớn nhất." Nhưng khi thấy mặt trời lặn, Người 
lớn tiếng bảo: "Này hỡi dân ta! Ta tẩy chay những kẻ mà các người 
đã tôn thờ cùng chung với Allah. 


79. “Ta thẳng thắn và thành thật hướng mặt của ta vẻ Đấng đã sáng 
tạo các tầng trời và trái đất và Ta sẽ không là một người thờ đa 
thần”. 


80.- Và người dân của Người tranh luận với Người. Người bảo họ: 
“Phải chăng các người tranh luận với Ta về Allah bởi vì Ngài đã 
hướng dẫn Ta hay sao? Ta không sợ những Ì kẻ mà các người tổ hợp 
với Ngài, trừ phi Rabb (Allah) của Ta muốn một điều gì khác. Sự 
Hiểu biết của Rabb của Ta bao la, bao. quát hết mọi vật (việc.) Thế 
các ngươi chưa thức tỉnh hay sao? 


81.- Và tại sao Ta phải sợ những kẻ (thần lĩnh) mà các người tổ hợp 
với Allah trong lúc các người không sợ việc tổ hợp (thần linh) với 
Allah, một điều mà Allah không bao giờ chấp thuận cho các người 
làm. Thế giữa hai chúng ta, ai được bảo đẩm an toàn nhất nếu các 
người biết? 
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Sñrah 6. Al-An'ãm Juzu 7 


§2.- (Chắc chắn) những ai có đức tin và không trộn lẫn đức-tin thuần 
túy của họ với điều sai trái (của việc tôn thờ đa thần) thì là những 
người sẽ được an toàn nhất bởi vì họ được hướng dẫn đúng theo 
Chính đạo. 


83.- Và đó là lập luận mà 7A (Allah) đã ban cho /brãhm để Người 
dùng đối đáp với người dân của Người. TA nâng cấp bậc cho người 
nào 7A muốn bởi vì Rabb của Ngươi Rất mực Sáng suốt, Rất mực 
Hiểu biết. 

84.- Và TA (Allah) đã ban cho Người (Ibrãhim) (đứa con trai) Ishãq 
và (đứa cháu nội) Ya'4ủb. Tất cả đều được 7A hướng dẫn. Và 7A đã 
hướng dẫn WMữh trước đó, và (đã hướng dẫn) trong dòng dõi của 
Người (Ibrahin) Dawid, Sulayman, Ayynb, Yusuƒ, Musa và Hãrnn. 
Và TA đã ân thưởng những người làm tốt đúng như thế. 


85.- Và (đã hướng dẫn) Zakariya và Yahyä và 'Ïsa và Ilyãs. Tất cả 
đều là những người lương thiện. 


86.- Và (đã hướng dẫn) Ismï! và Al-Yasa' và Yñnws và Lũt. Tất cả 
đã được TA đặc ân hơn thiên hạ. 


87.- Và trong số cha mẹ của họ, và con cái của họ, và anh em của 
họ, 7A đã chọn và hướng dẫn họ theo Chính đạo. 


88.- Đó là Chỉ đạo của Allah mà Ngài đã dùng để hướng dẫn người 
nào Ngài muốn trong số bẩy tôi của Ngài. Nhưng nếu họ tổ hợp (tôn 
thờ) những thần linh khác cùng với Allah (trong việc thờ phụng) thì 
tất cả việc làm của họ sẽ hoài hết. 


89.- Họ là những người đã được 7A (Allah) ban cho Kinh sách 
(Kitäb) và việc thông hiểu luật đạo (#ukm) và sứ mạng truyền giáo 
(Nubuwwah), nhưng nếu những người (hậu bối) này (của họ) phủ 
nhận nó (Wubuwwah) thì chắc chắn TA sẽ giao nó cho một dân tộc 
khác sẽ không phủ nhận nó. 

90.- Họ là những người đã được Allah hướng dẫn. Bởi thế, Ngươi 
hãy tuân theo Chỉ đạo của họ. Hãy bảo người dân: “Ta không đòi 
hỏi các người phẩn thưởng về Nó (Qurăn). Nó chỉ là một thông- 
điệp nhắc nhở cho thiên hạ.” 
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Sũrah 6. Al-An'ãm Juzu 7 


91.- Họ lượng giá Allah không đúng khi họ nói: "Allah đã không ban 
điều nào xuống cho người phàm cả.” Hãy bảo họ: “Thế ai ban Kinh 
sách mà Ä/#sa đã mang đến như một ánh sáng và như một chỉ đạo 
cho nhân loại? (Kinh sách) mà các người trình bày một phần trên 
các miếng da thuộc (để phô trương) trong lúc nhiều phần khác các 
người giấu đi. Và các người đã được dạy cho nhiều điều mà cả các 
người lẫn cha mẹ của các người đã không từng biết trước đó. Hãy 
bảo họ: “Allah (đã ban nó xuống).” Rồi để mặc họ vui đùa trong các 
câu chuyện tầm phào, vô bổ. 


92.- Và đây là một Kinh sách mà TA (Allah) đã ban xuống mang 
nhiều phúc lành và xác nhận lại những điều (mặc khải) đã được ban 
xuống trước Nó và để cho Ngươi dùng cảnh cáo (người dân của) 
thành phố mẹ (Makkah) và người dân xung quanh nó. Và những ai 
tỉn nơi Đời sau sẽ tỉn Nó (Øur'ãn) và họ giữ gìn lễ nguyện Salãh của 
họ. 

93.- Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah hoặc y đã nói: "Tôi đã nhận được sự mặc khải” trong lúc y đã 
không nhận được điểu mặc khải nào; và y đã nói: “Ta sẽ ban xuống 
điều giống như điểu Allah đã ban xuống." Nếu Ngươi có thể nhìn 
thấy được tình cảnh của những kẻ gian ác giẫy giụa đau đớn vào lúc 
sắp chết khi các Thiên thần giăng tay đến và phán: “Hãy giao hồn 
của các người cho ta. Ngày nay các người sẽ nhận lấy hình phạt 
nhục-nhã vì tội các ngươi đã từng nói cho Allah những điều không 
đúng với sự Thật và các ngươi đã khinh thường và phủ nhận các Dấu 
hiệu của Ngài.” 

94.- Và chắc chắn các ngươi đến trình diện 7A (Allah) đơn chiếc 
giống như cảnh TA đã tạo các ngươi lần đầu tiên và các ngươi bỏ lại 
sau lưng mọi thứ (tiện nghi) mà 7A đã ban cho các ngươi; và TA 
không thấy đến cùng với các ngươi những kẻ can thiệp nào mà các 
ngươi đã xác nhận chúng là những thân linh của các ngươi. Chắc 
chấn mọi quan hệ giữa các ngươi sẻ bị cất đứt hết và những điều 
huyễn-hoặc mà các ngươi đã từng xác nhận trước đây đã bỏ các 
ngươi đi biệt dạng. 
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Sũrah 6. Al-An`ãm Juzu 7 


95.- Chính Allah là Đấng đã chẻ hạt giống và hạt chà-là ra làm hai 
và nẩy mầm. Ngài cho xuất cái sống ra từ cái chết và cho xuất cái 
chết ra khỏi cái sống. Allah của các ngươi là như thế. Thế các ngươi 
lệch hướng về đâu? 

96.- Ngài chẻ đôi cảnh bình minh. Ngài làm ra ban đêm để nghỉ 
ngơi và mặt trời và mặt trăng để ghỉ đếm thời gian. Đó là sự đo 
lường sắp xếp của Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri. 


97.- Và Ngài là Đấng đã làm ra ngôi sao (trên trời) cho các người, 
nhờ chúng các người có thể định được hướng đi giữa chốn u-tối của 
đất liền và biển cả. Chắc chắn TA đã giải thích các 4yär (Dấu hiệu) 
cho đám người có sự hiểu biết. 

98.- Và Ngài là Đấng đã cho sinh sản các người từ một người duy 
nhất (Ãdam). Xong có một chỗ ngụ và một kho chứa (cho các 
người). TA giải thích các Dấu-hiệu cho đám người thông hiểu. 
99.-Và Ngài là Đấng cho mưa từ trên trời xuống mà 7A dùng làm 
mọc ra đủ loại thảo mộc, xong từ nó 7A làm mọc ra cộng xanh tươi 
mà 7A cho ra trái từng chùm; và từ thân và cành cây chà-là, 74 làm 
trổ ra từng chùm trái lủng lắng, thấp và gần; và có cả vườn nho, 
vườn trái ô-liu và vườn lựu, giống nhau (về trái hạU nhưng khác 
nhau (vể phẩm chất.) Hãy nhìn ngắm trái của chúng khi chúng ra 
trái và khi trái chín. Quả thật, trong sự việc đó là các Dấu-hiệu cho 
đám người có niềm tin. 


100.- Thế mà họ lại tôn loài Zinn làm kẻ hợp tác của Allah mặc dầu 
Ngài đã tạo ra chúng. Và không một chút hiểu biết, họ đã gán con 
trai và con gái cho Ngài. Thật quang vinh và trong sạch thay Ngài! 
Ngài vượt lên trên những điều mà họ đã qui cho Ngài. 


101.- Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất. Làm sao Ngài có thể 
có được một đứa con trai trong lúc Ngài không có vợ? Và Ngài đã 
tạo hóa mọi vật. Và Ngài biết hết mọi vật. 
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§ñrah 6. Al-An'am Juzu 7 


102.- Allah, Rabb của các người là như thế. Không có Thượng Đế 
nào khác cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế), Đấng Tạo hóa vạn vật. 
Bởi thế, hãy thờ phụng Ngài. Và Ngài là Đấng Thọ-lãnh về tất cả 
mọi việc. 

103.- Không cái nhìn nào bắt kịp được Ngài trong lúc Ngài bắt kịp 
tất cả mọi cái nhìn; bởi vì Ngài là Đấng Tinh-tế, Am tường (tất cả). 


104.- Chắc chắn, ánh sáng quang minh từ Rabb của các người đến 
soi rọi các người. Bởi thế, ai sáng láng thì được lợi cho bản thân 
(linh hồn) mình còn ai mù lòa thì là bất lợi cho bản thân mình. Và 
Ta (Muhammad) không là vị Giám-thị theo canh gác các người. 


105.- Và 7A (Allah) đã giải thích rõ các Lời mặc khải đúng như thế 
và để cho chúng (những kẻ chống đối) lấy cớ đó để nói: “Ngươi đã 
học điều này (từ một người khác)” và để TA làm cho vấn để được 
sáng tỏ cho một đám người hiểu biết. 


106.- Hãy tuân theo những điều mà Rabb (Allah) của Ngươi đã mặc 
khải cho Ngươi. Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài (là 
Thượng Đế). Và hãy lánh xa những người thờ đa thân. 


107.- Và nếu Allah muốn, họ đã không tôn thờ các thần linh (cùng 
với Allah) và 7A đã không cử Ngươi làm giám thị theo canh gác họ 
và Ngươi cũng không phải là một người thọ lãnh (công việc) giùm 
cho họ. 


108.- Nhưng chớ mắng nhiếc những kẻ (thân linh) mà họ van vái 
ngoài Allah bởi vì do thiếu hiểu biết họ có thể mắng nhiếc Allah trở 
lại để trả thù; đối với mỗi cộng đồng, 7A biến việc làm của họ 
thành xinh đẹp rồi họ sẽ được đưa về gặp Rabb (Allah) của họ trở 
lại, xong Ngài sẽ cho họ biết mọi điều họ đã từng làm. 


109.- Và họ mang Allah ra thể thốt bằng những lời thể hết sức 
nghiêm trọng (nói) rằng nếu có một 4yah (Dấu-lạ) nào đến cho họ 
thì chắc chấn họ sẽ tin tưởng hoàn toàn. Hãy bảo họ: “Mọi dấu-lạ 
đều nằm nơi Allah cả.” Và điểu gì có thể làm cho các ngươi (hỡi 
Muslim!) nhìn nhận rằng dẫu cho dấu-lạ đó có thật sự xảy đến với 
họ thì nhất định họ vẫn không tin. 


110.- Và TA (Allah) sẽ chuyển tấm lòng và cái nhìn của họ sang 
phía khác đúng như việc họ đã không tin nơi Nó (Quz ăn) lần đầu và 
TA sẽ bỏ mặc họ lang thang trong sự thái quá của họ. 
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§ũrah 6. Al-An'ãm. Juzu 8 


111.- Và nếu 7A (Allah) có phái Thiên thần xuống gặp họ và làm 
cho người chết nói chuyện được với họ và dẫu cho TA có tập trung 
mọi thứ mang đặt trước mặt họ để cho họ nhìn thấy tận mắt thì họ 
vẫn không tin như thế trừ phi Allah muốn khác đi, bởi vì đa số bọn 
họ là những kể ngu muội. 


112.- Và tương tự như thế TA (Allah) đã đặt Shaytãn và Jimn làm kẻ 
thù cho mỗi vị Mabi; chúng gợi ý cho nhau bằng những lời lẽ hoa mỹ 
để mong lừa dối thiên hạ. Và nếu Rab (Allah) của Ngươi muốn 
khác đi thì chúng sẽ không làm thế. Do đó, hãy bỏ mặc chúng với 
những điều chúng bịa đặt. 


113.- Và hãy để cho tấm lòng của những kẻ không tin nơi Đời sau 
nghiêng về lời dụ dỗ đường mật đó và để cho họ vui sướng với nó 
và để cho họ kiếm chác được gì mà họ có thể làm. 


114.- Hãy bảo họ: “Há ta phải đi tìm một Đấng Xét xử nào khác 
ngoài Allah hay sao trong lúc Ngài là Đấng đã ban Kinh sách với lời 
giải thích cặn kế xuống cho các người?” Và những kẻ mà 7A (Allah) 
đã ban cho Kinh sách đều biết rõ rằng Nó (Qưr ấn) đã được Rabb 
của Ngươi ban xuống bằng sự thật. Bởi thế, Ngươi chớ là một người 
ngờ vực (về hiện tượng đó). 

115.- Lời phán của Rabb (Allah) của Ngươi hoàn hảo về chân-lý và 
công-lý. Không ai có thể thay đổi được Lời phán của Ngài bởi vì 
Ngài là Đấng hằng Nghe, Đấng hằng Biết hết (mọi việc). 

116.- Và nếu Ngươi tuân theo trào lưu của đa số người trên trái đất 


thì chúng sẽ dắt Ngươi đi lạc khỏi Chính đạo của Allah bởi vì họ chỉ 
làm theo sở thích và chỉ đoán chừng mà thôi. 


117.- Quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi biết rõ ai là kẻ lạc khỏi 
Chính đạo của Ngài và ai là người được hướng dẫn. 


118.- Do đó, hãy ăn thịt (của con vật) mà tên của Allah được đọc 
lên cho nó nếu các ngươi tin tưởng nơi các Lời mặc khải của Ngài. 
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Sũrah 6. Al-An"ãm Juzu 8 


119.- Và tại sao các ngươi không ăn thịt (của con vật) mà tên của 
Allah đã được đọc nhấc lên nó và chắc chấn Ngài đã giải thích cho 
các ngươi thực phẩm nào mà các ngươi không được dùng ngoại trừ 
vì nhu cầu bắt buộc phải dùng (để sống)? Và quả thật, nhiều người 
đất thiên hạ đi lạc là do ham muốn riêng tư của họ chứ không do 
hiểu biết. Quả thật, Rabb của Ngươi biết rõ những kẻ phạm giới. 


120.- Hãy tránh mọi thứ tội, công khai hay kín đáo. Bởi vì ai lãnh tội 
thì sẽ đền tội mà họ đã gây ra. 


121.- Và chớ ăn thịt (của con vật) mà tên của Allah không được đọc 
nhắc lên nó. Bởi vì đó là một sự phạm giới. Và quả thật Shayrän xúi 
giục bạn bè của nó cãi-vã với các người. Và nếu các người nghe 
theo chúng thì sẽ trở thành những người thờ đa thần. 


122.- Có thể nào một người đã chết (tâm linh) được 7A (Allah) ban 
cho sự sống và ánh sáng nhờ đó y có thể bước đi thong dong giữa 
thiên hạ, ngang bằng với một người đắm chìm trong u-mê mà hắn 
không bao giờ thoát ra nổi? Việc làm của những kẻ không có đức tin 
tỏ ra hấp dẫn đối với chúng giống như thế. 

123.- Và 7A (Allah) đã khiến cho các tên tội lỗi của mỗi thị trấn lên 
làm lãnh tụ để chúng có cơ hội âm mưu đặt kế hoạch trong đó. 
Nhưng chúng chỉ âm mưu chống lại bản thân mình nhưng chúng 
không nhận thấy điều đó. 

124.- Và khi có một Dấu-hiệu đến với chúng, chúng bảo: “Chúng, tôi 
sẽ không bao giờ tin tưởng trừ phi chúng tôi nhận được điều giống 
như điều đã được ban cho các Sứ giả của Allah.” Allah biết rõ đâu 
là chỗ mà Ngài phải đặt Thông điệp của Ngài. Rồi đây những tên 
tội lỗi sẽ sớm bị Allah hạ nhục và sẽ chịu một sự trừng phạt khắc 
nghiệt về những điều chúng đã từng âm mưu. 
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Sñrah 6. Al-An"ăm Juzu 8 


125.- Bởi thế, ai là người mà Allah muốn hướng dẫn thì sẽ được 
Ngài mở rộng tấm lòng để đến với isiãm. Và ai là người mà Allah 
đánh lạc hướng thì Ngài sẽ thu hẹp tấm lòng của y, chật chội đến 
mức y có cảm giác như đang đi lên trời. Allah đặt sự ô-uế lên những 
kẻ không tin tưởng đúng như thế. 


126.- Và đây là con đường (đạo lý) chính trực của Rabb (Allah) của 
Ngươi. Chắc chắn 7A (Allah) đã giải thích các Lời mặc khải rõ ràng 
cho đám người ghi nhớ. 


127.- Họ sẽ được hưởng ngôi nhà bằng an với Rabb của họ. Và Ngài 
sẽ là Đấng Che chở của họ do những điều (thiện) mà họ đã làm. 


128.- Và vào một Ngày, Ngài sẽ tập hợp tất cả trở lại, và phán: “Hỡi 
tập đoàn Jin! Chắc chấn các ngươi đã kết nạp nhiều (vong hồn) 
của loài người.” Bạn bè của chúng trong loài người sẽ thưa: “Lạy 
Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã vui vầy với nhau nhưng (cuối cùng) 
chúng tôi đã mãn hạn kỳ mà Ngài đã ấn định cho chúng tôi.” (Allah) 
sẽ phán: Lửa (của Hỏa ngục) sẽ là chỗ cư ngụ mà các ngươi sẽ vào 
sống muôn đời trong đó trừ phi Allah muốn khác đi.” Và quả thật 
Rabb của Ngươi Rất mực Thông suốt và Biết hết (mọi việc). 


129.- TA (Allah) đã khiến cho những tên ác nhân quay về kết thân 
với nhau vì những điều (tội lỗi) mà chúng đã phạm. 


130.- Hỡi tập đoàn Jin và loài người! Há đã không có các Sứ giả 
xuất thân từ các ngươi đến thuật lại cho các ngươi về các Dấu-hiệu 
của TA và báo cho các ngươi biết vẻ Ngày hội ngộ này của các 
ngươi hay chăng?" Chúng sẽ thưa: “Chúng tôi xác nhận (điều đó) có 
thật nơi bản thân của chúng tôi!" Nhưng đời sống trần tục này đã dối 
gạt chúng cho nên chúng đã tự xác nhận rằng mình là những kẻ 
không tin tưởng. 
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Sñrah 6. Al-An'ãm Juzu 8 


131.- Sở dĩ như thế là vì Rabb (Allah) của Ngươi không muốn tiêu 
diệt các thị trấn một cách bất công trong khi dân cư của chúng chưa 
được báo trước. 


132.- Và tất cả sẽ được ban cấp bậc tương xứng với việc làm của họ 
bởi vì Rabb của Ngươi không làm ngơ về những điều họ đã làm. 


133.- Và Rabb của Ngươi Rất mực Giầu có và đây lòng Khoan dung. 
Nếu muốn, Ngài có thể tiêu diệt các người bất cứ lúc nào và đưa ai 
mà Ngài muốn đến kế tục các người giống như việc Ngài đã cho 
sinh sản các người từ con cháu của đám người khác. 


134.- Bởi vì quả thật (hình phạt) đã được hứa với các người chắc 
chắn sẽ xảy ra. Và các người sẽ không tài nào trốn thoát được. 


135.- Hãy bảo họ: “Hỡi dân ta! Các người hãy làm theo khả năng 
của các người. Ta sẽ làm phần việc của ta; rỗi đây các người sẽ sớm 
biết kết quả tốt đẹp về ngôi nhà (ở cõi Đời sau) sẽ thuộc về ai. Bởi 
vì quả thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ không phát đạt.” 


136.- Và họ cúng cho Allah một phần đất trồng trọt và một số thú 
nuôi mà Ngài đã tạo ra cho họ và họ nói theo sở thích: "Đây là phân 
cúng cho Allah và đây là phần cúng cho các thần linh của chúng, 
tôi." Nhưng phẩn đất và thú nuôi cúng cho các thần linh của họ 
không đến tay Allah trong lúc phần cúng cho Allah lại đến tay của 
các thần linh của họ. Thật bỉ ổi thay điểu mà họ suy xét. 

137.- Và các thần linh của họ đã làm cho việc giết con cái của họ tỏ 
ra hấp dẫn đối với đa số người thờ đa thần với mục đích đưa họ đến 
chỗ hủy diệt và xáo trộn trong tôn giáo của họ; và nếu Allah muốn 
khác đi thì họ đã không làm điều đó. Thôi hãy bỏ mặc họ với điều 
mà họ bịa đặt. 
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Sirah 6. Al-An'ãm. Juzu 8 


138.- Và họ nói (một cách huyễn hoặc) như sau: “Thú nuôi và hoa 
mầu này bị cấm (dùng). Không ai được phép ăn (thịt của) chúng 
ngoại trừ người nào chúng tôi cho phép.” Ngoài ra, còn có loại thú 
họ cấm không cho chở (hoặc cưỡi) trên lưng và có loại thú nuôi (khi 
cắt cổ làm thị không được nhắc tên của Allah lên chúng; họ bia đặt 
điều nói dối rồi đổ thừa cho Ngài. Ngài sẽ sớm bắt phạt họ về điều 
(tội lỗi) mà họ đã bịa đặt. 


139.- Và họ nói: “Con trong bụng của con thú này chỉ dành riêng 
cho đàn ông chúng tôi và các bà không được dùng. Nhưng nếu con 
vật đẻ ra bị chết thì mọi người đều được hưởng phần trong đó.” Ngài 
(Allah) sẽ sớm bắt phạt chúng về điều mê tín chúng đã bịa đặt rồi 
đổ thừa cho Ngài. Quả thật, Ngài Rất mực Thông suốt và Biết hết 
(mọi việc). 

140.- Chắc chấn là thua thiệt những ai do điên rổ và ngu muội đã 
giết con cái của họ và cấm dùng 4 thực phẩm mà Allah đã cung cấp 
cho họ, và t điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah. Chắc chắn họ 
đã lầm lạc và không được ai hướng dẫn. 


141.- Và Ngài (Allah) là Đấng đã cho sản xuất các ngôi vườn có 
hàng dậu và không có hàng dậu, và chà là, và rẫy trồng đủ loại hoa 
mẩu, và trái ô-liu và trái lựu giống nhau (về mặt trái hạU nhưng 
khác nhau (về mặt phẩm chất). Hãy ăn trái của chúng khi trái chín 
nhưng hãy trả phần thuế (hoa lợi) vào ngày gặt hái và chớ phung phí 
bởi vì Allah không yêu thương những kẻ phung phí. 


142.- Và trong loài thú nuôi, có con dùng để chuyên chở và có con 
dùng để ăn thịt. Hãy ăn thịt con nào Allah cung cấp cho các người 
nhưng chớ dẫm theo bước chân của Shayrãn bởi vì nó là kẻ thù công 
khai của các người. 
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Sñrah 6. Al-An'ãm. Juzu 8 


143.- Bất tám con vật, chia theo cặp; cừu một cặp và dê một cặp. 
Xong hỏi họ: “Có phải Ngài (Allah) cấm (ăn thịU hai con đực hoặc 
hai con cái hoặc con nào nằm trong bụng của hai con cái đó hay 
không? Hãy cho Ta biết (sự thật) từ sự hiểu biết của các ngươi nếu 
các ngươi chân thật.” 


144.- Lạc đà một cặp và bò một cặp, rồi hỏi họ: “Có phải Ngài 
(Allah) cấm (dùng thịt của) hai con đực hoặc hai con cái hoặc con 
nào nằm trong bụng của hai con cái đó hay không? Phải chăng các 
ngươi có mặt tại đó khi Allah ban hành lệnh cấm? Thế còn ai sai 
quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah mục đích làm 
cho loài người lạc đạo do thiếu hiểu biết của họ. Quả thật, Allah 
không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy.” 

145.- Hãy bảo họ: “Ta không thấy nơi điều đã được mặc khải cho 
Ta có khoản nào cấm một người ăn không được dùng món đó trừ phi 
là thịt của xác chết hoặc máu tuôn ra hoặc thịt của con heo bởi vì nó 
ô-uế, hoặc gớm ghiếc khi nó được cúng cho kẻ (thần linh) nào khác 
không phải là Allah. Nhưng ai vì nhu cầu bất buộc đành phải ăn chứ 
không cố ý hay quá độ (thì báo cho họ biết) quả thật Rabb (Allah) 
của Ngươi Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


146.- Còn đối với những ai là người Do thái, 74 (Allah) đã cấm họ 
dùng (thịt của) tất cả loài vật có móng chân liền (không chẻ làm hai 
hoặc nhọn), và 7A đã cấm họ dùng mỡ bò và mỡ dê ngoại trừ loại 
mỡ dính vào lưng hoặc dính vào ruột và xương của chúng. 7A bắt 
phạt họ như thế là vì tội chống đối của họ; và quả thật 7A (Allah) 
nói sự thật. 
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Sũrah 6. Al-An'äm Juzu 8 


147.- Nhưng nếu họ cho Ngươi nói dối thì hãy bảo họ: *®Rabở (Allah) 
của các ngươi vô cùng Khoan dung nhưng đám người tội lỗi sẽ 
không tránh khỏi sự Giận-dữ của Ngà 


148.- Những ai tôn thờ đa thần sẽ nói như sau: “Nếu Allah muốn 
khác thì chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu có thờ thần linh 
(cùng với Ngài) và chúng tôi cũng không cấm đoán điều gì.” Những 
kẻ trước họ cũng đã nói dối giống như thế cho đến khi họ nếm hình 
phạt của TA. Hãy hỏi họ: “Há các ngươi có một sự hiểu biết chắc 
chắn (về điều các ngươi đã nói) hay chăng? Nếu có thì hãy mang nó 
đến trình bày trước bọn ta. Các ngươi chỉ làm theo sở thích và các 
ngươi chỉ phỏng đoán.” 

149.- Hãy bảo họ: “Chỉ Allah mới có các lập luận tối hậu. Bởi vì 
nếu quả thật Allah muốn thì chắc chắn Ngài đã hướng dẫn tất cả các 
người.” 


150.- Hãy bảo họ: "Hãy đưa các nhân chứng của các người đến để 
xác nhận Allah đã cấm điều này.” Nhưng nếu họ xác nhận thì Ngươi 
chớ nên xác nhận cùng với họ. Và chớ làm theo. điều ham muốn của 
những kẻ đã phủ nhận các Dấu-hiệu của 7A (Allah) và những kẻ 
không tin nơi Đời sau bởi vì họ dựng những đối tượng ngang vai với 
Rabb (Allah) của họ. 


151.- Hãy bảo họ: “Đến đây, để Ta đọc cho các ngươi điều lệnh mà 
Rabb của các người đã cấm các ngươi: chớ bao giờ tổ hợp bất cứ cái 
gì với Ngài và hãy ăn ở tử tế với cha mẹ của các ngươi; và chớ vì sợ 
nghèo mà giết con cái của các ngươi. 74 cung dưỡng các ngươi và 
cả chúng nữa. Và chớ đến gần những điều thô bỉ dù công khai hay 
kín đáo; và chớ giết sinh mạng (của con người) mà Allah đã làm cho. 
linh thiêng trừ phi vì lý do chính đáng (của công lý và luật pháp). 
Đó là điều Ngài chỉ thị cho các ngươi để cho các ngươi hiểu. 
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Sũrah 6. Al-An'ãm Juzu 8 


152.- "Và chớ đến gần tài sản của trẻ mổ côi trừ phi với kế hoạch 
cải thiện nó cho đến khi trẻ đến tuổi trưởng thành (để ‹ có thể quản lý 
nó); và hãy đo cho đúng và cân cho đủ; TA chỉ bắt mỗi linh hồn vác 
gánh nặng (trách nhiệm) tùy theo khả năng của nó; và khi các ngươi 
nói năng, hãy công bằng trong lời nói dẫu rằng nó có nghịch với bà 
con ruột thịt đi nữa; và hãy làm tròn Lời Giao-ước của Allah. Đó là 
điều Ngài chỉ thị cho các ngươi để cho các ngươi ghi nhớ. 


153.- “Và (hãy biết) rằng đây là con đường ngay chính của Ta. Hãy 
theo nó và chớ theo con đường nào (khác) sợ rằng nó sẽ đưa các 
ngươi lệch khỏi con đường của Ngài. Ngài chỉ thị cho các ngươi như 
thế để cho các ngươi trở thành người ngay chính sợ Allah.” 


154.- Rồi TÁ (Allah) ban cho &fữsa Kinh sách để TA hoàn tất (Ân- 
huệ của 7A) cho những ai làm tốt và giải thích rõ từng vấn để và đó 
là một Chỉ đạo và một Hồng ân (cho con cháu của Israel) để cho họ 
tin tưởng nơi việc gặp gỡ Rabb của họ lại (ở Đời sau). 


155.- Và đây là một Kinh sách mà 7A (Allah) đã ban xuống như một 
phúc-lành. Do đó, hãy theo Nó (Qurän) và sợ Allah để cho các 
người có thể được khoan dung. 


156.- E rằng các người có thể nói: “Kinh sách (của Allah) chỉ được 
truyền xuống cho hai giáo phái (Do thái và Thiên Chúa giáo) trước 
chúng tôi, và chúng tôi không hể biết gì về việc học hỏi (Kinh sách) 
của họ.” 


157.- Hoặc các người cũng có thể nói: “Nếu Kinh Sách đã được ban 
xuống cho chúng tôi thì chúng tôi đã được hướng dẫn đúng l hơn họ.” 
Bởi thế, giờ đây một Bằng chứng và một Chỉ đạo và một Hồng ân từ 
Rabb (Allah) của các người đã đến với các người. Cho nên còn ai sai 
quấy hơn kẻ phủ nhận các Lời Mặc khải của Allah và lánh xa 
chúng? 7A (Allah) sẽ sớm trừng phạt những ai lánh xa các Lời mặc. 
khải của TA bằng một hình phạt rất mực xấu xa vì tội chúng đã từng 
quay lánh bỏ đi. 
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Sñrah 6. Al-An'ãm Juzu 8 


158.- Phải chăng họ đang chờ các Thiên thần xuống gặp họ hoặc 
Rabb của Ngươi đến gặp họ hoặc một vài Dấu-hiệu của Rabb của 
Ngươi hiện ra? Vào một Ngày mà một vài Dấu-hiệu của Rabb của 
Ngươi hiện ra, đức tin của một người sẽ chẳng giúp ích gì được cho 
linh hồn của người đã từng không tin tưởng trước đó và đã không thu 
hoạch được một điều tốt nào trong đức tin của họ. Hãy bảo họ: “Hãy 
chờ đợi đi bởi vì chúng tôi cũng đang chờ đợi (như quí vị).” 

159.- Còn đối với những ai đã phân chia tôn giáo của họ và lập 
thành giáo phái, Ngươi chẳng có gì quan hệ với họ. Công việc của 
họ chỉ quan hệ đến Allah. Rồi Ngài sẽ cho họ biết về những điều họ 
đã từng làm. 

160.- Ai đến (trình diện Allah) với một điều phúc lành thì sẽ được 
hưởng mười điều lành tương tự; ngược lại ai đến (gặp Allah) với một 
điều dữ thì sẽ bị phạt bằng một điều dữ tương tự. Và họ sẽ không bị 
(Allah) đối xử bất công. 


161.- Hãy bảo họ: “Quả thật, Rabb (Allah) của Ta đã hướng dẫn Ta 
đến con đường ngay chính, tôn giáo đúng đắn, tín ngưỡng của 
Ibrahim, Hanïƒ (chỉ tôn thờ riêng Allah). Và Ta không là một người 
thờ đa-thần.” 


162.- Hãy bảo họ: “Quả thật, cuộc lễ nguyện (Saläh) của Ta và việc 
tế lễ của Ta, cuộc sống và cái chết của Ta đều hiến trọn cho Allah, 
Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ. 


163.- “Ngài không có ai hợp tác. Và Ta đã được chỉ thị như thế và 
Ta là người Muslim đầu tiên thần phục Ngài.” 


164.- Hãy bảo họ: “Ta sẽ phải tìm một Rabb (Đấng Chủ Tể) nào 
khác Allah hay sao trong lúc Ngài là Rabb của vạn vật? Và mỗi linh 
hồn chỉ chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình; và không một 
người khuân vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (trách nhiệm) của 
người khác. Rồi chung cuộc các người sẽ quay về trình diện Rabb 
của các người trở lại. Xong Ngài sẽ cho các người biết (sự thật) về 
những điều các người đã từng tranh chấp.” 


165.- Và Ngài là Đấng đã làm cho các người nối nghiệp trên mặt 
đất. Và Ngài đã nâng cấp bậc của người này trội hơn người kia để 
Ngài có thể thử thách các người với món quà mà Ngài đã ban cho 
các người. Quả thật, Rabb của Ngươi rất nhanh trong việc trừng phạt 
nhưng quả thật Ngài cũng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 
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Sũrah 7. Al-Arãf Juzu 8 


AL-A'RÃF 
(Các Cao Điểm) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Ah£ Lam. Mim. Sad. 


2- (Đây là) một Kinh sách được ban xuống cho Ngươi 
(Muhammad!) nhưng chớ vì nó mà tấm lòng của Ngươi sẽ thắt lại 
(bởi vì nó được ban xuống) là để cho Ngươi dùng cảnh cáo (những ai 
lâm đường lạc lối) và nhắc nhở những người có đức tin. 

3.- Hãy tuân theo điều (mặc khải) đã được ban xuống cho các người 
từ Rabb (Allah) của các người (hỡi nhân loại!) và chớ nghe theo 
người bảo hộ (hay chủ nhân) nào khác ngoài Ngài. Ít thay việc các 
người ghi nhớ lời khuyên bảo này! 

4.- Và có bao nhiêu thị trấn đã bị 7A (Allah) tiêu diệt vì tội lỗi (của 
dân cư) của chúng? Hình phạt của 7A xảy đến cho chúng bất ngờ 
vào ban đêm hoặc vào lúc chúng đang nghỉ trưa. 

5.- Bởi thế, khi hình phạt của 7A giáng xuống chúng, chúng chỉ biết 
than thân (nói): “Quả thật, chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy." 
6.- Rồi 7A (Allah) sẽ hỏi những người tiếp thu Thông điệp và những 
Sứ giả (của 7A). 

7.- Bởi thế, do hiểu biết, TA (Allah) sẽ kể lại cho chúng toàn bộ sự 
tích bởi vì 7A (Allah) không hề vắng mặt (bất cứ lúc nào và nơi nào). 


8.- Và việc cân đo (Phúc và Tội) vào Ngày (Xét xử) đó xảy ra thật. 
Bởi thế, những ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nặng thì sẽ là những 
người thành đạt. 

9.- Còn những ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nhẹ thì sẽ là những 
người tự hủy hoại bản thân mình vì tội đã từng xuyên tạc các Dấu 
hiệu của 7A. 

10.- Và chắc chắn 7A (Allah) đã định cư các người trên trái đất và 
tạo nơi đó phương tiện sinh sống cho các người. Ít thay việc các 
người tỏ lòng biết ơn. 

11.- Và chắc chắn 7A (Allah) đã tạo hóa rồi ban cho các người hình 
thể rồi TA bảo các Thiên thân quì xuống chào Ädam và chúng quì 
xuống ngoại trừ 7biïs. Nó không chiu phủ phục. 
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Sũrah 7. Al-Arãf Juzu 8 


12.- (Allah) phán: “Điều gì cản nhà ngươi không chịu phủ phục khi 
TA ra lệnh cho ngươi (hỡi Iblis)? (Iblis) thưa: “Bể tôi tốt hơn hắn 
(Ãdam) bởi vì Ngài đã tạo bể tôi bằng lửa, còn hắn thì bằng đất 
sét.” 


13.- (Allah) phán: “Nhà ngươi hãy đi xuống khỏi đó (Thiên đàng). 
Nhà ngươi không được ngạo mạn trong đó. Hãy đi ra! Quả thật, nhà 
ngươi là một tên khốn nạn nhất.” 


14.- (blis) tâ in Ngài tạm tha cho bể tôi (được sống) cho đến 
ngày chúng (con cháu của Ãdam) được dựng sống lại.” 


15.- (Allah) phán: 


16.- (Iblis) kèo nài: “Bởi vì Ngài đã xua đuổi bể tôi, bể tôi sẽ nằm 
chờ (dụ dỗ) chúng (con cháu của Ãdam) trên con đường ngay thẳng 
của Ngài.” 


17.- "Rồi bể tôi sẽ tấn công chúng từ đằng trước, đằng sau và từ bên 
phải, bên trái. Và Ngài sẽ thấy đa số bọn chúng là những kẻ phụ ơn.” 


18.- (Allah) phán: “Hãy đi ra khỏi đó, thứ đáng khinh và đáng tống 
cổ đi nơi khác. Ai trong bọn chúng theo nhà ngươi thì tất cả sẽ bị TA 
bắt nhốt vào đây Hỏa ngục.” 


19.- (Và Allah phán cho Ãdam): “Hỡi Ãdam! Ngươi và vợ của ngươi 
hãy ở trong Thiên đàng. Hai ngươi ăn tùy thích (món ngon vật lạ) 
mà hai ngươi tìm thấy bất cứ nơi nào trong đó, nhưng chớ đến gần 
cái 'Cây' này sợ rằng hai ngươi sẽ trở thành những kẻ phạm giới.” 


20.- Nhưng Shayrãn (Iblis) đã thì thào với hai người (lời đường mật) để 
làm lộ ra cho hai người thấy điều xấu hổ đã từng được giấu kín khỏi 
hai người (từ trước); và nó nói: "Hai anh chị có biết tại sao Rabb của 
anh chị cấm (anh chị) đến cái 'Cây' này không? Chỉ vì lý do sợ anh chị 
trở thành thiên thần hoặc thành người sống bất tử ấy thôi!” 


21.- Và nó thể với hai người: “Tôi là một người cố vấn tốt nhất cho 
hai anh 


22.- Bởi thế nó đã quỷ quyệt làm cho hai (vợ chồng của Ãdam) rơi 
xuống (khỏi Thiên đàng). Khi hai người nếm (trái của) Cáy (đã bị 
cấm) phần xấu hổ của họ liền lộ ra cho họ thấy và hai người bắt đầu 
khâu lá cây trong Thiên đàng để che kín thân thể của họ. Và Rabb 
của hai người (vợ chồng Ãdam) gọi hai người, và phán: “Há TA đã 
không cấm hai ngươi cái Cây đó và bảo hai ngươi rằng Shayrãn là 
kẻ thù không đội trời chung với hai ngươi hay sao?” 


“Tạm tha cho nhà ngươi.” 
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Sñrah 7. Al-Araf Juzu 8 


23.- Hai người cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã 
tự làm hại bản thân mình. Nếu Ngài không tha thứ và khoan dung, 
thì chắc chắn chúng tôi sẽ trở thành những kẻ thua thiệ 


24.- (Allah) phán: “Hãy đi xuống, đứa này sẽ là kẻ thù của đứa kia. 
Các ngươi sẽ có trên trái đất một nơi nghỉ tạm và phương tiện sinh 
sống tạm suốt một thời gian ngắn.” 


25.- (Allah) phán tiếp: “Nơi đó các ngươi sẽ sống, và nơi đó các 
ngươi sẽ chết và từ đó (cuối cùng) các ngươi sẽ được đưa ra trở lại.” 


26.- Hỡi con cháu của Ädam! 7A (Allah) đã ban cho các ngươi y 
phục để che kín phần xấu hổ của các ngươi và để trang sức; tuy 
nhiên, y phục tốt nhất là việc sợ Allah. Đó là một trong các Dấu 
hiệu của Allah để may ra họ ghi nhớ. 


27.- Hỡi con cháu của Ädam! Chớ để cho Shayrấn lừa gạt các người 
như nó đã dụ dỗ cha mẹ của các người ra khỏi Thiên đàng bằng 
cách lột trần y phục của hai người để phơi bày cho cả hai thấy sự 
xấu hổ của mình bởi vì nó (Shayrãn) và bộ lạc của nó nhìn thấy các 
người từ một chỗ mà các người không thể nhìn thấy chúng được. 
Quả thật, 7A khiến cho các tên Shay/ãn làm kẻ bảo hộ của những ai 
không có đức tin. 


28. Và khi chúng phạm một điều thô bỉ, chúng nói: "Bọn ta thấy cha 
mẹ của bọn ta làm thế và Allah đã ra lệnh cho bọn ta làm điều đó.” 
Hãy bảo chúng: “Không, quả thật Allah không hể ra lệnh bắt (các 
ngươi) làm điều thô bỉ. Phải chăng các ngươi đã đổ thừa cho Allah 
điều mà các ngươi không biết?” 


29.- Hãy bảo chúng: *Rabb của Ta chỉ thị (cho các người) việc (ăn 
mặc) đúng đắn nghiêm trang và hướng mặt các người đúng (về 
Allah) tại mỗi nơi thờ phụng và cầu nguyện Ngài với lòng chân 
thành chỉ dành riêng cho Ngài. Các ngươi sẽ trở về với Ngài giống 
như việc Ngài đã khởi sự tạo hóa các ngươi lúc ban đầu. 

30.- Một số (người) đã được Ngài (Aliah) hướng dẫn còn một số 
khác thì lạc hướng. Điều đó chính đáng bởi vì chúng nhận Shayrãn 
làm kẻ bảo hộ thay vì Allah và chúng còn nghĩ rằng chúng đã được 
hướng dẫn đúng đường. 
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Sñrah 7. Al-A rãf Juzu 8 


31.- Hỡi con cháu của Ädam! Hãy phục sức trang nhã tại mỗi nơi 
thờ phụng; và ăn và uống nhưng chớ quá độ bởi vì Ngài (Allah) 
không yêu thương những kẻ quá độ. 


32.- Hãy bảo chúng: “Ai cấm dùng các món trang sức xinh đẹp mà 
Allah đã làm ra cho các bầy tôi của Ngài (sử dụng) và cấm dùng các 
món thực phẩm tốt và sạch?” Hãy bảo chúng: "Các thứ đó dành cho 
những ai có đức tin sống ở đời này (và) dành riêng cho họ vào Ngày 
Phục sinh.” 7A (Allah) đã giải thích rõ các Lời mặc khải đúng như 
thế cho đám người hiểu biết. 

33.- Hãy bảo chúng: “Rabb của ta chỉ cấm (làm) các điều thô bỉ, dù 
công khai hay kín đáo, và điều tội lỗi và việc áp bức (kẻ khác) bất 
chấp lẽ phải và sự thật, và việc tổ hợp (thần linh) với Allah, điều mà 
Ngài không bao giờ chấp thuận, và việc nói bậy cho Allah những 
điều mà các ngươi không biết.” 


34.- Mỗi một Cộng đồng có một thời hạn ấn định; bởi thế khi thời 
hạn đã mãn, họ sẽ không thể trì hoãn lại được một giờ (khắc) nào, 
và cũng không thể ra đi sớm hơn (một giờ khắc nào). 


35.- Hỡi con cháu của Ãdam! Nếu có các Sứ giả xuất thân từ các 
người đến gặp các người kể lại các Lời mặc khải của TA cho các 
người, thì những ai sợ Allah và sửa mình sẽ không lo sợ cũng sẽ 
không buồn phiến 


36.- Còn những ai phủ nhận các Lời Mặc khải của 7A và tỏ ra khinh 
thường chúng thì sẽ trở thành bạn của Lửa (Hỏa ngục); chúng sẽ vào 
ở trong đó đời đời. 


37.- Thế còn ai gian ác hơn những kẻ bịa đặt ra điều nói dối rồi đổ 
thừa cho Allah hoặc phủ nhận các Lời Mặc khải của Ngài? Chúng là 
những kẻ tiếp tục nhận phần (lộc) đã được ghi trong số (định mệnh) 
của chúng, cho đến khi các Thiên sứ (Thiên thần) của 7A đến bắt 
hồn chúng. (Thần Chết) sẽ bảo: “Đâu là những kẻ mà các ngươi đã 
từng van vái ngoài Allah?" (Các vong hồn) sẽ đáp: “Chúng đã bỏ 
chúng tôi đi mất rồi.” Và chúng thú tội nghịch với bản thân mình 
rằng chúng là những kẻ không có đức tin. 
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Sñrah 7. Al-AräfF Juzu 8 


38.- (Allah) sẽ phán: “Các ngươi hãy nhập vào tập đoàn của loài 
người và Jimn đã qua đời trước các ngươi mà vào trong Lửa (của 
Hỏa ngục). Mỗi lần một tập đoàn mới đi vào, nó nguyên rủa tập 
đoàn chị của nó trong đó. Mãi cho đến khi tất cả đều vào trong đó 
(Hỏa ngục), đoàn người cuối cùng sẽ tố cáo đoàn người đầu tiên như 
sau: “Lạy Rabb chúng tôi, những người này đã dắt chúng tôi đi lạc. 
Xin Ngài phạt họ gấp đôi trong Lửa.” (Allah) sẽ phán: “Mỗi người 
sẽ bị phạt gấp đôi, nhưng các ngươi không biết đó thôi”. 


39.- Và tập đoàn đâu tiên sẽ nói với tập đoàn cuối cùng: “Các anh 
chẳng hưởng đặc ân nào hơn bọn tôi, thôi hãy nếm hình phạt về tội 
các anh đã lãnh.” 


40.- Quả thật, những ai đã phủ nhận các Lời Mặc khải của TA 
(Allah) và khinh thường chúng thì sẽ không có một cánh cửa nào 
của bầu trời được mở ra cho họ và họ sẽ không được vào Thiên 
đàng trừ phi con lạc đà chui vào được cái lỗ của chiếc kim may. Và 
TA trừng phạt những kẻ tội lỗi như thế. 


41.- Họ sẽ có một cái giường trong Lửa với các tấm phủ bên trên. 
TA trừng phạt những kẻ làm điều sai quấy đúng như thế. 


42.- Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện - TA không bắt 
mỗi linh hồn gánh (trách nhiệm) quá sức của nó - thì sẽ là những 
người bạn của Thiên đàng, trong đó họ sẽ vào ở đời đời. 


43.- Và TA (Allah) sẽ xóa đi khỏi lòng họ nỗi oán thù; sẽ có các 
dòng sông chẩy bên dưới họ và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều 
dâng lên Allah, Đấng đã hướng dẫn chúng tôi đến chỗ này; nếu 
Allah không hướng dẫn thì chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy Chỉ 
đạo. Chắc chắn các Sứ giả của Rabb chúng tôi đã mang Chân lý 
đến”. Và có tiếng hô lớn: “Đấy là Thiên đàng của quí vị; quí vị thừa 
hưởng nó vì điều (thiện) mà quí vị đã từng làm.” 
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Srah 7. Al-ATäãf Juzu 8 


44.- Và những người bạn của Thiên đàng sẽ gọi những người bạn 
của Hỏa ngục bảo: "Chúng tôi thấy điều mà Rabb chúng tôi đã hứa 
với chúng tôi xảy ra thật. Thế các anh có thấy điểu mà Rabb các 
anh đã hứa có thật chăng? (Họ) sẽ đáp: “Vâng, thật”. Nhưng có một 
người hô lớn giữa bọn họ: “Allah nguyễn rủa những kẻ làm điều sai 
quấy: 

45.- Những ai đã cản trở (người khác) theo con đường của Allah và 
còn tìm cách bẻ cong nó và phủ nhận Đời sau.” 


46.- Và giữa hai (loại người đó) có một bức màn ngăn cách. Và trên 
các cao điểm có những người biết mặt từng người của họ qua các 
dấu vết của họ. Và họ lớn tiếng gọi những người bạn của Thiên 
đàng, chúc: “Mong quí vị được bằng an!" Họ chưa vào đó (Thiên 
đàng), nhưng hy vọng sẽ được vào. 


47.- Và khi cặp mắt của họ quay nhìn về phía những người bạn của 
Hỏa ngục, họ câu nguyện thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng 
đặt chúng tôi cùng với những kẻ làm điều sai quấy.” 


48.- Và những người bạn nơi các cao điểm lớn tiếng gọi những 
người (trong Hỏa ngục) mà họ biết mặt qua nét đặc trưng của chúng, 
và nói với chúng: “Số (người) đông đảo và của cải dổi dào' mà các 
người đã từng tự hào có giúp ích gì được cho các người chăng?.” 


49.- “Phải chăng đây là những người mà các người đã mạnh miệng 
thể rằng Allah sẽ không bao giờ khoan dung họ?” (Có lời bảo những 
người đã được Allah khoan dung), “Quí vị hãy bước vào Thiên đàng, 
quí vị sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền”. 


50.- Và các người bạn của Hỏa ngục lớn tiếng gọi các người bạn của 
Thiên đàng, nói: “Quí vị hãy rót xuống cho chúng tôi nước uống 
hoặc bất cứ món gì mà Allah đã ban cấp cho quí vị." Họ đáp: “Quả 
thật, Allah cấm cả hai thứ đó cho những người không tin tưởng: 

51.- “Những ai đã dùng tôn giáo của mình làm phương tiện giải trí 
và mua vui và bị đời sống trấn tục này dối gạt.” Bởi thế, vào Ngày 
(Xét xử) đó, TA (Allah) sẽ quên bẵng chúng giống như việc chúng 
quên bẩng Ngày hội ngộ này của chúng (với T4) và việc chúng 
thường xuyên tạc các Dẩu hiệu của 7A. 


Ì Jam'"ukum có nghĩa hoặc số đông hoặc của cải dồi dào 
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Sũrah 7. Al-A'rãf Juzu 8 


52.- Và chắc chắn 7A (Allah) đã mang đến cho chúng một Kinh 
sách (Our'ä n) đã được TA giải thích rõ ràng căn cứ vào sự Hiểu biết 
(của T4). (Kinh sách này) là một Chỉ đạo và là một Hồng ân cho 
đám người có đức tin. 

53.- Phải chăng chúng chỉ chờ xem kết quả của nó (Lời phán trong 
Kinh sách)? Vào Ngày (mà lời cảnh cáo của) nó được thể hiện, 
những ai đã quên bắng nó sẽ nói: "Chắc chắn các Sứ giả của Rabb 
chúng tôi đã mang Chân lý đến. Thế có người can thiệp nào đứng ra 
can thiệp giùm chúng tôi hoặc có thể nào chúng tôi được trả về trần 
gian trở lại để chúng tôi có dịp làm khác với việc mà chúng tôi đã 
từng làm trong quá khứ hay chăng?” Chắc chắn chúng đã đánh mất 
linh hồn của chúng và những điều mà chúng đã từng bịa đặt ra sẽ bỏ 
chúng đi biệt dạng. 


54.- Quả thật, Rabb (Đấng Chủ Tể) của các người là Allah, Đấng đã 
tạo các tầng trời và trái đất trong sáu Ngày' rồi lên ngôi trên chiếc 
Ngai vương. Ngài lấy ban đêm phủ ban ngày, đêm và ngày đuổi 
theo bắt nhau một cách nhanh chóng; và mặt trời và mặt trăng và 
tỉnh tú (tất cả) đều phục mệnh? Ngài. Tuyệt diệu thay, Ngài tạo hóa 
và chỉ huy tất cả! Thật phúc thay Allah, Rabð (Đấng Chủ Tể) của vũ 
trụ và muôn loài! 


55.- Hãy cầu nguyện &abb của các ngươi trong nhún nhường và 
riêng lẽ (kín đáo) bởi vì Ngài không yêu thương những kẻ vượt quá 
mức giới hạn. 

56.- Và chớ gây rối trên trái đất sau khi nó đã được ổn định trật tự 
và cầu nguyện Ngài với niểm sợ hãi và hy vọng (trong lòng) bởi vì 
quả thật Hồng ân của Allah luôn luôn tiếp cận với những người làm 
tốt. 

57.- Và Ngài là Đấng đưa những luồng gió báo trước tin mừng về 
Hồng ân của Ngài; mãi cho đến khi chúng tập trung các lớp mây 
chứa nước mưa lại, TA chuyển chúng đến một mảnh đất chết cứng 
rổi TA cho đổ mưa lên đó và làm mọc ra đủ lọai hoa mầu. 7A sẽ 
dựng người chết (sống lại) đúng như thế để cho các người ghi nhớ 
(việc Phục sinh). 


' Một Ngày của Allah bằng một ngàn năm (Q. 22:47) hay năm mươi ngàn năm của 
niên kỷ con người (Q. 70:4) 
2 Musakhkharatin bỉ amrihi = Ngài chế ngự chúng bằng mệnh lệnh của Ngài 
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Sũrah 7. Al-A rãf 1uzu 8 


58.- Và đất tốt (sạch) cho mọc ra hoa mẫu phì nhiêu theo sự chấp 
thuận của Rabb của nó; và đất xấu chỉ cho đâm ra hoa mẫu lưa thưa. 
TA giải thích các Dấu hiệu đúng như thế cho đám người biết tri ân. 
59.- Chắc chắn 7A (Allah) đã cử Mữh (Nô-ê) đến cho người dân của 
Người. Người bảo (họ): “Này hỡi dân ta! Hãy thờ phụng Allah, các 
người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Ta sợ giùm cho 
các người về sự trừng phạt của một Ngày vĩ đại!” 

60.- Các lãnh tụ trong người dân của Người đáp: “Quả thật, bọn ta 
thấy ngươi lầm lạc rõ ràng.” 

61.- (Nữh) bảo: “Hỡi dân ta! Ta chẳng có gì lầm lạc cả. Ta là một 
Sứ giả của Rabb của vũ trụ và muôn loài. 


62.- "Ta truyền đạt cho các người bức Thông điệp của Rabb của ta 
và ta là một người cố vấn thành thật. Và ta biết từ Allah điều mà 
các người không biết. 

63.- "Há các người ngạc nhiên về bức Thông điệp của &abb của các 
người do một người phàm xuất thân từ các người mang đến để nhắc 
nhở các người hầu các người sợ Allah và được khoan dung hay 
chăng?” 

64.- Nhưng họ đã cho rằng Người nói dối, cho nên 7A đã cứu Người 
và những người theo Người trên một chiếc tàu, và 7A đã nhận chìm 
(dưới nước lụt những ai đã phủ nhân các Dấu hiệu của 7A. Quả 
thật, chúng là một đám người mù quáng. 

65.- Và về dân tộc ⁄iđ, TA đã cử /1zđ, một người anh em của họ đến 
với họ. (Hũd) bảo (họ): “Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng Allah, các người 
không có một Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Thế các người 
không sợ Allah hay sao?” 

66.- Các lãnh tụ của những kẻ không có đức tin trong người dân của 
Người lên tiếng: "Thật sự bọn ta thấy ngươi điên rô và bọn ta nghĩ 
rằng ngươi là một tên nói dối.” 

67.- (Hũd) bảo: “Ta không ngu xuẩn, ngược lại ta là một Sứ giả của 
Rabb của vũ trụ và muôn loài. 
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Sũrah 7. Al-Arãf Juzu 8 


68.- “Ta chuyển đạt cho các người những bức thông điệp của Rabb 
của ta và ta là một người cố vấn rất tín nhiệm cho các người. 


- “Há các người ngạc nhiên về một thông điệp nhấc nhở từ Rabb 
của các người được gởi đến cho các người qua trung gian của một 
người phàm xuất thân từ các người được dùng để cảnh cáo các người 
hay sao? Và hãy nhớ lại khi Ngài (Allah) đã chỉ định các người nối 
nghiệp người dân của Wữh và tạo các người có vóc dáng to lớn. Do 
đó, hãy nhớ các đặc ân của Allah đã ban cho (các người) để may ra 
các người được phát đạt.” 


70.- Họ đáp: “Có phải ngươi đến yêu cầu bọn ta tôn thờ riêng Allah 
thôi và từ bỏ những vị mà cha mẹ của bọn ta đã từng thờ phụng hay 
sao? Nếu ngươi là một người nói thật thì hãy mang cái (hình phạt) 
mà ngươi thường nói để hăm dọa bọn ta đến trừng phạt bọn ta đi.” 


7I.- (Hũd) bảo: “Chắc chắn hình phạt và sự giận dữ của Rabb của 
các người đã rơi nhằm phải các người rồi. Phải chăng các người 
tranh luận với ta về những tên gọi mà các người lẫn cha mẹ của các 
người đã bịa đặt, điều mà Allah đã không ban cho một thẩm quyển 
nào? Thế các người hãy đợi xem, ta sẽ cùng đợi với các người.” 


T2.- Bởi thế, TA lấy lòng Khoan dung mà giải cứu #1zđ với những ai 
theo Người và chặt đứt gốc rễ của những kẻ đã phủ nhận các Dấu 
hiệu của 7A bởi vì chúng là những kẻ không có đức tin. 


73.- Và về người dân Thamñd, TA đã cử Sälih, một người anh em 
của họ đến với họ. (Salih) bảo (họ): “Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng 
Allah, các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả. 
Chắc chắn một Dấu hiệu rõ rệt từ Rabb của các người đã đến với 
các người: con lạc đà cái này của Allah là một Dấu hiệu cho các 
người. Bởi thế, hãy để mặc nó ăn cỏ trên đất đai của Allah, và chớ 
mó tay hãm hại nó; nếu không nghe, các người sẽ bị trừng phạt đau 
đớn. 
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Sirah 7. Al-Arãf Juzn 8 


74.- “Và (hãy nhớ) khi Ngài đã chỉ định các người nối nghiệp (người 
dân) '42 và ban cho các người chỗ ngụ trên trái đất, các người đã 
xây cất dinh thự nơi đồng bằng và đục núi làm nhà trong đó. Bởi 
thế, hãy nhớ các ân huệ của Allah và chớ là những kẻ phá rối trị an 
trên trái đất. 

75.- Các lãnh tụ của những kẻ ngạo mạn trong đám người dân của 
Người (Säl¿h) nói với những người yếu thế, và những ai có đức tin 
trong họ, bảo: “Các người có biết chắc Sal¿h là một Sứ giả của Rabb 
của Người hay không? Họ đáp: "Chúng tôi tin tưởng nơi điều (mặc 
khải) mà Người mang đến.” 

76.- Những kẻ ngạo mạn đáp: “Bọn ta phủ nhận điều mà các người 
hằng tin tưởng.” 

71.- Xong chúng (những kẻ không tin) cất nhượng con lạc-đà cái và 
xấc xược thách đố mệnh lệnh của &abb của chúng bởi vì chúng nói: 
“Hỡi Sälih! Nếu ngươi là một Sứ giả của Allah thì hãy mang cái 
(hình phạt) mà ngươi dọa dẫm bọn ta đến trừng phạt bọn ta đi.” 


78.- Do đó, một trận động đất đã chụp bắt chúng vào buổi sáng, làm 
cho chúng chết chúi đầu trong nhà. 

79.- Tiếp đó, Sđlih rời bỏ chúng, và bảo: “Hỡi dân ta! Chắc chắn ta 
đã truyền đạt cho các người Thông điệp của Rabb của ta và khuyên 
bảo các người điều tốt lành nhưng các người không thích những 
người cố vấn tốt.” 

80.- Và (hãy nhớ) Lữt khi Người bảo. ¬ tết dân của Người (như sau); 
“Phải chăng các người đã làm một điều thô bỉ nhất mà không một 
người nào trong thiên hạ đã làm như các người? 

81.- "Các người đã làm tình với đàn ông thay vì phụ nữ. Không, các 
người là một đám người vượt quá mức giới hạn.” 
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Sũrah 7. Al-Arãf Juzu 8 


82.- Và người dân của Người không biết nói gì để trả lời ngoài điều 
này: “Hãy tống cổ họ ra khỏi thành phố của các người! Bởi vì họ là 
những người muốn được trong sạch.” 


83.- Nhưng TA đã cứu Người (Lữ) và gia đình của Người ngoại trừ 
người vợ của Người; bà ta là một người trì trệ đằng sau. 


84.- Và TA đã trút lên họ một trận mưa đá (diêm sinh). Bởi thế, hãy 
xem kết cuộc của những kẻ tội lỗi đã xẩy ra như thế nào! 


85.- Về người dân Madyan (Madian), TA đã cử Sh⁄'ayb, một người 
anh em của họ đến với họ. Shw'ayb bảo (họ): “Hỡi dân ta! Hãy thờ 
phụng Allah, các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài 
cả. Chắc chắn đã có một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của các người 
đến với các người. Bởi thế, hãy đo cho đúng và cân cho đủ và chớ 
lấy bớt hàng hóa của người và chớ gây phá rối trên trái đất sau khi 
nó đã được ổn định trật tự. Điều đó tốt nhất cho các người nếu các 
người có đức tin. 

§6.- "Và chớ ngồi chờ tại mỗi ngã đường dọa dẫm và cản trở những 
ai tin nơi Ngài (Allah) xa lánh con đường của Ngài và tìm cách bẻ 
cong nó. Và hãy nhớ lại khi các người chỉ gồm một thiểu số rồi Ngài 
gia tăng nhân số của các ; người thêm ì đông; và hãy xét xem kết cuộc 
của những kẻ phá họai xẩy ra như thế nào. 


87.- “Và nếu trong các người có một số người tin tưởng nơi điều 
(mặc khải) mà ta mang đến và có một số khác không tin tưởng thì 
hãy kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi Allah xét xử giữa chúng ta bởi 
vì Ngài là Đấng Xét xử Ưu việt.” 
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Srah 7. Al-Araf Juzu 9 


88.- Các lãnh tụ của những kẻ kiêu căng trong đám dân của Người 
lên tiếng: “Hỡi Shz/ayb, hoặc bọn ta sẽ tống cổ ngươi và các tín đổ 
theo ngươi ra khỏi thị trấn của bọn ta hoặc các ngươi sẽ phải trở lại 
với tín ngưỡng của bọn ta.” (Shưayb) đáp:” Sao? Dẫu chúng tôi cả 
ghét nó nữa hay sao! 


§9.- “Nếu trở lại với tín ngưỡng của quí vị thì chắc chấn chúng tôi 
bắt buộc phải bịa đặt điểu nói dối với Allah sau khi Ngài đã giải 
thoát chúng tôi ra khỏi (tín ngưỡng) đó. Chúng tôi không có cách 
nào trở về với nó được trừ phi Allah, Rabb của chúng tôi muốn khác 
đi. Sự hiểu biết của Rabb của chúng tôi bao quát tất cả mọi vấn đề. 
Chúng tôi trọn tin và phó thác cho Allah. (Họ câu nguyện thưa:) 
"Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài dùng sự Thật mà quyết định giữa 
chúng tôi với người dân của chúng tôi bởi vì Ngài là Đấng Quyết 
định Ưu việt.” 

90.- Các lãnh tụ của những kẻ không có đức tin trong đám người dân 


của Người lên tiếng: “Nếu các người tuân theo Shz'ayb thì chắc 
chắn các người sẽ thua thiệt!” 


91.- Nhưng một trận động đất bất thần chụp bắt họ vào buổi sáng 
khiến họ chết chúi đầu trong nhà. 


92.- Những ai cho $h„'ayb nói dối đã bị tiêu diệt toàn bộ làm như họ 
đã không từng sống nơi đó bao giờ. Những ai đã bảo Shw⁄ayb nói dối 
mới là những kẻ thua thiệt. 

93.- Thế rồi Shw'ayb từ giả (họ) ra đi và nói với họ: “Hỡi dân tal 
Chắc chắn ta đã truyền đạt cho các người những bức thông điệp của 
Rabb của ta và khuyên bảo các người điều tốt lành. Nhưng làm sao 
ta có thể thương tiếc cho một đám người không tin tưởng.” 

94.- Và TA đã không cử một vị Mabi nào đến một thị trấn mà lại 
không bắt dân cư của nó chịu cam khổ và hoạn nạn để cho họ hạ 
mình thần phục. 

95.- Rồi TA đổi điều xấu (khốn khổ) sang điều tốt (trù phú) cho đến 
khi họ phát đạt dổi dào và họ nói: '* Cha mẹ của chúng tôi cũng đã 
từng trải cảnh nghèo và cảnh giâu”. Thế rồi 7A bất thân túm bắt họ 
trong lúc họ không ngờ đến. 
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Sirah 7. Al-A'raf Juzu 9 


96.- Và nếu dân cư của các thị trấn tin tưởng và sợ Allah thì chắc 
chắn 7A sẽ mở ra cho họ bao thứ ân phúc từ trên trời xuống dưới đất 
nhưng họ phủ nhận (Allah và các Sứ giả) cho nên TA đã bắt phạt họ 
về các điều (tội lỗi) mà họ đã làm. 

97.- Dân cư của các thị trấn cảm thấy an toàn chăng khi cơn thịnh nộ 
của TA đến chụp bắt họ vào ban đêm trong lúc họ đang yên giấc? 


98.- Hoặc họ cảm thấy an toàn chăng khi cơn thịnh nộ của 7A đến 
với họ vào lúc mặt trời lên cao khi họ đang vui đùa? 


99.- Hoặc họ cảm thấy an toàn chăng trước kế hoạch bí mật của 
Allah? Nhưng không ai cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah 
ngoại trừ đám người thua thiệt. 


100.- Há không là một chỉ đạo (bài học) cho những ai thừa kế trái 
đất sau khi dân cư của nó (đã bị tiêu diệt)? rằng nếu muốn, 7A sẽ 
thừa sức tiêu diệt họ vì tội lỗi của họ và niêm kín tấm lòng của họ 
khiến họ không nghe biết gì hay sao? 

101.- Đó là câu chuyện về các thị trấn mà 7A kể lại cho Ngươi 
(Muhammad); và chắc chắn đã có những Sứ giả xuất thân từ họ đến 
gặp họ với những bằng chứng rõ rệt nhưng họ không tin tưởng nơi 
điều (mặc khải) mà họ đã từng phủ nhận trước đó. Allah niêm kín 
tấm lòng của những kẻ không tin đúng như thế. 

102.- Và TA thấy đa số bọn họ không giữ đúng lời hứa và quả thật 
TA thấy bọn họ chống đối và bất tuân. 

103.- Rồi sau họ, 7A đã cử Mzsa mang những Dấu hiệu của 7A đến 
gặp Fữr'aun và các vị tù trưởng của y nhưng chúng phủ nhận các dấu 
hiệu đó; bởi thế, hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ thối nát đã 
xẩy ra như thế nào. 


104.- Và Mữsa bảo: “Hỡi Fir aun! Ta đây là một Sứ giả do Rabb của 
vũ trụ và muôn loài phái đến,- 
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Sirah 7. Al-Araf Juzu 9 


105.- “Ta chỉ được quyền nói sự thật về Allah. Nay ta đến gặp các 
người với một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của các người; do đó, hãy 
để cho con cháu của Israel ra đi cùng với ta.” 

106.- (Firaun) đáp: “Nếu đến với một dấu hiệu thì ngươi hãy trưng 
bày nó ra xem, nếu ngươi nói thật.” 

107.- Nghe bảo (Mũsa) liền ném chiếc gậy (thần) của Người xuống 
tức thời nó biến thành một con rắn (thần) rõ rệt 

108.- Và (Mũsa) đưa bàn tay của Người ra tức thời nó chói sáng 
trước mắt những người đứng nhìn. 

109.- Các lãnh tụ của đám người dân của #iraun (kinh hãi) nói: 
“Quả thật đây là một nhà ảo thuật tài giỏi; 

110.- "Hắn muốn đuổi quí vị ra khỏi lãnh thổ của quí vị. Thế quí vị 
có ý kiến gì?” 

111.- Họ tâu (với Firaun:) *Giữ hắn và anh của hắn lại (trong một 
thời gian) và cử người đi khắp các thị trấn cáo thị (và tập trung) — 
112.- “Đưa về trình diện bệ hạ tất cả các vị phù thủy tài giỏi (của 
chúng ta).” 

113.- Và các vị phù thủy đến trình diện Firaun. Họ tâu: "(Thưa bệ hạ!) 
Đương nhiên chúng tôi sẽ được ân thưởng nếu chúng tôi thắng cuộc.” 


114.- (Firaun) bảo: “Vâng, trong trường hợp đó, các ngươi sẽ được 
cất nhắc lên gần ta." 


115.- (Các vị phù thủy) lên tiếng: “Hỡi Mũsa! Hoặc ngươi ném (bửu 
bối của ngươi) xuống trước hoặc bọn ta sẽ ném trước?" 


116.- (Mũsa) đáp: “Qúi vị ném xuống trước.” Do đó, họ ném bửu bối 
của họ xuống. Họ mà mắt người dân và làm cho họ khiếp đãm trước 
một trò ảo thuật lớn lao. 


117.- Nhưng 7A (Allah) đã mặc khải cho Mũsa như sau: “Hãy ném 
chiếc gậy (thần) của Ngươi xuống.” Nó tức khắc nuốt trọn các vật 
mà họ đã làm giả. 


118.- Bởi thế, sự Thật đã toàn thắng và những món vật giả mà họ đã 
làm trở thành vô hiệu. 


119.- Cho nên họ thua cuộc và bị khinh miệt. 


120.- Và các tên phù thủy sụp xuống quì lạy (khuất phục). 
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Sũrah 7. Al-A'rãf Juzu 9 


121.- Họ thưa: “Chúng tôi tin tưởng nơi Rabb của vũ trụ và muôn 
loài. 

122.- “Rabb của Misa và Harun."” 

123.- Firaun bảo: “Các ngươi táo gan tin tưởng nơi y (Mũsa) trước 
khi ta cho phép các ngươi hay sao? Quả thật, đây là một mưu kế mà 
các ngươi đã thảo hoạch với nhau trong thành phố hầu trục xuất dân 
cư của nó đi nơi khác. Rồi đây các ngươi sẽ sớm biết (hậu quả của 
việc làm của các ngươi). 

124.- “Chắc chắn ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi bên 
một cái rồi chắc chắn ta sẽ cho đóng đỉnh tất cả bọn bây trên thập tự 
giá." 

125.- Họ thưa 
của chúng tôi. 
126.- “Còn bệ hạ, bệ hạ nhất định trả thù chúng tôi chỉ vì chúng tôi 
tin tưởng nơi các Dấu hiệu của Ẩabb chúng tôi khi chúng đến với 
chúng tôi hay sao? (Họ cầu nguyện): Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài 
xối lên chúng tôi sự kiên trì nhẫn nại và bắt hồn chúng tôi chết như 
là người Muslim (thần phục Ngài)." 

127.- Các lãnh tụ trong đám thuộc hạ của Firaun tâu: “Ngài sẽ để 
cho Mũsa và người dân của nó làm loạn trong xứ, bỏ rơi bệ hạ và 
các thần linh của bệ hạ hay sao? (Firaun) đáp: “Ta sẽ cho giết con 
trai của chúng và tha mạng các phụ nữ của chúng và áp chế bọn 
chúng.” 

128.- Mũsa bảo người dân của Người: “Hãy cầu xin Allah giúp đỡ 
và hãy kiên nhẫn bởi vì quả thật đất đai là của Allah. Nếu Ngài 
muốn, Ngài sẽ cho người nào trong số bây tôi của Ngài thừa hưởng 
nó. Và kết quả cuối cùng sẽ thuộc về những người sợ Allah." 


129.- Họ thưa lại: “Chúng tôi gặp phải hoạn nạn trước và sau khi 
Thây đến với chúng tôi.” (Mũsa) đáp: “Có lẽ vì thế mà Rabb của 
các người sẽ tiêu diệt kể thù của các người và sẽ cho các người nối 
nghiệp họ trên trái đất và xem các người hành động ra sao?” 

130.- Và chắc chấn 7A (Allah) đã trừng phạt các thuộc hạ của 
Eiraun với những năm hạn hán và thất mùa để cho chúng có thể 
tỉnh ngộ. 


*Bể nào chúng tôi cũng sẽ trở về với Rabb (Allah) 
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Sũrah 7. Al-A rãf Juzu 9 


131.~ Và khi gặp điều phúc lành, chúng nói: “Cái này là của chúng 
tôi.” Nhưng khi gặp điều bất hạnh, chúng đổ tội cho Mũsa và những 
ai theo Người đã mang điều xui xẻo đến. Nhưng đối với Allah điều 
xui xẻo chỉ là của chúng, nhưng đa số bọn chúng không biết. 


132.- Chúng bảo (Mũsa:) "Bất cứ dấu lạ nào mà ngươi mang đến để 
mê-hoặc bọn ta, bọn ta nhất định sẽ không tin nơi ngươi.” 


133.- Và TA (Allah) đã giáng lên chúng thiên-tai (như chết chóc, lụt 
lội, cuồng phong) và nạn châu-chấu và nạn chí-rận và nạn cóc-nhái 
và nạn máu-tươi: các dấu hiệu với các chỉ tiết rõ rệt, nhưng chúng 
vẫn tỏ ra ngạo mạn và trở thành đám người vô cùng tội lỗi. 


134.- Và mỗi lần thiên tai rơi nhằm chúng, chúng nài nỉ với Mũsa, 
bảo: “Hỡi Mũsa! Hãy cầu xin Rabb của ngươi giùm bọn ta qua lời 
hứa của Ngài với ngươi (rằng) nếu ngươi giải tỏa được thiên-tai khỏi 
bọn ta thì chắc chắn bọn ta sẽ tin tưởng nơi ngươi và bọn ta sẽ để 
cho con cháu của Israel ra đi cùng với ngươi.” 

135.- Nhưng khi 7A (Allah) giải tỏa thiên-tai đi khỏi chúng, theo 
hạn định của chúng thì tức khắc chúng nuốt lời hứa! 

136.- Bởi thế, 7A (Allah) đã trả thù chúng và nhận chìm chúng dưới 
biển (Hồng hải) bởi lẽ chúng đã phủ nhận các Dấu hiệu của TA mà 
chúng đã lơ là. 

137.- Và TA (Allah) đã chỉ định đám người bị xem như yếu thế 
(người dân Israel) làm những người thừa kế phần đất phía đông và 
phía tây mà 7A đã ban phúc. Và Lời phán tốt đẹp của Rabb của 
Ngươi dành cho con cháu của Israel đã được hoàn tất bởi vì họ đã 
chịu đựng gian khổ và TA đã san bằng bao nhiêu công trình do 
Firfaun và đám người của hắn đã xây cất và gầy dựng nên. 
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Sũrah 7. Al-A rãf Juzu 9 


138.- Và TA (Allah) đã đưa con cháu của (Israel) băng qua biển 
(Hồng hải) an toàn. (Trên đường đi đến đất hứa) họ gặp một đám 
người đang sùng bái một số tượng vật. Thấy thế (người dân Israel) 
van nài Mũsa, thưa: "Hỡi Mũsa! Xin Thầy làm ra cho chúng tôi một 
thân linh giống như các thần linh của họ.” Mũsa đáp: “Các ngươi 
đúng là một đám người ngu muội.” 

139.- Quả thât, đám người này sắp bị tiêu diệt về điều chúng đang 
làm và việc làm của chúng sẽ trở thành vô ích. 


140.- (Mũsa) tiếp: “Há ta sẽ phải đi tìm cho các ngươi một Thượng 
Đế khác Allah hay sao trong lúc Ngài đã ban đặc ân cho các ngươi 
hơn thiên hạ?” 


141.- Và hãy nhớ lại việc 7A (Allah) giải cứu các ngươi thoát khỏi 
đồng bọn Firaun, chúng áp bức các ngươi với bao nhiêu cực hình tai 
ác: chúng đã giết con trai của các ngươi và tha mạng các phụ nữ của 
các ngươi; và trong sự kiện đó là một sự thử thách vô cùng to lớn từ 
Rabb (Allah) của các ngươi. 


142.- Và 7A (Allah) đã hẹn gặp Mũsa ba mươi đêm (tại núi Sinai) 
và đã hoàn tất cuộc gặp gỡ đó thêm mười đêm nữa, như thế thời 
gian gặp gỡ với Rabb của Người là bốn mươi đêm. Nhưng (trước khi 
ra đi) Mũsa có dặn Hãrũn, người anh của Người: “Anh đại diện cho. 
tôi, trông coi người dân của tôi và làm cho đúng và chớ theo đường 
lối của những kẻ thối nát.” 


143.- Và khi Mũsa đến chỗ hẹn của 7A và Rabb của Người tiếp 
chuyện với Người. (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb của bê tôi! Xin Ngài 
hiện ra trước mặt để cho bể tôi nhìn thấy Ngài." (Allah) phán: 
“Ngươi không bao giờ nhìn thấy TA (trực tiếp) nhưng hãy nhìn về 
phía ngọn núi kia, nếu nó còn đứng nguyên tại chỗ thì ngươi sẽ thấy 
TA.” Và khi Rabb của Người biểu dương Hào quang của Ngài lên 
ngọn núi, nó (hào quang) làm cho nó (ngọn núi) vỡ tan thành bụi. 
Và Mũsa té xuống bất tỉnh. Sau khi hồi tỉnh, Người thưa: “Quang 
vinh thay Ngài! Bề tôi xin sám hối với Ngài và là người đầu tiên tin 
tưởng (nơi Ngài.) 
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Sũrah 7. Al-Arãf Juzu 9 


144.- (Allah) phán: “Hỡi Mũsa! Quả thật, TA đã chọn Ngươi hơn 
người (khác) qua các Thông điệp của TA (mà Ngươi chuyển lại cho 
người dân Israel) và qua Lời phán trực tiếp của TA. Bởi thế, hãy 
nhận lấy các điều (mặc khải) mà TA đã ban cho Ngươi và hãy là 
một người biết ơn.” 


145.- Và TA (Allah) đã ghi cho Người trên các Bia-ký lời-răn và chỉ 
tiết về đủ mọi vấn để (và dặn): “Hãy giữ kỹ các Bia-ký này và chỉ 
thị cho người dân của Ngươi nắm vững các lời khuyên tốt nhất của 
chúng. TA sẽ chỉ cho Ngươi thấy nhà ở của những kẻ chống đối và 
bất tuân.” 


146.- TA sẽ làm cho những kẻ ngạo mạn và khinh thường phải trái 
trên trái đất xa lánh các Dấu hiệu của TA; và nếu thấy từng dấu 
hiệu thì chúng sẽ không tin tưởng và nếu thấy con đường đúng đắn 
thì chúng sẽ không nhận đó là Chính đạo. Và nếu thấy con đường 
lầm lạc thì chúng sẽ cho đó là chính đạo; như thế là bởi vì chúng 
thường phủ nhận các Dấu hiệu của 7A và tỏ ra lơ là. 

147.- Và những ai phủ nhận các Dấu hiệu của 7A cùng với việc Gặp 
gỡ (TA ) ở Đời sau (thì sẽ thấy) việc làm của chúng sẽ vô nghĩa. Há 
chúng chỉ mong được tưởng thưởng (hay trừng phạt) về điều chúng, 
đã làm hay sao? 

148.- Và người dân của Mũsa, sau khi Người đi khỏi, đã dùng nữ 
trang của họ đúc thành một con bò con, thân của nó (phát âm giống 
tiếng) rống (của con bò). Há họ không thấy rằng con bò đúc ấy 
không nói được cũng không dẫn đường được cho họ hay sao? Họ tôn 
thờ nó và trở thành những kẻ làm điều sai quấy. 


149.- Và khi hối tiếc vể việc đã qua và nhận thấy mình đã lầm lạc, 
họ cầu nguyện, thưa: “Nếu Ẩabb (Allah) của chúng tôi không khoan 
dung và tha thứ thì chấc chấn chúng tôi sẽ là những kẻ thua thiệt.” 
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Sũrah 7. AI-A rãf Juzu 9 


150.- Và khi trở vềể gặp lại người dân của mình, Mũsa vừa giận vừa 
buồn. Người lên tiếng: “Thật là tội lỗi điều mà các ngươi đã làm sau 
khi ta đi vắng. Phải chăng các ngươi hấp tấp qua mặt chỉ thị của 
Rabb của các ngươi hay sao? Và Người ném các tấm Bia-ký xuống 
đất, nắm lấy chùm tóc của người anh và kéo anh ta về phía mình. 
(Hãrũn) lên tiếng: “Hỡi em ta! Dân chúng xem thường ta và còn 
toan giết ta nữa; do đó, em chớ để cho kẻ thù vui thích trên sự đau 
khổ của ta và chớ liệt ta vào thành phần của đám người làm điều sai 
quấy.” 

151.- Mũsa cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài tha 
thứ cho bể tôi và người anh của bề tôi và khoan dung chúng tôi bởi 
vì Ngài là Đấng tuyệt đối Khoan dung của những người tổ lòng 
khoan dung.” 


152.- Quả thật, những ai thờ con bò con sẽ bị Rabb (Allah) của họ 
giận dữ và bị hạ nhục ở đời này. 7A trừng phạt những kẻ bịa đặt 
điều gian dối đúng như thế. 

153.- Ngược lại, những ai đã làm điều tội lỗi rồi sau đó ăn năn hối 
cải và tin tưởng (thật sự) (thì sẽ thấy) Rabb của Ngươi sau việc đó. 
rất mực Tha thứ và Khoan dung (đối với họ). 


154.- Và khi nguôi giận, Mũsa lượm các tấm Bia-ký lên, và trong 
bản văn có ghi Chỉ đạo và Hồng ân cho những ai sợ Rabb của họ. 


155.- Và Mũsa đã chọn trong đám người dân của mình bảy mươi 
người để đưa đến chỗ hẹn' của 7A (Allah). Nhưng khi họ bị lay 
chuyển bởi trận động đất dữ dội, (Mũsa) cầu nguyện, thưa: "Lạy 
Rabb của bê tôi! Nếu Ngài muốn thì Ngài đã giết cả họ lẫn bể tôi từ 
trước (cuộc gặp gỡ này). Phải chăng Ngài muốn tiêu diệt chúng tôi 
vì tội lỗi do một số người điên rồ trong chúng tôi đã làm? Đó chẳng 
qua là sự thử thách mà Ngài dùng để đánh lạc hướng kẻ nào Ngài 
muốn và hướng dẫn người nào Ngài muốn. Ngài là Đấng Bảo hộ 
của chúng tôi, do đó xin Ngài tha thứ và khoan dung chúng tôi. Bởi 
vì Ngài là Đấng Tha thứ Ưu việt. 


Ì Xem Q. Chg 2 câu 55 (Chúng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng nơi ngài trừ phi 
chúng tôi nhìn thấy Allah công khai). 
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Sũrah 7. Al-A rãf Juzu 9 


156.- “Và xin Ngài qui định cho chúng tôi điều tốt ở đời này và Đời 
sau. Quả thật, chúng tôi quay về hối cải với Ngài." (Allah) phán: 
“TA sẽ dùng hình phạt của TA mà trừng trị kẻ nào TA muốn nhưng 
lòng Khoan dung của TA bao quát lên tất cả mọi thứ. TA sẽ qui định 
(sự Khoan dung của TA) cho những ai ngay chính sợ Allah và đóng 
Zakäh và những ai là người tin tưởng nơi các Dấu hiệu của TA: 


157.- Những ai tuân theo Sứ giả (Muhammad), một Wabi không biết 
chữ (Nabi Ummi) được nhắc qua trong (các Kinh sách của) họ; Kinh 
Tauräh và Injïl Ì- Người ra lệnh cho họ làm điều lành và cấm cẩn 
làm điều dữ; Người cho phép họ dùng thực phẩm tốt và sạch và cấm 
họ dùng thực phẩm dơ bẩn; và Người tháo bớt gánh nặng của họ 
cũng như giải phóng họ khỏi các gông cùm đang đè nặng lên họ. 
Bởi thế, những ai tin tưởng nơi Người và ủng hộ Người và giúp đỡ 
Người và tuân theo ánh sáng đã được gởi xuống cùng với Người thì 
là những người sẽ thành đạt. 


158.- Hãy bảo (họ): “Hỡi nhân loại! Ta là Sứ giả của Allah được cử 
phái đến cho tất cả các người; (Allah) Đấng đang thống trị các tầng 
trời và trái đất; không có Thượng Đế nào khác cả, duy chỉ Ngài (là 
Thượng Đế); Ngài ban sự sống và gây cho chết. Bởi thế, hãy tin 
tưởng nơi Ngài và Sứ giả của Ngài, một Mabi không biết chữ. Người 
cũng tin tưởng nơi Allah và các Lời phán của Ngài. Hãy tuân theo. 
Người, để cho các ngươi được hướng dẫn đúng đường. 


159.- Và trong đám người dân của Mũsa, có một tập thể dựa vào 
chân lý mà hướng dẫn và xét xử công bằng. 


† Xem Phục truyền luật lệ ký (Deut, 18:15) và Giăng (John, 14:16) 
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Sũrah 7. Al-A rãf Juzu 9 


160.- Và 7A (Allah) đã phân chia họ thành mười hai bộ lạc (hay 
quốc gia). Và 7A đã mặc khải cho Mũsa khi người dân của Người 
đòi cung cấp nước uống (như sau): “Hãy dùng chiếc gậy của Ngươi 
mà đánh lên tảng đá.” Tức thời từ đó phụt ra mười hai ngọn suối. 
Mỗi bộ lạc biết điểm nước của họ. Và TA đã dùng các lùm mây để 
che mát họ; và đã ban Ä/anna và chim cút xuống cho họ và phán: 
“Hãy dùng các món thực phẩm tốt và sạch mà 7A cung cấp cho các 
người.” (Nhưng họ không bằng lòng). Và họ chẳng làm thiệt hại gì 
TA, ngược lại họ chỉ làm thiệt thân họ mà thôi. 


161.- Và khi họ được khuyên: “Hãy ở trong thị trấn (Jerusalem) này 
và ăn (thực phẩm) bất cứ nơi nào tùy thích nhưng hãy nói 'Hirratun' 
(xin Ngài tha thứ) và bước vào cửa với dáng điệu phủ phục. 7A sẽ 
tha thứ lỗi lầm cho các ngươi và 7A sẽ tăng thêm phần thưởng cho 


những người làm tốt. 
162.- Nhưng những kẻ làm điều sai quấy trong họ đã thay đổi Lời 
phán đã được truyền, cho nên 7A đã gởi tai ương từ trên trời xuống 
phạt chúng do những điều sai quấy của chúng. 

163.- Và hãy hỏi họ về một thị trấn nằm sát bờ biển, một nơi mà họ 
chịu hình phạt vì đã vi phạm (giới cấm của) ngày Thứ Bảy' 
(Sabbarh) khi cá của họ lội vào bờ (nhô đầu lên khỏi mặt nước) để 
gặp họ công khai. Nhưng vào ngày nào không phải là Thứ Bảy thì 
cá không rủ nhau vào bờ. 7A đã thử thách họ đúng như thế bởi vì họ 
là những kẻ nổi loạn và bất tuân. 


` Q. Chg 2 câu 65; chg 4 câu 154. 
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Sñrah 7. Al-Araf Juzu 9 


164.- Và một tập thể của họ đã lên tiếng hỏi: “Ích lợi gì việc quí vị 
khuyên lơn một đám người mà Allah muốn tiêu diệt hoặc sẽ bị Ngài 
trừng phạt bằng một hình phạt khủng khiếp? (Các nhà truyền giáo) 
đáp: “Để giải nhiệm cho chúng tôi trước Rabb của quí vị và để may 
ra họ sợ Allah. 


165.- Bởi thế, khi họ quên mất các giới (cấm) đã được nhắc nhở, TA 
giải cứu những ai đã từng cấm cản (người khác) làm điều tội lỗi và 
bắt phạt những ai đã làm điều sai quấy bằng một hình phạt vô cùng 
đau đớn vì tội chúng đã từng nổi lọan và bất tuân. 


166.- Bởi thế, khi chúng vi phạm các giới cấm, 74 phán cho chúng: 
“Hãy thành loài khỉ đáng khinh!” 


167.- Và (hãy nhớ) khi Rabb của Ngươi tuyên bố rằng Ngài sẽ cử 
những người nào đó đến trừng trị chúng và trừng phạt chúng đau đớn 
cho đến Ngày Phục sinh bởi vì #abb của Ngươi rất nhanh trong việc 
trả thù nhưng cũng rất mực Tha thứ, rất mực Khoan dung. 


168.- Và TA (Allah) đã chia cắt họ thành nhiều cộng đồng sống rải 
rác trên khắp mặt đất. Trong họ có người lương thiện nhưng cũng có 
È ke không như thế. 7A đã thử thách họ với điều lành và điều dữ 
để may ra họ quay về (với chính đạo). 


169.- Rồi sau họ, có một thế hệ (xấu) nối nghiệp; thế hệ mới này 
thừa hưởng Kinh sách (của Allah nhưng thay vì tuân theo Kinh sách) 
đã chọn lấy các món hàng tạm bợ gần gủi (của trần gian) và nói ra 
điều này để cáo lỗi: “Chúng tôi hy vọng sẽ được tha thứ.” Và nếu 
họ gặp các món phù hoa tương tư, thì họ cũng sẽ chụp lấy chúng. 
Phải chăng họ đã không tôn trọng Lời Giao ước đã ràng buộc họ 
trong Kinh sách rằng họ chỉ được phép nói sự thật về Allah thôi hay 
sao? Và họ đã học các điều ghi trong đó và nhà-ở ở Đời Sau là tốt 
nhất cho những ai ngay chính sợ Allah. Thế các người không hiểu 
hay sao? 


170.- Và những ai nắm vững Kinh sách và chu đáo dâng lễ 'Saláh' 
thì 7A sẽ không làm mất phần thưởng của những người làm việc 
thiện. 
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Sũrah 7. Al-A 'rãf 1uzu 9 


171.- Và (hãy nhớ) khi 7A nhấc ngọn núi (Sinz¡) lên khỏi đầu của họ 
giống như một cái tán che bên trên và họ ngỡ rằng nó sắp sụp xuống 
đè họ; (TA phán): “Hãy nắm thật vững các điều mà TA đã ban cho 
các ngươi và hãy nhớ kỹ điều ghi trong đó để may ra các ngươi trở 
nên ngay chính sợ Allah.” 


172.- Và (hãy nhớ) khi Rabb của Ngươi bắt con cháu của Ãdam, hậu 
duệ của họ sinh ra từ trái cật của họ, xác nhận đối với bản thân mình 
(trước câu hỏi:) “Phải chăng TA-Allah- là #abb của các ngươi?” Họ 
đáp: “Dạ, thưa vâng! Chúng tôi xin xác nhận.” (TA làm thế là vì e) 
rằng các ngươi có thể viện lý do để nói vào Ngày Phục sinh: "Chúng. 
tôi không hể biết đến điều này.” 

173.- Hoặc các ngươi có thể nói: “Chính cha mẹ của chúng tôi chủ 
trương việc thờ nhiều thần linh trước đây, chúng tôi chỉ là hậu duệ 
của họ, (chúng tôi không hay biết gì). Phải chăng Ngài sẽ tiêu diệt 
chúng tôi vì điều (tội lỗi) mà những kẻ theo ngụy giáo đã làm?” 


174.- Và TA (Allah) đã giải thích các Dấu hiệu rõ ràng như thế để 
may ra họ còn có dịp quay về (với Chính đạo). 


175.- Hãy đọc kể lại cho họ câu chuyện của một người! mà 7A 
(Allah) đã ban cho các Dấu hiệu của 7A, nhưng y quẳng chúng sang 
một bên, cho nên Shayän đã đuổi theo kịp y, và y đã trở thành một 
kẻ lầm lạc. 


176.- Và nếu muốn, 7A đã nâng y lên cao với chúng (các Dấu hiệu) 
nhưng y bám chặt vào trái đất và theo đuổi những ham muốn trần 
tục. Hình ảnh của y chẳng khác nào hình ảnh của một con chó: nếu 
Ngươi đánh đuổi nó thì nó sẽ le lưỡi của nó ra và nếu Ngươi không 
đánh đuổi nó thì nó cũng le luỡi ra. Đó là hình ảnh của đám người 
đã phủ nhận các Dấu hiệu của 7A. Bởi thế, Ngươi hãy kể lại câu 
chuyện (trên) để may ra họ ngẫm nghĩ lại (về bản thân của họ). 
177.- Hình ảnh của đám người đã từng phủ nhận các Dấu hiệu của 
TA và làm hỏng linh hồn của mình thật rất tồi tệ. 


178.- Ai mà Allah hướng dẫn thì sẽ đi đúng đường, và ai mà Allah 
đánh lạc hướng thì sẽ là những kẻ thua thiệt. 


' Bal'am b. Bã ũra thuộc Bani Israel vào thời của Nabi Mũsa đã được Allah ban cấp 
các ÄÃyãt (kiến thức uyên thâm). Nabi Mũsa phái ông đi truyền giáo (da'wah) với 
một vị vua của Madyan. Vị vua này đã trọng đãi ông ta và ban cho nhiều đặc ân 
khiến ông quên mất sứ mạng của mình và trở thành lắm lạc. 
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Sũrah 7. Al-A rat Juzu 9 


179.- Và chắc chắn 7A (Allah) sẽ đưa vào Hỏa ngục đa số Jinn và 
người. (Bởi và, chúng có trái tim (tấm lòng) nhưng không chịu vận 
dụng nó để hiểu, chúng có mắt nhưng không chịu vận dụng nó để 
quan sát, chúng có tai nhưng không chịu vân dụng nó để nghe; 
những kẻ như thế chẳng khác nào thú vật, không, chúng còn tệ hơn 
nữa. Chúng là những kẻ thờ ơ, khinh suất. 

180.- Allah có các tên gọi tốt đẹp nhất; do đó hãy gọi Ngài bằng các 
tên gọi đó. Và hãy lánh xa những kẻ bóp méo tên gọi của Ngài. Họ 
sẽ lãnh đủ về tội của họ. 


181.- Và trong số những người mà 7A (Allah) đã tạo, có một cộng 
đông (tập thể) hướng dẫn (người khác) bằng sự thật và dựa vào đó 
mà đối xử công bằng (với người khác). 

182.- Và những ai phủ nhận các Dấu hiệu của 74, thì sẽ dần dần bị 
TA đưa đến chỗ hủy diệt từ những chỗ mà họ không biết. 

183.- Và TA tạm tha cho họ. Bởi vì kế hoạch của TA rất vững mạnh. 


184.- Và há họ không chịu ngẫm nghĩ ư? Người Bạn (Muhammad) 
của họ không mất trí. Người chỉ là một người báo trước công khai. 


185.- Há họ không nhìn thấy gì trong vương quốc gồm các tầng trời 
và trái đất và mọi vật mà Allah đã tạo hay sao? Rằng có lẽ tuổi thọ 
của họ sắp mãn đến nơi hay sao? Thế đâu là Thông điệp mà họ sẽ 
tin tưởng sau cái (Quz'ãn) này? 

186.- Ai mà Allah đánh lạc hướng thì sẽ không gặp một người dẫn 


đường nào; bởi vì Ngài bỏ mặc họ lang thang vơ vẩn trong sự thái 
quá của họ. 


187.- Họ hỏi Ngươi về Giờ (tận thế hay Phục sinh) chừng nào sẽ xảy 
ra. Hãy bảo họ: “Duy chỉ Rabb (Allah) của ta biết rõ nó. Chỉ riêng 
Ngài tiết lộ thời điểm của nó. Nó sẽ năng nề (đối với mọi vật) trong. 
các tầng trời và trái đất. Nó sẽ xảy đến cho các người một cách bất 
ngờ. Họ hỏi Ngươi làm như Ngươi quen thuộc với nó lắm. Hãy bảo họ: 
“Chỉ riêng Allah biết rõ nó, ngược lại đa số nhân loại không biết gì cả.” 
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Sũrah 7. Al-Aräf Juzu 9 


188.- Hãy bảo họ: “Ta không có quyển quyết định điều lợi hoặc 
điều hại cho chính bản thân ta trừ phi điều nào Allah muốn. Và nếu 
ta biết điều vô hình thì chắc chắn ta sẽ tom góp nhiều điều tốt cho ta 
và sẽ không gặp một điều bất hạnh nào. Thật sự ta chỉ là một người 
báo trước và là một người mang tin lành cho những người có đức 
tin.” 

189.- Ngài là Đấng đã tạo các người từ một người duy nhất (Ãdam), 
và từ Người tạo ra người vợ của Người để cho Người sống yên bình 
với nàng. Do đó khi chồng ôm phủ vợ, vợ thụ thai và mang theo một 
gánh nhẹ mỗi lân di chuyển. Đến khi bà phát triển nặng nẻ, hai vợ 
chồng cùng cầu nguyện Allah, Rabb của hai người, thưa: “Nếu Ngài 
ban cho chúng tôi một đứa con tốt lành (về đủ mọi phương diện) thì 
chắc chắn chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn.” 


190.- Nhưng khi Ngài ban cho hai vợ chồng một đứa con tốt lành, thì 
hai người bắt đầu tổ hợp những thần linh cùng với Ngài về (đứa con) 
mà Ngài đã ban cho họ. Nhưng Allah ở bên trên điều (hay kẻ) mà 
họ đã tổ hợp với Ngài. 

191.- Phải chăng họ tổ hợp với Allah những vật không tạo được cái 
gì mà chính chúng lại được tạo ra? 

192.- Chúng không thể giúp họ cũng không thể tự giúp mình được. 
193.- Và nếu các người có gọi chúng đến với Chỉ đạo, thì chúng sẽ 
không theo các người. Điều đó bằng thừa đối với các người, dẫu các 
người có gọi chúng hay im lặng; 

194.- Quả thật, những kẻ (hay vật) mà các người gọi (cầu nguyện) 
ngoài Allah chỉ là bẩy tôi như các người vậy. Hãy gọi (cầu nguyện) 
chúng đi và hãy để chúng đáp lại các người, nếu các người nói thật! 
195.- Há chúng có chân để đi, hoặc có tay để nắm, có mắt để nhìn, 
có tai để nghe chăng? Hãy bảo họ: “Các ngươi hãy gọi các kẻ thần 
linh của các ngươi, rồi để chúng đặt kế hoạch chống lại ta, và chớ 
để cho ta nghỉ xả hơi! 
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Sũrah 7. Al-Arãf Juzu 9 


196.- “Quả thật, Đấng Bảo hộ của ta là Allah, Đấng đã ban Kinh 
sách xuống; và Ngài che chở những người lương thiện. 


197.- “Trong lúc những kể mà các người cầu nguyện ngoài Ngài 
(Allah) không có khả năng giúp đỡ các người cũng không tự giúp 
mình được.” 


198.- Và nếu Ngươi gọi chúng đến với Chỉ đạo, thì chúng sẽ không 
nghe; và Ngươi thấy chúng nhìn Ngươi, nhưng chúng không nhìn 
thấy gì cả. 

199.- Hãy lượng thứ và chỉ thị (cho họ) làm điều nào đúng nhưng 
hãy lánh xa những kẻ ngu dốt. 

200.- Và nếu có một để nghị của Shayrãn xâm nhập đầu óc của 
Ngươi, hãy cầu xin Allah che chở bởi vì Ngài Hằng Nghe và Hằng 
Biết (mọi việc). 

201.- Quả thật, những ai sợ Allah, một khi bị Shayrãn xúi giục, liền 
tưởng nhớ (Allah) thì sẽ thấy đầu óc mình bừng sáng trở lại. 


202.- Nhưng các anh em (xấu) của họ chỉ muốn thúc đẩy họ lao 
mình vào lầm lạc rồi sẽ không bỏ ngang ý-đồ đó. 


203.- Và khi Ngươi không mang một Dấu lạ nào đến cho họ, họ nói: 
*“Tại sao không mang nó đến?" Hãy bảo họ: “Ta chỉ làm theo điều 
được mặc khải cho ta từ Rabb của ta. (Qurã n) này là một sự soi 
sáng từ Rabb của các người, một chỉ đạo và một hồng ân cho đám 
người có đức tin.” 

204.- Và khi Qur'ãn được xướng đọc, hãy lắng nghe và giữ im lặng 
để may ra các người nhận được hồng ân (của Allah). 

205.- Và hãy tưởng nhớ Rabb của ngươi trong tâm khẩm (hỡi 
Muslim!), vừa khiêm tốn vừa kính trọng nhưng không được lớn tiếng 
(trong lúc tụng niệm) vào các buổi sáng và buổi tối và chớ là một 
người vô ý-tứ. 

206.- Quả thật, những ai ở gần Rabb của Ngươi không quá tự hào 
trong việc thờ phụng Ngài và họ tán dương Ngài và phủ phục (trước 
Ngài). 
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Sũrah 8. Al-Anfäl Juzu 9 


AL-ANFÄL 
(Chiến Lợi Phẩm) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Họ hỏi Ngươi về chiến lợi phẩm (thu tại chiến trường). Hãy bảo 
họ: “Chiến lợi phẩm đó thuộc về Allah và Sứ giả (của Allah). Bởi 
thế, hãy sợ Allah và giải quyết ổn thỏa (việc tranh chấp) giữa các 
người với nhau; và nếu các người là những người có đức tin thì hãy 
tuân lệnh của Allah và Sứ giả của Ngài. 

2.- Những người có đức tin chỉ là những ai mà quả tim rúng động sợ 
hãi khi nghe nhắc đến Allah và khi nghe đọc các Lời Mặc khải của 
Ngài, đức tin của họ vững mạnh thêm và họ trọn tin và phó thác cho 
Rabb (Allah) của họ; 


3.- Những ai năng dâng lễ 'Salãh' một cách chu đáo và chỉ dùng 
những vật mà 7A (Allah) đã ban cấp; 


4.- Họ là những người có đức tin thực sự và được Rabb của họ ban 
cho cấp bậc vinh dự cùng với sự tha thứ và bổng lộc rộng rãi. 


5.- Giống như việc Rabb của Ngươi ra lệnh cho Ngươi ra khỏi nhà 
(để đi chiến đấu) với lý do chính đáng nhưng có một số tín đổ không 
thích (việc đi chiến đấu của Ngươi); 

6.- (Họ) tranh cãi với Ngươi về lý do (đi chiến đấu) sau khi nó đã 
được trình bày (cho họ), bởi vì (họ có cảm tưởng) như bị đưa đến 
chỗ chết trong khi họ nhìn thấy (cảnh chết). 


7.- Và (hãy nhớ) khi Allah hứa với các người, trong hai đoàn (người) 
của địch, đoàn nào là đoàn mà các người sẽ phải đương đầu trong 
lúc các người lại mong được chạm trán với đoàn (thương buôn) 
không trang bị vũ khí gì cả; trong lúc Allah lại muốn chứng minh sự 
thật về Lời phán của Ngài và muốn chặt đứt gốc rễ của những kẻ 
không tin. 

8.- Mục đích để Ngài chứng minh (với các người) rằng sự thật vẫn là 
sự thật và sự giả-dối vẫn là sự giả-dối dẫu rằng những kẻ tội lỗi 
không thích điều đó. 
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Sũrah 8. Al-Anfäl 1Juzu 9 


9.- Và (hãy nhớ) khi các người cầu xin Rabb của các người (cứu 
giúp) và Ngài đã đáp lời cầu xin của các người (qua lời hứa): “TA 
sẽ trợ giúp các người với một ngàn Thiên thần xếp thành hàng ngũ.” 


10.- Và Allah làm điều đó là chỉ để cho các người phấn khởi và yên 
tâm, chứ thật ra sự cứu giúp chỉ đến từ Allah thôi bởi vì Allah Toàn 
năng, rất mực Sáng suốt. 


11.- Và (hãy nhớ) khi Ngài (Allah) làm cho các người bình tâm bằng 
cách làm cho các người thiếp đi một giấc và Ngài cho mưa từ trên 
trời xuống để tẩy sạch các người và phủi sạch sự ô-nhiễm của 
Shayrãn và củng cố tấm lòng của các người thêm vững chãi và làm 
cho bàn chân của các người đứng vững chắc. 


12.- (Hãy nhớ) khi Rabb (Allah) của Ngươi đã mặc khải cho các 
Thiên thần: “TA ở cùng với các ngươi, hãy củng cố (tấm lòng của) 
những ai có đức tin; TA sẽ gieo niềm kinh hãi vào lòng của những 
kẻ không có đức tin, bởi thế hãy đập vào cổ và từng đầu ngón tay 
của chúng.” 

13.- Sở dĩ như thế là vì chúng chống đối Allah và Sứ giả của Ngài. 
Và ai chống đối Allah và Sứ giả của Ngài thì sẽ bị Allah trừng trị 
đích đáng. 

14.- Như thế. Thôi, hãy nếm nó (hình phạt,) và (nên biết) rằng 
những kẻ không có đức tin sẽ chịu hình phạt của Lửa (Hỏa ngục). 
15.- Hỡi những ai có niểm tin! Khi các người đối diện với những kẻ 
không tin đang dàn trận để tấn công các người, chớ quay lưng vể 
phía chúng. 

16.- Và ai quay lưng về phía địch vào Ngày (đụng độ)! đó, trừ phi 
quay lưng lại để dụ địch rồi đánh ngược trở lại hoặc rút về nhập với 
đoàn quân của mình, thì chắc chắn là tự rước sự Giận dữ của Allah 
vào mình và chỗ ngụ của người đó sẽ là Hỏa ngục, một trạm đến 
cuối cùng rất tệ hại! 


` Trận chiến lừng danh đầu tiên giữa 313 người Muslim và 900 người Quraish ngoại 
đạo tại Badr, một địa danh nằm giữa Makkah và Madinah. 
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Sñrah 8. Al-Anfal 1uzu 9 


17.- Bởi thế, không phải các ngươi đã giết chúng mà chính Allah đã 
giết, và không phải Ngươi đã ném chúng khi Ngươi ném (với một 
nắm đất tại Badr) mà chính Allah đã ném, mục đích để Ngài (Allah) 
thử thách họ (những người có đức tin) bằng một sự thử thách tốt từ 
Ngài. Bởi vì Allah hằng Nghe và hằng Biết (mọi việc). 


18.- Như thế! Và (nên biết) rằng chính Allah đã làm suy yếu mưu 
đỗ của những kẻ không tin. 


19.- (Hỡi những kẻ không tin!) Nếu các ngươi cẩu xin một sự xét xử 
thì sự xét xử đã đến với các ngươi. Và nếu các ngươi từ bỏ mưu đổ 
(chiến tranh) thì điểu đó tốt cho các ngươi hơn; ngược lại nếu các 
ngươi tái diễn trò tương tự thì 74 (Allah) cũng sẽ tái diễn hình phạt 
giống như thế. Và lực lượng của các ngươi chẳng giúp ích gì được 
cho các ngươi dẫu cho quân số có đông đến mấy đi nữa. Và nên biết 
rằng Allah ở cùng với những người có đức tin. 

20.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tuân lệnh của Allah và Sứ giả 
của Ngài và chớ quay bỏ đi trong lúc các người đang nghe (Người 
truyền lệnh). 

21 Và chớ cư xử như những ai đã từng nói: "Chúng tôi nghe,” 
nhưng họ đã thực sự không nghe. 


22.- Bởi vì đối với Allah loài thú xấu nhất là kẻ điếc và người câm, 
những kẻ không hiểu gì. 


23.- Và nếu Allah biết nơi họ có điểu tốt nào thì chắc chắn Ngài đã 
làm cho họ biết nghe. Và nếu Allah có làm cho họ nghe được đi nữa 
thì họ cũng quay bỏ đi bởi vì họ đã có dã tâm đào nhiệm. 


24.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy đáp lời kêu gọi của Allah và của 
Sứ giả (Muhammad) khi Ngài kêu gọi các người đến với điều làm 
cho các người sống và hãy biết rằng Allah xen vào giữa một người 
và quả tìm (tấm lòng) của y và chính Ngài là Đấng mà tất cả các 
người sẽ được tập trung đưa về (trình điện). 

25.- Và hãy sợ tai họa mà không riêng gì những kẻ sái phạm sẽ phải 
chịu (mà là tất cả); và nên biết rằng Allah trừng phạt rất nghiêm. 
khắc. 
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§ñrah 8. Al-AnfäL Juzu 9 


26.- Và hãy nhớ khi các người chỉ gồm một thiểu số yếu ớt trong xứ, 
các người sợ bị bắt cóc đem đi thủ tiêu, bởi thế Ngài (Allah) ban cho 
các người một nơi tị nạn' và tăng cường sức mạnh cho các người với 
sự trợ giúp của Ngài và cung dưỡng các người với lộc ăn tốt và sạch 
để cho các người tỏ lòng biết ơn. 


27.- Hỡi những ai có niểm tin! Chớ phản bội Allah và Sứ giả 
(Muhammad) và chớ cố ý gian lận tín vật đã được ký thác nơi các 
người trong lúc các người biết. 


28.- Và hãy biết rằng tài sản và con cái của các người chỉ là một sự 
thử thách và sẽ có một phần thưởng to lớn hơn nơi Allah. 


29.- Hỡi những ai có niểm tin! Nếu các người sợ Allah, Ngài sẽ ban 
cho các người Tiêu chuẩn (dùng phân biệt điểu phải và lẽ quấy) và 
giải tổa các người khỏi mọi việc làm tội lỗi và tha thứ cho các 
người, bởi vì Allah làm chủ vô vàn thiên ân vĩ đại. 


30.- Và hãy nhớ khi những kẻ không có đức tin mưu định chống lại 
Ngươi (Muhammad) nhằm giam cầm Ngươi hoặc sát hại Ngươi hoặc 
trục xuất Ngươi đi nơi khác. Chúng âm mưu và đặt kế hoạch và 
Allah cũng đặt kế hoạch; và Allah là Đấng hoạch định giỏi nhất (so 
với các nhà hoạch định). 


31.- Và khi các Lời Mặc khải của 7A (Allah) được đọc lên (để nhắc 
chúng), chúng nói: “Chúng tôi đã từng nghe điều này. Nếu muốn, 
chúng tôi cũng sẽ nói ra được lời tương tự bởi vì đây chẳng qua là 
chuyện kể của người cổ xưa mà thôi.” 


32- Và hãy nhớ khi chúng thưa: "Ôi Allah! Nếu (Qur ãn) này, là 
chân-lý do Ngài ban xuống, thì xin Ngài hãy làm cho mưa đá đổ từ 
trên trời xuống đè lên chúng tôi hoặc mang một hình phạt đau đớn 
nào đến trừng phạt chúng tôi!” 


33.- Và Allah sẽ không trừng phạt chúng trong lúc Ngươi đang sống 
giữa bọn chúng và Ngài sẽ không trừng phạt chúng trong lúc chúng 
có thể cầu xin được tha thứ. 


' Những người Muslim đâu tiên tai Makkah đã bị người Quraish ngoai giáo hành 
hạ, khủng bố, đánh dập, tra tấn nên buộc lòng phải bỏ nhà cửa ra đi tị nạn tại 
Abyssinia và Madinah. 
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Sñrah 8. Al-Anfal Juzu 9 


34.- Và tại sao Allah lại không trừng phạt chúng trong lúc chúng 
ngang ngược cản thiên hạ không cho vào Thánh đường linh thiêng 
(tại Makkah) và chúng cũng không phải là những người bảo quản nó 
(Thánh đường)? Quả thật, chỉ những người ngay chính sợ Allah mới 
là những người bảo quản nó, nhưng đa số bọn chúng không biết điều 
đó. 


35.- (Hơn nữa), lễ nguyện (Sal2h) của chúng tại Ngôi-đến (Ka'bah 
của Allah) chỉ gồm có việc huýt sáo và vỗ tay (thì làm sao chúng có 
thể là người bảo quản Thánh đường?) Thôi, hãy nếm hình phạt về 
những điều mà các người thường phủ nhận (hỡi những kẻ không tin!) 


36.- Quả thật, những kẻ không tin chỉ dùng tài sản của chúng vào 
việc cần trở (thiên hạ) không cho theo con đường của Allah, bởi thế 
chúng sẽ tiếp tục chi dùng nó. Rồi nó sẽ làm cho chúng đau khổ, rồi 
cuối cùng chúng sẽ thua cuộc. Và những kẻ không tin sẽ được tập 
trung để đưa vào Hỏa ngục. 


37.- Mục đích để Allah có thể tách biệt điều ô-uế khỏi điểu tốt 
sạch! và chồng chất điều ô-uế (tội lỗi) lên nhau, gộp tất cả lại thành 
một đống mà Ngài quẩng vào Hỏa Nguc. Chúng sẽ là những kẻ thua 
thiệt, 


38.- Hãy bảo những kẻ không tin, nếu chúng ngưng (chiến tranh) thì 
việc làm quá khứ của chúng sẽ được tha thứ, ngược lại nếu chúng 
tái diễn thì hình phạt áp dụng cho những kẻ làm ác trước chúng (là 
một bài học cảnh cáo). 


39.- Và hãy tiếp tục đánh chúng cho đến khi nào không còn sự 
ngược đãi nữa; và sự thần phục sẽ hoàn toàn dành cho Allah. 
Nhưng nếu chúng ngưng (chiến) thì quả thật Allah thấy rõ mọi điều 
chúng làm. 


40.- Và nếu chúng từ chối thì nên biết Allah là Đấng Bảo hộ của các 
người, Đấng Bảo hộ ưu việt, Đấng Cứu giúp ưu việt. 


! Khabth = điều ô-uế ám chỉ những kẻ không có đức tin; Tayy¡b = tốt sạch ám chỉ 
những người có đức tin. Tại trận chiến Badr, những kẻ chống đối Islam đã tử trận. 
Tử thỉ của họ đã được gom lại và quẳng xuống huyệt. 

? Fitnah = quấy nhiễu, ngược đãi, hành hạ, bất tín, thờ đa-thần, thử thách v.v... 
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Sñrah 8. Al-Anfal Juzn 10 


41.- Và hãy nhận biết trong tất cả các chiến lợi phẩm mà các ngươi 
tịch thu (trong chiến tranh), một phần năm (1/5) là của Allah và của 
Sứ giả (Muhammad) và của bà con gần, và của các trẻ mồ côi, và 
của người thiếu thốn và của người lỡ đường xa, nếu các người thực 
sự tin tưởng nơi Allah và nơi điều mặc khải đã được ban xuống cho 
người tôi trung (Muhammad) của 7A (Allah) vào ngày phân biệt 
(giữa Chính-giáo và Tà-giáo) tức là ngày hai lực lượng (Muslim và 
Kfr) đụng độ nhau (tại Badr) Bởi vì Allah có toàn quyển định 
đoạt tất cả mọi việc. 

42.- Hãy nhớ lại khi các người ở phía bên này (của thung lũng Badr) 
và địch quân cấm trại xa phía bên kia và đoàn khách thương của 
chúng ở phía dưới các người (đang di chuyển về hướng biển). Và 
nếu các người hẹn giao tranh thì chắc chắn các người sẽ thất bại 
trong việc hẹn gặp đó. Nhưng (việc giao chiến đã xảy ra) là vì Allah 
muốn hoàn tất mệnh lệnh mà Ngài đã ban hành: rằng ai tới số chết 
thì sẽ chết theo bằng chứng rõ rệt và ai sống sót thì sẽ sống theo 
bằng chứng rõ rệt bởi vì quả thật Allah hằng Nghe và hằng Biết 
(mọi việc). 

43.- Hãy nhớ lại khi Allah đã cho Ngươi nằm mộng thấy (địch) chỉ 
gồm một thiểu số. Và nếu Ngài cho Ngươi thấy quân số của chún, 

đông đảo, thì chắc chấn các ngươi sẽ yếu lòng và sẽ cãi nhau về 
quyết định giao chiến. Nhưng Allah đã cứu các ngươi bởi vì chắc 
chắn Naài biết điều nằm trong lòng của mọi người. 


44.- Và hãy nhớ lại khi Ngài (Allah) đã cho các người thấy chúng 
chỉ gồm một thiểu số dưới cặp mắt của các ngươi khi hai bên giáp 
chiến và Ngài làm cho chúng khinh thường các ngươi dưới cặp mắt 
của chúng mục đích để cho Allah hoàn tất công việc mà Ngài đã 
quyết định bởi vì tất cả mọi việc đều phải trình lại cho Allah (để 
thẩm định). 


45.- Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người chạm địch hãy kiên 
quyết (chớ lùi bước) và tưởng nhớ Allah cho thật nhiều để các người 
có thể chiến thắng. 
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Sũrah 8. AI-Anfäl Juzu 10 


46.- Và hãy tuân lệnh Allah và Sứ giả của Ngài và chớ cãi nhau e 
rằng các ngươi sẽ thối chí và mất ưu thế. Và hãy kiên nhẫn bởi vì 
quả thật Aliah ở cùng với những người kiên nhẫn. 

47.- Và chớ giống như những kẻ đã xuất quân từ nhà với dáng điệu 
diễu võ dương oai cho thiên hạ thấy và mưu định cần trở thiên hạ 
không cho theo con đường của Allah nhưng Allah bao quát hết mọi 
việc chúng làm. 

48.- Và hãy nhớ lại khi Shayrän làm cho việc làm (sai trái) của 
chúng hấp dẫn đối với chúng bằng cách nói (với chúng): “Ngày này 
không một ai trong nhân loại có thể chiến thắng được các người bởi 
Vì ta sát cánh với các người.” Nhưng khi hai đoàn quân (Musiim và 
Kãƒïr) đối mặt nhau, thì (Shayrän) quay bỏ đi và nói lại (với chúng): 
*Ta giả biệt các người. Ta thấy điều (thất bại) mà các người không 
thấy. Ta sợ Allah bởi vì Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 


49.- Và hãy nhớ lại khi các tên đạo đức giả và những ai mang một 
chứng bệnh (giả dối) trong lòng lên tiếng (về những người Muslim): 
“Những người này đã bị tôn giáo của họ dối gạt.” Nhưng ai tin cậy 
và phó thác cho Allah thì sẽ thấy quả thật Allah Toàn năng, rất mực 
Sáng suốt. 


50.- Và nếu ngươi có thể chứng kiến được cảnh huống khi Thiên 
thần bắt hồn những kẻ không tin (lúc chết) bằng cách đập vào mặt 
và lưng của chúng (và bảo:) “Hãy nếm hình phạt của lửa đốt.” 


51.- Sở dĩ như thế là vì những điểu (tội lỗi) mà bàn tay của các 
người đã gây ra và rằng Allah không hễ bất công đối với bây tôi của 
Ngài. 

52.- Giống như cung cách của đám thuộc hạ của Firaun (Phê-rô) và 
của những kẻ sống trước chúng: chúng đã phủ nhận các Dấu hiệu 
của Allah bởi thế Allah đã bắt phạt chúng vì tội lỗi của chúng. Quả 
thật, Allah rất mạnh và nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 


} Con qũy Shatăn đã đội lốt Suraqa b.Malik b. Jushum để cổ võ người Quraish 
ngoại giáo lên đường đi giao chiến tại Badr. Nhưng khi thấy thiên thần trợ chiến. 
nó bỏ chạy và nói với người Quraish các lời trên. 
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Sũrah 8. Al-AnfäL 1Juzu 10 


53.- Sở dĩ như thế là vì Allah không thay đổi ân huệ mà Ngài đã ban 
cho một đám người (hay dân tộc) trừ phi họ thay đổi điều nằm nơi 
bản thân của họ. Và quả thật, Allah hằng Nghe và hằng Biết (hết 
mọi việc). 

54.- Giống lễ thói của đám thuộc hạ của Firaun và những kẻ sống 
trước chúng: chúng phủ nhận các Dấu hiệu của Rabb (Allah) của 
chúng. Bởi thế, 7A (Allah) đã tiêu diệt chúng vì tội lỗi của chúng; 
và TA đã nhận đám thuộc hạ của Firaun chết chìm bởi vì tất cả bọn 
chúng đều là những kẻ làm điều sai quấy. 


55.- Quả thật, sinh vật xấu nhất đối với Allah là những ai phản bội 
bởi vì chúng không có đức tin: 


56.- Những ai trong bọn chúng đã giao ước với Ngươi rồi sau đó bội 
ước bất cứ lúc nào và không sợ Allah; 


57.- Bởi thế, nếu Ngươi chỉnh phục được chúng, thì hãy phân tán 
chúng và những kẻ theo chúng mục đích làm cho chúng nhớ lại 
(hình phạt cảnh cáo). 


58.- Và nếu Ngươi sợ đám người nào bội ước, thì hãy ném trả lại 
chúng (giao ước của chúng) để được ngang bằng nhau bởi lẽ Allah 
không yêu thương những kẻ phản bội. 


59.- Và chớ để cho những kẻ không có đức tin nghĩ rằng chúng đã 
trốn thoát khỏi (Allah) bởi vì chúng sẽ không bao giờ phá hỏng được 
(kế hoạch của Allah). 


60.- Và hãy dồn tất cả sức mạnh của các người để chuẩn bị lực 
lượng sẵn sàng chống lại chúng kể cả các con chiến mã hầu làm cho 
kẻ thù của Allah và của các người kinh hồn bạt vía và cả các kẻ thù 
khác nữa mà các ngươi không biết nhưng Allah biết rõ chúng. Và 
bất cứ cái gì các người chỉ dùng cho Chính nghĩa của Allah thì sẽ 
được trả lại đẩy đủ cho các người và các người sẽ không bị đối xử 
bất công. 

61.- Nhưng nếu (kẻ thù) chịu hoà thì hãy giải hòa với chúng và phó 
thác cho Allah bởi vì Ngài (Allah) là Đấng hằng Nghe và hằng Biết 
(mọi việc). 
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Sũrah 8. Al-AnfäL 1uzu 10 


62.- Và nếu chúng có ý định muốn lừa gạt Ngươi thì quả thật Allah 
đủ giúp Ngươi; Ngài là Đấng sẽ ủng hộ Ngươi với sự trợ giúp của 
Ngài và với (sự tham gia của) các tín đồ. 

63.- Và (hơn nữa) Ngài đã đoàn kết tấm lòng của họ (các tín đồ). 
Bởi vì nếu Ngươi có chỉ dùng tất cả những gì trên trái đất (để đoàn 
kết họ) thì sẽ không thể đoàn kết tấm lòng của họ nổi; ngược lại, chỉ 
Allah đoàn kết họ được bởi vì Ngài Toàn năng, rất mực Sáng suốt. 


64.- Hỡi Nabi (Muhammad)! Allah đủ giúp Ngươi và những người 
có đức tin theo Ngươi. 


65.- Hỡi Nabi (Muhammad)! Hãy động viên những người tin tưởng 
đi chiến đấu. Nếu trong các người có hai mươi người kiên nhẫn thì 
họ sẽ đánh bại hai trăm kẻ địch; nếu có một trăm (tín đồ kiên nhẫn) 
thì họ sẽ đánh bại một ngàn người không đức tin bởi vì chúng là 
đám người không hiểu biết gì. 

66.- Bây giờ Allah giảm bớt (trách nhiệm) cho các người bởi vì Ngài 
biết các người còn có một điểm yếu. Bởi thế, nếu trong các người có 
một trăm tín đô kiên nhẫn thì họ sẽ đánh bại hai trăm người của địch 
và nếu có một ngàn tín đổ kiên nhẫn thì họ sẽ đánh bại hai ngàn 
quân địch với sự chấp thuận của Allah bởi vì Allah sát cánh với 
những người kiên nhẫn. 


67.- Một Nabi không được phép giữ các tù binh chiến tranh cho 
mình trừ phi Người bình định xong lãnh thổ. Các người mong muốn 
các mối lợi tạm bợ của trần gian nhưng Allah lại mong nhìn về Đời 
sau. Và Allah Toàn năng, rất mực Sáng suốt. 


68.- Nếu không vì một Sắc chỉ của Allah đã được ban hành thì chắc 
chắn các người sẽ phải chịu một hình phạt to lớn về các (khoản tiền 
chuộc mạng) mà các người đã lấy. 


69.- Nhưng bây giờ hãy vui vẻ hưởng các món hợp pháp và tốt sạch 
mà các người đã tịch thu trong chiến tranh nhưng hãy sợ Allah. Quả 
thật, Allah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 
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Sñrah 8. Al-Anfäl 1uzu 10 


70.- Hỡi Nabi (Muhammad)! Hãy bảo các tù binh nằm trong tay 
kiểm soát của các ngươi: “Nếu Allah biết có điều nào tốt trong lòng 
của các ngươi, Ngài sẽ ban cho các ngươi món vật tốt hơn vật của 
các ngươi đã bị tịch thu và sẽ tha thứ cho các ngươi bởi vì Allah 
hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung.” 


71.- Và nếu chúng (các người ngoại đạo tại Makkah) có ý lừa đảo 
Ngươi (hỡi Nabi!) thì chúng cũng đã lừa đảo Allah trước rỗi, bởi thế 
Ngài đã ban cho (Ngươi) sức mạnh để thắng chúng bởi vì Allah Biết 
hết, rất mực Sáng suốt. 


72.- Chắc chấn những ai có đức tin (và vì tín ngưỡng của họ) đã di 
cư đi tị nạn và hy sinh cả tài sản lẫn sinh mạng của họ cho Chính 
nghĩa của Allah và những ai đã cho họ (những người di cư) chỗ tị 
nạn và giúp đỡ họ là đồng minh bảo vệ lẫn nhau; còn những ai có 
đức tin nhưng không di cư thì các người không có bổn phận phải bảo 
vệ họ về bất cứ điều gì trừ phi họ di cư đi tị nạn. Và nếu vì lý do tôn 
giáo, họ yêu cẩu các ngươi bảo vệ họ thì các ngươi có bổn phận 
giúp đỡ họ ngoại trừ đối với đám người mà giữa họ và các người đã 
ký một thoả hiệp tương trợ; và nên nhớ rằng Allah biết hết mọi điều 
các ngươi làm. 


73.- Ngược lại, những ai không có đức tin thì là đồng minh lẫn nhau 
trừ phi các người thực hiện điều này: (Hãy bảo vệ lẫn nhau.) (Nếu 
không thế thì) áp bức và loạn lạc sẽ đầy dẫy (khắp nơi) trên trái đất 
và sẽ có sự thối nát lớn lao. 


74.- Và những ai có đức tin và di cư và chiến đấu cho Chính nghĩa 
của Allah và những ai chứa chấp họ và giúp đỡ họ, những người này 
là những người thực sự có đức tin. Họ sẽ được (Allah) tha thứ và sẽ 
được bổng lộc dồi dào. 


75.- Và những ai tin tưởng sau đó và di cư tị nạn và chiến đấu cùng 
với các ngươi (cho Chính nghĩa của Allah) thì là người của các 
người; tuy nhiên, trong Kinh sách của Allah thì bà con ruột thịt gần 
nhau (trong việc hưởng gia tài) hơn (là những người anh em trong 
đạo). Và Allah biết hết mọi việc. 
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Sñrah 9. At-Taubah. 1uzu 10 


AT-TAUBAH 
(Hối Cải) 


1- Allah và Sứ giả của Ngài tuyên bố hủy bỏ thỏa hiệp" mà các 
người đã ký kết với những người thờ thân tượng. 

2.- Do đó, trong thời hạn bốn tháng”, các người được tự do đi lại 
trong xứ nhưng nên biết rằng các người không thể trốn thoát khỏi 
Allah (qua mưu định gian dối của các người); và nên biết rằng Allah 
sẽ hạ nhục những kẻ phủ nhận Ngài. 


3.- Và một bản Tuyên cáo” từ Allah và Sứ giả của Ngài đã thông 
báo cho dân chúng tập trung vào ngày đại lễ Ha// biết Allah và Sứ 
giả của Ngài hết can hệ với những người thờ đa thần. Bởi thế, nếu 
các người (hỡi những người thờ đa thần)) hối cải thì điều đó tốt nhất 
cho các người. Và nếu các người từ chối thì nên biết các người 
không thể trốn thoát khỏi (bàn tay) của Allah. Và hãy báo cho 
những kẻ phủ nhận Allah về một sự trừng phạt đau đớn. 


4.- Ngoại trừ những người dân đa thần nào mà các ngươi đã ký một 
thỏa hiệp với họ, rồi sau đó đã không lừa gạt các người về bất cứ 
điều gì, cũng không tiếp tay cho một ai để chống lại các ngươi; bởi 
thế, hãy thi hành hiệp ước với họ cho đến khi chấm dứt thời hạn của 
họ. Bởi vì Allah yêu thương những người ngay chính sợ Allah. 


5.- Do đó, khi những tháng cấm đã chấm dứt, hãy đánh và giết 
những kẻ thờ đa thân ở nơi nào các ngươi tìm thấy chúng; và bắt 
chúng và vây chúng và mai phục đánh chúng; nhưng nếu chúng hối 
cải và dâng lễ 'Salãh' và đóng 'Zakäh' thì hãy mở đường cho chúng 
(đi). Bởi vì Allah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 


6.- Và nếu có một người dân đa thần nào đến xin Ngươi chỗ tị nạn 
thì hãy che chở giúp y mãi cho đến khi y thấm nhuần lời răn của 
Allah rồi hộ tống y đến một nơi an toàn. Sở dĩ như thế là vì họ là 
một đám người không biết gì cả. 


* Danh từ bar4'a có nghĩa không còn bị ràng buộc nữa, vô can, không dính líu v.v... 
Đây là chính sách của chính quyền Islam đã được công bố vào tháng Shauwäl năm. 
thứ 9 Hijri của lịch Islam đối với những người thờ đa thần đã vi phạm các thoả hiệp 
ký kết với người Muslim. 

? Bốn tháng kể từ tháng Shauwäl, Dhul-qa'dah, Dhul-Hijjah và Muharram. 

? Bản tuyên cáo mà nội dung gồm từ câu 1-29 của chương này đã do 'Ali b. Abũ 
'Tãlib đọc nhân cuộc lễ Hajj tháng Dhul Hijjah năm thứ 9 Hijr. 
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Sũrah 9. At-Taubah Juzu 10 


7.- Làm sao Allah và Sứ giả của Ngài có thể thỏa hiệp với những 
người dân đa thân được, ngoại trừ những ai mà các ngươi đã ký một 
thoả hiệp tại (Huđaibiyyah) gần Thánh đường Linh thiêng (tại 
Makkah)? Chừng nào chúng ngay thẳng với các ngươi thì hãy ngay 
thẳng lại với chúng bởi vì Allah yêu thương những người ngay chính 
sợ Ngài. 


8.- Làm sao được? Bởi vì nếu chúng nắm ưu thế trên các ngươi, thì 
chúng sẽ không tôn trọng nơi các ngươi mối quan hệ thân thuộc lẫn 
thỏa hiệp đã ký kết. Miệng của chúng nói ra lời ngọt ngào để làm 
vừa lòng các ngươi nhưng lòng dạ của chúng lại không muốn. Và đa 
số bọn chúng là những kẻ dấy loạn và bất tuân. 


9.- Chúng đã bán rẽ các Lời mặc khải của Allah cho nên chúng đã 
cẩn (nhiều người) xa khỏi con đường của Ngài. Thật tồi tệ thay điều 
chúng đã từng làm. 


10.- Chúng không tôn trọng nơi một người có đức tin mối quan hệ 
thân thuộc lẫn hiệp ước đã ký kết. Chính chúng mới là những kẻ vi 
phạm các ràng buộc. 


11- Nhưng nếu chúng hối cải và năng dâng lễ 'Salãh' và đóng 
'Zakäh' thì chúng là anh em với các ngươi trong đạo. Và 7A (Allah) 
đã giải thích các Lời mặc khải cho một đám người có hiểu biết, 


12.- Và nếu chúng vi phạm lời thể sau khi chúng giao ước và thóa 
mạ tôn giáo của các ngươi thì hãy đánh các lãnh tụ phản trắc đó bởi 
vì lời thể của chúng chẳng có giá trị gì đối với chúng cả. (Làm thế) 
may ra chúng mới chịu ngưng (quấy nhiễu). 

13.- Phải chăng các ngươi không muốn đánh một đám người đã từng 
nuốt lời thể, đã âm mưu trục xuất Sứ giả (của Allah) và đã khởi sự 
tấn công các ngươi trước? Các ngươi sợ chúng hay sao? Không, 
Allah mới đáng cho các ngươi phải sợ nếu các ngươi thực sự có đức 
tin. 
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Sũrah 9. At-Taubah Juzu 10 


14.- Hãy đánh chúng! Allah sẽ trừng phạt chúng với bàn tay của các 
ngươi, và sẽ hạ nhục chúng và sẽ giúp các ngươi đánh thắng chúng 
và chữa lành lổng ngực của một đám người có đức tin. 


15.- Và Ngài (Allah) sẽ xóa đi cơn giân trong lòng của họ và Allah 
quay lại (khoan dung) cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah Toàn 
Tri, Rất mực Sáng suốt. 


16.- Phải chăng các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ được yên thân 
trong lúc Allah chưa (thử thách để) biết ai là người sẽ tận lực chiến 
đấu (cho Chính nghĩa của Ngài) và sẽ không nhận ai ngoài Allah và 
Sứ giả của Ngài và những người có đức tin làm các vị bảo hộ của họ 
hay sao? Bởi vì Allah hằng Quen thuộc với những điều các ngươi 
làm. 

17.- Nhũng người dân đa thần không xứng đáng làm công việc bảo. 
quản các Thánh đường của Allah bởi vì chúng tự xác nhận mình 
không có đức tin. Đó là những kẻ mà việc làm sẽ không có kết quả 
và chúng sẽ vào ở muôn đời trong Lửa (của Hỏa ngục). 

18.- Chỉ ai tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và năng dâng 
lễ 'Salãh' và đóng 'Zakah' và không sợ ai mà chỉ sợ riêng Allah thôi 
mới là những người chăm sóc và bảo quản các Thánh đường của 
Allah. May ra họ là những người sẽ được hướng dẫn. 


19.- Phải chăng các ngươi cho rằng việc cung cấp nước uống cho 
những người đến làm #74/j và việc trông coi bảo quản Thánh đường 
Linh thiêng (tại Makkah) bằng với một người có đức tin nơi Allah và 
Ngày (Phán xử) Cuối cùng và chiến đấu anh dũng cho Chính-nghĩa 
của Allah hay sao? Đối với Allah, họ không ngang bằng nhau. Và 
Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. 

20.- Đối với Allah, những ai có đức tin và đã di cư (đi tị nạn) và đã 
tận lực chiến đấu cho Chính-nghĩa của Allah, vừa hy sinh cả tài sản 
lẫn sinh mạng của họ, sẽ có cấp bậc cao. Và họ là những người sẽ 
thành đạt. 
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§ñrah 9. At-Taubah Juzu 10 


21.- Rabb (Allah) của họ sẽ báo cho họ tin vui về sự Khoan-dung và 
sự Hài-lòng của Ngài và về các Ngôi-vườn (Thiên đàng) dành ân 
thưởng họ; trong đó họ sẽ hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu. 


22.- Họ sẽ ở trong đó đời đời. Quả thật, Allah có một phần thưởng to 
lớn nơi Ngài. 

23.- Hỡi những ai có niềm tin! Nếu cha mẹ và anh em của các ngươi 
yêu sự không tin hơn đức tin (nơi Allah) thì chớ nhận họ làm người 
bảo hộ của các ngươi. Và ai trong các ngươi quay về kết thân với họ 
thì là những kẻ làm điều sai quấy. 

24.- Hãy bảo họ: “Nếu cha mẹ, con cái, anh em, các bà vợ, dòng họ 
của các ngươi và tài sản mà các ngươi tậu được, và việc mua bán 
mà các ngươi sợ thất bại hoặc biệt thự xinh đẹp mà các ngươi thích 
thú (tất cả các thứ đó) quí giá đối với các ngươi hơn Allah và Sứ giả 
của Ngài và hơn việc chiến đấu cho Chính-nghĩa của Ngài thì hãy 
đợi cho đến khi Allah sẽ ban hành quyết định của Ngài xuống bởi vì 
Allah không hướng dẫn dắt một đám người dấy loạn và bất tuân” 


25.- Chắc chấn Allah đã trợ giúp các ngươi tại nhiều chiến trường và 
vào ngày các ngươi chạm địch tại Hunayn`. Này, quân số đông đảo 
của các ngươi làm cho các ngươi tự mãn nhưng chúng chẳng giúp 
ích gì được cho các ngươi. (Lúc đó) đất đai tuy rộng thênh thang 
bổng nhiên trở nên chật hẹp đối với các ngươi rồi các ngươi buộc 
phải đánh tháo lui. 


26.- Rồi Allah ban sự trầm tĩnh xuống cho Sứ giả của Ngài và cho 
các tín đổ và gởi các viện binh (Thiên thần) mà các ngươi không 
nhìn thấy được (đến trợ lực các ngươi), và Ngài trừng phạt những kẻ 
không có đức tin. Và đó là phần phạt của những kẻ phủ nhận Allah. 


' Hunayn nằm trên con đường từ Makkah đi Tã-if cách xa Makkah khoảng 14 dăm 
Anh về phía Đông. 
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Sũrah 9. At-Taubah Juzu 10 


27.- Rồi sau sự việc (đáng tiếc) đó Allah quay lại tha thứ cho người 
nào Ngài muốn bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mưc Khoan dung. 


28.- Hỡi những ai có niềm tin! Quả thật, những người dân đa thần 
không được trong sạch. Bởi thế, sau năm (tế lễ) này của chúng, chớ 
để cho chúng đến gần Thánh đường Linh thiêng (tại Makkah). Nếu 
các người sợ nghèo thì Allah sẽ làm cho các người giầu có từ nguồn 
thiên lộc của Ngài, nếu Ngài muốn; bởi vì Allah Biết hết, Thông 
suốt (hết mọi việc). 


29.- Hãy đánh những ai không tin tưởng nơi Allah và Ngày (Phán 
xư) Cuối cùng, và không tôn trọng các giới cấm mà Allah và Sứ giả 
của Ngài đã cấm cũng không chấp nhận tôn giáo của sự Thật trong 
số những ai đã được ban cho Kinh sách cho đến khi nào chúng chịu 
thần phục và tự tay chịu trả thuế 'J/zyah"", 


30.- Những người Do thái gọi 'Uzayr' (Ezra) là con trai của Allah và 
các tín đồ Thiên Chúa giáo gọi ÄMasïh ('Isa) là con trai của Allah. 
Đó là lời nói phát ra từ cửa miệng của họ, bắt chước lời nói của 
những kẻ đã không có đức tin trước đây. Allah nguyễn rủa họ. Sao 
mà họ lầm lạc đến thế! 


31.- Họ đã nhận thẩy-tu Do thái (Ahbãr) và thây-tu Công giáo 
(Ruhbãn) làm chúa của họ thay vì Allah và (nhận cả) ÄMasïh (*1sa), 
con trai của Maryam, (làm Chúa của họ nữa) trong lúc họ nhận lệnh 
chỉ được thờ phụng một Thượng Đế Duy nhất. Không có Thượng Đế 
nào khác cả duy chỉ Ngài (Allah) (là Thượng Đế). Ngài quang vinh 
và t